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Mời nói (táu 

• • 

lam văn là cóng việc ma nhiêu học sinh hãy giờ vừa cám thây khỏ vừa 

kkl OIƯ co hửng thu nhưng vân không thố trôn tránh mỗi khi (lẽn ki kiêm tra và 
tlth. hực chát thi việc làm van cỏ khó khăn va té nhạt (lòn mức như vậy không? 

( hung tòi nghi rang, nôu hiêt cách thì hát cứ học sinh nào cùng có thê 
làan ihưng hài vãn từ đạt yêu cầu đôn đạt yêu cầu cao, chi can các em có ý 
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tldi íc "en luyện kì năng. 

Miăm giuỊ) các em học sinh một cách rèn luyện đê thành thạo ki năng 
lààn 'àn, chung tỏi hiên soạn hộ sách Rèn hỉ năng làm văn và Bài văn 

mnàu ỏnnh cho học sinh Trung hoc cơ sớ và Trung học phô thông. Bộ sách 
(ldưíc )ion soạn theo chương trinh phản môn Tập lùm văn cua từng lớp (mỏi 
lớớ] gom 2 tập) với hai phán: 

Pnin một: Hướng dẫn làm hài. Nội dung của phần này là hướng (lần 
C£'á(h am văn theo từng kiêu bài trong chương trình qua việc phán tích khái 
niũtm hướng (lần thao tác làm bài, phân tích ví dụ, ... Với cách triển khai 
nhhí nê, nhưng người làm sách hi vọng các em học sinh sẽ từng hước nám 
đilưo’c yêu cầu cua tưng kiêu bài văn, biết cách làm từng dạng bài và biết 
cááth 'èn luyện đê làm ván trở thành một kĩ năng như nhưng kĩ năng khác. 

Piần hai: Giới thiệu bài văn mẫu. Mỗi bài vãn trong phần này bao 
gừồu 3ề hài, Hướng dần làm bài và Bài văn mẫu. Các đề văn được soạn phù 
hạỢp \ới chương trình, bao quát toàn bộ chương trình, đa dạng và có sự phân 
cââ] vì yêu cầu. Mục hướng dẫn làm bài giúp học sinh xác định yêu cầu của 
đồề, XJC (lịnh phạm vi dần chứng và dàn ý nhằm giúp các em hình thành kĩ 
nàãngtriên khai việc làm văn đúng hướng, tránh bị lạc đề và bài văn có câu 
trinh (ân đôi, hoàn chinh. Từ phần hướng dẫn làm hài, mỗi học sinh, bằng 

p 

nàãrtglực, kiên thức va ki năng làm vân cua mình sẽ viẻt thành nhưng bài 
vàăh C1 thê mà bài vàn mầu trong sách này là một ví dụ. 

Tleo càu trúc trên, cuốn Rèn kĩ năng làm văn và Bài văn mẫu lớp 6 
tậập 2gồ m hai nội dung: 

PHẢN MỘT: HƯỚNG DẦN LÀM VĂN MIÊU TẢ 
PHẢN HAI: BÀI VÃN MẪlĩ ' 

K năng làm văn cũng như các kỉ năng khác, cần phải rèn luyện mới 
hìiình hành và kết quá cua sự rèn luyện đó sẽ giúp các em nhận thấy việc 
họọc vin là cần thiết, việc làm văn không quá khó khăn và quan trọng nhất 
là I tháy yêu môn học này. 

Ciốn sách này chác chắn không tránh khỏi nhưng sơ sót. Chúng tôi 
moongnhận dược sự góp ý của bạn đọc đế rút kinh nghiệm trong những lần 
in 1 sai. 

Nhóm tác giả 
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Phân một 

HƯỚNG DẪN LÀM VĂN MIÊU TẲ 


I. KHAI QUAT VE VAN MIEU TA 

1. Khái niệm 

Vân miêu tả là là loại văn giàu hình ảnh và cảm xúc vẽ lại sự vật, hiện 
tương, con người... một cách sinh động, cụ thè như nó vốn có trong cuộc sống. 

Hãy đọc đoạn văn miêu tả sau đây: 

Mùa xuân dà dờn. Những buổi chiều hửng âm, từng đàn chun én từ dãy 
núi biêc dàng xa bay tới, lượn vòng trên nhưng bàn dò, đuôi nhau xập xc 
chung quanh những mái nhà toả khói. Những ngày mưa phùn, người ta 
thấy trẽn mây bãi soi. dài nôi lên dây dó ở giữa sông, những con giang, con 
sêu cao gân bàng người, không biết từ đâu uế, theo nhau lửng thững bước 
thấp thoáng trong bụi mưa tráng xoá. Có những buổi cả một quãng sông 
phía gần chán núi bổng rợp đi vì hàng nghìn đôi cánh của nhưng đàn sâm 
cầm tới tấp sà xuông, chang khác nào từng dám mây bỗng rụng xuống, tan 
biên trong các đầm bái rậm rạp lau sậy. 

(Nguyền Đình Thi) 

Chí băng vài nét, nhà vãn Nguyền Đình Thi đã dựng lên được cảnh mùa 
xuân như thực như mơ với những đàn chim én lượn vòng trên bến đò, xập 
xè quanh mái nhà tỏa khói, những con giang con sếu lững thững thấp 
thoáng trong bụi mưa, những đám mây cánh sâm cầm rụng xuông tan biến 
trong các đầm bãi rậm rạp lau sậy. Không có hoa nở, không có hương thơm, 
cũng chằng có tiếng hót của bât cứ loài chim nào vậy mà người đọc vẫn cảm 
nhận rõ ràng sức sóng cùa mùa xuân khi ngàn vạn cánh chim chao lượn 
đem về. 

§ 

Trong cuộc sóng, có những chuyện như bô mẹ em đi vắng thì nhà có 
khách, bô mẹ về em cần tả lại hình dáng người khách đế bô mẹ nhận dạng; 
bạn bè muôn đến chơi nhà em (hoặc muốn em tả lại ngôi nhà của em), em 
cần miêu tả những đặc diêm của ngôi nhà đế bạn em có thể hình dung 
được; em vừa đi chơi xa về, bỏ mẹ đề nghị em miêu tả lại phong cảnh nơi 
đến,... Trong tất cả những trường hợp như vậy, em đều cần dùng đến văn 

miêu tá. 

2. Đặc điểm của bài văn miêu tả 

2.1. Trong bài văn miêu tá, sự miêu tả mang tính thẩm mĩ 

Miêu tả là tái hiện lại sự vật nhằm giúp người khác hình dung đôi 
tượng đó một cách chính xác, rõ ràng, cụ thể, sinh động. Tuy nhiên, sự 
miêu tả trong văn miêu tả khác xa với sự miêu tả khoa học. Trong các văn 
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bản khoa học như sinh học, địa lí, ... sự miêu tả nhằm đưa lại nhừiiỊg tlnỏòng 
tin thuần túy, không chứa đựng bát cứ tình cảm yêu ghét, cam tìnlh, p)hhẫn 
I1Ộ, v.v. của người viết. Ví dụ: 

Chuột túi thuộc nhỏm dông vât mà con cùa cììúng được sình ra trước kkhi 
phát triển dầy đú, sau dó dược mang trong túi. Thông thường , chúng sìnìh I ra 
mỗi lứa một con. Lúc sinh, chuột con có màu đủ, chưa có mát và tai, trút mhhó: 
dài khoảng 1 ịnch (2,5 cm), nặng khoáng 0,8 dân 1 gram . Chúng bò dcni I túi 
của mẹ dể bú rồi ở dó trong khoảng 8 tháng . Sau khi ra ngoài, ch lúng luvần 
phái bú sữa mẹ đến 1 tuổi . Tát cá các loài chuột túi đều có chá n saiu kdùioẻ, 
bàn chân dài và hẹp. Clìútìg ngồi trên những đôi chân này và chuôi XÙI I to 
vững chắc. Nếu kiêm ăn hoặc di chuyến ớ tốc dộ chậm, chúng dùng tát (Cơả 4 
chân, còn khi đi nhanh thì chúng di chuyển bàng cách nhảy vọt. Dkíôi c của 
chúng giúp cơ thể giữ thăng bằng khi nháy. Khi cỏ giao tranh giữa 2 (COU (drlực, 
chúng có thể đứng trcn đuôi và dùng hai chi sau đế tự vệ. 

(Theo Từ điên XViikipcứdrỉia) 

Hãy so sánh với đoạn văn sau: 

Những con chuột túi thật cao lớn. Khi chúng đứng tháng, nhìn cứ nnhư 
một người dang khom lưng, tìộ lông chuột túi có nhiều màu khúc nihhau 
nhưng dẹp nhất là màu xám mềm mại. Cái đầu nhỏ rát cán dôi V‘ới aỉááng 
người. Hai cái tai vểnh cao như nghe ngóng. Đôi mắt nó to đen VIỚÌ Ihààng 
lông mi dài. Đôi mắt chuột túi quả là đẹp, nhất là chuột mẹ, án/u lem sự 
hiền dịu. Cái mủi đcn và xung quanh miệng có nhưng sợi râu trắng:. Ccái i cỏ 
lúc nào cũng như vươn ra xa để nhìn ngắm mọi thứ. Hai cái tay ph.ía ttrrước 
của nó khá ngắn còn hai cái chân thì dài và vừng chắc. Mỗi khỉ di chuiyvcn, 
chuột túi lại nhảy những bước thật nhanh nhẹn và linh hoạt. Điều (đặc bbiệt 
và kì diệu nhất ở loài chuột túi chính là ở cái túi trước bụng của chiúng.. (Cái 
túi ấy không phải để đựng đồ mà dể chúng mang những dứa com. Tỉhidnh 
thoảng, chuột mẹ lại cùng con đi dạo chơi. Nhìn dứa con nằm g(Ọiì ggààng 
trong cái túi đó thật âm cúng và an toàn. 

Rõ ràng, ngoài việc đưa ra những thông tin, văn bản miêu tả còm ! gửi 
gắm vào đó nhừng tình cảm, cảm xúc của người viết, nhăm khiên clho mggười 
đọc có thêm thiện cảm đối tượng mà mình miêu tả. 

2.2. Trong bài văn miêu tả, đối tượng miêu tả là những cá tthể, 

dược khắc họa những nét riêng biệt 

Nếu như sự miêu tả ở các văn bản khoa học chú trọng đến miêiu tá: Hoại 
hình, nét chung của cả giống, loài thì ở bài văn miêu tả, người viéU S(‘ẽ chi 
thành công khi khắc họa được những nét riêng biệt của đối tượnịg cụI 1 thê 
mà mình miêu tả. Không phải tả cây đào nói chung mà là Ccây đào nhíà em 
khi Tết đến, xuân về; không phải một người phụ nữ nói chung mà l;à rmẹ ' em 
hoặc cô giáo em, v.v. Đó mới là đôi tượng miêu tả của bài văn miêu tả. 
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'í dụ: 

ra tỏi ngồi cạnh tỏi, chái dần. Tóc bà dcn và dày kì lạ, phũ kín cá hai 
i vci, W<Ị xuông ngực, xuòng dầu gôi. Một tay khẽ nâng múi tóc lờn và ướm 
t trên tay, bà dưa một caclì khó khăn chicc lược thưa bàng gỗ váo mớ tóc dày. 

Cãọtìg ba tràm bống, ngàn nga như tiêng chuông. Nỏ khắc sâu vào tri 
nniớtỏi dễ dàng, va như những dóa hoa, cũng dịu dang, rực rỡ, dấy nhựa 
SSỎUL Khi ba mím cười, hai con ngươi dcn sẫm nở ra, long lanh, diu hiền 
kkỉ.ó 'á, dôi ìiìắt anh len những tia sáng ám áp, vui tươi. Mặc dù trôn dôi 
nmí /găm ngâm dã co nhiều nếp nhăn, khuôn mặt cùa bà tòi hình như vần 
t.tmì ‘re. 

(Theo Mác-xim Gor-ki) 

Mồi con người, sự vật đều có những đặc điếm riêng đê phân biệt với 
nnl.ữig con người, sự vật khác. Nhiệm vụ của người miêu tả là thê hiện lại 
nnl.ữrg đặc điếm đó bang ngôn từ, sao cho nhưng dặc điếm đó như hiện lên 
ttrrớ: mắt người đọc, người nghe; giúp họ tướng tượng, hình dung dược đỏi 
t tưưư một cách cụ thế, sinh động. 

III TƯỚNG DẪN LÀM BÀI VĂN MIÊU TẢ 

]. Các dạng văn miêu tả trong chương trình lớp 6 

(* tiểu học, các em học sinh đã tập cách tạo lập các văn bản miêu tả đồ 
vvật, :on vật, cây côi, tả cảnh và tả người. Chưưng trình lớp 6 vẫn yêu cầu 
ccác U11 miêu tá các đôi tượng đó, nhưng chu yếu là tả cánh và tả người. 
LNhưỉg cảnh và người không là nhưng đối tượng riêng rẽ như hồi tiếu học 
nma |hức tạp hơn, qua đó, khả năng quan sát hiện thực và kĩ năng sứ dụng 
nagôr ngữ cua các em được nâng cao. Ngoài ra, các em còn cần miêu tả 
nuhữrg cánh, nhưng người trong tướng tượng đê đáp ứng yêu cầu miêu tả 
ssáag tạo. 

11. Vởn bủn tá cảnh 

c dạng này, các em được yêu cầu miêu tá những cảnh động, nhưng cảnh 
boao fồm cá con người, ví dụ: 

- Hãy tả lại hình ánh cây đào hoặc cày mai vàng vào dịp Tét đôn, 

XKiiân vê. 

-Hãy viết bài văn miêu tả hàng phượng vĩ và ticng ve vào một ngày hè. 

-Em dã từng chửng kiến cảnh bão lụt ở quê mình hoặc xem cảnh dó 
trrên ruyền hình, hủy viêt bài văn miêu tả trận bão lụt khùng khiếp dó. 

-Em hãy viết thư cho một người bạn ớ miền xa, tả lại khu phô hay thôn 
xcóni.bán làng nơi minh ơ vào một ngày mùa dông giá lạnh. 

(Bài viết số 5 - SGK Ngữ vãn 6, tập 2, trang 49) 

Líu ý rang, "cảnh" được hiếu là cảnh động, trong đó có sự vận động, 
tlhaydói cua các sự vật hiện tượng bao gồm cả con người. Chảng hạn, 
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"cảnh mùa thu" sẽ có hình ảnh hàng cây khẽ xao động, lá vàng ìrụụng 
xuống, tiết trời se lạnh, những đàn chim đang dần di cư; hàng phượmgg vĩ 
và tiếng ve trong ngày hè hẳn không thể thiếu hình ảnh các cô cậu hhọc 
trò hay những người đi dạo quanh bờ hồ, dưới những vòm cày,... NMhư 
vậy, tả cảnh tức là miêu tả nhiều sự vật, hình ảnh trong mỏi tổng hhòa 
với nhau. Tuy vậy, cũng cần lưu ý là việc tả cảnh phải lột tả dược đđặc 
trưng riêng của đôi tượng. Ví dụ, tả mùa thu phải lột tả được cái se líạạnh 
của khí trời, tả mùa hạ phải làm nổi bật cái nóng nực,...; chúng được t thế 
hiện qua hình ảnh, trạng thái của các sự vật nhỏ: mùa thu lá rụng, ìmnùa 
hạ cây lá xum xuê, quả chín đầy cành, lửa phượng cháy rực rỡ, tiếnfg í ve 
tha thiết, râm ran,... 

Tham khảo phần văn bản sau về nơi em ở vào mùa đông: 

Khi những chiếc lá xa cành, khi tiết trời se lạnh và những dám ìmnây 
mùa hạ rủ nhau đi chơi xa..., đó là lúc nàng Dông trở về. Nàng Đlôông 
không về đột ngột mà báo trước, có khi tù rất sớm để mọi người chiuciẩn 
bị. Thôn xóm có sự thay đổi. Khắp nơi khoác lên mình một cái áo rnnới 
màu xám. Bầu trời không còn những ánh nắng gay gắt nữa. Gió thôn i. về 
mang theo hơi lạnh. Có khi còn nghe rõ bước đi của chị bay lượn Lĩ vào 
trong nhà. Những con đường trong thôn lúc nào cùng xảo xạc lá tboay. 
Cây trong vườn như lạnh, đứng sát lại bên nhau. Có cây trơ trọi í với 
cánh tay khẳng khiu vươn ra như anh vận động vicn đang khởi đlộộng 
chuẩn bị vào cuộc thi. Từng nếp nhà muốn thu mình lại, nhỏ đi dê bbớt 
lạnh. Luỹ tre dầu làng vì lạnh mà gần gũi nhau thêm. Xa xa, cánh dlồồng 
làng mùa đông vẫn trải dài một màu xanh, đẹp lạ lùng, mặc cho giá rrét. 
Vắng nhất là những tiếng chim. Mùa dông trốn đi đâu hết, dể lại kìuôống 
gian cao rộng, mênh mông.... 

Mùa đông làm cho cuộc sông con người như hiền hoà hơn, không ũ dịu 
dàng như mùa thu, sôi động như mùa hạ, tràn trề như mùa xuân mà đỉiíiềm 
tĩnh lạ thường. Sáng sáng, tỉnh giấc bao giờ cũng bắt đầu bằng một ( Cốc 
nước nóng. Áp nó lên má, dể hơi toả lên mặt, lên mắt thật dễ chịu và í thỉnh 
ngã. Trời mùa đông bị thẩn thời gian kéo ngắn lại nên ai ra ngoài cũtiịg ỉ có 
cảm giác vừa mới thôi đã trở về. Mọi người trong nhà thấy vui hơn vù I lại 
quây quần với nhau bên mâm cơm sốt dẻo. Mùa đông, vui nhất là học iSÌìinh 
đến trường, được khoe với nhau những chiếc áo âm thật đẹp, thật rực: / rỡ. 
Nhìn những em nhó áo quần ấm áp, chạy nhảy ngoài sân trông nặng! ì nề, 
chậm chạp njiư những chú gấu dễ thương. Cuộc sông cứ như thê diễm I ra, 
dường như thấy bình tĩnh hơn, không vội vàng gấp gáp. Con người tự llắắng 
mình lại để chiêm nghiệm, suy nghĩ... 

Mùa đông không chi được tả qua cảnh vật mà còn được nhìn nhận qqua 
cuộc sống con người, đê thấy nét chậm rãi, điềm đạm của nó. Người đđọc 
không có cảm giác về một mùa đông nghiệt ngã mà cảm nhận thấy cái I cấm 
áp trong sự giá lạnh đậc trưng của nó. 
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1.2. Vàn bản tá người 

() (lạng nàv, cac om (lược yóu cáu miêu ta nhừng người tlìãn thiết hoặc 
đa từng gặp trong cuọc sõng, VI dụ: 

Em hãy nớt 1)111 vãn tá ngươi thán yêu va gàn gùi nhút với mình (ỏng, 

ba, cha, mẹ, anh, chi, cm,...). 

- //rì V miêu ta /linh ánh mẹ hoặc cha trong những trường hợp sau: 

+ Lite em ôm. 

+ Khi em múc lồi. 

+ Khi em /am dược một vi éc tốt. 

• • • 

- Ilãy ta lạt hỉnh anh một cụ gia dang ngổi câu ca ven hổ. 

- Em cíã co dịp xem vỏ tuyên, phim ánh, báo chí, sách vở về hình ảnh 
một người lực si dang cứ tạ. ỉ/ày miêu tá lại hỉnh ánh ây. 

(Bai viết số 6 - SGK Ngử văn 6, tập 2, trang 94) 

Các em cán thây răng, miêu tả người ở đây không có nghĩa là tách con 
ngươi ây hoàn toàn ra khói những điều kiện xung quanh (thiên nhiên, C( ng 
việc, người thán, bạn bè, làng xóm.,, khu phố,...). Ngược lại, cần đặt lôi 
tượng vào những hoàn canh cụ thê đê làm nổi bật các đặc điêrn cua họ, đế 
chân dung được miêu ta hiện ra nhiều chiều, chân thực và sinh động. Hãy 
xeni đoan ta sau: 

Cha tôi không phai tuýp người cao to. óng có thân hình nhỏ nhưng rắn 
chắc. Nước da hơi ngâm ngăm nhuốm màu thời gian. Cha là một người 
hiền lành và vui ve. Ong thường dành hàng giờ dồng hồ de chơi cùng chị 
em tôi. Có khi cha làm chu kị mã, có lúc lại làm hành khách trên con tàu tí 

• • t 

I 

hon cùa chúng tôi. Rồi rung mình một cái, cha lại trở thành VỊ khán giá 
trung thành cho hai cô ca sĩ nhí the hiện. Cha là người bạn lớn gắn bó suốt 
những năm tháng tuổi thơ của chị em tôi. 

Đoạn văn cho ta tháy hình ảnh của người cha thân thương trong mắt cô 
con gái. Không phái người cao to nhưng quả thật ông là người cha lớn khi 
dành hàng giờ dồng hồ dê chơi cùng các con mình: Có khỉ cha làm chú kị 
mã, có lúc lại làm hành khách trên con tàu tí hon của chúng tòi. Rồi rúng 
mình một cái, chờ lại trớ thành vị khán giả trung thành cho hai cô ca sĩ nhí 
thể hiện. Đây cùng là điều mà người viết muôn thế hiện qua sự miêu tả này. 

1.3. Vỏn bản miêu tá sảng tạo 

ơ dạng này, các em được yêu cầu miêu tả những cảnh, những người 
trong tưởng tượng, hoặc được gợi ra qua sách vở, ví dụ: 

- Em hãy tả quang cánh một phiên chợ theo trí tưởng tượng của em. 

- Từ bai văn Lao xao cùa Duy Khản, em hãy tá lại khu vườn trong một 
biôi sang dẹp trời. 
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- Em dã từng gặp ỏng Tiên trong những truyện cố dân gian , hãy miêu 
tả lại hình ánh ông Ticn theo trí tưởng tượng của mình. 

- Hủy tú một nhân vật có hành động và ngoại hình khác thường mà em 
đã có dịp quan sát, dã đọc trong sách hoặc nghe kể lại. 

(Bài viết số 7 - SGK Ngữ văn 6, tập 2, trang 122) 

Với dạng bài miêu tả loại này, các em dùng trí tưởng tượng của mình đế 
vẽ lên chân dung của cảnh, của người. Tuy nhiên, em cần lưu ý, lbât cứ sự 
sáng tạo nào cũng phải dựa trên hiện thực cuộc sống thì mới có thể làm 
người đọc tin tưởng, tán thành. Một phiên chợ trong trí tưởng tượrug cua em 
có thế là phiên chợ thời xa xưa, trong các tranh dân gian, cũng có thể là 
một phiên chợ vùng cao, vùng nông thôn hay ven biến thời hiện itại, thậm 
chí là một phiên chợ trong tương lai. Cách ăn mặc của người đi chợ, các 
món hàng có thê khác nhau, song nhát định đây phải là nơi đôngĩ đúiC, tấp 
nập cảnh bán mua. 

Đây là hình ảnh người dũng sĩ trong trí tưởng tượng của một em hiọc sành: 

Chàng trai còn trẻ, thán hình rắn chắc. Ngày thường, khi giiúp đỡ gia 
dinh, anh ăn mặc không khác người bình thường, cũng đóng khố, cởii trần 
để làm ruộng, đốn củi. Làn da dỏ như dồng thau; những lúc cày cuốc, bấp 
chân, bắp tay nổi lên cuồn cuộn. Trên gương mặt luôn nở nụ cười tươi còn 
thánh thót bao giọt mồ hôi nóng hổi. Vậy mà khỉ ra trận, nhìn amh thật oai 
hùng. Anh mặc quần áo giáp sắt, đội mủ sắt phú kín từ đính dầdi đến gót 
chân, vững vàng như một pho tượng sắt. Dáng vẻ lực lưỡng, mạnh mẽ' càng 
khiến anh giống các thiên thần. Khi xung trận, anh rạp người trên mình 
ngựa. Những tiếng hét xung trận vang rền cứa anh khiến quân thù khiếp 
sợ, sự dũng mãnh của anh khiến cho chúng kinh hoàng. 

Ta có thê thấy hình ảnh chàng Gióng trong trí tưởng tượng của người 

viết đoạn văn trên. Hình ảnh người dũng sĩ vì thế cũng trở nôn qtuen thuộc, 

1 

dề’được người đọc chấp nhận. 

2. Hướng dẫn cách làm bài văn miêu tả 

2.1. Tìm hiểiu đề 

Dựa vào đề bài đê xác định 

- Yêu cầu miêu tả: thường được thế hiện băng các từ "tả", "miêu tải",... 

- Đối tượng miêu tả: là cảnh gì, người nào, trong hoàn cảnh th.-ật hay 
tưởng tượng, v.v. 

Chẳng hạn: 

(1) Hãy miêu tà hình ánh thầy giáo (hay cô giáo) troìig ngày dấiu tiêu 
đón cm vào lớp 1. 

(2) Tả một bác lao công đang làm việc. 
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2.J. ỈM Ị) V, lạp (ỉa tì V 

V ; . Ii I1IIOU ta la loai van giàu hình anh va cam xúc vò lai sư vát, liiôn 

• • • I 

tiáóig' COII ngươi... một cách sinh dộng, cu tlm. Hơi vay, trong hài van miou 
la. lúng lực quan sat cua ngươi vidt thường hộc lọ rõ nhát. Chang những 
v; iy c >11 can phai hict di (MI ta nhưng gi (ịiian sát dược hãng ngon tư sao cho 
VMM trinh hay, miou ta trơ nõn sinh dộng, hàp dán. iMuon vậy, dó miêu ta 
tót. ngươi vịõt can (I(M1 nhưng ki nàng như quan sát, hãn tướng, tương 
1 1.Ợi.g s<> sanh , nhan xet . 

'h.an sat la xom Xót do thay, dó hiôt ro sư vạt. hiện tương nao dó. 
v • • • • • 

Tương tượng la tạo ra trong tri lnnh anh nhưng cái không có ơ trước 

mắt (hoạc không co trong dời thực). 

So sanh la nhm vao cái nàv mà xom xét cái kia dô thây sư khác nhau, 

V t 

giỏng nhau hoặc hơn kém. 

Xliạn xét la dưa ra y kion có xom xót và đánh giá vổ một dôi tượng 
nao dó. 

Xét (loạn văn sau cua nhà văn Tô Hoài đô thây rõ những' thao tác trôn: 

Cái chang Dè Choãt , người gảy gò và dai lên nghen như một gã nghiện 
thuốc phiện. Dã thanh niên rồi mà cánh chi ngăn cun (len giữa lưng, hở ca 

mạng sườn như người cái trần mặc áo gi-lc. Đỏi càng be bè, nặng ne, trông 
đen xán. ỉxáu ria gi ma cụt có một màu và mật mũi thì lúc nào cũng ngân 
ngàn ngơ ngơ. 

- Quan sát đế thây các đặc điểm của nhân vật Dè Choắt: gầy, dà trưởng 

thành, cánh ngắn, dôi càng bẹt nặng ne, râu ngán, mặt mũi không linh hoạt. 

- Tướng tượng đèn nhưng' sự vật không có trước mặt: gã nghiện thuốc 

phiện, nguời cời tràn mạc gi- lè. 

- So sánh, từ hmh anh quan sát được kêt hợp với nhưng điều tưởng 
tượng dược dần dòn việc so sánh chúng với nhau: người gầy gò và dài lêu 
nghêu nhu' một gã nghiện thuởc phiện, cánh chi ngăn cún đen giữa lưng, hớ 
cá mạng sườn như ngươi cái trần mặc áo gi-lê. 

~ Từ nhưng diỏu trên rút ra nhận xót, đánh giá về đối tượng: trông dờn 

.xâu, mặt mùi ngân ngân ngơ ngơ. 

Dế làm tốt bài văn miêu tả, cần tiến hành các thao tác sau: 

a) Lập ý 

al) Dô xác la Ị) dược các ý cho bài văn miêu tá, trước hỏt, các em cần 
hiõt quan sát đôi tượng mióu ta. 

+ Sự quan sát đôi tượng là quan sát trực tiêp, ti mi đỏ có nhưng cam 
nhận chan thực về dôi tượng, tránh nhưng ý gia tạo mơ hồ hay sáo mòn. 

+ Quan sát một cách chu dộng, theo cách nhìn riêng cua mình, để tìm ra 
nhưng nét dặc trưng thu vị Cua dôi tượng, vừa qua sát, vừa tường tượng và 
hình thanh nhưng nhạn xol vo doi Lượng miêu La qua quá trinh quan sát. 
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Đối với bài văn tả cảnh, cần xác định một điếm nhìn phù hợp, tiêến 
hành quan sát đồng thời huy động trí nhớ về hình ảnh của đôi tượng trorng 
những lần quan sát trước. 

Vấn đề điểm nhìn rất quan trọng. Đó là vị trí quan sát của người mitêu 
tả. Chẳng hạn, trong văn bản Vượt thác của Võ Quảng, điểm nhìn ây là Itừ 
thuyền đang đi giữa dòng sông mà quan sát khung cảnh hai bên bờ. quean 

sát dượng Hương Thư. Nếu lựa chọn điểm nhìn không hợp lí (ngồi (lư/ới 
thuyền mà miêu tả cảnh trong rừng rậm, ngồi trong lớp học mà miêu ttả 
miêu tả bao quát cảnh sân trường,...) thì bài viết sẽ không thuyêt phục. 

Có những cảnh có thế quan sát trực tiếp được (cảnh quê hương, cảmh 
trường học,...) nhưng thường ta phải huy động trí nhớ về những cảnh (đó 
trong những lần tiếp xúc trước đó (cảnh một danh lam thắng cảnh em (đã 
từng tham quan, cảnh chợ Tết vừa qua,... hay đơn giản là trong lớp gyịờ 
kiêm tra cần miêu tả về một cảnh nào đó). Dù được quan sát hay phải nlhớ 
lại, em cũng cần có cái nhìn khái quát tổng thế về toàn cảnh, tièp đèn quéan 
sát cụ thể những sự vật nhỏ trong tổng thể để thấy được những đặc diểừn 
riêng biệt của từng sự vật góp phần làm nên khung cảnh đó. 

Đôi với bài văn tả người, lưu ý: Con người ở mỗi độ tuổi hay làm miỗi 
ngành nghề khác nhau lại có những đặc trưng riêng. Vì vậy, khi quan Síát 
hay nhớ lại hình ảnh về đối tượng cần chú ý đến những đậc trưng âíy. 
Chẳng hạn, khi nhắc đến em bé khoảng ba, bốn tuổi thì ta thường nhiắc 
đến việc tập nói, tập khám phá thế giới xung quanh, sự ngây thơ, h(ồn 
nhiên... - người miêu tả cần quan sát đế thây những biều hiện riêng tlhế 
hiện những đặc điếm chung đó ở em bé mà mình lựa chọn; khi nhắc điên 
người thợ xây, ta thường nhắc đến trang phục, hành động xách vữa, Xiây 
gạch... - người miêu tả cũng cần quan sát đế nhận ra những nét riêng;' ở 
người mà mình định tả trong những đặc trưng chung của ngành nghề... 

Chẳng hạn, miêu tả người thợ xây cần quan sát khi họ đang làm việệc, 
giữa sự bề bộn của công trường, giữa cái nắng gắt của thời tiết... Như vậy, :sẽ 
ghi lại được những động tác làm việc, tinh thần làm việc, sự tỉ mi, kiên trì.... 

a2) Trình bày kết quả quan sát được theo một thứ tự hợp lí. 

Quan sát (hoặc nhớ lại) đến đâu, em ghi chép lại đến đó. Sau đó, Scắp 
xếp chúng lại theo một thứ tự thống nhất, hợp lí. 

Đối với bài văn tả cảnh, đó có thế là trình tự xa - gần, cao - thâìp, 
thâp - cao, khái quát - cụ thế,... 

Đối với bài văn tả người, tùy theo yêu cầu miêu tả người trong trạing 
thái tĩnh hay trong điều kiện làm việc mà lựa chọn một trình tự miêu tả 

cho hợp lí. 

Nếu miêu tả ở trạng thái tĩnh, có thể miêu tả theo trình tự từ gơơrng 
mặt - da dẻ - mái tóc - dáng người hoặc dáng người - gương mặt - miái 


tỏ>c,... Tránh sự lộn xộn trong việc sắp đặt ý khiên các ý không có trình tự 
(cdián-ĩ hạn miêu tá (lôi mắt - tay - (háng người - miệng - tóc...). 

N\'U miêu ta ơ trạng thái đang làm việc thì trước hết nên khái quát 
hìình .inh người đỏ ớ trạng thái tĩnh, tiếp đó đi vào miêu tả lừnh ảnh người 
d(ó trrng khi làm việc. Chú ý rang, để hài viêt được sinh dộng, sâu sắc, nên 
mũõu :a ngươi dó khi dang làm việc trong sự so sánh với trạng thái tĩnh. Có 
(lao ky ví dụ trong vàn bán Vượt thác, nhà văn Võ Quảng đã so sánh hình 

ámh r.ưựng Hương Thư trong tư thế vượt thác với hình ảnh dượng Ilương 

Thư 1IC ớ nhà: như một pho tượng dồng dúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai 
ìnàtn răng cán chặt, quai hùm bạnh ra, cặp mắt nấy lửa ghì trên ngọn sào 

ghông như một hiệp sĩ cua Trường Sơn oai linh hùng ƯĨ. Dượng Hương Thư 
dcing ntợt thác khác hắn dượng Hương Thư ở nhà, nói năng nhỏ nhẻ, tính 
nièt mu mì, ai gọi cũng vãng vâng dạ dạ. 

b) Lạp dàn ý 

BH văn miêu tả cũng gồm có 3 phần: 

- VIỚ bài: Giới thiệu đôi tượng miéu tả (chú ý nhắc lại nguyên vãn đổi 
tượng miêu tả mà đề bài yêu cầu). 

- Thân bài: Miêu tả đôi tượng theo một trình tự nhất định (đã được 
hướng dần cụ thể ở phần trên). 

- Kết bài: Nêu cảm nghĩ về đôi tượng. 

2.Ĩ. Vièt cỉoạn văn và viết bài văn miêu tả 

a) Viết đoạn văn 

Trui cơ sở những gì quan sát được và việc sắp xếp chúng theo một trình 
tự hựỊ lí, người viêt tiên hành viết các đoạn. Bài được chia thành những đoạn 
vỗtn kiác nhau, mồi đoạn văn triển khai một ý (một cảnh nhỏ), giữa các ý 
phải (ó sự liên hệ nhất định nào đó (chú ý phần hướng dẫn Trình bày kết 
quả qian sát dược theo một thứ tự trên đây). Khi viết đoạn, cần có câu khái 
quát v'ì cảnh định viết rồi từ đó viết những câu cụ thể về cảnh. Như vậy, ý • 
của đom sẽ tập trung, tránh được sự sa đà vào những ý vụn vặt, phán tán. 

Ví dụ: 

+ /ới dề văn Tá cảnh bến tàu, bến xc, phần thân bài của bài viêt có 
những đoạn văn sau: 

ị ly Từ trên cao nhìn xuống, bến xe Mỹ Đình thật nổi bật. Nhấp nhô 
qưardì dó là những khu dỏ thị, những tòa nhà vài chục tầng, những ngôi 
nhà hũ ba tầng,... tát cá chen chúc nhau dê có chỗ dửng. Ricng bên xe lại 
có mộ khàng gian thoáng rộng. Giữa trùng trùng lớp lớp nhà cửa, cao ôc, 
bén Xí giống như một long chảo rộng rãi thoáng đảng. Những chiêc ô tô lúc 
này tnng giỏng y những chú bọ rùa. Mỗi chú một màu sắc thật vui mắt: 
màu xinh, màu dó, màu vàng,... Ị...J 
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(2) Đến gần rồi ưào hẳn bến xe mới hiếu hết không khi nơi ngươi liến, 
người di này. Dứng ở cống chính nhìn vào sán là tòa nhà quán h rất lớn. 
Trên mái có một dòng chữ rất to màu đỏ: "Bến xc Mỹ Đình". ỉìèiH /nái là 
chốt bảo vệ công và dãy nhà gửi xe máy, xe dạp rất dài. Bên phái vò (dòng 
sau tòa nhà kia là phần săn đậu xe, không gian chiếm diện tích chu' yếu 
cua bến. Tửng hàng, từng hàng xe đứng sát nhau đến mức khoáng cách 
giữa chúng chỉ đủ dế một người lớn di qua được. Liền sau dãy nhà gưi xe là 
công thứ hai của bân. Toàn bộ bển xe được bao bọc bởi những váiCh t ường 
bê tông thấp có nôi những thanh sắt cao lên. 

(3) Mỗi chiếc xe ở đây lại có một dáng vẻ. Những chiếc XV ỉbus chạy 
trong Hà Nội thì lớn và dẹp hơn cả. Chúng được sơn dồng bộ miàu đõ - 
vàng - tráng, khá sạch sẽ, gọn gàng. Những chiếc XC khách chạy đ(ườn gỉ dài 
nhìn vảt vá hơn. Chúng nhỏ hơn xc bus, dược sơn nhũng màu khác Ị nhau 
mà phần đa dã phôi pha chuyển sang sắc xỉn: xanh, dỏ, vàng, cam,... [....] 

(4) Trong sân bao giờ củng nhộn nhịp người di lại. Người đco cập, k hoác 

9 

ba lô, người xách va li, vác bao tải... Gương mặt ai cũng lo lắng, căng tthàng 
thậm chí mệt mỏi vì tìm xe, vì lo cho chặng dường sắp tới. Giữa trư: a hè’, mồ 
hôi họ vù ra, nhỏ từng giọt xuống áo. Bén xe ồn ã nhưng tiếng còi x:c indi ỏi, 
mùi xăng xe, hơi nóng,... không gian ngột ngạt vô cùng. [...] 

Ta có thê thấy, đoạn (1) miêu tả cánh bến xe từ diêm nhìn trc.nl cao 

nhìn xuống-, đoạn (2) miêu tả cảnh bến xe lúc đến gần. Hai đoạn vă.n mày có 

mối liên hệ theo trình tự không gian: từ xa đến gần, Đoạn (3) và đoạ.n (4) 

miêu tả hình ảnh những chiếc xe và hành khách khi nhìn ở điếm gần 

(triển khai từ điểm nhìn đã được xác định ở đoạn (2)). 

• # • 

+ Với đề văn Tả một bác lao công đang làm việc, có thế viẽt nlhừng 
đoạn văn như sau: 

(1) Bác lao công năm nay đã gần năm mươi tuổi. Tuy vậy, bác vẩn là 
người phụ nừ khoe mạnh và chăm chi làm việc. Lúc nào tôi cũng thấy (bỏng 
bác di qua di lại. Có khi bác ở khu sân truờng nhưng có khi dã th.ấy Dác ở 
vườn cây... nhanh nhẹn lạ lùng. Chúng tôi thường thấy gương mật bcác bị 
che phủ bới một chiếc khấu trang khá rộng. Thứ duy nhất chủng tôi thấy rõ 
được là mái tóc đen dày luôn được búi gọn sau gáy. 

(2) Một hôm về học muộn, tôi thấy bác dang lau dọn các phòng học. Tay 
phải cầm cây chối, tay trái cầm thùng rác, bác đến từng lớp một. Cuối buối 
học, lớp nào nhìn cũng như một “chiến trường ” với nhưng “chiến ỈỈÍCỈT” của 
các cô cậu học trò. Bác cúi nhặt từng tờ giấy, tưng cái túi nhỏ vào tìhừng 
rác...Rồi cặm cụi, bác quct khắp cả lớp, từng gầm bàn một. [...] Khắp cả 
gian phòng dã được quét dọn cẩn thận. Bác dưa mát nhìn một (lượt như 
ngổm lại thành quả cúa mình. Bàn ghế, bảng đen...nhìn bác lao công như 
thầm cảm ơn... Cứ thê. hct phòng này đến phòng khác, bủng bá c Cìú âm 
thầm, lặng lẽ một minh trên hành lang lớp học dài hun hút... [...] 
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hoan I 1) miôu ta khái quát hình ánh hác lao công, hoạn (2) đi vào niiôu 
ta (II tho Innh anh bác lúc (lang larng viộc. Trong (loạn (2), việc miòu ta (li 
theo tiên trinh làm việc cua hác: (lên từng lớp, nhặt giây rác, quét sàn lớp, 
lau cửa... Trong quá trinh miêu tá hác lao công làm việc, cũng có sự miêu tà 
các sự vật xung quanh: lớp học trước và sau khi được quét, điều đó giúp làm 
nổi hát hơn hình ánh hác lao công. 

b) Viốt thành hài: 

Sau khi đã có dàn ý, người viết phải tiến hành viêt thành một bài văn 
miêu ta hoàn chinh theo kết cấu ba phần. Sau khi hoàn chinh bài viêt, em 
hãy (lọc lại đổ kiêm tra lỗi chính tá, lồi dùng tư, lỗi viêt câu,... đế có thê 
sứa chừa kịp thời. 


Phân hai: BÀI VĂN MÂU 

VĂN MIẾU TẢ CẢNH 


Để 1 

rề bài: Ilây tá lại hình ánh cây đào hoặc cây mai vàng vào dịp Tét đèn, 

xuân vé. 

1. Hưứng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu tá lại hình ảnh cây đào hoặc cây mai vào dịp Tết đến, 
x.iân về. 

- Miêu tả cây đào hoặc cây mai qua sự quan sát từ nhiều nguồn: đời 
sìng, vàn học, truyền hình, ... 

- Bài vãn cần đủ nhưng ý chính sau: 

Mở hài: 

+ Cám nhận cua em về không khí ngày Tết. 

+ Giới thiệu đối tượng định tả là cây đào / cây mai. 

Thân hài: 

+ Tả hao quát về cây: 

• Hình dáng, kích thước: cao lớn hay nhỏ nhắn, đào / mai thê (dược 
uin tia) hay đào /mai cành (đế tự nhiên). Hình dáng có gì đặc biệt khiên 
en ấn tượng không? 

• Màu sắc: dào bích đó thầm hay đào phai phớt hồng / mai vàng rực rờ. 

+ Tá chi tiết các bộ phận của cây: 

• Hề cây: nổi lên cuồn cuộn, dan bện, quân quýt vào nhau. 

• Thân cây: to hay nhỏ, nhẵn nhụi hay xù xì, có màu gì? 


15 


• Cành cây: xoè ra các phía, đan cài vào nhau. 

• Lộc (lá non): nhiều / ít? hình dáng giống cái gì? có màu xanh ncon 
mỡ màng, tràn đầy sức sống,... 

• Hoa: màu sắc, hình dáng (như chiếc khuy áo), sô lượng cánh nhiềiu / 
ít? độ dày - mỏng và độ mịn của cánh ra sao? nhuỵ hoa màu gì, trông nlhư 
thế nào?... 

+ Vai trò của cây trong ngày Tết: 

• Là biêu tượng của mùa xuân, sức sống và may mắn,... 

• Đem đến không khí vui vẻ ngày Tết, thiếu nó là mất hẳn khômg 

khí Tết,... 

Kết bài: 

Suy nghĩ, tình cảm của em với cây hoa và vai trò của nó. 

2. Bài văn mẫu 

Bài 1 

Thành phô Hồ Chí Minh mỗi dịp Tết đến xuân về lại chan hòa tromg 
ánh nắng âm áp. Những tia. nắng đầu năm tươi mới ấy như càng làm đíẹp 
thêm cho cây hoa mai đón Tết của gia đình em. 

Cây mai ấy bô và em đã đi mua trong ngày hai mươi tám Tết. Đó là imột 
cây nhỏ, chỉ cao chừng bảy mươi xen-ti-mét nhưng có rất nhiều nụ, nụ htoa 
lại mập mạp rất đáng yêu. Thân cây ở phía gốc to bằng cố tay em và càing 
lên cao càng nhỏ dần. vỏ cây nâu mốc, xù xì chứng tỏ nó đã khá già. Đfặc 
biệt, thân mai được uốn sao cho cây vươn lên xoắn theo hình trôn ốc rất đcộc 
đáo. Những cành mai vì thế mà mọc xòe ra nhiều phía, tạo thành tán tròòn 
ôm lấy thân cây làm tâm điếm. Nhìn cây mai, chẳng khác nào một ngọọn 
tháp tí hon. Lá cây rất nhỏ và thưa, cành rất nhiều những chiếc nụ nlho 
nhỏ, xinh xắn. Nụ mai được bao bên ngoài bởi một lớp vỏ màu nâu, klhi 
bông đã đến thì nở, lớp vỏ ấy sẽ rụng đi. Bô" em nói răng cây mai này rồi í sẽ 
nở hoa rất đẹp. Bô cẩn thận đặt cây vào một chậu sứ màu gan gà rồi mamg 
vào giữa phòng khách. 

Sáng ngày mùng một Tết, khi cả nhà em bước ra phòng khách, ai củmg 
ngỡ ngàng nhìn cây mai với ánh mắt say mê. Hoa đã nở rất nhiều, màu hcoa 
mai vàng tươi như ánh nắng ban mai (có phải vì thê mà hoa có cái tên 1 là 
"hoa mai"?!) Cái tháp nhỏ ngày hai mươi tám thoắt đã vụt trở thành rnệột 
chiếc tháp vàng rực rỡ. Từ đỉnh tháp đến chân tháp, những bông hoa xcòe 
cánh bao phủ. Hoa mai cũng có nãm cánh như hoa đào ngoài Bác nhưmg 
cánh mai to hơn một chút. Ngoài ra, hoa mai có thế có bảy hoặc chín cámh 
trên một bông. Cánh hoa vàng tươi được nâng đờ bởi đài hoa xanh Iiom 
trông thật đẹp mắt. ơ giữa bông hoa là nhị hoa dài và nhụy hoa cũng manig 
màu vàng tươi như cánh. Nhìn bông hoa mai xoe tròn, ai ai cũng thích thiú 
muôn ngắm mãi không thôi! 
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Em can thán (lem nhứng phong bao lì XI màu đỏ, những chiéc đèn lồng 

đỏ nhó xíu tron lòn cáy mai. Màu vang cua hoa mai tượng trưng cho sự trù 

phú, cung túc. Giữa nhưng ngay Tét, ngày xuân màu hoa mai chan hòa với 

ánh nang cua (lát trời, làm xôn xao lòng người khiên ai ai cùng thêm phấn 

chấn, vui vo. Màu (lo lại tượng trưng cho may mắn, hạnh phúc. Vậy nên 

màu vàng cua hoa, mau đó của của Iihừng vật trang trí hắn là những sắc 

màu dom lai may mắn cho năm mới. 

• »' 

Gan trưa mồng một, nhà em đón nhưng vị khách đầu tiên cua năm mới. 
Đó la cô chú và hai om họ. Mọi người đều trám trồ khen cây mai sao mà 
đẹp! Hiêng hai bé em họ cứ thích thú chạy vòng quanh cây và ngắm nghía 
mãi không thỏi nhưng hòng hoa xinh xắn và những phong bao nho nhỏ. 
Cơn gió xuán thoảng qua, cánh hoa rung rinh thật nhẹ, như mơn man đùa 
giỡn với gió. Còn nhưng chiếc phong bao, những chiêc đèn lồng thì xoắn tít 
dây, khẽ bay bay như vỗ tay reo mừng. 

Cáy hoa mai trong nhưng ngày Tết đến, xuân về thật đẹp đẽ và quan 
trọng biết mấy. Em rát mong, nhờ vẻ đẹp của hoa mà năm tới gia đình em 
gặp nhiều may mắn. 

Bài 2 

Mùa xuân về ngập tràn sắc mai vàng thanh nhã, sắc cúc vàng rực rở, 
hay sác ly kiêu hành,... Nhưng đặc trưng nhất của ngày Tết miền Bắc là sắc 
đảo đỏ với nhiều điều may mắn. 

Mỗi dịp Tết đến xuân về, trong gia đình tôi lại có một cây đào. Được cắt 
tỉa gọn gàng nên cây đào có hình chóp trông như một cái nón rất đẹp mắt. 
Đào được trồng trong một cái chậu cảnh rât to và trang trí nhiều hoa văn. 
Vẻ đẹp cùa cây đào nhu được tôn thêm nhờ vẻ đẹp của cái chậu cảnh ây. 
Cây dào cao ngang đầu tôi nén thỉnh thoảng đứng gần, tôi thủ thỉ bên cây 
như hai người bạn. Thân cây nhỏ nhung cứng cáp, mặc một cái áo màu nâu 
sậm. Tư than ây đâm ra không biết bao nhiêu cánh tay tí hon. Những cành 
nho vươn ra như khoe nhưng nụ đào chúm chím, còn đang e ấp. Từng ngày 
trôi qua, nhưng nụ hoa ấy cùng khẽ cựa mình khoe sắc thắm, khoe những 
cánh hoa màu hồng mềm mại, mỏng marih. Khi những cánh hoa xoè rộng, 
nhị vàng bên trong hé mình nhìn ngắm bên ngoài. Xen lẫn với nụ hoa là 
nhõng mầm xanh nhú lộc nhưng có khi đã bật mình thành những chiếc lá 
xanh. Dể thèm phần hấp dần, bô con tôi còn quàng lên mình cây đào 
nhCng chòm đèn xanh đỏ nhấp nháy. Buổi tôi, khi bật đèn rihìn cây đào 
càng thêm phần rực rỡ, kiêu sa. 

Cây đào dường nhu trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cả gia đình tôi ai 
cũng thích cây đào. Không chỉ vì nó mang đến không khí ngày Tết mà còn 
là nhịp cầu nối mọi người gần nhau hơn. Thỉnh thoảng, cả gia đình tôi lại 
quây quần bèn nhau ngắm hoa đào và thưởng thức nhưng ngụm trà âm 

nórg. Đó là khoảnh khắc đặc bìẹt qiu.)giá^V)®(gi©l^i>l>\tỐ«r)i 
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Tét đến xuản về, muôn hoa khoe sắc. Nhưng như đà trơ thành trruyồn 
thông, hoa đào là biêu tượng mùa xuân miền Bắc và của cả nước ta. INhìn 
hoa đào, ta biết mùa xuân đã đến. Những đứa con xa nhà lại chuan bậ trở 
về với gia đình thân yêu... 


Để 2 

Đề bài: Hình ảnh cây hoa bằng lăng ưào mùa hè vừa lộng lẫy ưừai dịu 

dàng. Em hãy tả lại hình ảnh ấy. 

1. Hướng dẫn ỉàm bài 

- Đề bài yêu cầu tả lại hình ảnh cây hoa bằng lãng vào mùa Hè * vừa 
lộng lẫy vừa dịu dàng. 

- Miêu tả cây hoa bằng lăng qua sự quan sát từ thực tế, qua ti vi, phìim 

ảnh và tưởng tượng. 

- Bài văn cần đủ các ý chính sau: 

Mở bài: 

Ệ 

+ Giới thiệu về hình ảnh cày hoa bằng lãng trong nắng hè. 

Thân bài: 

+ Sự xuât hiện cúa bằng lăng. 

+ Hình ảnh hoa bằng lăng rực rỡ. 

+ Hình ảnh hoa bằng lăng dịu dàng. 

Kết bài: 

+ Cảm xúc về hoa bằng lăng. 

2. Bài văn mẫu 

Bằng lăng - loài hoa in dâu nhiều kỷ niệm học trò đang nở rộ khắp) các 
con đường, góc phô ở Hà Nội. Hoa bằng lăng vào hè thật đẹp, đẹp rực rcở và 
dịu dàng... 

Những bông hoa bằng lăng nở rộ trên nhiều góc phô Hà Nội. Chiều imùa 
hè thật thi vị khi ta nhìn thấy cảnh các cụ già ngồi tâm sự dưới gôc <cây, 
mẹ đưa con đi dạo mát, còn những đứa trẻ thích thú hái, nhặt những b)ông 
hoa tím biếc... Cây băng lăng không cao lắm, nhìn lùm lùm như chiếc nnảm 
xôi. Tán cây khá rậm, mọc xòe giông như cái ô che mưa năng. Suốt cá imùa 
đông cây vươn lên nền trời những cành khẳng khiu xám ngắt như nhìừng 
cành cây khô, khiến ta lại nhớ vô cùng cái màu tím vừa dịu dàng nhiưng 
cũng rất rực rờ ấy. Bất chợt những cơn mưa rào đổ xuống, sau vài ttrận 
nắng gắt mùa hạ đến, thê là hoa băng lăng ào tới, đột ngột và nên thơ. 

Hoa băng lăng nỡ trước hoa phượng nên khi hoa phượng thực sự đỏ < chó i 
thì bằng lăng cũng đã lụi tàn. Những cánh hoa tím ấy đã khiên chơ bầu 
trời Ilà Nội rực rờ dưới nắng hè. Hoa nở như vờ òa trên phô. Hoa bằng Hăng 
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xuat hien 11 1 ní lời nhác nho nhu: “Mua hạ (là vo”. Nhưng (loa hoa tiep nôi 
nhau hmh tháp, khoe sác hõt minh trong nang lứa mua hò. Người ta (lã rất 
kham plìue nhưng bong hãng lang, xòe rộng canh hoa trong nang găl chỏi 
chang. Nhưng (loa hoa canh mỏng như hon lục bình vươn minh khoe sao 
trong nang, lớp no kẽ lớp kia, hóng nọ tiõp hỏng kia duyên (lang (lên (liệu 
ky. lloa mọc thành chum sát nhau nén càng rực rỡ. An minh trong lớp 
canh tim mong ây là mau vang cua nhị hoa. Màu vàng áy càng khiên hoa 
hãng lãng thèm hãp (lần trong nắng chiêu. Di (lưới con đường trai dầy cánh 
hoa háng lãng, người lớn cỏ cam giác minh da thêm chín chắn, tre con thấy 
háo hức vói một. mua he sói dộng. 

1 u.v màu tím cua hoa hăng lãng rât ân tượng nhưng nó không cho hoa 
sự rực rư, chói ngời như nhưng loài hoa khác. Hoa bằng lăng cũng rát e lệ. 
Ban dâu, hoa chI lác dáo vài ha nhánh, vài ha cây rồi mới 1ÌƠ rô nhanh 
chong. Dường như hoa cung chơi trò ú tim. Bất ngờ xuất hiện rồi khoe sác 
lung linh như một co gái dịu hiền, cưỡi mùa lại chóng bạc màu nhường 
khang gian cho hoa phượng. Vi thè người ta vần hảo hoa bàng lăng có vỏ gì 
yêu đuôi, co tinh nhường nhịn chứ không mạnh mẽ như hoa phượng kêu gọi 
kì nghi he. 

Người llà Nội ai cung tha. thiết với màu bang lâng của mùa he như với 
hưvng hoa sưa lúc dầu dòng. Màu tím ngút ngàn của hoa khiên lòng người 
nar nao nhớ dên nhưng câu thơ: 

Co một mùa hạ nồng nàn trên canh hăng lăng 

Cỏ bẻ ơi sao em vờ không thây 

hhi phượng vĩ hung lèn rực cháy 

Hoa bằng lang lặng lẽ tim trong chiều... 

% 

Đề 3 

Dề bài: Hãy viết hài van miêu tá hàng phượng vĩ và tiêng vc vào một ngày hc. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề hài yêu cầu tá hàng phượng vĩ và tiêng ve vào một ngày hè. 

- Miêu ta qua sự quan sát từ thực tế, qua ti vi, phim ảnh và tương tượng. 

- Bài vãn cán du nhưng ý chính sau: 

Mở bai: 

+ Khung cảnh đất trời khi mùa hè đến. 

+ Giới thiệu dối tượng định tả: hàng phượng vỉ và tiếng ve trong một 

ngìy hò. 

Ti'lán hài: 

+ Ta hàng phượng vi: 


s 
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• Số lượng: hàng dài, thẳng tắp 

• Màu sắc nối bật của cây (xanh um mát rượi) và của hoa tdỏ rực cả 
một góc trời / như ngọn lửa khổng lồ đang rừng rực cháy,...). 

4 

• Nhìn từ xa: mỗi cây như một chiếc ó khống lồ màu đỏ. 

• Đến gần: ngàn đôm lửa xinh xinh, hoa thành chùm, luôn sát cánh 
bên nhau, không bao giờ đơn độc... Có đoá đã nở hết có đoá còn e ấp... 

• Tả chi tiết bỏng hoa: số cánh, hình dáng, nhuỵ hoa... 

• Tả lá hoa: màu xanh điềm tĩnh như xua đi cái oi ả của mùa hè, ... 

+ Tả tiếng ve: 

. Như những bản hợp ca cùng gió chào đón mùa hè và hoa phượng. 

. Mỗi chú ve là một nhạc công kì tài đang dùng cây vi-ô-lông của mình 
kéo lên những bản nhạc du dương... 

-> Tình bạn giữa hoa phượng và ve: tình bạn thắm thiết, gĩắn bó, tô 
điểm và làm đẹp cho nhau. 

+ Ki niệm em đã có với hàng phượng vĩ và tiếng ve: ngồi dưới gốc 
phượng nghe ve ca hát và nhặt bông hoa phượng rơi ép làm con bướm . 

Kết bài: 

Suy nghĩ, cảm xúc của em khi nhìn thấy hoa phượng nở vài tiẽ ng ve 
ngân: vừa vui vừa buồn,... 

2. Bài vãn mẫu 

Trường em có khuôn viên rất rộng và rất nhiều cây xanh.. Từ' cổng 
trường, một hàng phượng vĩ dẫn ta đến dãy phòng học bốn tầ ng khang 
• trang. Một buổi trưa tháng năm, em ngồi dưới gốc phượng, n:gắm. nhìn 
những đóa hoa thắm tươi như báo hiệu một mùa hè nữa lại bắt đầu. 

f 

Những cây phượng này đã già lắm rồi, nghe bác bảo vệ kế lại, ngày xây 
dựng ngôi trường này, thầy hiệu trưởng và các thầy cô giáo trong trường đã 
trồng hàng phượng làm kỷ niệm. Hai mươi năm trôi qua, những cây pihượng 
đã già. Chúng đứng lặng lẽ, giang rộng cánh tay che chở cho chún.g enn dưới 
bóng mát của mình. Dưới gốc phượng, nhửng cái rễ lớn, ngoằn ngoè ’0 uốn 
lượn trông như con rắn đang trườn. Lớp da phong sương bạc thếchi như màu 
đất ải. Quanh mỗi gốc cây giờ đã được xây một cái vòng tròn có đường kính 
năm mét. Bờ gạch xây giữ đất gốc được láng xi măng cho chúng em ngồi 
chơi. Buổi trưa ngồi trên bờ gạch, chúng em thích thú ngắm hàng plhượng 
già tỏa bóng mát cho sân chơi. Những thân cây đã đẫy vòng tay củ;a một 
em bé, sần sùi, cằn cỗi. Phần dưới gốc tròn vo làm ta ngỡ nó sẽ c;ao vút lên 
nhưng không, chỉ khoảng hơn hai mét hoặc ba mét là nó phân ra làr.n hai, 
rồi từ hai phần thân ây các cành đua nhau mọc ra xiên chéo lên., đâim xòe 
về các phía. Tán phượng xòe rộng ra, tán nọ tiếp tán kia, nhuí mộ>t dãy 
những chiếc ô khổng lồ che mát cả một khoảng giửa sân trường, chim đậu 
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làm tô trôn đó, siiỏt ngàv (tua nhau hót líu lo. Từ nhưng cành nhánh, lá 
phượng xòo ra với một hộ xương lá (lều đặn (tỏi xứng nhau. Trên các xương 
lá đó các phiôn lá lại xòo ra (tói xứng, (ỉiừa vùng trời mênh mông, giữa (tám 
lá xanh um, những (tỏa Ị)hượng nôi bật lẻn, rực lửa kiêu sa dưới ánh nắng 
hạ; tươi mát dịu dàng vào những buổi chiều tăt nắng; xinh xán dồ thương 
vào nhưng huôi sáng trong mát. 

Bay giờ dang mùa ho, các đầu cành nữ bung chùm hoa như lứa dỏ chói 
chang. Mỗi cánh hoa như cánh bướm hay. Một chum hoa trong gió như 
bướm kèt chùm lại. Hè còn vồ là phượng còn nở, là còn một khung trời 
trong sáng dành cho tuỏi thơ, là còn nhưng trang lưu bút với những dòng 
chữ xinh xắn, với lời lẽ ngây thơ nhưng chưa chan biết bao cảm xúc. Bỗng 
nhiên không khí chợt xôn xao lên khi trên tán cây con ve sầu cất tiếng. 
Tiếng ve inh ỏi. Một con ve kêu, hai con ve keu... cả một dàn nhạc ve sầu 
lên tiếng. Tán phượng say nồng những cành mềm rung rinh màu lá xanh, 
hoa dỏ. Sau mùa thi cử, những cánh bướm làm bằng hoa phượng lại bay 
lượn trong các quyên lưu bút học trò. 

Bóng tán lá xanh sáng hôm nay bỗng hừng hực sắc đỏ nôn nao. sắc đỏ 
nhập nhòa trong tâm trí em dòng mực đo lời phê, điếm số của thầy giáo, cô 
giáo. Sắc đỏ cua hoa phượng bên màu đò mái ngói ngòi trường như thì thầm 
nới: Mùa nghỉ hè nừa lại về... 


Đề 4 

Đề bài: 7 d cánh dầm scn mùa hạ. 

1. Hướng dần làm bài 

- Đề bài yêu cầu tả cảnh đầm sen vào mùa hạ. 

- Miêu tả qua sự quan sát từ thực tế, qua ti vi, phim ảnh và tưởng tượng. 

# 

- Bài văn cần (lu nhưng ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Khung cảnh chung của đầm sen vào mùa hạ. 

Thân bài: 

+ Tá cảnh sắc đầm sen: 

. Sô lượng: rất nhiều cây chen nhau mọc. 

• Màu sác nổi bật của cây (lá rộng xanh mướt nổi trên nước, thân có 
lôn* cứng) và của hoa (phơn phớt hồng - một màu hồng dịu nhẹ, hoặc trắng 
trong tinh khiết...). 

• Nhìn từ xa: đầm sen mênh mông trải rộng.... 

• Đến gần: bông sen, lá sen, thân xen đan xếp vào nhau.... 

• Tả chi tiết bông hoa: sô cánh, hình dáng, nhuỵ hoa... 
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• Tả lá hoa: màu xanh điềm tĩnh như xua đi cái oi ả của mua hò,... 

• Hương sen. 

+ Tác dụng của sen. 

Kết b à i: 

Suy nghĩ, cảm xúc của em về đầm sen, về cảnh sắc quê hương. 

2. Bài vản mầu 

Con đường đi học của em ngang qua một đầm sen rất rộng. Bứi vậy, em 
đã được chiêm ngưởng cảnh đầm sen suôt bốn mùa trong năm. Nhưng đẹp 
nhất vần là đầm sen mùa hạ. 

Nhìn từ xa, đầm sen mênh mông trải rộng trước mắt chi thấy rậip rờn 
lá sen uốn sóng. Những chiếc lá chao mình đong đưa như làm duyên v ới gió. 
Lại gần, ta thây rõ hơn, đan xen với nhưng lá sen xanh mát lồ nhưng búp 
sen, những bông sen hồng tươi như cặp môi của em bé gái. G.ó làmi dung 
đưa những lá sen, làm nghiêng nghiêng những nụ sen, làm sóng sánh 
những bông sen đang nở và làm lá tả những cánh hoa đang tàn. Đứn g trên 
bờ lúc ây, khè nhắm mắt lại, ta sẽ cảm nhận hết được hương thơm thanh 
mát của đồng quê Việt Nam. Hương sen không gắt cũng không nhạt nhòa, 
lãnh đạm, nó nồng nàn, say mê mà vần vô cùng dịu dàng thanh thoát. 

Nếu được ngồi trên một chiếc thuyền thúng bơi giữa đầm sein là tuyệt 
nhất. Những thân sen mảnh mai có vô vàn chiếc gai nhỏ, di không; khéo 
chúng xước vào da khiến ta có cảm giác buồn buồn, nhột nhột. Những chiếc 
lá sen rợp mát tạo thành một mái che tuyệt vời giữa cái trưa hè oi ả. Bơi 
thuyền giữa những thân sen còn có một niềm vui thú nữa đó là (lược tận tay 
chạm vào nguồn gôc của những hương thơm nồng nàn. Lá của S(en, mhững 
chiếc lá già có màu xanh thẫm còn những chiếc lá non lại mang mộit màu 
xanh nõn dịu mắt. Lá sen già tỏa rộng hình tròn giống như một chiếc: nong 
con còn lá non lại cuộn mình như chiếc kén sâu. Trên mặt lá phiủ miột lớp 
lông măng li ti. Bao nhiêu hạt mưa sa xuống, lá sen đều nâng niu ;giữ Hại rồi 
chờ gió đến mà chao nghiêng trút rất nhẹ nhàng xuống đầm. Hoa sen cung có 
hoa "non", hoa "già". Hoa "non", ấy là những búp sen chưa nở, các "bé" còn 
ngại ngùng nên vẫn chúm chím những cánh hồng mơn man. Sem "grià" là 
những bông hoa đã xòe cánh khoe sắc màu tươi tăn, khoe cả đài sem, nlhị sen 
vàng thắm. Cánh sen rất mịn, không một gợn nhỏ, trơn láng, đếy là niơi lưu 
lại những hạt sương đêm mong manh. Chúng khum khum như chiiếc tlhuyền 
con nên khi sen tàn, cánh rơi xuống vần nổi lênh đênh trên nước. Phấ.n hoa 
vàng tươi, những hạt bụi vàng thanh khiết. Thật đúng như bài ca daio: 

Lá xanh bỏng trắng lại chcn nhị vàng 
Nhị vàng bông trắng lá xanh. 

Chỉ có khác, sen ở đầm làng em là sen hồng thôi! Nhưng sắc hồng cùa cánh, 
sác vàng của nhị càng làm bồn hoa nổi bật giữa bát ngát màu xanh cia lá. 
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Mỏi sáng sớm, giừa dòng nước dâm lại khe khè vang lên tiêng chèo 
khua má: cua những người clni (lầm son, họ đôn hái hoa sen (ló bán hoặc (lô 
ướp trà. Luc âv, (tầm son vần con dang 111Ơ mang trong lãng (lãng sương 
mai. Càng gán về trưa dầm son càng nhộn nhịp. Lúc ày là tan giờ làm 
(lổng, ai cung muôn lại gán dầm son nghi ngơi một chút, hít vào lỏng ngực 
hương son mát lành. Nhừng chú bé con thi thích thú ngắt những chióc lá 
sen xoay tròn trẽn (láu lam ò che nắng... 

Dầm son là một hinlì anh đẹp của quê hương em. Dầu ngày nào di học 
em cũng qua nơi này nhưng chưa bao giờ em hết thích thú ngắm nhìn ve 

dẹp cua nó. 


Để 5 

Đề bài: Tá mót vươn cây ăn trái. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu ta một vườn cây ăn trái; 

- Miêu tả qua sự quan sát từ thực tế, qua ti vi, phim ảnh và tướng tượng. 

- Bài văn cần (tủ những ý chính sau: 

Mớ bùi: 

+ Khung canh chung của vườn cây ăn trái. 

+ Lịch sử, thời gian tồn tại của khu vườn. 

Thân bài: 

+ Tả khai quát: 

• Sô lượng: rất nhiều cây ăn quả chen nhau mọc. 

• Có hồ nuôi cá 

• Có hòn non bộ.. 

-+ Tả chi tiết: 

• Miêu ta cây cối, màu sắc lá, hoa, thân, trái. 

• Hình ảnh vườn cây trong nắng, gió, sương. 

• Hương thơm 

• Chim chóc hoạt dộng... 

Kêt bời: 

Suy nghĩ, cảm xúc của em vé khu vườn. 

2. Bài văn mẫu 

Ai dã từng tới thăm Phủ Chủ tịch, tới khu nhà sàn Bác Hồ hẳn sẽ nhớ 
nãi một vườn trái xum xuô: vườn xoài. Vườn cây cao ấy tỏa bóng mát và 
gìn bó không ít ki niệm về Người. 
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Trước đây vườn xoài ấy năm trong khuôn viên cúa Rách thảo, sau này 
khi được quy hoạch lại, nơi đây trở thành một phần không gian xanh trrong 
Phủ Chủ tịch và là nơi hàng ngày Rác vẫn rèn luyện thân thể. 

Vườn xoài trải dài từ cổng vào khu di tích nhà sàn với hàng trăm cây 
xoài không biết đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết răng thân cây thảng tắp của 
chúng vươn lên cao hàng chục mét. Vì thê mà đứng dưới gốc cây có khi tlhấy 
xoài chín rơi ngay chân mình mà ngẩng nhìn lên thật khó phát hiện rhiúng 
giữa những tán cây xanh mướt. Hương xoài tỏa ngập khắp không gian. 

Đứng dưới tán xoài mà cảm nhận cái mát lành của gió từ hồ cá và 
những tia nắng len lỏi trong kẽ lá thì quả thực là một điều khó tìm trcong 
không gian ngột ngạt cua thị thành. Mỗi gôc cây tán lá nơi này dù đã tqua 
bao mùa trút lá nhưng hồn cây thì vần còn đó tiếng nói Rác Hồ, bóng dếáng 
Người mồi sáng chạy bộ trên con đường trải sỏi nằm dưới những tán cây.. 

Gốc cây xù xì như những khuôn mặt khắc khố vì thời gian, vì gió nnưa 
và vì những biên cô lịch sử. Nhưng cây nào cũng vẫn một vẻ kiên cườrng, 
cứng cáp mà rất đỗi dịu hiền. Con “đường xoài hoa trắng nắng du đưa" llịch 
sử là nơi “anh dắt em vào cõi Rác xưa”, là nơi ngày nay vần đứng lặng }yên 
nhường lại sự ồn ào, náo nhiệt cho từng đàn cá quẫy đuôi tung bọt mước 
trong ao bên nhà sàn cua Rác. 

Nơi ấy không tràn ngập nắng, nơi ấy những tán cây xòe rộng che ĩ đi 
ánh nắng chói chang đê ôm âp những tâm hồn muôn tìm lại vùng trời bìình 
yên của riêng mình. Đây mãi là vườn cây trái của lịch sử và những htoài 
niệm về Rác. 


Đề 6 

Đề bài: Tả một vườn rau. 

1. Hướng dẫn ỉàm bài 

- Đề bài yêu cầu miêu tả một vườn rau. 

- Miêu tả qua sự quan sát từ thực tế, qua ti vi, phim ảnh và tưởng tượng. 

- Rài văn cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Giới thiệu vườn rau ở đâu? Của ai? 

Thán bài: 

+ Tả bao quát: 

• Vị trí, các loại rau trong vườn. 

• Cảm nhận khái quát về nơi đó. 

+ Tả chi tiết: 

• Các loại cây trong vườn mọc thành hàng lôi, theo từng khu. 
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• Có nhiều mau sao và mùi hương khác nhau. 

• 'ác chú chim sâu chàm chi làm việc trong vườn từ sáng sớm. 

• lùn cung thường xuyên chấm hớn cho vườn rau. 

I\rt ỉ nu: 

+ Siy nghi, cam nhận cua om vó vườn rau xanh tốt. - thành qua cua sức 
lao clõrg. 

2. Fài văn mẫu 

Mồ lan vổ quê, thư lam em klìỏng thê rời mát đó là vườn rau cua nội. 
Một vưín rau xanh mướt với đu loại tì/ cao tới thấp, mà cây nào cùng căng 
mịn, mĩ màng. 

Nộ; em thích trồng rau lắm, nội nói nhà mình trồng được thì vừa tiện 
lại vừa an toàn. Mơn Iiừa nội ngày ngày ơ nhà cũng buồn nôn có chút gì đó 
động t?.y chân mà nhẹ nhàng thì đó cũng là cách tập dường sinh. Vậy là 
nội trcig rau. Nội chăm từng cây rau như chăm sóc cho một đứa trb áy! 
Sáng sing, lúc mặt trời chưa ló rạng nội tưới chút nước cho chúng. Nội dặn 
chúng UT): phải tưới lúc này thì khi mặt trời lên lá cáy bóc hơi mới không 
bị ức ciê, chiều mát lại tưới một lần nữa như là tắm cho rau sau một ngày 
bụi bặn và mát nước. Nhờ nội chăm sóc, tưới nước, bón phán khoa học mà 
cả vưừr rau cãv nào cũng tươi xanh, trỏng thật thích mắt. 

Vưcn rau cua nội có du loại, mùa nào thức nấy, quanh năm xanh tươi. 
Mùa ca có cái, em thích nhất là cải thìa, bẹ cải trắng nõn, mạp căng nước, 
lại phìih ra ơ gốc trỏng giống như những con búp bê Nga có mái tóc xanh 
mát dự; mùa cai bắp có cải bắp. Nội còn trồng cả cải bao, ăn vừa ngọt lại 
mát; r<i còn co ca su hào trắng mịn phân nè. Thứ rau ăn nước luộc mùa hè 
với cà nuôi thật không còn gì tuyệt hơn: rau muông (thứ mà các nhà hàng 
trong bà Nội có nơi vần gọi là “Bát tiên quá hải” 

Nộ; dành một khoanh vườn nhỏ ứ góc gần bờ ao đê trồng tất cả những 
cây rai thơm, nào la tía tỏ, kinh giới, mùi tàu, thì là... phòng khi có ôm thì 
nấu bá. cháo nóng hôi, bỏ vào chút tía tô, ăn rồi ra mồ hôi là đỡ liền! Vườn 
rau củi nội cây nào cũng dễ thương, cây nào cũng như có linh hồn và gắn 
bó với lội nhiều lắm! Rau và nhưng chú giun đất chung sống hòa bình, một 
môi qum hộ vô cùng hữu hảo, giun xới đất cho rau, rau cho giun nơi ăn, nơi 
ở, rau ìhư nhừng vệ sì khống lồ gác cửa cho chúng. Cả vườn rau là một 
chiêc tiảm xanh với những hoa văn độc đáo mà có lẽ phải cần đến một 
nghệ s tài hoa lắm mới chuyển được hết cái hồn của nó vào hội họa. 
Những thực thế xanh này cũng có những khúc nhạc riêng của chúng, khi 
thì nhi thì thầm đớn chào một vị khách nhỏ từ xa trở về, khi thì ào lên 
trong rhững cơn gió như dua nhau xem ai vươn được xa hơn! Những tâm sự 
phức típ như thè cũng dà làm nên một thê giới không kém phần sinh động 
mà phtc tạp như xã hội loài người. 
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Vườn rau nhỏ xinh ây là người bạn thân thiết của nội và cùng là một 
thê giới thu nhỏ mang lại dường khí cho nhừng vị khách từng ghé quaa đố 
lại đủ năng lượng sống và cống hiến hết mình cho một thê giới thực hơm và 
phức tạp hơn. 


Đề 7 

Để bài: Miêu tả một cánh dẹp mà em dã gặp trong mấy tháng nghii hè 

(có thế là phong cảnh nơi em nghỉ mát hoặc cánh dồng hay rừng núi 
quê em). 

1. Hướng dẫn ỉàm bài 

- Đề bài yêu cầu miêu tả cảnh đẹp mà em đà gặp trong mấy tháng mghỉ 
hè: phong cảnh nơi nghi mát, cánh đồng lúa hay núi rừng quê em. 

- Miêu tả qua sự quan sát từ thực tế, qua ti vi, phim ảnh và tưởng tượrng. 

- Bài văn cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

. + Giới thiệu cảnh đẹp mà mình đã đến trong dịp hè. 

+ Cảnh đẹp đó là cảnh đẹp nào? Ớ đâu? Có phải danh lam thắng Cĩảnh 
hay là cảnh đẹp quê hương bình dị? 

Thân bài: 

+ Tả bao quát về cảnh đẹp đó. 

• Vị trí: ở đâu (biên, rừng, cánh đồng...), vùng đát ây có điếm gì nổi 
bật? Có thuận lợi cho việc đi lại hay không? 

• Cảm nhận khái quát về nơi đó. 

+ Tả chi tiết về cảnh đẹp. 

• Phong cảnh có đặc điểm gì nối bật, khác với nơi khác? 

• Miêu tả cảnh đẹp từ xa đến gần, từ bao quát đến cụ thể, chi tiết. 

• Miêu tả theo thứ tự xuất hiện của cảnh vật từ ngoài vào trong. 

• Sự biến đối của cảnh sắc thiên nhiên về hình dáng, màu sắc nếu có.... 

+ Nhửng kỉ niệm của em tại vùng đất nơi có cảnh đẹp đó -> Tinh ccảm 
với quê hương. 

Kết bài: 

+ Suy nghĩ, cảm nhận của em về cảnh đẹp đó. 

+ Mong ước có dịp được đến thăm lại cảnh đẹp này. 

+ Suy nghĩ, trách nhiệm của bản thân với việc giữ gìn và phát huy 
những giá trị của cảnh đẹp đất nước. 

2. Bài văn mẫu 

Bao mong chờ, háo hức rồi mùa hè cũng đã đôn. Em mong ngóng nhiững 
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ngàiy tláng ay không chi l)()'i (lược nghi ngơi sau thời gian (lai học hanh vát 

1 

va ma 'OI1 bơi om so (lược lón thanh phó Lào Cai nghi ho. (ỉ (láy, om da 
(lượm chòm ngưỡng mọt canh (lọp một niòm tự hào cua thành pho Lao 
Cai : co Ig vion Nhạc Sơn. 

Thinh pho Lào Cai la sự kot hựp hai hoa giứa vo (lọp cua thiên nhiũn 
va ('(Mụ sức lao dộng, dựng xây cùa con người. Năm o sát liiõn giới Viột - 
Trung, thanh phó dược trang lạ những cơ sơ vật chát hiọn dại phục vụ cho 
mục didi thương mại. Dời sõng nơi day cùng nhộn nhịp, dong (túc hơn 
nlìi.íng luyện lị trong tinh. Bao quanh cái lòng chao vừa hidn hòa vừa sóng 
sánh â' la nhưng dãy núi uy nghiôin, sưng sung xanh ngát, hôn mùa. Nam 
yên a giữa long thanh phô, công viôn Nhạc Sơn là một cánh dọp tiêu biêu 
cho nh.Ưig nét dạc trưng cua thanh phô giáp biên này. 

Tù nhưng ngói nha cao tang xung quanh nlnn xuóng, công viên nổi bật 
với mộ. hồ nước trong troo, lấp lánh như một viên ngọc quý. Đó là hồ nước 
tự nhini, va từ dây con người tạo ra nhưng kiến trúc nhân tạo cua một công 

viên vía tư nhiôn vừa hiôn dai. 

• • • 

Tư cổng chính cua còng viên bước vào, du khách dỗ dàng nhìn thây hồ 
IUÍỨC VI mọt cây cáu cong cong dần ra nhà Thủy Tọa dược thiêt kê dưng 
giữa h) nước. Dỏ la một tòa nhà năm táng khá dồ sộ dược trang bị cửa 
kính, còn màu dùng làm khu ăn uông, vui chơi cho khách đên còng viên. Đã 
han nhón năm nay, Thúy Tọa dứng nghiêng nghiêng soi bóng bên hồ như 
núi ca( làm duyên với sông dài biên rộng. Nhất là vào những ngày có nàng 
hoặc VAO nhưng đèm trăng, sóng hồ lăn tăn xôn xao gợn biết bao gựn vàng 
gạn lục, bóng nhà Thúy Tọa cũng theo đó rung rinh như xúc động trước 
một V( đẹp qua đồi yêu kiều, tinh tế. Thèm phần sinh động cho bức tranh 
vỏn dí' rất hưu tình đó là hàng liều rú chạy sát bờ hồ. Các cô điệu dàng 
quanh năm SOI gương trang điếm. Bong dáng thướt tha, phơ phất của các 
nàng Í1 xuống ven hồ khiên ta ngờ ngợ đó là hàng mi dài cong vút viền 
quanh lôi màt trong veo cua người thiêu nư Lào Cai. 

c.hiy quanh bờ hổ không chi có hàng liều ru mà còn cỏ con dường nhỏ 
được xty kít băng gạch dỏ. Cá hai tạo ra hai dường cong song song chạy 
ven bò hồ. Giữa hai ngươi bạn chí tình ây là bài cỏ xanh rì, chỗ thì bằng 
phầng chỗ lại nghiêng nghiêng như lòng máng. Chiều hè, nêu được lãn 
mình trên dó mà ngắm trời xanh mây trắng và hưởng làn gió trong thối từ 
hồ vào thì thật tuyệt! Viền ngoài con đường di là một vòng đất khá rộng, ơ 
đó cũn, r mang một sac xanh tươi mát cúa các loài cây lớn: hoa sữa, cây si, 
cây da.. Những cây có dáng thẳng còn (lược trang điểm bang những dây 
đèn mỉu chạv quanh thân từ gỏc đến ngọn. Như thế, vào buổi tôi trông 
chúng chưng khác nào nhưng cột ánh sáng, cột lửa đứng chông trời. Chạy 
xen vớ các loài cây thân gỗ, thình thoảng ta lại bắt gặp một vài bãi cau, 
bài cỉừi và vài chiếc ghê tựa. Đó là nơi đế khách đến công viên được nghỉ 
ngơi., t ò chuyện cho thư thái tâm hồn. 
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Đặc biệt, chạy ở phía ngoài cùng của công viên là hai đồi tliômg. Clhúng 
như hai nửa vầng trăng đôi nhau. Nếu không có hồ nước cùng con đuíờng, 
trảng cỏ ở giữa hẳn chúng đã hợp lại với nhau thành vầng trăng tthanh tròn 
trịa ngày răm. Hai đồi thông cao hẳn lên so với mặt bằng của ‘CÔng 'viên. 
Những cây thông còn nhỏ nhưng nhìn đã rắn rỏi với hàng thân mâu tưcơi và 
tán lá xanh rì mạnh mẽ. Chỉ thời gian ngắn nữa thôi, khi những cày tlhông 
non này trưởng thành, hai đồi thông sẽ giống như hai dãy núi kiiôn ctường 
bao bọc lấy hồ nước cùng những người bạn thủy chung gắn bó giống như 
nhừng dãy núi biên cương sừng sững mấy chục năm nay vẫn (dang irộng 
vòng tay giữ gìn bảo vệ thành phô Lào Cai được yên bình, phát triển. 

Một điều đặc biệt nữa khiến Nhạc Sơn trở nên ấn tượng 'VỚi nlhững 
người khách khi đến đây là công viên rát sạch. Mặt hồ như rộng ra, tirong 
hơn vì không có những thứ rác sinh hoạt trôi nổi trên mặt nư<ớc. Bâu cỏ 
cũng như rộng hơn, xanh hơn vì không có vỏ kẹo, giấy bỏ. Đếr.1 với (Công 
viên, ta không chỉ thầm cảm ơn thiên nhiên phóng khoáng, thầm cảm ìphục 
ý tưởng sáng tạo của nhà thiết kê mà còn thấy biết ơn nhừng người dân 
Lào Cai rất đỗi bình dị, đơn sơ đã biết giữ gìn đất quý, đất yêu của tỉhiên 
nhiên đất trời và của cả con người. 

Vẻ đẹp tinh tế, thuần khiết của công viên Nhạc Sơn đã đổ lạii trongr em 
những ấn tượng sâu đậm. Nghĩ đến Nhạc Sơn, em thêm yêu thêm quý 
mảnh đất quê hương của mình. Và chắc chắn, trong buổi học đầiu tiên, của 
năm học mới, em sẽ không quên kế cho các bạn nghe về công viêm xinh xắn 
này cùng những ki niệm đẹp đẽ mà em đã có nơi đây. 

Đề 8 

Đề bài: Tả cảnh Hồ Gươm. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu miêu tả cảnh Hồ Gươm. 

- Miêu tả qua sự quan sát từ thực tế, qua ti vi, phim ảnh và tưởng: tượnịg. 

- Bài văn cần đủ những ý chính sau: 

Mờ bài: 

+ Giới thiệu cảnh Hồ Gươm với lịch sử của mình. 

Thân bài: 

+ Tả bao quát về cảnh Hồ Gươm. 

• VỊ trí: 

• Cảm nhận khái quát về nơi đó. 

+ Tả chi tiết về cảnh Hồ Gươm 

* 

• Màu nước. 
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• Hang liều rủ xuống mặt hồ. 

• Cay lộc vừng I1Ớ hoa. 

• Nhưng cánh dẹp quanh hồ. 

+ Cám xúc, ki niệm cua em với hồ. 

Kết bài: 

+ Suy nghĩ, cám nhận cua em về cảnh Hồ Gươm xưa và nay. 

+ Suy nghĩ, trách nhiệm cùa bản thân với việc giư gìn và phát huy 
nlnừiig giá trị của cánh đẹp đát nước. 

2. Bài văn mẫu 

Hồ Hoàn Kiêm hay Hồ Gươm, là một di tích lịch sứ, một danh lam 
thếmg cảnh nối tiếng cua cả nước nhưng phải đến khi mười tuôi em mới 
đươrc đên thăm hồ lần đầu tiên. Phong cảnh cua hồ đã khiến em vô cùng 
ngữ ngàng. 

Trong nhưng bài học về những địa danh của đất nước, cô giáo em nói 
rằng Hồ Gươm là viên ngọc giữa lòng Thủ đô Hà Nội. Được tận mắt nhìn 
thây Hồ Gươm em tháy quả đúng như vậy. Nước hồ trong xanh soi bóng 
những cây lộc vừng, nhừng hàng liễu rủ trên bờ. Lộc vừng và liều rủ thì 
chạy quanh hồ như một' hàng mi cong vút, yêu điệu. Em thích nhất là hình 
ảnh những cây lộc vừng trố hoa: thân cây đố nghiêng như muôn sà xuông 
nước, hoa lộc vừng màu đo, những bông hoa li ti chạy dài theo một dây, mồi 
cây lại có hàng chục, hàng trăm dây hoa như thê thả lửng lơ từ cành cây 
xuống nước. Hình ảnh ấy sao mà thi vị! Hàng liễu rủ cũng điệu đàng không 
kém. Các nàng vôn được ban cho vẻ đẹp lơ thơ, mong manh nên chì chờ 
những làn gió lướt qua là khoe ra hết nét duyên dáng, dịu dàng. Những 
cành liều lướt thướt khẽ nghiêng theo chiều gió. Bao nhiêu năm qua, mặt 
Hồ Gươm vần lung linh in sẩc mây trời và phán chiếu vẻ đẹp thơ mộng ây 
của cây côi quanh bờ. 

Đi một vòng quanh hồ ta sẽ nhanh chóng bắt gặp hình ảnh Đài Nghiên, 
Tháp Bút, cầu Thè Húc và đền Ngọc Sơn. Đó là những hình ảnh từng xuất 
hiện trong bài ca dao "Rù nhau xem cảnh Kiếm Hồ": 

Rú nhau xem cảnh Kiếm Hồ 
Xem cầu Thê Hức, xem chùa Ngọc Sơn 

Đài Nghicn, Tháp Bút chưa sờn 

Hói ai gây dựng nên non nước này? 

Cụm di tích này qua không hổ với sự ngợi ca và niềm tự hào của cha ông 
ta. Trên đường vào đền Ngọc Sơn, ta nhận ngay ra Tháp Bút và Đài Nghiên. 
Tháp Bút dứng sừng sửng trên một mò đất lớn, dọc theo thân tháp có ba từ 
"Tá thiên thanh" được viết bằng chữ Hán. Dáng tháp đứng thẳng như muốn 
viêt lèn trời xanh nhưng nét đẹp của vãn hóa Hà Nội. Qua Tháp Bút, Đài 
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Nghiên, ta đi vào đền bằng cầu Thê Hức. "Cầu Thê Húc cong cong nhur con 
tôm dần vào đền Ngọc Sơn", nhà văn Ngô Quân Miện đã hình dung về? cầu 
Thê Húc như vậy. Riêng em, em thấy dó như một chiếc cầu vồng mà sắíc đỏ 
đã bưng lên át cả những màu sắc khác. Cầu khá rộng đủ cho nhiều ngư;ời đi 
lại một lúc. Cầu được làm bằng bê tông và sơn màu đỏ tươi. Qua cầu Thê Húc, 
ta bước vào đồn Ngọc Sơn. Đền được xây trên một hòn đảo - đáo Ngọc - trên 
hồ. Hòn đảo nhỏ um tùm cây côi xanh tươi, đền Ngọc Sơn nam yên á dưới 
những vòm cây ây. Trong nhà lưu niệm của đền còn có xác một cụ rùaỉ rất 
lớn. Trước cửa đền là đình Trân Ba - chắn sóng. Từ đình, ta có thô nhìn Ithấy 
Tháp Rùa bao đời nay vần soi bóng giữa lòng hồ. 

Tháp Rùa là một hình ảnh đẹp gắn liền với Hồ Gươm. Tháp có ba tiầng, 
nhỏ nhắn rêu phong nằm giữa mênh mông sóng nước. Phần đất nhô) lên 
làm nơi xây tháp cỏ đã mọc xanh rì. Nhiều lần người ta bắt gặp nhưmg cụ 
rùa Hồ Gươm lên đó nằm nghỉ ngơi. 

Trước khi ra về, em còn cô gắng chạm tay vào nước Hồ Gươm. Làn inước 
mát dịu và trong xanh thăm thẳm. Hình ảnh Hồ Gươm, cảm giác bồii hồi 
khi bàn tay chạm nước em sẽ giữ mãi trong lòng đế niềm tự hào về Thủi đô, 
về đát nước sông mãi trong em. 


Để 9 

Đề bài: Tả phong cảnh Đền Hùng. 

1. Hướng dẫn ỉàm bài 

- Đề bài yêu cầu miêu tả phong cảnh Đền Hùng. 

- Miêu tả qua sự quan sát từ thực tế, qua ti vi, phim ảnh và tưởng tượing. 

- Bài văn cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Giới thiệu cảnh Đền Hùng. 

+ Ở đâu? Có phải danh lam thắng cảnh hay là cảnh đẹp quê hương bình cdị? 
Thân bài: 

+ Tả bao quát 

• Vị trí: vùng đất ây có điểm gì nổi bật? Có thuận lợi ch việc đi: lại 
hay không? 

• Cảm nhận khái quát về nơi đó. 

+ Tả chi tiết về cảnh đẹp. 

• Phong cảnh có đặc điếm gì nổi bật, khác với nơi khác? 

• Miêu tả cảnh đẹp từ xa đến gần, từ bao quát đến cụ thể, chi tiết. 

• Miêu tả theo thứ tự xuât hiện của cảnh vật từ ngoài vào trong. 

• Sự biến đổi của cảnh sắc thiên nhiên về hình dáng, màu sắc nếu có.... 
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+ Nhưng ki niệm cua em tại vung đất nơi có cánh đẹp đó -> Tình cam 
với quơ hương. 

KòI bai: 

+ Suy nghĩ, cảm nhận cua em về canh đẹp đó. 

+ Mong ước có dịp dược đén thăm lại cảnh dẹp này. 

+ Suy nghi, trách nhiệm cùa bán thân với việc giữ gìn và phát huy 
những giá trị cua canh dẹp đât nước. 

2. Bài ván mẫu 

Dù ai di ngược vc xuôi 
Nhớ ngày giỗ Tô mùng mười tháng ba. 

Em cũng dã có dịp mav mán một lần được hành hương về đất Tô, phong 
canh Đèn Ilung dà in sâu trong tâm trí em. 

Don Hùng là tên gọi chung cho quần thế đền thờ các vị vua Hùng nằm 
trên núi Nghĩa Lĩnh thuộc tỉnh Phú Thọ. Đứng trên núi Nghĩa Lĩnh nhìn ra 
bôn bề, ta có thế thây phía xa xa là Ngã ba Hạc, nơi sông Lô nhập dòng với 
sông Hỏng. Phía bèn trái là dãy Tam Đáo hùng vĩ. Phía bên phải là ngọn 
Ba Vì mờ mờ xanh ẩn hiện... Dồng ruộng, dổi cọ, vườn chè, làng xóm trù 
ph 11 , cảnh đẹp như tranh, vùng trung du trai rộng ra trước mắt. Đảy đó rải 
rác những đầm hồ lớn lấp loáng như gương dưới ánh xuân. 

Khu di tích lịch sử Đền Hùng bao gồm ba đồn chính là Đền Hạ, Đền 
Trung và Đền Thượng theo thứ tự từ dưới chân núi đi lên. Từ những bậc 
đầu tiên dưới chân núi, ta sẽ bước lên nhiều bậc đá đê đi qua cống. Công 
đưẹc xây kiêu vòm cu ôn cao, tầng dưới có một cửa vòm cuốn lớn, đầu cột trụ 
cổng tầng trên có cứa vòm nhỏ hơn, bôn góc tầng mái trang trí hình rồng, 
đắp nổi hai con nghê. Giữa cột trụ và cổng đắp nối phù diêu hai võ sỹ, một 
người cầm giáo, một người cầm rìu chiến, mặc áo giáp, ngực trang trí hổ 
phù. Giừa tầng một. có đề bức đại tự: “Cao sơn cảnh hành” (Lên núi cao 
nhìn xa rộng). Còn cỏ người dịch là “Cao sơn cảnh hạnh” (Đức lớn như núi 
cao). Mặt sau cổng dap hai con hổ là hiện thân vật canh giữ thần. 

Đền Hạ theo tương truyền là nơi mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, sau 
nở thành 100 người con trai, nguồn gốc “đồng bào” (cùng bọc) được bắt 
nguồn từ đày. Đền Hạ được xây theo kiến trúc kiểu chữ “nhị” (hai vạch 
ngang chồng lên nhau) gồm hai toà tiền bái và hậu cung, mỗi toà ba gian. 
Ngiy chân Đền Hạ là Nhà bia với có hình lục giác, có sáu mái. Trên đỉnh 
có lắp hình nậm rượu, sáu mái được lợp băng gạch bìa bên trong, bên ngoài 
lárg xi măng, có sáu cột bằng gạch xây tròn, dưới chân có lan can. Trong 
nh.i bia dặt bia đá, nội dung ghi lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi 
Ng-íời về thăm Đền Hùng ngày 19/9/1945: 

“Các Vua Hừng đã có công dựng nước 
Rác cháu ta phái cùng nhau giữ lấy nước" 


31 


Gần Đền Hạ có chùa Thiên quang thiền tự. Trước cứa chùa có câ\y thiên 
tuế là nơi Bác Hồ đã nói chuyện với cán bộ và chiến sĩ Đại đoàn quíân tiên 
phong trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Trước sân chùa có hai (tháp sư 
hình trụ bôn tầng. Trên nóc đắp hình hoa sen. Lòng tháp xây rỗing, cửa 
vòm nhỏ. Trong tháp có bát nhang và tấm bia đá khắc tên các vị hoà 
thượng đã tu hành và viên tịch tại chùa. 

Qua đền Hạ, ta lên đến Đền Trung. Theo tương truyền đày là mơi các 
Vua Hùng cùng các Lạc hầu, Lạc tướng du ngoạn ngắm cảnh thiòni nhiên 
và họp bàn việc nước. Nơi đây Vua Hùng thứ 6 đã nhường ngôi ch (0 Lang 
Liêu - người con hiếu thảo vì đã có công làm ra bánh chưng, bánlh giày. 
Đền được xây theo kiêu hình chữ nhát (một vạch ngang), có ba giam quay 
về hướng nam. 

Đền Thượng năm cao nhát, được đặt trên đỉnh núi Hùng. Đền irhượng 
có tên chữ là “Kính thiên lĩnh điện” (Điện cầu trời). Trong Đền Thư/Ợng có 
bức đại tự đề “Nam Việt triệu tổ” (Tố khai sáng nước Việt Nam). Bêm phía 
tay trái Đền có một cột đá thề, tương truyền do Thục Phán dựng liên khi 
được Vua Hùng thứ 18 truyền ngôi đê thề nguyện bảo vệ non sóng đâtt nước. 

Lăng Hùng Vương tương truyền là mộ của Vua Hùng thứ 6. Lăing mộ 
nằm ở phía đông Đền Thượng, có vị trí đầu đội sơn, chân đạp thiụy, mặt 
quay theo hướng Đỏng Nam. Lăng hình vuông, cột liền tường, có đaio cong 
tám góc, tạo thành hai tầng mái. Tầng trên và dưới bốn góc đều đíắp bôn 
con rồng, đỉnh lăng đắp hình “quả ngọc” theo tích “cửu long tranh châu”. 
Trong lăng có mộ Vua Hùng. Mộ xây hình hộp chữ_nhật dài, có máii hình 
mui. Phía trong lảng có bia đá ghi: Biếu chính (lăng chính). Phía tirên ba 
mặt lăng đều có đề: Hùng Vương lăng (Lăng Hùng Vương). 

Đi qua xóm núi Thậm Thình 
Bâng khuâng nhớ nước non mình nghìn năm. 

Quả thực, ai đã từng đến với Đền Hùng, được một lần sông tronig cảm 
giác thiêng liêng nhuốm sắc màu huyền thoại như thế của lịch sử tlhì đâu 
cần đi qua "xóm núi Thậm Thình", dù ở bất cứ nơi đâu, trong lòng La cũng 
luôn nhớ đến "nước non mình nghìn năm". 


Để 10 

Đề bài: Tả lăng Bác Hồ. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu miêu tả lăng Bác Hồ. 

- Miêu tả qua sự quan sát từ thực tế, qua ti vi, phim ảnh và tưởng tượíng. 

- Bài văn cần đủ những ý chính sau: 
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Mớ 'xu: 

+ (í ới I hiệu Iiăng Bao. 

7 In.II hai: 

+ T.i hao quát. 

• /Ị trí: trung tâm Ha Nội. 

• 'am nhận khái cjuát vổ nơi (tỏ: trang nghiêm, đọp gian (lị. 

+ T.I chi tiêt vồ canh (lọp. 

• dìong canh có (lặc đióm gì nòi hạt, khác với nơi khác? 

• VIióu ta canh (lọp từ xa (tốn gần, từ bao quát đôn cu tho, chi tiêt. 

• VIiôu ta thoơ thứ tự xuât hiộn cua canh vật từ ngoài vào trong. 

+ Ai tượng cua em vò lăng Bác. 

/vê, bái: 

+ Siy nghi, cam nhặn cua om vồ canh lãng Bác. 

+ Mmg ước có dịp (lược (lén ‘hăm lại nơi này. 

2. Lài văn mẫu 

"Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác , câu hát cât lên khiên lòng người 
xao xuyui bổi hồi. Càng xúc động hơn nữa với những ai đã thực sự được đặt 
chân đ<n lăng Bác. Kết thúc cấp học Tiểu học, em đã may mắn được bô mẹ 
thưởng nọt chuyến đến thăm lăng Bác IIỒ. 

Từ ;a nhìn vồ lăng, om đã nhìn thấy "thấp thoáng trong sương hàng tro 
bát ngáĐó là nhưng rặng tre ngà thân vàng óng được trồng phía nam Vcà 
phía bắ: cua lăng, ỉ linh anh hàng tre tượng trưng cho con người Việt Nam 
bất klnat, kiên cường. Dọc theo lối nhỏ đến gần lăng là những hàng cây 
vạn tuô rát lớn. Loài cây này được đặt cả phía trước và sau lăng, tất cả có 
bảy miơi chín cây tượng trưng cho bảy mươi chín năm tuổi thọ của Bác. 
Đôn ga:, om mới co dịp dược ngắm lăng Bác kĩ hơn. 

Lhn.í Bác là một khỏi nhà vừng chãi gồm ba lớp. Lớp dưới tạo dáng bậc 
thềm tím eàp; lớp giữa là phần trung tâm của lâng, quanh bôn mặt là 
những làng cột vuông bằng đá hoa cương, lớp trên cùng là mái lăng hình 
tam cấp Trôn đinh lăng là hàng chữ "Chu tịch Hồ Chí Minh" ghép bằng đá 
ngọc m?u do thầm. Trước lãng là Quáng trường Ba Đình với một dường 
dành clo lễ diễu binh, duyệt binh, và một thám cỏ dài rộng mênh mông 
xanh nnựt dược chia thành hàng trăm ỏ cỏ nhỏ vuông vắn. Trước mặt lăng 
là cột C(, lá quốc ky dó thắm với ngói sao vàng đã dược kóo lên đang tung 
bay trorg gio. 

Bướ( qua nhưng bậc tam cáp, em đón gần cửa lăng. Cửa lãng làm từ các 
cây gồ (Uý lừ Táy Nguyên. Hai bên cửa là hai cây hoa đại cố thụ nớ hoa 
hồng thun. Trước cưa lãng có hai chú lính gác mặc dỏng phục màu trăng 
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tinh, các chú đứng thật nghiêm trang không hổ co một cứ dộng nhe nao 
Bước vào tiền sánh lăng, om ngờ ngàng ngấm thật kì dong chừ '"Không cc 
gì quý hơn Độc lập Tự do" và chừ ký cua Bác Hồ được dát hang vàng. 

Qua tiền sánh là dày cầu thang tháp dần vào phòng trung t;âm, dó là 
nơi lưu giử thi hài của Bác kính yêu. Bác dược dặt trong hòm kí II1 ì ịkhun£ 
băng gỗ quý có các hình diêu khắc hoa vãn là các đám mây; hòm kinh ấy 
được đặt trên một bục đá. Qua lớp kính trong suôt, em thây Bác nam bìnl 
yên, gương mặt tĩnh lặng. Bác vần mặc bộ quần áo ka ki bạc imàut, dưới 
chân có đặt một đôi dép cao su giản dị. Anh sáng dìu dịu của chiò<c đèn nô- 
ông tòa ra khiến em ngờ tường rằng đó là ánh sáng toa ra tư Bác. Bôm phír 
hòm có bôn người lính dứng trang nghiêm như gác cho giấc ngii ngàn thi 
yên tĩnh của vị Cha già dãn tộc. 

Rời khỏi lăng Bác em vần không nguôi xúc dộng bồi hổi. Nghĩ (tôn 
hình ánh Bác, em thầm hứa sè học tập tôt hơn đô hàng năm được vàc 
lăng viếng Bác, xứng dáng với nhưng tình cam lớn lao Bác dành cho thiêi 
nhi chúng em. 


Để 11 

Đề bài: Tú vinh ỉ lạ Long. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu miêu tả cảnh vịnh Hạ Long. 

- Miêu tả qua sự quan sát tư thực tế, qua ti vi, phim ánh và tướiìỊg tượng. 

- Bài văn cần đú nhưng ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Giới thiệu cảnh dẹp. 

+ ơ dâu? Có phai danh lam thắng cảnh hay là cảnh dẹp què hươnig bình 
dị? Lí do (lèn đó? 

Thân bài: 

+ Ta bao quát về cánh dẹp dó. 

• Vị tri: ở dâu (biên, rừng, cánh đồng...), vùng dàt ấy có d iêm gì nôi 
bật? Có thuận lợi cho việc di lại hay không? 

• Cam nhận khái quát vồ nơi dó. 

+ Ta chi tiêt về canh dẹp. 

• Phong canh có dặc (liếm gì nòi bật, khác với nơi khác? 

• Miêu tả cánh dẹp tư xa đến gán, từ bao quát (lên cụ thê, chi tiiêt 

• Miêu ta theo thư tự xuât hiện cua canh vật từ ngoài vao trong. 

• Sự biên dõi cua canh sác thiên nhiên về hình dáng, mau sác nêu cc... 
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-i Xluínự ki mom cua CUI lụi vung (ỉal nơi co canh dop (lo -ỳ Tinh cam 

vơi <|iir hương. 

I\c/ ỉ nu: 

+ Suy nghi, cam nhạn cua om vó vịnh ỉ lạ Long. 

+ M ong líơc co (hp dươc don tham lại nơi day. 

+ Suy nghị, trách nhiọm cua han thán VỚI V1ỌC giu' gm va J)lmt luiy 

nhũng gia trị cua canh dọỊ) dát míớc. 

2. lìài vãn mau 


Vinh 1 ỉa I.ong mang một nót do|» cua một quan thê thion nhion hung vi. 
TiÓ! I hiõu va nôi bạt phai ko don la hộ thong dao va các hang dọng trong vanh. 

I.a nơi dịa linh, l!ạ l.ong lạp trung dược tron một vung lòng chao rụng 
lơn hang tram nghìn dao lo‘n nho với du các (láng hình. Co hon dao trong 
nhu' nhưng con rua khong lo tha noi trôn mặt nước. Có (lao lại trông tựa 
ngu'ơi phụ nu dang ngóng trong chóng. 


Cac dao nơi (láy khung cln đứng chơ vơ, tách rời và biệt lập ma con tập 
trung tum tụm lại VOI nhau, ưỡn lượn tung khúc, từng khúc, nôi với nhau 
tạo ra nhưng cơn rong khung lo dang cuộn minh trôn mặt hión xanh. 


Di vào từng hòn dao ta cang ngạc nhión và thích thú khi cliiom ngưỡng 
nhung hang dộng thien tao. Một san phám cua sự kẻt hợp da va nước. Váo 
hai.g chung ta như lạc van một tho giới huy ồn ao và (liệu kì. Tron vòm hang 
cao. rộng ỉúnh thanh vo so vót lòm tròn như (lâu chân cua trám ngàn con 


voi khóm 

ì 

hoãt nhu' 




o. Dưới mạt dát, nhung măng (lá. núi (lá thi nhau mọc lón nhọn 
u'o'i mác. Chung tạp kót lại với nhau tạo thanh một rừng chóng 


thión nhion tron mạt dat. Do rực và linh lung. Thiôn nhiên vòn dã kì lạ lại 
dược con người khoac thom vo lung linh, huyon ao nhờ ánh (tòn trông lại 

cang lũ VI vá hàp (lần... 


Ilạ Long (lọp khung chi bơi nhung hòn dao thơ mộng hav nhưng hang 
dọng gay “siíng sút". Nhung nou không co chúng thi sẽ không tạo nôn một 
Hạ Long (ịiivon rũ va say người như hiộn nay. 

Vịnh Hạ Long la mọt trong sỏ Ít những canh (lọp nối tiêng thò giới ớ 
nước ta Do la niềm tu' hao cua người Viột Nam vồ một nơi thiên nhiên líu 
dãi ccn người. Km you Hạ Long và mong nơi dây mãi giữ dược vo dẹp long 
lanh hãi hoa dá nước. 


Dề 12 

Dồ bài: Tá dọng Phong Nha. 

1. Hưởng dẫn làm bài 

:)< bái you câu IIIIUI ta cánh dộng Phong Nha. 

- Aliõu ta qua sự quan sát tư thực tó, qua ti vi, phim ánh và tướng tượng. 
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- Bài văn cần đủ nhừng ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Giới thiệu cảnh động. 

+ Ở đâu? Có phải danh lam thắng cảnh hay là cánh đẹp quê hương bìnhh dị‘ 

Thân bài: 

+ Tả bao quát 

• Vị trí: ở đâu (biến, rừng, cánh đồng...), vùng đất ây có điểm gì 1 nỏ 
bật? Có thuận lợi cho việc đi lại hay không? 

• Cảm nhận khái quát về nơi đó. 

+ Tả chi tiết về cảnh đẹp. 

• Phong cảnh có đặc điếm gì nổi bật, khác với nơi khác? 

• Miêu tả cảnh đẹp từ xa đến gần, từ bao quát đên cụ thể, chi tiê^t, tì 
trong ra ngoài, từ trên xuông dưới. 

• Miêu tả theo thứ tự xuất hiện của cảnh vật từ ngoài vào trong. 

• Sự biến đổi của cảnh sắc thiên nhiên về hình dáng, màu sắc nêu có..... 

+ Nhửng kỉ niệm của em tại vùng đất nơi có cảnh đẹp đó -> Tình cảrr 
với quê hương. 

Kết bài: 

+ Suy nghĩ, cảm nhận của em về cảnh đẹp đó. 

+ Mong ước có dịp được đến thăm lại cảnh đẹp này. 

+ Suy nghĩ, trách nhiệm của bản thân với việc giữ gìn và phát, huy 
những giá trị của cảnh đẹp đất nước. 

2. Bài văn mẫu 

Đất nước ta tự hào với rất nhiều cảnh thiên nhiên tươi đẹp, trong đđó có 
không ít những danh lam thắng cảnh được tôn là “Kì quan thế giới”, (động 
Phong Nha là một trong những sô' đó. vẻ đẹp lộng lẫy kì ảo cua nơi i đây 
khiến ta vừa tự hào vừa gợi nhiều suy nghĩ về việc bảo tồn và phát huyy sức 
hấp dẫn của danh thắng này. 

Động Phong Nha nằm trong quần thế hang động thuộc khôi núi đéá vôi 
Kẻ Bàng ở miền tây Quảng Trị. Động gồm hai bộ phận: động khô và (động 
nước. Động khô cao hơn 200 mét. Đây vốn là một dòng sông ngầm đã kiệt 
nước chỉ còn những vòm đá trắng vân nhũ, vô sỏ cột đá màu xanh ngọc bích 
óng ánh. Động nước là một dòng sông ngầm chảy suốt ngày đêm dướii núi 
đá vôi nôi Kẻ Bàng và khu rừng nguyên sinh. Nước ở đây rất sâu vài rất 
trong. Động chính gồm đến mười bốn buồng thông nhau. Buồng ngoài 'cách 
mặt nước 10 mét, từ buồng thứ tư hang cao từ 25 đến 40 mót. ơ đâ\y có 
những khói đá với nhiều hình khối, màu sắc đa dạng phong phú. Có khỏi 
hình con gà, có khỏi hình con cóc, có khỏi XÔỊ) thành đôt trúc dựng dứnjtg, có 
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khôi mang limli mâm xoi, có khói mang hình cái khánh, lại có khỏi mang 
lùnl) các liên óng dang ngồi đánh cờ,.. Tất ca tạo nên vó đẹp huyền ao vó 
sÁc mau, lóng hínlì như kim cương của động. Trong dộng còn những nhánh 
. ph ong lan xanh hiôc. nhưng hài cát, bãi đá, các ngõ ngách bí hi ốm hoang 
sơ Nhưng giọt nước ngầm róc rách cháy thật chẳng khác nào tiỏng dan, 
tiêng chuông nơi canh chua, đát Bụt. 

Dộng Phong Nha chăng Iìhừng là một cánh đẹp, một chêm du lịch dây 
còn la một điếm thám hiôm và nghiên cứu khoa học lý thú. Theo lời phát 
biou cưa ỏng trướng đoàn thám hiểm Hội địa lí Hoàng gia Anh thì động 
Phong Nha là hang dộng dài nhất và đẹp nhât thè giới, bao gồm bảy cái 
nhất: Hang dộng dài nhát; cửa hang cao và rộng nhất; bái cát, bãi đá rộng 
va đẹp nhất; có Iìhửng hồ ngầm đẹp nhất; hang khô rộng và dẹp nhất; 
thạch nhu tráng lệ và kì áo nhát; sóng ngầm dài nhât. 

Lời (lánh giá đó vừa khích lệ vừa nhắc nhở chúng ta phải có trách 
nhiệm báo tồn, dầu tư tôn tạo và khai thác tiềm năng của dộng Phong Nha 
một cách hiệu quá và hợp lí. 

Dộng Phong Nha với vẻ đẹp lộng lẫy kì áo hiếm có dã trở thành niềm 
tự hào cua tất cả chúng ta. Việc khám phá ra vẻ đẹp của động đà và đang 
mơ ra những triên vọng về khai thác kinh tê du lịch, thám hiểm và nghiên 
cứu khoa học. 


Để 13 

/ 

Đổ bài: Em dã XCÌÌÌ nhiều chương trình về bicn {trên ti vi, qua sách báo,...), 
hãy tú lạt cánh biên một nơi mà cm nhớ nhát. 

1. Hướng đẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu tả cảnh biển mà em nhớ nhất; 

- Miêu tá qua sự quan sát từ thực tế, qua ti vi, phim ảnh và tưởng tượng. 

- Bài v;ìn cán đủ các ý chính sau; 

Mở bùi: 

+ Cảnh biến mà em miêu tả ở đâu? Vào thời điểm nào? (Bình minh hay 
hoàng hôn hay đêm tôi...) 

+ An tượng chung cua em về cảnh biển đó. 

Thân bai: 


+ Miêu ta khái quát khung cảnh biển; sự mênh mông, rộng lớn, màu 

xanh ngắt bát tận, ... 
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• Song, gio. 

• Bờ cát, cây cõi 

• Các hoạt (lộng tron biên: dộng vật, con người. 

Kết bài: 

+ Cam xúc cua om doi với khung canh dó. 

+ Liên hệ tới nhưng canh đọ Ị) quó hưưng khác -> Tình yéu què h nương 

dát nước. 

2. Bài văn mẫu 

Em rát thích đi biên vào dịp nghi hò. Năm học vừa rỏi vì dạt danh Ihiệu 
học sinh giỏi, em dược hò mẹ thương cho một chuyên di biên thoái mái. 

Đã tháy biến nhiêu lan trên ti vi nhưng lần đầu tiên nhìn I1Ó hiệin ra 
trước mắt, em ngờ ngàng trước sự rộng lớn, mênh mỏng áy. Biên trãi I dài 
một màu xanh ngát đến tận cuối trời mà không biỏt có ranh gioi hay 
không. Biên dẹp mọi lúc nhưng với em tuyệt vời nhát la lúc hoàng hôn. 

Chiều đèn. Mặt trời buông tám màn màu đo xuống mạt biên. Khuông 
phải màu đo rực gay gãt như giưa trưa mà do dìu dịu. Bầu trời tự dưiììg bị 
dây lên cao hơn và xanh lạ lung. Nhưng dám máy nhớn nhơ trên kiai soi 
mình xuống biến nén cung nhuộm luôn một màu xanh. Trời xanh, thiên 
xanh và mây cùng xanh tạo nên khung hình xanh dãy mư ước. Gió nhè nhẹ 
thối làm mặt biên lãn tàn. Nhưng con sóng to, nhưng con sóng nhó chơii trò 
đuối nhau, đuối mài táp vào bờ rỏi lại quay ra. Dai cát trăng vỏ tư mằm 
hóng gió. Nó cũng tinh nghịch diia với sóng biên. Biên thanh binh hơni với 
những cánh chim hai au bay liệng trẽn không trung. Cánh chim báo bãỉo là 
người bạn cua ngu dán nén luc nao cũng dược mọi người yêu quí. Xat xa, 
tháp thoáng nhưng cánh buồm cua người di biên. Tàu ngoài khơi có dù Hoại, 
tàu mẹ, tàu con nói duoi nhau rong ruói. Gần bờ hơn là những chiêc rmủng 
tròn dè thương. Mầy dứa tre nghịch ngợm không biêt chèo như thè nào 
khiến cho mủng cứ quay quay đến là ngộ. 

Bài biến lúc hoàng hôn mới kì ao làm sao. Ráng do cua mặt trời lam tỏa 
đến tận hàng dưa xanh, hàng phi lao trên bờ khiên bóng chung nghiiêng 
nghiêng đô dài trên bãi cát. Hàng dưa dang rì rào tâm sự. Nhưng rặng; phi 
lao cũng du đưa trong gió. Mọi người cũng đô ra biên rất dông. Ilọ di dạo 
mát thành từng cặp, tưng tốp. Nhưng gia dinh hạnh phúc bên nhau, nhiưng 
dưa trò nô đùa ầm ì. vưa di họ vừa ngam hoàng hôn, vừa lang tai mgho 
tiêng sóng biên vỗ, tiêng gió vi vu, ngâm nhìn hai âu tung cánh....Máy bọn 
tre con chụm lại xây lau dài cat hay bát nhưng vo óc xinh xinh. Tia mang 
cuỏi ngày hắt xuỏng làm cho cai bong cua chung lùn cùn như nhưng chu 
lùn. ('hung vẫn mai me nghịch cát mạc gio thôi xoà mái tóc. Mỏi lúc:, bờ 
biên lại dòng người hơn. Ai cùng muôn thương thưc vo dẹp tự nhiên nay.. 

Em rát vui khi dược ra biên và ngàm canh hoang hỏn. Em sẽ nhớ mài 
không bao giờ quèn. 
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De* l»a : Tu mót ranh (li)iiLị lun duniị /hi con lỊui. 

I. lương (lãn làm bài 

}(' hai yêu câu: ta ranh (lông (lang tln rnn gai. 

\ieu ta qua sự quan sát từ thực tô, qua ti vi, phim anh va tưởng tượng. 

Iai van can (lu các V chinh sau: 

% 

Mo Ihii: 

-t ( iứi thiệu VŨ hmh anh canh (long lua vào thơi diêm "con gái” 

Thin bài: 

-t M thay (lõi cua cay lúa: lứn phong phao, xanh mướt; (tang trò đòng (lòng. 
1 lương lua thơm ngao ngạt hoa quyện với lan gio que. 

■i l inh dáng uỏn cong vi nặng, gan lá, canh la cứng và sác hơn... 

/á'', bai: 


-t hiy nghi, cam MIC vẽ thanh qua (lo minh lam ra. 

2, ỉ à ì vãn mâu 

< 

Saig nay la huoi sang (lau tiên em (lươc cung ho ra thăm ruộng lua nha 

4 » • 1 1 • 4 * • 4 » 

minli. 'au âm sut hom nay se lỉươc loi chan xuõng hun! Dậv sớm một chút 

• t • • i ^ ^ • 

va chum hị day (tu vai nong cụ can thiẽt, hai hò cơn len đường. 

(’h khoang nàm |)hut (ti xe máy là dà ra lới ruộng rồi. Ngạc nhiên quá, 
những ‘ày mạ hỏi ra Tet mới chi cớ vai ba la run rày hám vào thân cây yêu 
ớt thì ;iờ (lã phong phao thanh nhưng cày lua trướng thành đang thời ki 
tro dotg dong-. Ruộng xanh hióc một màu. cây nào cùng tràn (tầy sức sòng 
như nhíng cỏ thiêu nu dang thi con gái. 

Ngíi hen hờ ruộng, em cam nhận ràt thật, ràt gan hương thơm thoang 
thoang cua mui sưa lua non mới trỏ, hương thơm tinh khôi dó hòa vào làn 
gió (|U( ham tam hon mmh hỏng nhiên thây thanh than lạ kì. 

Nhtng cây lua mong manh bát (láu cong cong về một hướng khi mang 
trẽn mnh nhưng ngươi hạn mới. Nhừng hạt lua xanh xanh lớn dan lên 
trong s í két tinh cua hun dãt, cua nang, cùa gió và còng lao chăm sóc cua 
han ta; con người. La lua cũng dày hơn, gân lá ơ giữa cứng cáp hơn, cạnh 
lá CUIH sác hen hơn nen nêu chằng may dê lá cứa vào là đứt tay liền chứ 
chưng lùa dâu! Rong lua lúc này cũng dà cớ hình dáng của bòng trướng 
thành, hình thoi can doi, dưa lén miệng cán se cám nhận được sữa lúa màu 
trang (ỤC, giong như mau sửa mẹ, vị mát, thanh. Đó là những cây lúa mà 
chi vài tháng nưa thoi se mang lại chơ người nong dàn một vụ gặt bận rộn. 

Mỏ cơn gió tới. cay dua cây, dung dưa đầy kiêu hãnh vì dường như 
chưng ìiẽt chung mang một ve dẹp dầy kiêu hành, thanh thoát mà cũng ràt 

Á Dỏm 
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Em vẫn dang mai I1ÌƠ màng mà bỏ đà làm xong công việc từ bao giờ,, hai 
bô con nhanh chóng thu xêp đồ quay trở về nhà, ngoảnh lại con dườngg hờ 
cỏ sau lừng hình như em nghe thây tiêng khe khẽ chào tạm biệt cua nlnừng 
bông lúa tinh nghịch mà cũng rất dịu dàng. 


Đề 15 

Để bài: Tả cánh đồng lúa đang mùa gặt. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu tả cánh đồng đang vào vụ gặt. 

- Miêu tả qua sự quan sát từ thực tế, qua ti vi, phim ảnh và tướng tượngg. 

- Bài văn cần đủ các ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Giới thiệu về hình ảnh cánh đồng lúa vào thời điểm lúa chín Vcàng, 
vào mùa gặt. 

Thẩn bài: 

+ Sự thay đối của cây lúa: vàng ươm, hạt mẩy, chắc, nặng trĩu. 

+ Hương lúa thơm ngào ngạt hòa quyện với làn gió quê. 

+ Hình dáng uôn cong như chiếc móc câu do sức nặng của hông lúa. 

+ Hình ảnh người nông dân gặt lúa, gánh lúa về làng. 

+ Con người lao động mệt nhọc nhưng vui vẻ, hạnh phúc vì có mộtt vụ 
mùa bội thu. 

Kết bài: 

+ Suy nghĩ, cảm xúc về thành quả do mình làm ra. 

2. Bài văn mẫu 

Sáng nay em thức giấc sớm hơn thường nhật bởi những âm thanh rộn 
rã của thôn quê đang vào mùa gặt. Cả cánh đồng vàng rộm cũng bừng ttỉnh 
dưới những tia nắng đầu tiên của một ngày hè oi ả với cái mùi ẩm ẩm, 
nồng nồng, dăm dặm mà có lẽ lũ bạn nội thành cua em chẳng bao giờ (cảm 

nhận được. 

• • 

Các bà, các mẹ, các chị từng nhóm, từng nhóm vừa chuyện trò rônn rá 
vừa rảo bước ra phía cánh đồng. Sáng sớm mùa hè nên mặt trời cũng dậy 
sớm hơn, chim chóc cũng rời tố từ mờ sang tìm mồi, cả cánh dồng lúa t thì 
nặng nề đong đưa trong làn gió nhẹ. Cây nào cây nấy uốn cong cong clhiếc 
móc câu với bao nhiêu là hạt thóc tròn mấy, hứa hẹn một vụ mùa thóc lúa 
đầy kho. 

Hôm nay mẹ cho em cùng theo ra đồng, mẹ bảo: cho con gái thư (cảm 
nhận nhưng nhọc nhằn của người nông dân ra sao, đế trông dó mà g?;áng 
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học.' Iià I ỉ 1 ! Vậy lá lân dán tiên một con bó vòn vần được cưng ehiéu cam tới 
ehiẽ( I '111 và thư nhưng nhát cát dầu tiên. Lần dầu tiôn khuôn mặt minh 
dư( íc á> lại gan nhưng cây lua (lén thô! Chao òi là thú vị! Nhìn ki hơn 


nỉnữi g mt thóc van cho minh gạo 


hàng ngày, chúng 


íng như săị) 


Ị)h . i Hu g ra chioc áo nhióu gan với chi chít nhưng lông tư, hạt chon hạt. như 
mọt 'lạ gia dinh dua nhau di trây hội. Mà đúng là hội thật đó! Hôm nay 


chung ỊO (lược nhưng ngươi nong nan gạt vo KHO, pnưi (1UƠ1 nang vang va 
chang tao láu nưa chung so dược làm nhưng bông hoa trắng nư bung, thơm 
(loo. Trmg mo thoăn thoàt cánh tay gặt sao mà dẻ quá vậy, minh thi mướt 
mồ lioi mà chăng dược bao nhiêu. Chốc chốc lại vươn vai ngó nghiêng xung 


;o dược nhưng ngươi nông dán gặt vồ kho, phơi (lưới nắng vàng và 


lom khom, cần mần. Nhưng (lôm áo màu 


quanh làng xóm, thay ai cũng 
thap tloáng dày dó trôn cánh dỏng trai dài một màu vàng trù phú. Mỗi đợt 
gió trài tới. ca biên vang do lại ào lèn rì rào như đang kè cho nhau nghe 
càu chivện cuỏi mua thu hoạch. 


Líu gợn lòn tưng đợt như mời gọi nhưng chú chim sẻ, chim chiền chiên 
sà xuốig nhặt nhưng hạt thóc rơi vãi. Chúng vui vó nhảy nhót trên bờ 
ruộng ranh mướt co như nhưng đường ké trên chiêc ô bàn cờ khổng lồ 1 là 
thiên ihiòn đà tạo ra một sự phôi màu rát ăn ý. 

Có è nhưng hoạt dộng nhà nông thê này chính là ví dụ rõ ràng và gần 
gũi về đời sòng làng xà mà trước nay em vần được nghe nhắc đên trong 
nhưng bai giang ứ trường. Một cảm giác thân quen mà nếu sống trong 
thành ,hị sò chăng bao giờ có dược: tuy chẳng phải một nhà mà ai nấy nói 
chuyện với nhau qua tưng khoảnh ruộng như thê anh em một nhà vậy! Từ 
nhưng ‘huyện con trâu cái cày cho tới chuyện cái ỏng Ba-ma gì đó là tống 
thống lia màu đầu tiên cua nước Mỹ...tất cả đều rộn rã như một khúc nhạc 
ngẫu lưng làm mọi người quên di cái oi a của buổi trưa hè trên cánh đồng, 
dang tiong mùa gặt. 

Cả thông gian thoáng mùi thơm dịu mát của lúa mới, mùi ngai ngái của 
thán Vi lá lúa; dó là mùi của quê hương, mùi của một thê giới những người 
lao độrg lam lù mà vinh quang. 

Nếi có cơ hội ghé qua một vùng quê, bạn hây nán lại bên một khoảnh 
ruộng ’à thử cảm nhận chút hương cua dồng quê hoang dại, dế rầm rì đọc 
lại Iiliừig cáu ca “Ai oi bưng bát cơm đầy. Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn 
phần”, /à dò cảm nhận rõ hơn cuộc sông muôn màu. 

Để 16 


Đề bà: Tà khu ruộng bậc thang. 

1. Eướng dẫn làm bài 

- Đì bài yêu cầu tả khu ruộng bậc thang. 

- Niêu lá qua sự quan sát từ thực tế, qua ti vi, phim ảnh và tưởng tượng. 
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- Bài văn cán đu các V chinh sau: 

t 

Mở bài: 

+ Giới thiệu về hình anh ruộng bậc thang. 

Thân bài: 

+ Khái quát: 

• Thường xuất hiện trôn nhưng quá núi, quà đỏi. 

• Nhờ kết câu bậc thang nón co khá năng giữ nước. 

• Nó là kết qua lao động nhiều năm cua đồng bào dân tộc. 

+ Chi tiết: 

• Đẹp nhát vào mua cáv: nước từ trên dỏ xuống như những bức tranh 
thủy mặc khổng lồ... 

• Mua lúa chín, ruộng bác thang tràn ngập một màu vàng mộng mơ. 

• Hình ảnh nhưng dai ruộng uỏn lượn quanh những ngọn đổi luiỏn rất 
nên thơ. 

Kết bài: 

+ Suy nghĩ, cam xúc vó ruộng bậc thang: 

• Là cách con người khác phục, cai tạo thiên nhiên. 

• Là cảnh quan (lọp... 

2. Bài văn mẫu 

Nhãc đến người nong dàn Việt Nam là nhắc đến sự chăm chi, cầm cù và 
đầy sáng tạo. Đặc biệt la đồng bào dán tộc vùng cao, họ phái ìkhắ(C phục 
những khó khăn cua dat dai, thời tiét đó trổng trọt, sinh sóng. Hìnih ảnh 
khu ruộng bậc thang vừa minh chứng cho nhưng đức tính tốt clọịp tnên của 
họ vừa là một hình anh (lọp ca khung canh vùng cao. 

Ruộng bậc thang dược làm trên nhưng quá núi, qua dồi. Địa hìnỉti vùng 
núi không băng phăng như dồng bang nôn dồng bào dân tộc dlà rụghì ra 
cách làm ruộng đầy sáng tạo này. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, họ rát 
cần mần, vất vả đèo phạt, san ủi sao cho từng phan dát ứ sườn múi tirơ nôn 
bàng phăng để tiện viộc trỏng cáy. Phần mặt bàng này chạy ttừngí vòng 
quanh thân đồi núi từ chân lớn dốn dinh. 

Hình ánh những ruộng bậc thang (lọp nhat vào mua dỏ nước c;àv và mùa 
lúa chín. 

Mùa nước dò, tư tron cao nhỉ!'. xuung. nhìn ruộng bậc thamg nluư bức 
tranh thủy mặc không lõ Sau ! 1 Sin ui dát tạo ra mặt hãng cán thiết, 

người nòng dân dán míov ít; ti.o vuo ruộng. Màu nước tráng dục dam xon 
với màu đát đỏ, đon. Nhung bạc mọng ngoãn nghoòo chạy Vung thom thân 
núi. Nhìn cá khu dổi núi trạp trùng vơi nhung sâc màu dan xon miọt rách ki 

lạ như vậv thật ấn tương! 

• • %. • • * 
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t han 
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à nlmng tnvet tac (lu ngươi nung (lán vung cao tạo 
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ra. Nhưng canh 


a (lanh thang cua (ỊUÓ hương, thu hút ta tới chiêm ngưỡng. 


này không chi 

ma tiu con la nhưng 'no thoc khung hau giơ vơi cua (lung hau các (lan tục. 


I)ề 17 

Dề hài: 7 'á /nò I ranh nin Ị*. 

1. Hưóng (lẫn làm hài 

- I )e hai veu câu mieu ta Iiìut canh rưng. 

, . c » 

- Mieu ta (ịiia sư quan sat tứ thực te, ([lia ti vi. phim anh va tương tượng 

- Bai vãn càn (lu nhưng V chinh sau: 

Mó bai: 

4 - Giới thiệu cánh rung. 

+ Cánh rừng dỏ ơ dâu? Tai sao 0111 hiốt? Có phai (lanh lam tháng canh khòng? 
Thân bà ì: 

+ Tá bao quát 

• Từ xa tròng canh rung ra sao? Có rộng lớn không? Cổ rậm rạp khung? 

• Cám nhận khai quát ve nơi (lu. 

+ Tá chi tiết. 

• Phong cánh cu (lặc (liêm gi nòi bật, khác với nơi khác: màu xanh của 
lá. màu (ló. vàng cua hoa, mau trắng (lục cua nhà sàn.... 

• Dâv leo chang chịt, hụi câv nho, cây than gồ to lớn xòe tán rộng... 

• Hoạt (lộng cua sinh vật nơi dãy: chim kêu. vượn hót... 

• Sư hiên đỏi cua canh sác thiên nhiên ve hình dáng, màu săc, âm 
th.mh từ luc sáng sơm cho tới luc chiêu muộn. 

+ Nhưng ki niệm cua em tại vung dát nơi cu canh đẹp đó Tình cám 

VÓI CỊUO huơng. 

Krt bai: 

+■ Suy nghi cam nhận cua em ve canh dẹp du. 
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+ Mong ước có dịp được đến thăm lại canh đẹp này. 

+ Suy nghĩ, trách nhiệm của bản thân với việc giư gìn và iphát lhuy 
những giá trị của cánh đẹp đất nước. 

2. Bài văn mẫu 

Mùa hè năm ngoái quả thực là một mùa hè mang lại cho emi nhiềbu ý 
nghĩa với chuyên đi về Cúc Phương. Một cuộc gặp gỡ thú vị với nnột cáánh 
rừng nguyên sinh ít ỏi còn lưư giữ được của Việt Nam. 

Có lẽ ân tượng đầu tiên chính là một cánh rừng xanh như ìmột v/iên 
ngọc bích dưới nền trời xanh thẳm! Từ cổng vào tới khu nhà sàn nighi 
dường khoảng hai mươi cây sô. Một khoảng cách khá an toàn cho c:ác cò ( cậu 
học trò tinh nghịch không đi du lịch bí mật mát kiểm soát ra ngoà.i khu 'Vực 
Vườn quỏc gia. Thu xếp xong tư trang, chúng em được chia nhómi và đilược 
giao thời gian biểu cho các hoạt động khám phá ơ đây. Mỗi nhóm nhỏ cìùng 
nhau lựa chọn khu vực yêu thích và khởi hành chuyên hành trình. 

Đây là một cánh rừng khá đặc trưng của khí hậu nhiệt đới nưdc ta, <cây 
dây leo mọc chằng chịt qua các thân cây gỗ lớn, chúng quân lảy thân <cáy 
chủ mà vươn lên. Có những bụi dây leo không biết đà sống nhờ như vậy/ từ 
bao giờ, chỉ biết chúng đan vào nhau tới mức khó mà nhận ra đâu là tám lá 
cây chủ, đâu là của cây sống gửi! 

Cây gỗ ở đây đều là các cây lá rộng, tán lá lớn, chúng phân thành tìừng 
tầng khác nhau vì mỗi loài cây thích nghi với lượng ánh sáng khiác nhiau. 
Có những cây hướng sáng, chúng vươn lên thật cao, bỏ lại chút tia 'nẩng }yếu 
ớt lọt xuống phía dưới cho những loài ưa râm hơn. Cứ như thê chiúng cìùng 
tồn tại. 

Dưới tán rừng khá nguyên sơ này, thỉnh thoảng cũng có thò bắ.t gặp 'vài 
chú sóc dạn người, vài chú cáo với ánh mắt đầy vẻ đề phòng. Nlhững cchú 
sóc nhỏ nhanh nhẹn tìm kiếm trên mặt đát những hạt quả, hai chân triước 
đưa lên rất khéo léo như hai cánh tay đờ lây nhừng phần thức ăm đưa Hên 
miệng ăn ngon lành. Các chú cáo trông có vẻ như đang tìm kiêm bạn bò đế 
trút một nỗi niềm gì đó! Có những khu được chỉ dẫn là có rắn, gà rừng lhay 
chim chóc.... Chúng em cứ thả sức lang thang tìm kiếm và thưởng tlhức 
không khí trong lành, yên tĩnh tách xa nhừng nơi dân cư sinh sống;. 

Cuối ngày ai cũng mỏi nhừ bắp chân vì vốn không quen đi bộ :xa và leo 
dốc như thế nhưng tất cả đều vui và không ngớt kế cho nhau nghe nhũíng 
điều thú vị trong một ngày khám phá. 

Một chuyến đi chưa đủ đế cho chúng em cảm nhận hết sinh thái (của 
những khu rừng Việt Nam nhưng có một điều chăc chắn rằng chúng em dã 
gắn bó với rừng hơn và cảm nhận được nhịp thở của rừng. 
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Đề 18 


Dế* hài: 7 V/ một HỊịọn niu. 

1. Ilưóng dần làm bài 

I )ổ bai yêu cẩu miêu tá một ngọn núi bât ki. 

- Miêu ta qua sự (ịiian sát từ thực tó, qua ti vi, phim anh và tưởng tượng. 

• Hài vàn cần (iu nhưng ý chính sau: 

Mớ bài: 

4 - Giới thiệu vó ngọn núi đó. ơ đâu? Có phai danh lam thắng cảnh 
không hay chi là 1 ngọn núi hình thường? 

Thân bài: 

+ Tá b ao quát: 

. Vị trí: ứ đâu? có điôm gì nối bật? 

. Cám nhận khái quát vổ nơi dớ. 

+ Tả chi tiêt 

. Phong cánh có dạc di ôm gì nôi bật, khác với nơi khác? 

. Miêu tá cánh dẹp tìí xa dỏn gần, từ bao quát đôn cụ thô, chi tiêt. 

. Miêu ta theo thứ tự xuàt hiện cua canh vật từ ngoài vào trong. 

. Sự biôn đỏi cua canh sác thiên nhiên về hình dáng, màu sắc nêu có... 

+ Những ki niệm cua om tại vùng đất nơi có cánh đẹp đó -> Tình cảm 
với quê hương. 

Kết bùi: 

f Suy nghĩ, cám nhận của em về cánh đẹp dó. 

+ Suy nghĩ, trách nhiệm cua bản thán với việc giữ gìn và phát huy 
những giá trị của cảnh dẹp đất nước. 

2. Bài văn mẫu 

Một ngày dầu nam cung gia đình hành hương về Đền Sóc cầu cho một 
nám mới gặp nhiều may mắn, bình an em mới có dịp tận mất cảm nhận vỏ 
đẹp cua ngọn núi nơi ngói dền ẩn mình, núi Sóc. 

Một chuyên hành hương cũng không hẳn là chính xác bởi hành trình 
chi khoáng ba mươi phút chạy xo. Ngọn núi không mang vỏ dồ sộ của 
những ngọn núi trôn dãy Hoàng Liên Sơn bởi nó đà nằm gần vùng đồng 
bàng sông Hồng. Độ cao cua núi chi chừng bang một ngọn đồi lớn, tuy thô, 
nó đi vào tiềm thức cua người dân như một nơi linh thiêng mà từ đó ông 
Thánh Gióng đã hay về trời. Bởi thô, dù không làm khách hành hương 
choáng ngợp vì sự hùng vì nhưng núi lại khiến ta bị hấp dẫn nhờ một vẻ 
trầm mặc lạ thường. 

Cam nhận đầu tiên chính là cảm giác về một chốn linh thiêng với màu 
xanh ngọc bích. Cà ngọn núi dược bao phú bởi hàng ngàn cây thông, vươn 
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len thủng tăp, lá cày vươn thăng lèn bâu trời dây kiêu hanh, moi < h lẽ‘C la 
nho như (lang ra dở lây những tia nắng tinh khỏi toa xiiõng từ mật trờ i. 

Sườn núi thoai thoai mà cũng khiên bao người hành hương V" chon l"hật 
phai nhọc công. Bước (lưới những tán thủng cam giác long 111.:na nho Ixdng, 
tàm mình tinh lại, và nhẹ nhàng thướng thức chút gió nhò nlc ' cua I1Ơ1 mày. 

Quả đúng là nơi gặp gỡ của trời và đàt, dáng núi trông nhí mot clhiẽc 
oàn khống lồ dâng lèn các bậc thán linh. Nơi đáy, theo truyền tluiyet. (Chnnh 
là nơi Thánh Gióng cùng ngựa thần bay trớ vé trời sau khi gjú:i ngươi ((lân 
chính tan giặc An, mang lại thái bình cho nhàn dán. 

Mồi ngọn núi, con sông chính là một nét điếm xuyỏt tô .di-MU ch('J mon 
sông dát nước Việt Nam, chúng gắn bó với người dãn như Mo như (Cha, 
như Anh như Chị, như nhừng người bạn tâm giao dè mồi người ra d i 'Vần 
luôn mang trong tim minh một hình ảnh rất đỗi thân thương na võ ciùng 
thiêng liêng. 


Đề 19 

Dề bài: Trí cảnh con sông quê em. 

1. Hướng dần làm bài 

- Đe bài yêu cầu miêu tá con sông quê em. 

- Miêu ta qua sự quan sát từ thực té, qua ti vi, phim ánh và tướng tưựnig.. 

- Bài văn cần dù nhưng ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Giới thiệu về con sông. 

+ Nơi bắt nguồn, nơi sông chảy qua. Lịch sử con sòng nêu C(ó. 

Thân bài: 

+ Tả bao quát về con sông. 

. Từ xa: Trông như con rắn không lồ. 

. Cảm nhận khái quát về nơi dó. 

+ Tả chi tiết về con sóng: 

. Màu nước 

. Hai bên bờ: cây cỏi... 

. Tàu thuyền trên sông. 

+ Những ki niệm cua em với con sông. -> Tinh cam với quẽ luơng. 

Kết bài: 

+ Suy nghĩ, cám nhận cua em vồ con sông. 

+ Suy nghĩ, trách nhiệm cùa bản thân với việc giừ gìn và phỉ t hiuy 
nhung giá trị cùa cánh dẹp dàt nước. 
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2. lỉài vàn mâu 



I I I I 


g (‘111 11; i 111 


ưga.\ 


I hư. loi oa: “Song (’;m 
quan liọ cua xứ Kinh B; 


hen cạnh dong sóng ('áu (long sông (la (li váo 
nước chay lư thư...", (long song găn với những 1 (/1 
IC t lìiet t ha, nóng nan. 




I )ọc hai hư song la ha I hoi Ị)hu sa mau mỡ, cang ngay tưiíi tot lio'n bưi 
m.m xanh mướt cua ngu, cua dỏ, cua lạc. Nhưng rặng tro von (lõ, chiou cluou 
diou da Soi hong xuong (long sõng. 

Nước MHIỊÍ ('au co mọt mua can va một mua lu. Mua can ứng voi mua 
kho. dung song có phan hi thu họp lại. Khi ay nước sóng chay òm dom. 
trang xanh mau tao. Mua lu lại ứng với mua mưa. Nước từ tròn nguồn do vo 
du' (lọi. Nưóc sóng dục mau phù sa do. Dong chay rat dử dàn như muôn phá 
tan 1)0' do. nuól chưng nhưng chioc thuyên nan. Nưưc tràn vổ ngập tràng ca 
vùng hai 1 ) 01 . Lòng song mua nay thường rộng gáp ba, gap hòn lán mua 
kho V.Mo mua lu nhưng ngôi nha. rặng chuôi, vườn cây ứ ngoài dô bị ngập 
lung chưng nước. Nước tran ngập sán, nước chav vào bóp, nước xó chuông 
lọn. chuông ga. Neu nươc lù lớn có thê ngập ngang thân nha ớ. Nước mùa 
lu can trư dữi song cua người dán và gãy nhiổu thiệt hại. Câu hát: “Sông 
C.UI n.ioY ( hay la thư" chi dung vứi miia cạn mà thôi. Nhưng dòng sòng mùa 
lũ dư doi lai la mua cho nhung người chài lưới hát dược nhiồu tòm, nhiồu 
(•;!. nuôi sõng con ngu'o'1 Dong song vần như người mẹ liiổn nuôi dường 
chung ta nga\ ca khi ngưói giận dữ. 

Noi doi ho' song la chiòc do ngang ngày ngày chớ người qua lại hai bôn 
sóng. Chiêu chiêu chan trau von đõ, những dưa tro lại ngồi ngẩm dòng sõng 
q.ie hương, thay nó sao mà dịu mát hiền hoà. Tiêng gà chiều xôn x;to dã 
x.)á di nhung vãng vo, tinh mịch cua dòng sòng. 

Sóng Cau sõ chav mãi cùng (lòng ki ức tuôi thơ cua biết bao thê hệ. Nó 
d i nuôi dường nhung con người dờn hậu chát phác. Dòng sông với cảnh đẹp 
dư hờ rặng tro xanh soi hóng, nhưng chióc t huy ổn đậu bòn yên bình. Mong 

S.IO vo (lop (lo sò còn mai mãi. 


Để 20 

rồ bài: Tú con nuôi ớ ban cni. 

1. Ilưóng dẫn làm bài: 

- Dổ hài yêu cấu mióu ta canh con suối ớ ban em. 

4 

- Miêu tá qua sự quan sát từ thực tố, qua ti vi, phim ánh và tương tượng. 

- Bài vàn cần du nhưng ý chính sau: 

d 1 j b à I: 

+ Giới thiệu vè con suôi. 

Can suôi dó ớ dâu? Có phái danh lam thắng cánh hay la cánh dẹp quê 

1 ưo<'iụ I‘inh di? 

* . 
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Thân bài: 

+ Tả bao quát về con suôi: 

• Vị trí: ở đâu? vùng đất ấy có điểm gì nổi bật? Có thuận lợi cho v iệ c đi 
lại hay không? 

• Cảm nhận khái quát về nơi đó. 

+ Tả chi tiết về cảnh đẹp. 

• Con suôi đó có đặc điểm gì nổi bật, khác với con suối khác? 

• Miêu tả con suối từ xa đến gần, từ bao quát đến cụ thể, chi tiết. 

• Miêu tả theo thứ tự xuất hiện cùa cảnh vật từ ngoài vào trong. 

• Âm thanh, hoạt động của động thực vật và con người quanh con Sìuôi. 

+ Những kỉ niệm của em tại vùng đất nơi có cảnh đẹp đó -> Tìnhi cám 
với quê hương. 

Kết bài: 

+ Suy nghĩ, cảm nhận của em về con suối đó. 

+ Suy nghĩ, trách nhiệm của bản thân với việc giữ gìn con sụõi. 

2. Bài văn mẫu 

Róc rách...róc rách... nước từ thượng nguồn đố về nghe thật vui ta.i. Đó 
là dòng suôi ở bản em. 

Cảnh vật ở bản em đẹp lắm. vẻ đẹp tự nhiên vá giản dị. Tô điểm clho vẻ 
đẹp ấy là dòng suối trong veo. Con suối nằm ngay cạnh bản. Khòng bi(ết nó 
bắt nguồn từ đâu xa lắm, chi biết mỗi mùa lũ nước chảy rất xiết. Nhìn từ' trôn 
cao, con suôi như một dải lụa trắng mềm mại uốn quanỉh. Dải lụa ây khá rộng 
và dài. Lòng suối có những hòn đá to màu xám đen, bướng bỉnh nằm chắn 
ngang. Có những tảng đá rất to ngay bèn bờ suối, thỉnh thoảng buối (Chiều 
người trong bản ra đó ngồi hóng gió. Dòng nước trong veo, mát lành thỉấy rò 
những viên đá cuội màu bạc lấp lánh. Lẫn trong đó là lớp cát mịn màngĩ mỗi 
lần đi lên ta thấy bàn chân êm êm. Vào buổi chiều tà, ánh mặt trời chiếm rọi 
xuống, con suối lấp lánh như dát vàng. Tiếng nước chảy tạo thành bản inhạc 
vui tai và hấp dần, lúc nào cũng róc rách từ tốn nhưng có lúc chảy rất nhianh 
Vào những đêm trăng sáng, gió từ ngoài đồi thổi vào hoà cùng tiếng nước 
chảy cảm tưởng như đang sống trong trong thê giới thần tiên. Bên bờ suiối là 
hàng cây xanh mướt. Xa xa, những dãy núi đồi nối đuôi nhau chạy tít tắp). vẻ 
đẹp của núi rừng thật hoang sơ nhưng cũng rất hấp dẫn. 

Con suối là người bạn thân thiết của nguời dân trong bản. Nó đã gắm bó 
với bao thế hệ người nơi đây. Cứ chiều chiều, người trong bản lại ra suốii lấy 

nước, giặt giũ... Trẻ con trong làng đi học cũng lội qua con suối này, vì thế 
nó gần gũi như người bạn... 

Dù sau này có xa quê nhưng em sẽ không bao giờ quên bản làng cùa 
mình cũng như con suối xinh xắn ây. 
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Dể 21 


!)<•■* nài: Tơ canh lịmo thưa ớ hòn Hô Gươm. 

. Hướng (lẫn làm bài 

- I é ỉ)í'ii yêu cáu ta quang cánh giao tlìưa ớ Hồ Gươm. 

- .Yieu ta (Ịiia sự (ịuan sát tư thực tè, qua ti vi, phim anh va tướng tượng. 

- l ài van cán (hi nhưng ý chính sau: 

Hơ bai: 

-> I ây la giao thừa năm nào? 

-t li do (tôn Hổ Gươm ngắm giao thừa. 

• 7 hcn bai: 

•4 'I I khái quát: 

. 7hời gian và địa diõm? 

. khung cánh chung. 

+ Ti chi tiết: 

. rư lúc trời còn sớm: hau trời, cây cỏi đà được trang trí lộng lầy. 
Hàng oián, cưa tiệm chăng rât nhiều đèn nó-ỏng... 

. vỉ lông gian lung linh, huyền áo. 

. dòng người ngày càng đông, ai cùng nô nức kéo nhau về Hồ Gươm 
đón gia) thừa. 

s 

. khi đến 0 giờ: mưa lất phất, tất cả mọi người cùng ngàng lên ngắm 
pháo hoa. Cả Hồ Gươm rực sáng trong sắc pháo hoa, trong sự rạng rỡ của 

nhưng aụ cười... 

Kết bài: 

Cản xúc. suy nghĩ cua em khi được tham gia vào giờ khắc đón năm mới đó. 

2. Eài văn mẫu 

Gia( thừa nam nay, năm 2009, theo lệ thương, em được bô mẹ cho đi 
dồn gia) thưa ớ Hồ Gươm - viên ngọc giữa lòng thành phô. 

Tư íớin, Hồ Gươm dã dược trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Tư khắp mọi 
neo dưừìg dần dốn hồ dều treo các băng đỏ với nội dung chào năm mới, các 
hộp dèi, đèn nháy,... Các cửa hàng quanh hồ cũng thắp đèn rực rỡ. Các 
hàng Cí.y ven hồ cũng dược khoác tâm áo muôn sắc bởi các sắc đèn tỏa 
sáng: xmh, đò, vàng, cam,... Tất cả tạo thành một quầng sáng huyền ảo 
quanh lồ. Khi màn đêm buông xuỏng, sương lãng dàng bao phu, cả không 
gian Hồ Gươm hiện lên rực rờ, lung linh, đến ngữ ngàng. Tháp Rùa lộng lầy 
trong mưng sác màu cua đèn diện nhưng vần thật tao nhà. Nỏ nằm giữa 
hồ, giừí bồng bênh sương đêm như trong mơ. Không gian mặt nước từ bờ 
đến Thíp Rùa xa xôi mà gần gũi đến lạ! Xa xa về hướng bác, rực rờ mà 
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trang nghiêm hiện lên một quáng ánh sáng ki ao. Dó là (lao Ngoe VỚI (Uinl 
Tran Ba và đồn Ngọc Sơn. Như vành tràng khuyet kì lạ xuãt hiện (lcnn b; 
mưi/i Tót là là (láng vó (lo thâm rực rờ đến lay (lộng cua cáu Tho llúc. (Vàrq 
gan thời khác giao thừa, sương càng xuõng nhiou rồi chuyên (lan sang lĩiìư; 
phùn. Nhưng chinh VI vậy mà ca không gian Iỉơ (rươm càng 1 1 *(f nên lniiYíM 
áo như mơ mà thực. 

Trôn bờ hổ, táp nập người dân Thú đò đến đón giao thưa Các con 
(lưỡng quanh hố đã không còn đường đi cho bát kì loại phương tion mào 
Người (long như (li tray hội. Vai chen vai, tay nám tay. Ai ai cúng u mành 
thật âm trong nhưng chiôc áo khoác dày mà vần xuýt xoa vì lạnh. Dấu t thô. 
chăng ai muôn vẽ trước thời khấc thiêng liêng, trọng đại cua Iiàni mới. 

Da gan (lỏn 0 giờ, tát thay mọi người đi đón giao thưa (lổn ngước imăi 
lẽn hau trời đêm llà Nội chừ dơi. Họ dang tròng ngóng nhưng bỏng pihac 
hoa bung nỡ. Mưa xuân lát phát, châm nhưng bụi nước lèn gương mật rưgười 
Hà Nội. Chi còn mười giãy nưa. Không ai báo ai, tất ca nhâm ngượcc tù 
mười về không. "Năm. bôn. ba, hai, một... không! ". Một tiêng Doang! rát 
gọn 1ÌỎ tan và loạt pháo hoa bay vút lẽn chói sáng bầu trời Nhưng sâc imàu 
bung nứ' rực rở, huy hoang. Tiêng pháo lộp dộp nỏ trong tiêng xuvt xoa 
Dẹp quá! Dẹp quá!" cua mọi người. Nhát là với nhưng qua pháo (lọp, mọi 
người lại dồng loạt vồ tay... Nhưng giây phút ây, mặt Hồ Gươm như trung 
rinh lay dộng, mặt nước, Tháp Rùa, dồn Ngọc Sơn cứ thoát án, thoất hiiộn, 
thoát rò ràng, thoắt mờ ao như cõi tiên cảnh nào. 

Suốt mười làm phút, dường như không ai đê ý điều gì dưới mặt dát,, tất 
Cci dều ngước lên trời cao ngắm pháo hoa, cáu mong nhưng diều tốt llànli 
nhất cho năm mới. Ai ai cũng say sưa mè mải. Bơi thỏ, khi loạt pháo cuôi 
cùng dưng lại, ai cung xuýt xoa, tiẽc nuôi. Mọi người lục tục ra về mà vần 
không thỏi bình luận về pháo hoa. 

Đêm giao thừa Hồ Gươm da khép lại, ấn tượng không phai nihòa 
trong em là hình anh huy hoàng cua nhưng loạt pháo hoa rực rỡ. TThời 
khấc quan trọng áy, em dã cầu chúc cho gia dinh minh sang năm mới 
được mạnh khóe, hạnh phúc. 


Dể 22 

Dề b.ài: Tá bên tàu, bòn xe. 

1. IIu'0'ng d.ần làm bài 

- Đồ bài yêu càu: Ta canh bên tàu, bèn xe thông qua tri nhớ vài tri 
tường tượng cua người viêt. 

- Miêu ta qua sự quan sát tư thực tế, qua ti vi, phim ảnh và tương tượnịg. 

- Bài văn cần du nhưng ý chính sau: 


50 


M,i hni : 


♦ Len t,111 xo (‘III miou ta (í dan'.’ Van tli')'i gian nau'.’ Ngnv thương hav 

• ế* • í' 

\ a » d 11 cun i nam ’ 

+ An tương < 1)1 II1 lí Iiỉial nia om vo nơi dó'.’ 

I hi : /ì /)(// 

(• T I khai (jiiat : 

• I lun gian va (lịa dmm chưng kiun canh hun lan. hen xu: Inc dong 
ng' ÍUI, ' II(' \ ang/ 

4 


l a chi t lõt : 


ra 


ỉu 


n 


rư Inc cun sứm: nha ưa. loa tan cun lluía ngươi 

c 1 ị 1 

Khi bát dan bán vá: người qua ke* lại dòng nghịt. Ngươi di lan. ngươi 
ngươi nha, x<“ um, hàng quán rát nao nhiệt. Mui ngươi niut V" mạt. 


I iu Ìg noi. I rang phục, cư chi. 

Ta chi tiut các loại xe trung bôn Xu: xu di các tinh xa. Xu bnvl, 
om, taxi... 


x< 


/\7'/ l)(ii: 

Cam xuc, suy ngln cua um khi dươc tham gia. chưng kiun canh tương ; I V 

2. Iỉài văn mâu 

Vá V la nhưng ngay chi ho um dươc o' lia Nụi chơi da hut. iỉotn cln I rơ 

• I ^ \ • • • • • ♦ 

vế nhà ớ hao Cai, um (la dược mu cho phup dun hun xu Mỹ Dinh tiền chị. 

Do là lần dau tiên om dươc dên hun xo nav. Canh hùn xu dã dũ lại cho om 

• % • 

nh uu ân tượng. 

Hôn xu Mỹ Dinh nam hôn dường Phạm Hung, dó là nơi di vu cua rát 
nhùu tuyun xu bus cua Ha Nội. (lặc Hiệt la nhung tuyùn xu khách từ Iỉà Nội 

% ••• ĩ 1 i • 

di (ác t inh phía Bãc. 

Tư trùn cao nlun xuúng, hôn xu Mỹ Dinh thật nổi hạt. Nhâp nhò <juanh 
dó a nhưng khu do tin, nhung tòa nha vai chục tang, nhưng ngôi nhà hai 
ha lâng,... tãt ca chun chuc nhau du co chỏ (lững. Kiêng bún xe lại có một 
klung gian thoáng rong. Trư tòa nhà là nơi lam việc cua các cò bác cán bô 
quỉii lí hùn xu va la nơi chờ xu cua khách thi phấn còn lại cua hỏn chi lá 
nưi dậu cua nhưng ehiùc xu ò tỏ. Bới thô, giưa trùng trùng lớị) lớp nhà cứa, 
caoòe, hun xe giỏng như một lòng chao rộng rãi thoáng dàng. Nhưng chiũc 
o tí lúc này trong giong y nhưng chu họ rùa. Mỏi chú một màu sác thật vui 
ma: mau xanh, mau do, mau vang,... Chú thì dưng im; chu thì chậm chạp 
bò rón mật sân, ra (lun dường lại bât thần chạy ao di. Nhưng chiùc xu 
má', nhưng vị khách, nluing người chạy xu om thì nho xíu, chang khác nào 
các chú kiên mát râu; chu chạy loang quàng tim bạn, chú dưng tan ngan 
nhì 1 moi viục xung quanh,... Cánh tượng thật vui mắt! 
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Đèn gần rồi vào han bến xe mới thấy hết không khí nơi rụgười clrlôn, 
người đi này. Bến có có hai công vì lượng xe, lượng khách khá nhiiều. Từ í xa 
nhìn lại, cổng bến xe bao giờ cùng đông đúc, tấp nập. Đó không phai i do 
khách mà do những chú lái xe ôm, nhưng hàng nước dựng tạmi. Đứnig ở 
công chính nhìn vào sân là tòa nhà quản lí rất lớn. Trên mái có một cHòng 
chữ rất to màu đỏ: "Bến xe Mỹ Đình". Bên trái là chót bảo vệ cổng và 'dãy 
nhà gửi xe máy, xe dạp rát dài. Bên phải và đãng sau tòa nhà kha là pl»hần 
sân đậu xe, không gian chiếm diện tích chủ yếu của bến. Từng hỉàng, ttừng 
hàng xe đứng sát nhau đến mức khoảng cách giữa chúng chi điủ đe imột 
người lớn đi qua được. Liền sau dãy nhà gửi xe là cống thứ hai của tbên. 
Toàn bộ bên xe được bao bọc bởi nhưng vách tường bê tông thíấp có nôi 
những thanh sắt cao lên. 

Mỗi chiếc xe ờ đây lại có một dáng vẻ. Nhưng chiếc xe bus clhạy trrong 
Hà Nội thì lớn và đẹp hơn cả. Chúng được sơn đồng bộ màu đỏ - vàmg - 
trắng, khá sạch sẽ, gọn gàng. Những chiếc xe khách chạy đường dài mhìn 
vất vả hơn. Chúng nhỏ hơn xe bus, được sơn những màu khác nhau mà 
phần đa đã phôi pha chuyến sang sắc xỉn: xanh, đỏ, vàng, cam,.... Vì c:hạy 
đường xa, trải nhiều mưa nắng nên xe nào xe nấy còn vương nhừnig vết bùn 
đất bắn lên tận kính. Thân xe chi chít nhưng sô điện thoại, những lời mời 
chào, những điếm dừng cua xe,... Trên nóc xe còn được chàng thíêin nhiững 
thứ hàng khách gửi: nhưng bao tải, thùng các tông,... 

Trong sân bao giờ cũng nhộn nhịp người đi lại. Người khoán deo (Cặp, 
khoác ba lô,... - đó là những anh chị học sinh, sinh viên chờ (đi xe bus; 
người xách va li, vác bao tải, đeo ba lô to căng - đó là những mgười đlang 
chuẩn bị về quê ở tỉnh xa hoặc vừa mới xuống Hà Nội. Gương m:ặt ai c:ũng 
lo lắng, căng thẳng thậm chí mệt mỏi vì tìm xe, vì lo cho chặng (đường sắp 
tới. Giữa trưa hè, mồ hôi họ vả ra, nhỏ từng giọt xuống áo. Bế:n xe Ồ5n ã 

những tiếng còi xe inh ỏi, mùi xăng xe, hơi nóng,... không gian ngột ingạt 

0 

vô cùng. Hễ có một chiếc xe khách nào vào bến, các chú chở :xe ômi lại 
chạy ào đến hỏi han, mời mọc mọi người đi xe. Và bâT kì một mgười nào 
mang vác đồ đạc trên người cũng được rất nhiều chú "lơ xe" đu theo hỏi 
cặn kẽ: đi đâu? đi Tuyên Quang / Lào Cai / Thái Nguyên,... khômg? Nigười 
được hỏi cứ lắc đầu quầy quậy ra chiều không tin tưởng. Vậy’ là nigoài 
tiếng còi xe, động cơ xe, ớ đây còn rộn rạo, eo sèo những tiếng mời c:hào 
khách. Thinh thoáng, lại có tiếng loa của ban quản lí bến xe đ(ỌC tôn các 
xe và tuyến đường, đồng thời nhức nhớ hành khách đề phònỊg kẻ Jgian 
trộm cắp hành lí, tiền bạc,... 

Rời bến xe Mỹ Đình, em thầm mong nhưng chuyến đi về của nhiững 
hành khách này được thượng lộ bình an. 
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Dồ 23 


Đ& l)ài: Em hay la hu (/uaniỊ canh mòt phicn chợ nơi an ớ. 

J. Hưdng dẫn làm bài 

- 1 )õ bai yóu cau ta quang canh một phiên chợ nơi om ớ. 

- Mión ta Cịiia sự quan sát từ thực tô, qua ti vi, Ị)him anh và tướng tượng. 

Bai van can (lu nhưng ý chính sau: 

Mơ bài: 

-t Phiên chợ om chứng kión la phiên chợ gì? (chợ thường hay chợ Tết). 

4 An tượng chung nhát cua om vổ phiên chợ đó? 

Thán bài: 

4 Tá khái quát: 

• Thời gian va (lịa điôm họp chợ? 

• Số phiên họp trong một tháng nhiều hay ít? 

4 Tá chi tiôt: 

• Từ lúc trời con sớm: hầu trời, cây cỏi, chợ còn vãng vé, từng tôp 
người lũ lượt kóo nhau di chợ... 

• Khi trời sáng: chợ đòng đúc, ồn ào, nhộn nhịp... 

• Ta chi tiết các măt hàng được bày bán trong chợ: hàng thịt, hàng cá, 
hàng rau, hàng hoa quá, hàng quần áo (sô lượng, màu sắc)... 

• Nhưng người (li chự: vo mật, trang phục, hoạt động mua bán, lời nói... 

Kê ỉ bài: 

Cảm xúc, suy nghi cua om khi dược tham gia vào buổi chợ ấy. 

2. Hài văn mẫu 

Các bạn dà đi chợ phiên bao giờ chưa? Tôi đã dược di một lần khi còn 
nhỏ nhưng cho dôn bây giờ hình ảnh của phiên chợ ây vần còn dọng mãi 
trong tòi với những dòng ký ức ngọt ngào về miền quê thơ âu thanh bình và 
yên a. 

Đó là một ngay mùa thu dịu dàng, bầu trời rất xanh và trong với những 
dải mây hồng đang lừng thưng dạo chơi. Đàn chim nhạn và đám mây trăng 
mỏng lướt qua mọi vật. Bả tỏi đã dậy từ lúc nào. Khi tỏi rửa mặt thì bà 
dang lúi húi nhóm bóp lứa đun nước. Sáng nay, tỏi sẽ cùng bà đi chợ phiên. 
Tôi vô cùng háo hức. 

Bà cháu tỏi bát dầu di khi sương vần bảng lảng. Bà tỏi đội chiếc thúng 
tre trên dầu, bón trong là mấy bó rau vườn nhả. Từ nhà ra chợ di một lát 
là đôn. Bà tỏi ngồi hán rau ngay đầu chợ còn tỏi Vcào trong xem. Khu chợ 
này nhó thòi, nhưng có rất nhiều gian hàng. Mái chợ dược lợp bằng 
nhưng tâm cọ. Day hàng đầu tiên chi có bôn gian. Gian thứ nhất bán 
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banh mì. Nhưng chiõc banh mi dài, nóng hoi. Vai om bó vừa ( hi I.av va I 
gian banh vừa vung vang (tòi mọ mua. Gian thứ hai ban bánlti ram. loa’ 
bánh rán mật chi bo băng ba ngón tay chập lại nhưng bọn tro ohiúiạ: tio 
mo vó cùng. Cho đòn bây giờ, tôi vần còn cảm thày vị ngọt ng;ao CIIIM mãi 
(lường, vị đèo thơm cua bột nòp và vị. bùi cua dồ xanh. Và CH) nuột loai 
banh khùng thô không nói đón: Bánh hú tai mèo. Miếng bánhi ( 1(00 thoi 
lam từ bột gạo, một thư bánh quen thuộc mà sao lần nào ăn tỏi cũng tha\ 
no ngon lạ kì. Hai dâu bánh nhọn như tai mèo nôn có tòn gọi l.a b.-ánh hu 
tai mào. Và gian thứ tư: gian này không bán bánh mà bán còm. Cai hươii;' 
lua dịu dang hoà quyện trong hương lá son thơm mát áy đã níu bướm chán 
toi lại bon gánh cỏm. Bác hàng côm tuy dang bận gói còm cho khách 
nhưng van ngàng lên tươi cười với tôi: 

- Mua'cỏm di cháu! Com đầu thu đây! 

Thay toi cứ dứng tán ngần không nói, bác ban com cười: 

- Không co tiền chứ gì? Cứ lây đi, bác với hà mày la hang xóm VI.TĨ nha' 
ca, co gi dau! 

Roi bác dúi vào tay tỏi một gói côm nho nho. Tòi cảm ơn báiC bain com 
tot bung va di tiep. cỏm ngon quá! Vui thi ăn cang ngon. Tòi nhúm '.vài hại 
mọt lon an, cai mieng cỏm ây bay giờ toi vẫn nhớ. Vừa di tỏi vừa nghi: ỉla\ 
thật! Dung nluí ba minh nói: "hàng xóm toi lứa tắt đèn có nhau ", 

Chợ bây giờ dã dông hơn. Người người ra vào tàp nập. Những; tiếing mời 
mua, mặc ca, nhưng tiòng cười dua, hói thăm vang lòn ồn ã. Tôi bướíc sang 
dãy bán thịt, cá. Đây là dày dỏng nhất. Người người quày kín lại, chãtng còn 
lôi di. Tỏi lách qua một cách khó nhọc, lại bị chen kín nên chì nhì n thày 
nhưng chú cá béo tròn, nào rô, nào trám đang lượn di lượn lại t rong chậu, 
vài chu cò sức trườn ra ngoài rơi bẹp" xuông đất, giãy dành đạch trơớc khi 
trớ lại chậu; những tang thịt lợn, thịt bò hồng tươi, săn chắc, nhì n râit ngon 
lành, những chu gà, mụ vịt dang cãi nhau "quác, quác", "cạc, cạc" ámi ĩ. Rỏi 
nhưng tiếng tranh mua mièng thịt ngon, tiếng mặc ca. Tât cả tạ >0 nêm một 
ban hoà tấu sông dộng. 

Dày thứ tư bán hoa quá và rau. Nhưng trái dưa vàng, dưa hàm tròm như 
những chú heo con. Nhưng trái thanh long dỏ hồng và tròn càing. ìNhững 
trái cam tròn trịa, mập mạp, nhìn đã ứa nước miếng. Lại thêm cỏ bár.1 hàng 

xơi lới nên chằng ai mạc cá làm gì. Rồi còn có bao nhiêu rau: nau Cíải, rau 
muông, xà lách, mùi, húng du loại. Những mớ rau tươi, non, xanh niơm mớn 
vần còn long lanh sương dèm. Những ngọn rau phát phơ trước cơm giiỏ buối 
sớm như mời gọi. Chợt toi nghe tiêng gọi: 

- Trang ơi! 

()! Bá tỏi dã vào dãy tự lúc nào, mấy mớ rau dã hẽt. Giờ (dày, trong 
thúng là thịt, trứng, bánh và đậu phụ. Bà tôi nói: 
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Ba tháy rli;m (lí ngoai kia. goi mãi ma chau khung nghe thây, ('hau (ỈI 

t 4 r ’ • t 1 c 1 4 


11 1 1 a 1 1 h 11 1 ( 




( I 1 


đlít/( 


>;t 



‘•II < 



nhanh, rưỡi liỉ ra mai ma klìnnu <!<’• \‘ tran ha lam 

{ 4 


(am mo Imi 


Mat troi (la 

* 


(•II ran. rim' (la van. Dong ngươi (lo ra dương, chay mãi 


t ro na kho nu gian hao la 

ĩ ( I 


r fl > 


OI VỚI ha cung hoa vao dong chay âv. Ra cong, toi 


lai thay thom mọt 

• • • 




ma lur nãv vao toi không (ló V. Dưới góc cây (la, mọt 

t 1 4 í « • 


ha giã toe hạc phó. miong mom mom nhai trau (lang ngoi hon một tam hạt 
hay vái goi keo lac. keo hi, nhung cái hanh vừng, keo ho lo..., những thu' 

hãnh kẹo ro ticn nhũng la ca mọt mo' ước vói chung toi thư í áy. Háv gio' thi 
chăng con nhung cụ gia toe hạc ngói hôn ganh hang dơn so' nhu'vạy nửa. 


Tỏi da xa que 


au rói và cũng chăng con 


co dịp tro' lai phiên chợ năm 


xua mía. ( ho du tói ve quẽ thì que hương cung da đỏi thay. Sẽ chăng co một 
chuyên tàu nao dua toi vẽ dược vơi inien que va phiên chợ au thư. Nhưng 
mái mãi lìinh anh vo phiên chợ ay se la ky lú' dẹp trong toi. Dan dong ca 
cú.ì hay chim trên cao dang hót sao mà tha thiẽt quá! 


Dề 24 

I)e l)ài: Em (tã tung chung kiên cánh bão lut ớ iỊHC mình hoặc XCÌ1Ì canh (lo 

trên tniycn hình, hây riét bai vàn miên ta trận bão lụt khủng- khiếp dỏ. 

• • 

ỉ. Hướng dẫn làm bài 

-- Dề hài yêu cáu miêu ta một trận hão lụt khùng khiêp mà bản thản đã 
tung chứng kiên ớ qué hay xem trẽn truyền hình. 

- Miêu ta qua sự quan sát từ thực tế, qua ti vi, phim anh và tưởng tượng. 

-- Bài vàn cán du nhung ý chính sau: 

Mơ bai: 

4- (dam nhan cua OIII ve tác hại cua hào lụt 

• • • 

4 - Giới thiệu doi tương dinh ta: cơn bão lụt em từng chứng kiến Ư qué 
h;y xem trẽn truyền lnnh. 

• ũ 

Thân bai: 

4 Khái quát những nét chung về cơn bào: mức độ to hay nhỏ, tính chât 

rguv hại nhiều hay ít. keo dài trong bao lâu... 

4 Ta canh trước cơn hão: bầu trời mấy hỏm âm u, xám xịt; máy don van 

VI dãy trời... 

% 

4 Ta canh trong con hào: 

• (ho thóc ao ao. cay cỏi ngá nghiêng, rũ rượi 

• Mưa ào ạt trut nước xối xa, bầu trời chuyên qua màu tráng dục ... 
Mía suot ca một toan khung dứt...Sâm,sét... 
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• Nước dâng lên cao, cuồn cuộn chảy cuốn phăng mọi thứ nó 
nhân chìm đồng ruộng, những ngôi nhà thấp,... 



• Nhà cửa, cây côi, đồng ruộng, mùa màng,... bị nước lù tàn phá, 

nhân chìm. 


• Con người: vật lộn chông lại sức mạnh cùa dòng nước (dầm nnưai đô 
đắp đê, chuyền người già và trẻ em đến nơi an toàn, chuyến đồ đạc lêm chỗ 
cao, phát hàng cứu trợ...). 

+ Tả cảnh sau cơn lù: 

. Cây côi nhà cứa tiêu điều, tan tác, xác xơ... 

. Con người đang ra sức khức phục lại những hậu quả do cơn lũ dế lại 

Kết bài: 

+ Cảm nghĩ của em về cơn bão lũ đó: bàng hoàng, kinh sợ... 

+ Thái độ và hành động đế hạn chê nhưng cơn bão lũ. 

2. Bài văn mẫu 

Từng ngày, từng ngày, đồng bào miền Trung dang phải gánh chịu hậu 
quả do bào lũ gáy ra. Trận lũ năm 2000 là một trong nhưng trận lũ Cíó sức 
công phá mạnh mẽ nhất trong thập kỷ qua. 

Bầu trời tôi sầm, mưa không ngớt, xung quanh toàn một màn nước 
trắng xóa. Đó là cảnh tượng của nhưng nơi trận lũ đến. 

Tất cả những gì ở nơi đây bao trùm một thứ gì đó đơn điệu mà ẩn chứa 
bao nguy hiểm cùng với màn trắng của nước là màu xanh của ngọn cây, 
những cây cố thụ dám đương đầu với dòng nước lũ và những mái ngói mhâp 
• nhô nơi duy nhất để người dân bám trụ. Mọi người từ cụ già đến trớ onn đều 
sông trong tâm trạng lo láng, hoang mang, lo sợ, làn da xám đi vì lạnlh. Có 
những đứa trẻ mới sinh ra được vài tháng, cơ thế như không còn chút sinh 
lực. Họ sông trong tình trạng thiếu thôn, không điện, không thức ăn, nước 
uống. Nhiều thanh niên đi mò trong biến nước những cây lúa còn só)t lại 
một cách vô vọng. 

Chính phủ đã kêu gọi tinh thần "lá lành đùm lá rách". Đàu đây, nlhưng 
chiếc xuồng cứu trợ màu da cam tươi cười đến với nhân dân. Rồi cả nlhưng 
chiếc trực thăng cũng được huy động, dù chỉ là những gói mì nhỏ bé nlhưng 

trong đó chan chứa tất cá tình cám của nhân dân khắp mọi miền hướmg về 

# 

miền Trung thân yêu. Màu áo xanh của bộ đội, của thanh niên tình nguyện; 
màu áo vàng của các chiên sĩ công an ngày đêm gắn bó với bà con vùnig lũ. 
Nhân dân lấy lại tinh thần và sức lực, dũng cảm vượt qua nhưng tlháng 
ngày gian khô. Trên nhưng mái nhà ẩm ướt, khói đã bốc lên và nhờ nlhừng 
gói mì và hạt gạo ít ỏi đó mà đôi mòi con trẻ trớ lại hồng hào. Nhưng cchiếc 
bè đỗ dập dềnh chờ đợi một điều kỳ diệu. 

Trận lũ đã đi qua nhưng nó đê lại bao cảnh thương tâm. Người mỏng 


56 


< ỉí'in "ban mạl cho dat, ban lưng cho trơi", khong quan ngại "mọt nang hai 
sương' giơ lại tay tráng. Nha cua, ruộng vườn, trau bò (lou troi th(‘() (lòng 
nước lu. ( 'hi mới thang trước ơ (lay còn là mọt khu (lãn cu'(long (luc mà háy 
giơ (la la bai <lat bang. Khùng chi co tho. trận lũ con cướp (li bao sinh mạng 
ngươi vo tội. Hao gia (linh lam vào canh tan (lan so nghé": (lưa tro măt (lo 
hc >0 goi cha, người vợ mat chỏng, người mo mát con. Tỏi có thô nhìn rõ 
gương mật bạo tan va nụ cười nham lìiom cua Tlìuv rinh (lộc ác. Han cười 
tron noi (lau kho cua người khác, tieng eươi nghe thật gho rợn. I)o (lược ung 
hộ (lỏng bao lu lụt ngav ngay vần dược ăn no (lẽ làm vơi di phán nào dan 
khố cua người dàn nhưng có mọt didu chác chăn rang: nồi khỏ mát di một 
người thân là không gi bu dáp được. 

Dơn lu dư rồi cùng qua di. Cuộc sõng cua người dãn dần trơ lại nhịp 
thường ngay nhưng nồi lo âu, pháp phong thì vần còn dó. Còn tỏi, tòi nghĩ 
rang trí thông minh do tạo hóa ban cho con người, vậy chung ta sẽ dung nó 
đê cho ngự thiên nhiên. Tuy nhiên, vần còn một càu hoi mà tôi chưa tra lời 
được: Đón khi nào nhân dàn ta mới không phai chịu hậu quá cua nước lũ? 
Don khi nào trận lũ như năm 2000 mới không tai diễn?". 


Đề 25 

Dơ bài: Em hãy vict thư chơ bạn ớ micn xa, tá lại khu phô hay thôn xóm, 

bản lùng nơi mình ớ cào một ngày mùa dỏng giá lạnh. 

1. Hưdng dẫn làm bài 

- Dó hài yêu cầu ta lại khu phố hay thôn xóm, bản làng nơi mình ở vào 
mót ngày mùa đông giá lạnh dưới hình thức là một bức thư gứi cho bạn ớ 
miền xa. 

- Miêu tả qua sự quan sát từ thực tế, qua ti vi, phim ảnh và tướng tượng. 

- Hài văn cần đủ những ý chính sau: 

Mớ bài: 

4 Địa điểm và ngày, tháng, năm viết thư. 

4 Lời xưng hô, chào hoi đầu thư 

4 Giới thiệu nội dung chính mình sẽ viết: ta cho bạn biét về một ngày 
mua dông giá lạnh nơi mình dang ứ (khu phô /thôn xóm / bán làng). 

Thân bài: 

m 

4 Khái quát về mặt thời gian (mùa đông tháng mấy -đầu dông / giữa 
ctôig hay cuòi dòng), mức độ giá lạnh (nhiệt độ ngày - đêm). 

4 Tá chi tiét cánh vật theo một trình tự (trên xu ông dưới); 

• Bầu trời: như sà thấp xuống, màu tráng đục, luôn âm u một màu ảm đạm. 

• Gió thôi vi vu từng cơn buốt lạnh, lá khô xào xạc, tiết trời hanh khô... 
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• Cày cối: rụng lá, trơ trụi, như dang thu mình tránh rót 

• Đường làng, ngõ xóm: vắng vó, thưa thớt người di lại... 

+ Ta hoạt dộng cua con người, động vật: 

• Ai cũng mặc nhưng chiếc áo ám, dội mũ và bịt mật kín nut dơ ttrainh 
rét, ngại ra ngoài chi thích ờ trong nhà và trùm chăn... 

• Bán thân mình trong ngày đông giá lạnh ày thè nào, dà lam gì'.? 

• Chú mòo con: vùi dầu vào đòng tro âm / ó cua mình ngu say sưa 

• Chú chỏ, dàn gà: lười đi lại chi nằm yên một chồ.... 

Kèt bài: 

+ Cam xúc cua em trong ngày đông giá lạnh ấy. 

+ Lời chào, lời chúc và lời hẹn găp. 

+ Kí tên. 

2. Bài văn mẫu 


Hù Nội, ngày ... thang ... năm... 


Lan thân mèn! Thê là chúng mình làm bạn với nhau dược mọt nã m 


roi 


nhí. Nhưng 


tiếc là bạn chưa dược vỏ quê mình chơi. Mặc du bàiy giờ 


( 


lang mùa đòng giá 


mình vần dẹp lá 111 . 


Khi những chiếc lá xa cành, khi tiết trời se lạnh và nhưng dánn mây 
mùa hạ ru nhau di chơi xa...dó là lúc nàng Đông trơ ve. Nàng Dông không 
vỏ dột ngột mà báo trước, có khi từ rãt sớm dè mọi người chuân bú. Khi 
nàng Thu ra di, nàng Đỏng đến, thôn xóm có sự thay dôi. Kliáp nơi Ikhoác 
lèn mình một cái áo mới màu xám. Báu trời không còn nhưng tia nánig âm 
nửa. Gió thổi về mang theo hơi lạnh. Dâu dâu cùng thây sự xuât hiộ ’11 cùa 


gió. Có khi còn nghe rò bước di cua chị bay lượn vào 


Mh ừng 


con dường trong thôn lúc nào cũng xào xạc lá bay. Cây trong vưừr.ì như 
lạnh, đứng sát lại bên nhau. Có cây trơ trọi với cánh tay khang khiu vươn 
ra như anh vận dộng viên dang khơi dộng chuân bị vào cuộc thi. Tưĩiịg nò Ị) 
nhà muôn thu mình lại, nhó di dẻ bớt lạnh. Luỳ tre đầu làng vì lạnth mà 
gần gũi nhau thêm. Chúng bẽn nhau, cùng du đưa và tàm sự. Xa xa, cánh 
dồng làng mùa dỏng vần trãi dài một màu xanh,, dẹp lạ lùng. Mặc CỈW) giá 


những 


hoa màu vần dũng cám vươn lèn mạnh 


Vang nhiàt là 


những tiêng chim. Mùa dòng trôn di dâu hét, dỏ lại không gian cao ròng, 
mênh mòng.... 


Mua dỏng làm cho cuộc sòng con người như hiên hoà hơn, khung dịu 
dàng như mùa thu, sỏi dộng như mùa hạ, tràn trổ như mua xuan mà điềm 
tĩnh lạ thường. Cái lạnh như gán kẽt con người lại gan nhau hơn. Sáng 
sáng, tinh giác bao giơ cung bát dáu bang một cỏc nước nóng. Ap Iitơ lon 
má, dê hơi toa lèn mạt. lẽn mát thật dỗ chịu và vừa tinh ngu. Tiời mua 
dòng bị thán thời gian kéo ngan lại nên ai ra ngoài cũng có cam giá c vừa 
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Dề 26 

l)i‘ bài: Ao'/ (~m ơ (/(•/> nhai rao /nua nao trong nani\ Em hãy ta /(!/ canh 
(Ạ' Ị) áy 

1. ỉ ỉ nóng <ia n làm bài 

- Do I li yõu cầu ta lại nơi mình ơ (khu phó. thon xom, han lang) váo 
mot mua t •ong nam (lược um cho là (tọp nlìãt (dỏng gia lạnh, xuân sức song, 
lú tiíơi vui lìay thu (liu nho ). 

- Miou ta qua su' quan sát tư thực tế, qua ti vi, phim anh và tương tượng. 

- Hai Vin cán du nhung ý chính sau: 

Mỡ bai 

+ (ìiơi diiộu võ Iì(íi minh dang song trong các mua. 

+ 1,1 do lựa chon mua dinh mióu ta. 

• • • 

7 'han hu: 

+ Khai quát vo mạt thời gian (Mùa nào? Đầu mua, giữa mùa hay cuòi 
1111 aV ỉ )ậc nôm thời t iót?I 

+ Ta (Ti tiót canh vạt thoo một trinh tự (trôn xuỏng dưới): 

• Bai trơi: (lóng như sà tháp xuóng. màu trang duc, luôn am u một 
m;u am dim. Thu - dạm một màu xanh hiòng hióc. Hạ - rực rỡ nấng 

và Jg .... 

< 1 

• (ỈIO Dõng - thoi vi vu từng cơn buót lạnh, la khô xao xạc, tiót trời 
haih kho.. Thu - gio hun may nhò nhọ thoi dom theo cái so so lạnh... 

• Ca\ coi: Dong - rung lá, trơ trụi, như dang thu mình tránh rót. Thu 
hc dác vmg. Xuân lam tám nhung mẩ 111 xanh... 
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• Đường làng, ngõ xóm: Đông - vắng vẻ, thưa thớt người đi lại... 

4 - Tá hoạt động của con người, động vật phù hợp với từng mùa. 

• Ví dụ: Đông - Ai củng mặc những chiếc áo âm, đội mũ và bật mặt 
kín mít đê tránh rét, ngại ra ngoài chi thích ở trong nhà và trùm chàm... 

• Bản thân mình trong thời điểm đó sẽ làm gì? 

Kết bài: 

+ Cảm xúc của em trong thời điểm đó? 

2. Bài vản mẫu 

Những cánh chim én bay liệng trên bầu trời là dâu hiệu báo mùa xuân 
đả về. Xuân về mang theo nhừng cơn gió nhè nhẹ và lất phất nhừmg cơn 
mưa phùn dề chịu. 

Mùa xuân là mùa đầu tiên của một năm, khởi đầu của những điềiu may 
mắn. Mùa xuân không thể thiếu mưa xuân, nhát là mưa phùn. Mưa xuân 
không ào ạt như cơn mưa rào mùa hạ, đến rồi đi nhanh chóng. Mưa xuân 
nhẹ nhàng, lát phất bay không làm ướt áo. Mưa bay suôt cả ngày, ;giãng 
giăng khắp mặt đất, trên từng lá cây ngọn cỏ. Mưa xùân như gieo mầm 
cho sự sông. Mỗi lần như thế, quê em lại được tăm mình trong bầu kíhông 
khí mưa xuân trong lành và mát mẻ. Những mái nhà ngói sung sướmg khi 
được làm mát bởi giọt mưa. Màu sắc của chúng dường như tươi tám hơn, 
đậm đà hơn. Từng nếp nhà ngoan ngoãn nằm chờ đợi. Vì mưa xuâin dịu 
dàng nên đến thật sè. Những vườn cây không còn thoả thích tắmi mưa 
như mùa hè mà từ từ ngả mình sang một bên, vươn mình lên (lón mưa. 
Hạt mưa li ti không gây ra tiếng động, đặt mình lên cây lá, thật lâiu thật 
lâu mới làm ướt. Những chùm quả được mưa xuân làm cho bóng láng', mịn 
màng. Những khóm hoa rũ mình khoe sắc. Những giọt nuớc còn đọing lại 
thâm dần vào từng thớ gỗ. Như thế, cây cỏ cũng mãn nguyện lỉinn rồi. 
Mưa xuân đôi khi còn làm ướt đụn rơm con cạnh cống, làm ướt mhững 
hàng rào đầu ngõ, làm ướt vệ cỏ ven đường, những cây khô cành khtô gặp 
mưa xuân như thây niềm vui trở lại... Mấy chú trâu, chú bò nhe rănfg cười 
thích chí khi những hạt mưa bụi bay bay vào mặt. Các chú nhám rmắt, lại 
đế cảm nhận hạt mưa xuân. 

Ngoài đường, mưa bụi bay thật đẹp. Có lúc dày hạt nhìn rõ mư/a bay 
chéo mặt sân, xiên xuông đất. Dù nhỏ nhưng mưa xuân cũng làm ướít con 
đường lát gạch dần về các thôn làng. Những người đi chúc Tết, chơi xuân 
không muôn đội mũ, mặc cho mưa xuân làm mát, bám trên đầu, trên ttóc và 
vào quần áo thành những chấm trắng li ti. Người ta nghĩ rằng mưa xmân là 
may mắn nên cứ mong mưa xuân bay mãi... 

Mưa xuân là lộc cua dát trời ban tặng. Mưa riêu riêu khiến lòng người 
say mê. Mỗi khi mùa xuân về em lại mong mưa xuân Làm mát qué hươmg. 
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Để 27 

Đe b;.i: Ị lũy lá lại ngôi nha mà em va gia dinh dang sông. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- )e bài yêu cầu: Tá lại ngòi nhà mà om va gia đình đang sống. 

- vliôn ta (jua sự (gian sát từ thực tê gia đình em. 

- ih i văn cắn (lu những ý chính sau: 

XIỊ hài: 

r íiới thiệu khái quát chung về ngôi nhà mà em đang sông. 

f '"mh cám cua em đòi với ngói nhà. 

Ti án hài: 

t- ìiới thiệu khái (juát ve ngòi nhà: 

• Khung cánh, thời gian xây dựng... 

• Vị tri, kích thước. 

• I lình dáng, mau sác. 

• Chất liệu 

f vliêu tá câu trúc bên trong cua ngôi nhà: 

• Các phòng, bày biện, trang trí. 

• Công dụng, ki niệm... 

f \ T hững thay đối cua ngôi nhà theo thời gian. Sự gắn bó của em và 
nhừnị người thân đôi với ngôi nhà. 

Kờ bài: 

+ 'ình cám cua em và gia đình đối với ngôi nhà mà mình đang sông. 

+ ỉm sẽ làm gì (lê gìn giừ ngòi nhà. 

2. Bài văn mầu 

na 1 

DỊ) nghi hè Ilào em cũng được bô mẹ cho về què chơi. Mồi khi được trở 
lạj căi nha của tuổi thơ trong em lại dàng lên một niềm xúc động. 

Dè mây năm trôi qua, căn nhà không có gì thay đổi, vẫn là ngôi nhà 
hai giin ngói đỏ xinh xinh. Ân tượng với tất cả mọi người khi đến nhà là 
cái cổig bằng hàng rào rất đẹp. Trước cống, cây trứng cá lặng lẽ nghiêng 
minh. Nhờ công chàm sóc cua bỏ mà giàn hoa leo ngày càng mềm mại, rủ 
mình /ề phía trước như làm duyên làm dáng. Dần vào nhà là con đường 
gạch thó tự tay mẹ em lát. Con đường như dải lụa mềm khoác trôn vai 
người thiêu nử xinh xắn, dịu dàng. Thinh thoảng, em cùng các bạn chơi 
nháy 1) cò trên con dường ây. 

Ng)i nha cua em không rộng lắm. Nhưng trong mất em, nó dẹp đẽ lạ 
thường No khoác lẽn mình một chiếc áo màu xanh rát nhã nhặn, trên đầu 
dội 111(1 chièc I11U dạ màu đỏ. Nhiều năm tròi qua nên cái áo cũng dã phai 
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mau, co nhưng VÓI loang lo vì mưa gio, cớ nhưng vôt xay XƯỚC nhíu' han lún 
sự vát va gióng con nguôi...Mỏi khi áp má vào bức tương áy, om thay mọt 
cam giác mát lạnh nho nhang, và còn cám nhạn rò mùi ám móc mua. 

Trong nhà, mọi dỏ vật đốn bó nho, gian dị nhưng cùng rát thá.n thương. 
Chiòc tu kê 0 góc nha dõng hành cùng với gia đình từ khi bõ nitọ (MI) moi 

cưới nhau, (ỉiờ dãy, nó da thành một bà lào mỏm móm rồi. Chua n hà là mót 

• • • 

bộ bàn glìò mày da tróc nhung míing sơn màu xám. Cái giường gồ' nann gọn 
gàng Ư góc phòng...Dường như trong ngòi nhà này mọi thứ dou gian vai ki 
niệm. Nó minh chứng cho nhưng nàm tháng gian lao cua cha mọ, hang sức 

lao dộng cua mình, từng chút mọt làm cho ngòi nha day du, am (Ciingĩ hơn. 
Di sâu hơn vào hôn trong la phòng bóp. Căn bô Ị) như bó nho khi boni cạnh 
khu vườn, co ỏ cua so vuong nlnn dược ra cánh dong sau lưng. Pln;a bôn trái 
la một cay rơm vang, lum lum như cái mâm xôi. Nó dưng dày yon lậnig nhu’ 
canh gác cho ca kho vườn. 

Km thích nhát là khu vườn nho. Manh vườn là nơi hai chị cun hay ra 

• % r 

chơi nhát. Nó như một vương quôc cua săc mau vạy. Có màu xanỉh cua rau. 
màu hỏng cua may khom hoa, màu dó cua trai ớt chín, màu vànig cứa trái 
trứng gà, màu cua trái cam, trái bưởi cùng rát háp dan...Cuòi vườn, giàn 
mướp hương đôn la thơm...May bụi chuôi dứng gán nhau bô lù con., thi tham 
noi chuyện...ỉ)i hót khu vườn là nhìn thảy cánh dồng lúa vàng;’ bên kia. 
Thinh thoang buói trưa nong bức, om lại chạy ra đáy ngồi thươiqg thiức làn 
gio mát thỏi từ canh dong mênh mòng. Trong gió xen lần mùi tlhơm thơm 
cua lúa ... 

Ngòi nhà cua em gian dị và dơn sơ nhưng dó là nơi gìn giừ baio kỉi niệm 
dẹp dè cua kí ức tuỏi thơ em. Em yêu hiêt bao ngói nhà âm áp cua mình! 

Bà i 2 

“Nơi tói sinh Hà Nội...Ngõ nho phô nho nhà tỏi ở dó. Đêm mămi nghe 
trong gió, tiêng sòng Hóng thớ than...” Đáy là lời bài hát mà em rát thích. 
Nha em nam trong một ngõ nhỏ cua hài Phúc Xa bên bờ sông Ilỏmg. 

Di tu’ dường lơn vào nhà phai qua hai lần rè. Ngõ 33/176 nơi em ứ rất 
nho nen nêu co hai chiẽc xe máy thì phái tránh nhau mới di qua (dược. Nhà 
em ư cuõi ngỏ. Dó là mọt ngôi nhà ba tầng xinh xan. Phía bên ng-oài, tường 
sơn màu da trời dịu mát. Diêm nhãn là chiẽc ban cóng có những thanh 
chan manh mai. Trên do, bỏ treo mây giò lan rừng, cành lá xtanh xanh. 
Tlnnh thoang, trẽn nhung cành gáy guộc lại nơ ra vài bóng hoai tim tím, 
khu rung rinh theo gio như nhưng con bướm rập rờn. 

Tang mọt dưực chia thành phòng khách va phòng hẽp. Ngoỉài bậ) bàn 
gho, am chén, phong khách còn có chiêc ti vi dặt trên kệ sát tiườngg Hên 
canh la phòng bép ma chung em thường gọi là “phòng hội dỏng” vi c:a nha 
thương quày quan ư day, cùng ăn và trò chuyện vui ve. Phòng mhó nlưng 
mo um sap xúp rát gọn gang nen trông không dén nồi chặt. Hát lù.a. noi 
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liu lim Iru chi (MU om u' hai phong' trân tang hai. Chúng (MU rãt thích 

• I 4. ' (1 

phung liu nu sa (lo la can phong dặc hiọt. Tat ca cac phong khác so’11 VIIIIÍÍ. 
ch) rm Ig phong chung (MU co mau hỏng diu dịu. Mụ lại mua cho cai giương 
hai taig ng;o nghinh, (MU o' tang dưới, chị ớ tang tròn. Mõi người có mọt góc 
họ'C tạ . 1 rioiìg, co thú trang trí t.lmo ý mình. Bôn canli tu quan áo là elnóc tu 
kính u lo diũig nhũng thứ "tai san" quý gia nhát cua chung om: nhưng om 
hu Ị) hũ s a gau hung xinh, nhung món qua lưu niộm... 

Tã.ìg '1 clu co gian tho' S'a một khoang san. Mọ Ị)ho'i quan ao ư dó. 
Nhưng d('in ho. (MU tlnch ngoi hung mát. ngãm nhìn nhưng anh d(*n lã[) 
lánh pun xa sa trong long ỉliap non hao niôm mơ LÍỚC. 

Ngũ nha thán sou, toi you han hiõt hao. 

ỉ t • • 

Nan yon lnnli hon ho' sóng llong quanh nam phu sa cuộn chay, ngoi 
nha nlo cua (MI1 la no'i di vo cua nhung ngươi OIÌ1 yóu thu'o'ng nhât. Mai am 
da V tii yõu ây om so tran trọng, nang niu trong suỏt cuộc dơi minh. 

Iìa :ỉ 

Ngai nha om ơ khung phai la nhà xây cao tang, cùng không phai nha 
ngái mu' ơ mion xuoi. Mo la một can nhà san nho nhan năm chác chán 
trớn kioangdal trong sau mọt (Ịtia ddi tháp. 

Ngai nhà om không lo lam, no dược dựng lon chi vừa du cho gia dinh 
năm mươi sinh song. Mai nha dược lợp hang' co gianh buộc hãng lạt mom 
rất. chtc. Nhá co hôn cột to chõng' hon dưới, tạo một khoang kliong giiía non 
nhà S'(i mạt dat. Chung dược bó om chọn từ nhung cày lim tỏt nhát trong 
rung. Idìin tong' tho trong' căn nha giong' như một con rùa không lo: 

Bón chun tỏị lu bón cót cái 
//(// mui tòi lu hai mũi nha 

Xinínu sanư tòi ỉa (lan nóc. 

1* < » 

Nhi om tuy nho nhung cũng cỏ du ha khoang. Khoang ngoai dặt hoa 
lứa, là nơi àn Hỏng va tiÔỊ) khách. Khoang gi ưa là buồng cua chị om om 
Khoaiụ trong là buông cua bỏ mọ. Giơa nha có dựng một cái cột thiỏng 
Trôn cột, bó (M 11 long một gio tro tượng' trưng cho hầu trời. Trôn dó tro. 
hình dìu rua hang gb, ha hòng lúa, ha bông thi là, gói hạt rau cai va linh 
vật cu?, nam, mí dòo háng gỏ. cùng thanh gươm... Trôn (lau koo va hậu cua 
sô chạn khao một doi thuỏng luồng cháu nhau. Bõ om bao khdc như vậy (le 
cầu nung cho gia dinh dược hạnh phúc. 

Nhi (MU (V cao hơn mạt dãt khoang mót rười nham tránh thu dư. Tníóc 
dây nlà om thường nuôi lợn dưới nhà. Nhưng từ khi dược tuyên truyòn so 
sinh . lò (MU dã chuyên chuông' lợn ra xa. Còn tang dưới dùng dô chữa gồ. Do 
lòn Mu.ng do dang, ho dưng' hai chiôc cau thang. Bôn Cítnh cau thang la m a 
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chiếc cối xay lớn bang đá xanh. Mồi khi đến ngày mùa, khoángr sân trông 

trước nhà được dùng làm nơi xát lúa, phơi thóc và giã gạo. 

Em rất yêu quý ngòi nhà của mình. Hàng ngày em thường quét dạn, lau 
chùi đê ngôi nhà luôn ngán nắp và sạch sẽ. 

Để 28 

% 

Đề bài: Ngày 20 tháng 11 trường cm tổ chức lễ kỉ niệm ngày nhà giàu 

Việt Nom rất trang trọng. Em hãy miêu tá lại khung cảnh trường cm 

hôm ây. 

1. Hướng dẫn ỉàm bài 

- Đề bài yêu cầu tả lại khung cảnh trang trọng trường em nhâm dịp tố 
chức lề ki niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11. 

- Miêu tả qua sự quan sát từ thực tê cuộc sống. 

- Bài văn cần đủ các ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Giới thiệu khái quát quang cảnh nhà trường trong ngày lề 2<0 - 11. 

Thân bài: 

+ Công tác chuẩn bị cho ngày lề. 

+ Khung cảnh trường trong ngày lễ kỉ niệm. 

+ Hoạt động trong ngày lề. 

Kết bài: 

+ Khẳng định ý nghĩa buối lễ. 

2. Bài vản mầu 

Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11, trường tôi tố chức một tuổi lề kỉ 
niệm rất long trọng. Khung cảnh trường hôm đó thật tưng bừng và nhộ»n nhịp. 

Từ mấy hôm trước, công tác chuẩn bị cho buối lễ ki niệm đã ddỢ'C nhà 
trường tiến hành rất chu đáo. Mỗi lớp đều có nhiệm vụ đề đóng 2 JÓ>P cho 
buổi kỉ niệm. Tất cả mọi nơi trong trường đều được chú ý trang trí. Tì nhận 
thây dây là một ngày lề rất ý nghĩa nên học trò chúng tôi ai cũng co ý thức 
xây dựng. Từng ngày trôi qua, ngày lề kỉ niệm cũng đã đến. Còn rát nhiều 
điều bất ngờ, thú vị chờ đón nôn chúng tôi rất hồi hộp.... 

Buổi sáng hôm đó, tôi cùng mây người bạn thân đến từ sớm. Ei từ xa, 
tôi nhận ra nhưng lá cờ bảy màu trên cổng trường bay phấp phới trong gió 
sớm. Đến gần, khung canh trường mới rực rỡ làm sao. Hai cánh cống sắt 
mơ rộng như giang tay chào đón các vị khách quí. Dòng chữ lớn ‘“Tòn vinh 
ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11” nằm ngang trên cống gây ấn tượng mạnh 
với mọi người. Trong sân, chỗ nào cũng sạch sẽ. Các bác lao côn.g hiắn đả 
rất vát vả. Xung quanh đều được giăng cờ hoa như khu vườn cô t;:hi. Các 
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khóm hoa trong vườn trường cung (tua nhau khoe Stic thăm. Ilom nay chúng 
ngu (lạy sớm hơn mọi khi, (lang toa mui hương ngào ngạt. Chúng tòi đi lèn 
tang hai, (lưa mát nlun xuòng san trường. Tưng (lay ghé nhựa năm ngay 
ngăn như nhưng (lọi (gián tí hon. Hang hàn ghê (lại biêu phú khăn (lọp (lõ, 
hôn trôn la nhưng lo hoa nhó xinh. Và có lẽ (lọp nhát trong buôi lồ hõm 
nay là sán kháu. Sán kháu (lược trang trí rát lộng lầy với nhiều hoa, bóng 
bay, ánh sáng và mau săv, nhát là phỏng nen ehuân bị võ cung còng phu. 
Với >ự (láu tư nay chác chán trường tỏi sò co buỏi lẻ thành cõng và ý nghía. 

Sấp (lén giờ to chức, sân trường chật cứng người. Những chị học sinh 
lớp í) hôm nay (lịu (làng hơn với những tà áo dài thướt tha tung hay khiến 
các chị lớp 7, lớp 8 va ca các hạn lớp 6 chúng om nữa nhìn theo dầy ngưỡng 
mộ. Các han nam chung chạc trong hộ quần áo sơ mi đen tráng. Các thầy, 
các cỏ cung xinh (lọp lạ. Nhìn tháy cò ai nấy đều vui và hạnh phúc. Các vị 
khách (lã (lẽn, có ca nhưng thố hệ thay có về hưu cua nhà trường. Thê là 
trong chốc lát, sân trường soi nối, nhộn nhịp như trong lỗ hội sac màu. 
Tiêng cười. Liêng nói rám ran hòa lẫn tiếng nhạc. Bồng tiêng thầy Hiệu 
trướng vang lẻn. Buôi le dã hát dầu. Mọi người hướng lên sàn khấu chính. 
Ớ dó (liền ra nhiều hoạt dộng, nhát là phần trao thướng cho tập thê lớp, cá 
nhàn học sinh xuất sắc trong (lợt thi đua. Đây là nhưng món quà lớn nhất 
chung tôi muốn gứi đến thầy cỏ thay cho lời cám ơn chân thành. Có một 
mục làm tỏi vô cùng xúc dộng. Các thầy cỏ giáo cũ, những cựu học sinh về 
tham, nói chuyện với học sinh của trường. Nhửng cáu chuyện đã qua nhưng 
sông dộng, ý nghĩa giúp chúng tôi thây yêu truờng, yêu lớp, yêu thầy cô bạn 
bè mình hơn. -<É^^ 

Buổi lề ki niệm đã qua nhưng đế lại trong chúng tôi nhiều hình tôt 
đẹp. Ai cũng phân khởi với thành công và dư âm mà nó đế lại. Tôi mong 
năm nào nhà trường cùng tô chức một buối lẻ như thế. 

Đề 29 

Đề bài: Em hãy tả lại cánh công trường giờ tan học. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu: tà lại công trường giờ tan học 

- Miêu tả qua sự quan sát từ thực tê. 

- Bài vàn cần dù nhưng ý chính sau: 

Mở bài: 

f Giới thiệu khái quát về quang cảnh cống trường giờ tan học. 

Thân bài: 

r Quang cánh cống trường lúc chuấn bị tan học. 

- Quang cảnh công trường lúc tan học. 
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Kết bài: 

+ Suy nghĩ về nhà trường, ngôi trường, bạn bè,... 

2. Bài văn mẫu 

Tùng...tùng...tùng... Tiêng trông rộn rã vang lên khiến học trò ớ các cử, 
lớp ùa ra như bầy ong vờ tố. Tiếng nói, tiếng cười rộn ràng khiên sâi 
trường ồn ào hẳn lên. Lúc bây giờ bác bảo vệ mới mở cổng ra. Quang cảnl 
thật nhộn nhịp. 

Giờ học, sân trường im lìm. Từng hàng cây đứng lặng, gió thôi nh( 

nhàng, chim cũng ngừng hót để học trò học bài. Cổng trường ngủ yên non 

như ỏng tiên hiền từ, chúng tôi vẫn thường gọi cái cổng như thế. Hai cánl 
sắt sơn xanh đã hơi bạc màu vì thời gian như mái tóc trắng của ông. Mỗ 

khi mớ hay kéo ra tiếng cống kêu két két nghe rát nhộn, phá tan bầi 

không khí yên tỉnh. Bên cạnh cống là hai cây xà cừ và phượng vĩ rất to 
Chúng như những chàng dũng sĩ canh gác cho trường. Không chỉ có thê 
những lúc trời mưa hay nấng, cây còn là cái ô không lồ cho mọi người nữa 
Cồng trường tôi còn được tô điểm thêm bởi những khóm hoa rất đẹp. Nà( 
là hoa hồng kiôu kì, hoa cúc rực rỡ, có cả rặng râm bụt hiền lành, nhu mì... 

Buổi học đã sắp kết thúc. Học sinh chuẩn bị ra về. Phụ huynh đên đói 
con đã đứng đông ở cống. Mây chị bán quà quen thuộc cũng có mặt. Vc 
khi trông trường vang lẻn thì sự yên tĩnh bị phá vỡ hoàn toàn. Cán! 
công, cây xà cừ, cây phượng vĩ, mấy khóm hoa... choàng bừng tỉnh 
Phượng vĩ, xà cừ đứng thẳng mình đế nhường chỗ cho ánh nắng chiều so 
xuông. Hoa tươi tắn hơn đế khoe mình với mọi người. Bác bảo vệ giề 
nhM^chóng kéo rộng hai cánh cống như mở cánh của một cái lồng mề 
tro^Tđó không biết bao chú chim non đang đua nhau bay về phía bầu trờ 
rộng lớn. Học sinh từ trong sân chạy ùa ra náo nức. Mặt đứa nào cũng lệ 
vẻ vui mừng. Học sinh đi ra theo từng đôi, từng nhóm... Chúng vừa đi vừ? 
gọi nhau í ới, vừa chuyện trò rỏm rả. Có tôp học sinh dừng lại, mua mâ> 
thức quà vặt. Có đứa được người nhà đến đón chạy ào ra sung sướng. Các 
bác phụ huynh đứng đợi ở cổng trường dường như đã lâu nên cũng rất vui 
khi nhìn thây con. Chúng kế chuyện, khoe với mẹ điếm mười líu lo nhi; 
chim hót. Bỗng một đứa chạy nhanh quá, vấp chân ngã oạch khiến mọi 
người xung quanh quay lại nhìn. Nó xấu hố vội vàng đứng lên chẳng kịp 
xem chân có đau không nữa. Thế là chỉ trong chôc lát cống trường nhu 
biến thành một lề hội. Biết bao màu sắc của cảnh vật, thiên nhiên, của 

# • % 9 9 

quần áo...; biết bao âm thanh của xe cộ, của tiêng cười nói, của tiêng chim 
kêu, tiếng gió thỏi...; còn những hình ảnh của cuộc sóng vui nhộn, của bọn 
trẻ đáng yêu. 

Học sinh trong sân trường đã vắng dần. Còn mây đứa dạo chơi bên 
trong vườn trường đợi cha mẹ, mấy đứa đi lại bên hồ dạo mát. Sự yên tĩnh 
dần dần trở lại với công trường. Bác bao vệ già lại từ từ khép hai cánh 
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công sãt nì lụi. May chị bán hang cung ehuãn l)ị ra vô. The la một. ngay học 
đã trôi qua. 

Ngày nau cong trướng cung co một khoang thời gian nhộn nhịp như thô, 
dõng (lúc, ồn ào va nao nhiệt. Nhưng (ló là một diêm nối bật cua nhà 
trường, cua quang dừi bọc sinh ma khi lớn lên không ai không nhớ về nó. 


Đề 30 

Dề hài: Tá trường ('in trước buổi học. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đồ bài yêu cấu ta trường em trước buỏi học. 

- Miêu ta qua sự quan sát tư thực tẻ. 

- Bài văn cần đu các ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Giới thiệu khái quát vổ quang cánh sân trường trước buổi học. 

Thán bài: 

+ Cảnh vật cua trường lúc sáng sớm. 

+ Con người và nhưng hoạt động cua mình trước giừ học. 

Kêt bài: 

+ Suy nghĩ về quang canh nhà trường, bạn bè, đời học sinh,... 

2. Bài văn mẫu 

Em rất yêu trường em. Em yêu giờ ra chơi, sân trường rộn ràng tiêng 
nói cười. Em yêu cảnh các bạn tỏa ra vé giờ tan lớp. Em yêu cả cảnh ngôi 
trường váng lặng lúc ban mai. 

Buổi sáng, em thích đến trường sớm. Đứng ngoài cổng, em lặng ngắm 
toàn cảnh ngôi trường. Trong ánh bình minh, dường như trường rộng lớn 
hơn. Sân trường rộng rãi, yên ắng. Ba dãy lớp học xêp hình chư ư với 
tường sơn vàng và nhưng cánh cứa màu xanh ân mình bên những cây bàng 
cổ thụ, gôc xù xì nhưng mâu. Bây giờ đang là mùa thu. Những tán lcá rậm 
rạp xanh um như nhưng chiếc dù lớn. Lần trong lá là những chùm quả bàng 
xinh xinh màu lục. Ngọn bàng vươn cao, xòe ra những chiếc lá to mỡ màng. 
Mồi khi có cơn gió nhẹ thoáng qua, lá cây đung đưa, rì rào như thầm thì 
tâm sự. 

Đi qua cánh cống sắt nặng nề, em tha thẩn trong sân rồi ngồi dưới góc 
bàng mà vào giờ nghi chúng em thường chạy quanh chơi trò đuổi bắt. Sân 
rường láng xi măng sạch sẽ. Đây đó có những bồn hoa nhỏ. Những ngọn 
nười giờ nho nhó mang những nụ hoa be bé đê đến mười giờ nở thành 
ihững bông hoa tím xinh xinh. 
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Đây đó có những bạn học sinh bắt đầu đến lớp. Trong các lơp học , tchâ 
thoáng bóng người lau báng, quét lớp. Rồi sân trường đông dần. Tiốnig nói 
tiếng cười ồn ào. Người vào lớp, người nán lại sân chơi. Có nhiều bạn mgồ 
dưới gốc cây tranh thủ ăn nốt phần quà sáng. Chợt tiếng trông ngàni v/ati| 
rộn rã. Những dòng người mang đồng phục trắng xanh nhanh nhẹ n xế] 
hàng trước khu nhà Ban giám hiệu. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay. Một ngà; 
học tập đã bắt đầu. 

Em đến trường sớm, đế thấy trường như quen như lạ trong không kh 
vắng lặng, rồi dần trở nên náo nhiệt, vui tươi. Đôi với em, đó là cảr.n giá 
thật thú vị và khó quên. 


Đề 31 

Đề bài: Hãy tả lại cảnh lớp ctn trong một giờ sinh hoạt ngoại khoa. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu: tả lại cảnh lớp em trong một giờ sinh hoạt ngoại khió.a. 

- Miêu tả qua sự quan sát từ thực tế. 

- Bài văn cần đủ các ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Giới thiệu lí do tô chức buổi sinh hoạt ngoại khóa. 

Thân bài: 

+ Quang cảnh lớp trong buổi sinh hoạt ngoại khóa. 

+ Hoạt động của lớp trong buổi sinh hoạt ngoại khóa. 

Kết bài: 

+ Khẳng định ý nghĩa của buôi sinh hoạt ngoại khóa. 

2. Bài vản mẫu 

Nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 212 - 12, 
lớp tôi tổ chức một buôi sinh hoạt ngoại khóa rất thú vị. 

Cô giáo chủ nhiệm lớp là người có rất nhiều ý kiến sáng tạo hay' và bô 
ích cho chúng tôi. Cô luôn tạo điều kiện tốt nhất đế chúng tôi đưỢ(C tham 
gia các hoạt động, mở rộng kiến thức thực tê ngoài sách vở. Vì thế nigày ki 
niệm 22-12 đến gần, cô cùng cả lớp lập kê hoạch và chuẩn bị chu đáo. 

Buổi sinh hoạt được tô chức vào buổi chiều nèn cả căn phòng ngậip tràn 
nắng ấm. Tiết trời se lạnh, mây tia nắng nô đùa trên khung cửa 30 , tiếng 
chim trong bóng cây thỉnh thoảng cất lên giọng hót líu lo, trong trẻỉO. Lớp 
học đã được dọn sạch sẽ, trang trí cấn thận. Bảng đen được những b)àn tay 
khéo léo nhất lớp viết, vè lên dó những dòng chừ, những bông hoa xi nh đẹp 
với nhiều màu sắc. Trên bàn giáo viên, lọ hoa tươi tắn nằm trên tànn khăn 
trắng muốt. Dưới lớp, các dãy bàn ghế ngay ngắn như chú bộ đội :cê>p hàng 
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chuan )ị hanh quân. Lớp còn rực rờ bởi xung quanh la nhung chum hóng 
bay, c< giây bao quanli bay phấp phới. Phòng học cua chúng tôi hôm nay 

thát (lọp. 

Gio sinh hoạt sã Ị.) tới gần. Các bạn đã đến (tú. Ai cung mặc những bộ 
(lồng piục gọn gàng, sạch sẽ (lẻ giông các chu bộ (lội tí hon. Mỏi người 
một viiC, nhanh chóng (lô hoan thành khâu chuân bị. Không khi sỏi nối, 
nhộn rhịp như có hội. Mọi người chạy qua chạy lại, tiêng bước chân rộn 
ràng, tiêng hò hót, tiông nói chuyện ròm ra, tiêng cười khanh khách 
nghe Sí.ng khoái. Mọi việc đã xong xuôi, đạo diền chương trình - có giáo 
chu nhẻm nhìn lớp một lượt với ve hài lòng, khách mời cũng đã đến, cỏ 
cho dương trình bắt đáu. Lớp học yên tình trơ lại. Chi còn nghe tháy 
tiêng gió thói qua, tiêng vồ tay và tiêng cua người dần chương trình. 
Buỏi siìh hoạt hôm áy cua chúng tôi còn có sự đóng góp cùa các bác cựu 
chiên linh. Các bác mặc bộ áo lính rất oai phong, khỏe khoắn. Gương 
mật sạn đen nhưng vui mừng hồ hởi, các bác kè rất nhiều câu chuyện 
xảy ra trong chiên tranh. Chúng gần gũi, chân thực hơn bao giờ. Kết 
thúc mã càu chuyện, lớp tói đều ngồi lặng người, có chuyện đau thương 
quá và đê lại vêt tích (lèn ngày nay. Hiện thực chiến tranh thật tàn 
khóc. Có bạn xúc động quá ngồi khóc thút thít. Nhưng cũng có nhưng 
câu chivộn hai hước, các bác bảo nó là hành trang nâng bước chán cho 
người lnh (láy. Lúc (ló, lớp tôi như vờ òa vì tiếng cười vui vẻ, thân thiết. 
Không chì có các bác cựu chiên binh, tham gia buôi sinh hoạt còn có 
mây am lính trẻ đang học trong trường quân đội. Nhìn các anh cũng rất 
rắn rỏi như Là hiện thán cua các thê hộ đi trước. Mấy bạn nam lớp tôi 
hôm clí bỗng im lặng lạ thường. Thì ra dang mải ngắm bộ quân phục 
của mấ' anh lính với ánh mắt ngưỡng mộ. Có lẽ các bạn cùng mong một 
ngày điợc khoac trẽn minh màu xanh ây... 

Thờ gian trôi di nhanh quá, buối sinh hoạt đã kết thúc. Mọi người 
ỉuờng rhư chăng muôn ve, lưu luyến mài hình ảnh cùa ngày hôm nay. IIọc 
rò clìúig tôi đứng vòng tròn quanh các bác cựu chiến binh, các anh lính 
'ừa di ùía hát bài ca ve người lính. Không khí lắng đọng bồng sôi nối như 
hay ch) lời hứa của chúng tôi sỗ cô gắng tiếp bước cha anh. Nhìn mọi 
Ìgười ai cũng xúc dộng. 

Cỏ lát nhiều buối sinh hoạt ngoại khóa lớp tôi đã tỏ chức thành công, 
trong đ( buối sinh hoạt tìm hiếu về ngày 22 - 12 dã cho tôi nhiều bài học. 
Chúng t)i biêt yêu lịch sứ dàn tộc hơn và yêu cả những người anh hùng vô 
danh dã ngã xuống cho đất nước hôm nay tươi đẹp hơn!... 
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Đề 32 

Đề bài: Hãy tả lại cảnh lớp cm trong một giờ lao động. 

1. Hướng dần làm bài 

- Đề bài yêu cầu tả lại cảnh lớp em trong một giờ lao động. 

- Miêu tả qua sự quan sát từ thực tê. 

- Bài văn cần đù các ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Giới thiệu khái quát quang cảnh lớp trong một giờ lao (lộng. 

Thân bài: 

+ Sự chuẩn bị cho buôi lao động. 

+ Cảnh lớp trong buôi lao động. 

Kết bài: 

+ Khẳng định ý nghĩa của lao động. 

2. Bài văn mẫu 

“Lao động là vinh quang”. Đê thực hiện khâu hiệu đó lớp tòi đã rã 
hãng hái tham gia đợt phát động của Đoàn Thanh niên, làm đẹp trườiq 
lớp. Vì thế tuần vừa qua, chúng tôi có buổi lao động rât thú vị. 

Đê kỉ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên 26 - 3, Đoàn trường tô chứ< 
cho các lớp lao động. Lớp tôi vốn hiếu động nên nhanh chóng lên kế hoạcl 
cho mình. Lớp tôi được phân công làm vệ sinh khu vườn trường. Các cán bệ 
lớp phân công bạn mang cuốc xẻng, bạn mang dao kéo, bạn mang bìnl 
nước... Sắp xếp xong xuôi, cả lớp sẵn sàng cho buổi lao động vinh quanig. 

Buổi chiều hôm ấy, trời mát mẻ dễ chịu. Những đám máy trên trời c 
đâu kéo đến tạo nên một khoảng râm khổng lồ. Gió thổi nhè nhẹ, tiê ng 
chim trong vườn trường cất tiếng hót líu lo khiên cho không khí buổi lac 

động thêm phần phấn chấn. Chúng tôi có cảm giác được đi dã ngorại. được 

tham gia vào cuộc khám phá hơn là công việc lao động. Ai nây đều irât hìu 
hứng, chúng tôi bắt đầu công việc. 

Làm vệ sinh khu vườn không có gì nặng nhọc, chi cần chăm chỉ và cấn 
thận. Mà điều đó các bạn gái lớp tôi rất giỏi. Những bàn tay nhci nhắn, 
khéo léo của các bạn cắt tỉa tán lá, vun xới cho cây, tưới nước, nhiặt cỏ... 
Các bạn trai nhiệt tình đào hố trồng cây, xách nước... Vừa làm mọũ người 
vừa trò chuyện rôm rả quên hết mệt nhọc. Thỉnh thoáng, Nam “hài” kê câu 
chuyện cười khiến cá lớp cười sảng khoái, nghiêng ngả. Tiêng cưbi vang 
lảm chú chim trên cành giật mình vụt bay đi mất. Làm việc thật vuii. Tiếng 
những bước chân nhẹ nhàng trên đất, tiếng kéo cắt lá, tiêng cuốc 'đào xới 
hòa lần tiếng cười làm cho ánh nắng dìu dịu của mặt trời cùng vui vè. Nỏ 
chiếu xuỏng khắp khu vườn sắc vàng rực rỡ, mang đòn cho cây có> nguồn 
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vitaiiii; 1.0 dường nhât. Lam đôn gân trưa thì mọi người ai cũng có vó thâm 
một. K iuõn mặt tlh lãm lom lần nhưng giọt mồ hôi lảm tấm. cỏ dứa mặt 
dính cl.it như chú hô tròng rát tức cười. Đúng lúc đỏ thì lớp trương ơ dâu 
chạy V' mang theo nước nông và rát nhiều xoài xanh. Nhìn thấy chúng là 
bao nhêu một nhọc tan biên. 

Buci lao dộng két thúc. Chúng tôi hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ của 
minh. :)áu tuấn sinh hoạt dưới cờ, lớp tỏi được Đoàn trường khen ngợi và 
biêu chưng. Cô giáo chu nhiệm rát hài lòng và tự hào khi có những học 
sinh nfoan. Tư (ló chúng tỏi càng nhớ lời dạv cua Bác với các cháu thiêu 
niên, nii dóng: 

"Tuổi nhó làm vicc nhỏ 

9 

Tuy theo sức cùa mình... " 


VĂN MIÊU TẢ NGƯỜI 

Đề 33 

Đề bà;: Em hãy viêỉ hãi văn tá ngươi thân yêu và gần gùi nhát với mình 

lôn.í, bà. cha, mẹ, anh, chị,...). 

1. ỉ u’ó'ng dẫn làm bài 

- Đí bài yêu cầu ta người thân yêu và gần gũi nhất với mình. Người đó 
có thè h óng, bà, cha, mẹ, anh, chị, em.... 

- Mêu ta qua sự quan sát từ thực tê và qua tưởng tượng. 

- Bỡ văn cán du nhưng ý chính sau: 

Mở ừii: 

+ Tnh cám cua mình với Iìhừng người thân yêu và gần gũi nhất: đều 
yêu mếỉ, quan tâm và gắn bó. 

+ Gới thiệu dõi tượng (lịnh tả: là ai? 

77?(7/ hài: 

4 - Niừng (lặc (liêm khái quát về người thân đó: tên tuổi, nghề nghiệp, 
tần: vóc kích thước,... 

f Tí chi tiết các dặc (liếm nổi bật về hình dáng bên ngoài: khuôn mặt, 
mái tóc. làn da, dôi mất, cái miệng, đôi bàn tay,... 

+• Ta đạc diêm, tính tình: lời nói, cử chi, thái độ, việc làm với mọi người 
xuní qumh, với công việc,... 

- Nlừng lời nói, cứ chi, hành động đỏi với em thê hiện sự thân thiết, 
gần gũi,.. 

Kết bai: 

Suy nghi, tình cam, thái độ và mong ước của em đối với người ấy. 
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2. Bài vãn mâu 

Tôi có thể đoán ấn tượng đầu tiên cua một ai đó khi lần dầu Ịgạp Ibô tôi 
Thế nào họ cùng cho ràng óng là một người có dáng vẻ nghệ sĩ và trông; rã 
nhàn hạ với gương mặt khá điển trai, đỏi mát sáng và mái tóc dom bồnỊ. 
bềnh. Nhưng tôi chác rang bạn sò nghĩ khác khi chú ý đến dôi bàn Itay to 
thò ráp vì chai sạn cua bỏ. 

Bô có bàn tay theo tói là rát to. Bàn tay đó sần sùi, cứng và 'thò. Nó 1; 
dâu tích lao động suốt cả cuộc đời cùa ông: lúc bé làm ruộng giiÚỊ ô>n;g bc 
nội, lớn lên lái xe ỏ tò*chở hàng và giờ làm công nhân trong nuột Ciông t\ 
nhỏ gần nhà. Chính nhưng còng việc vò cùng bình dị áy đà khiiên ổng cc 
bàn tay đó. Bàn tay đà nuôi dường và che chơ cho tôi suốt n.hiiìịg năn 
tháng cuộc đời. 

Bô tôi không phái tuýp nguời cao to. Ong có thân hình nhỏ IIl ưng rắr 
chắc. Nước da hơi ngàm ngầm nhuốm màu thời gian. Bố là một mpưòứ hiền 
lành và vui vẻ. Ông thường dành hàng giờ đồng hồ đế chơi cùng (Chi eìm tôi 
Có khi bô làm chú kị mã, có lúc lại làm hành khách trôn con tàu tí h '011 cua 
chúng tôi. Rồi rùng mình một cái, ỏng lại trở thành vị khán giả trung 
thành cho hai cỏ ca sĩ nhí thế hiện. Bò là người bạn lớn gắn bó Sỉuòt những 
năm tháng tuổi thơ cua chị em tôi. 

Bởi tính yêu trẻ nhỏ cua bố nén nhà tỏi lúc nào cũng dỏngí vuii nhộn 
nhịp. Lũ trẻ con trong xóm thường coi nhà tôi là điếm tập kêt c:h( nnọi trò 
chơi. Tôi và tụi nó chơi đùa, chạy nhảy và thậm chí còn phá plháchi trong 
nhà. Bô chỉ luôn mỉm cười và đôi lúc nhắc nhở khi chúng tôi q!U£ nghịch. 
Ông hình như không bao giờ lớn tiếng hoặc đánh mắng chị em tô i. 

Bô yêu thương và chiều chuộng chị em tôi như vậy có lẽ miột pihần vì 
thương chúng tôi còn quá nhỏ mà đã thiêu thôn tình cảm. Nã.m t(ôi tám 
tuổi, mẹ tôi đột ngột qua đời, dế lại cho cha hai đứa con nhỏ. Lúcc có em tôi 
mới sáu tuổi, còn chưa biết gì. Một nách hai con, bô tôi mang tr’á(h nhiệm 
vừa phải làm cha vừa phải làm mẹ. Đó là một thời kì khó khíăr C‘ủa gia 
đình tôi. 

Em tôi còn nhỏ nên thường hay quấy nhiễu và hành tội bô. TTô t.hì làm 
vào tình trạng khủng hoàng và luôn có cảm giác cô đơn, bị bỏ rơi v'à thây 
mình thật bất hạnh. Lúc đó chính hơi ấm từ bàn tay xù xì, thò rájp (ủai bô dã 
vồ về, động viên, an ủi tòi. “Mẹ luôn ở trong trái tim cha con mìmh Mồi khi 
nghe nhịp đập con tim mình, con hãy nhớ rằng mẹ luôn ở bèn cạmh com. Hãy 
nhìn ra thế giới xung quanh con, con sẽ thây ràng con vẫn còn nít hm.h phúc 
so với những đau khố mà người khác phải chịu đựng...” Nhưng càu nói đó của 
bỏ đã giúp tôi rất nhiều trong khoảng thời gian khó khăn ấy. 

Tôi tưởng bố là người vui vẻ, không bao giờ biôt buồn. Nhiưig tói đã 
nhận ra là mình đã nhám, cũng như bao nhiêu bậc cha mẹ khaic biỏ cũng 
buồn khi con cái mình không ngoan. Một lần, tòi và lũ bạn nghịch ngĩỢm hè 
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nhau ru Sí'.'ìg chói, khi vũ, đứa nao (tưa nãv dou ướt như clniộl. Bú hi('t 

1 / i • 

chuyên (la núng tói mot trận, câm không cho tỏi ra khỏi nhá trong vong 

máy ngay, rỏi giận lam Bui toi nghi ho không con thương tôi mía. Tói (lõi 

khang ihetr nói chuyộn Ví Vi ca hò va om. Dóm hom (tó, tướng tỏi (la ngu, bò 
vào (láp lại chán cho toi, roi ỏng ra ngoai ghe ngoi. 1 'rong bỏng toi chi có lo 
lói mọt chu anh sang cua chiỏc (ton ngu, toi nlìin (lang người sao ma buồn 
(lòn Vạy. B< ngoi lang lo, tlunh thoang lại nheo đòi mát (lã bát (tầu có nép 
nlìím nhm xa xam. Khuôn mặt không con dang vo giận dử như lúc máng 
tỏi. thay va) dó là một nót buồn, thoang suy tư. Lúc nay, tỏi mới cam tháy 
lìối hận VI loe làm cua minh. Toi dà lam người phiền lòng. Tự hứa với bán 
thân sẽ kh' ng như vậy nữa. tói quyôt tam làm cho bằng được. Từ sau lần 
dó, toi ngoan hơn ràt nhiêu, không nghịch ngựm nửa mà còn biêt giúp bô 
chàm sóc ch) om. Bỗ rát vui trước nhưng biêu hiện do cua tòi. 

Bày giờ khi dã lẽn cáp hai, tói càng cám thày yêu bỏ mình nhiều hơn. 
Tuy tói không có mẹ do (hu dát nhưng bước chập chừng vào đời nhưng tôi 
dã có cha. Người dà tận tám chăm sóc, dạy dồ chị om tòi. Nếu bạn hỏi ai là 
người co am hương lớn đến tòi nhất thì tôi sò không ngần ngại mà trá ’ời 
ngay đó la to tỏi. Còn han thi sao? 

Đề 34 

Đề bài: ỉlã' tá mẹ cúa em. 

% • 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đồ bàiyeu cầu tả lại mẹ với một tình cảm kính yêu. Đề bài không yêu 
cầu đạt trong hoàn cảnh cụ thẻ nên người viết có thè miêu tả mẹ trong tình 

9 

huông cụ thế tuỳ chọn hoặc không. 

- Miêu t.i qua sự quan sát từ thực tê và qua tưởng tượng. 

- Bài văi cần đu những ý chính sau: 

.v/ớ bài: 

f Giới thiệu đôi tượng cán tả: mẹ 

f Tình cẢm của om với me. 

Tììân bà, 

f Miêu ú ngoại hình của mẹ 

'Lun ý nni chọn những chi tiết nối bật, tạo điếm nhấn, tránh kê lê). 

Tuôi tác bao nhiêu tnôi? 

Đôi mắ;: nhãn nheo? Tinh tường? 

Đôi tay gay hay mập, chác khoe hay dã yêu. 

- Miêu t; tinh tình, hoạt dộng, SƯ thích cùa mọ: 
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• Trong gia dinh 

• Ngoài xã hội 

+ Tình cảm của người viết đối với mẹ 

+ Những ấn tượng mẹ đê lại trong tàm hồn mình. 

Kết bà i 

' + Cảm nghĩ của mình đôi với mẹ. 

. Mẹ là hình mẫu lí tường. 

. Tình cảm dành cho mẹ. 

2. Bài văn mẫu 

“Ầu ơ... cái ngủ mày ngủ cho lâu. Đế mẹ đi cấy đồng xa chưa v’è". Ti 
ngoài công, tôi đã nghe thấy tiếng ru của mẹ, tiêng ru âm áp, dịu (êm cá 
lên từ sâu thẳm trái tim. Cũng từ lời ru trong nôi này, tói đã lớn khíôn. M< 
là người tôi yêu nhất thê gian. 

Mọi người trong nhà ai cũng khen mẹ đẹp. Vì thế, bô con tòi trao tặnig đanl 
hiệu “Hoa hậu nhà” cho mẹ. Những lúc như thê mẹ chỉ mỉm cười hạnh phiúc. 

Mẹ tôi đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng, thuần hậu toát ra từ nét mặit, tân 
hồn. Mẹ không cao lắm nhưng dáng dong dỏng, thanh thoát. Mẹ có nnái tó< 
dài, đen mượt mà tôi luôn thầm mơ ước. Mỗi khi mẹ bước đi, mái tóe óng ĩ 
sóng sánh theo. Đôi mắt mẹ lúc nào cũng sáng lên một ánh nhìn hiển hậu 
Phía đuôi mắt, sau bao năm tháng vất vả đã hằn những vết chân chiim. Tô 
rất thích cái miệng tươi cười của mẹ. Mẹ ăn nói không khéo lắm nhiơng râi 
có duyên. Có lẽ vì giọng nói của mẹ truyền cảm. Mồi khi mẹ nói chuyện 
nhất là lúc mẹ hát ru em, tôi đều lắng tai nghe, thấy thật hay và ,‘ấm áp 
Tôi yôu giọng hát ấy của mẹ và yêu luôn những lời hát ru nữa... 

Nếu ai hỏi tôi, cháu yêu nhất điếm gì ở mẹ, tôi sẽ không ngần nigại mà 
trả lời đó là bàn tay mẹ. Từ hồi mới học lớp lá, tôi đã nhớ từng lời Ibài hát 
“Bàn tay mẹ”. Bàn tay mẹ thô ráp, cháy nắng, bàn tay mẹ gầy guộic và cc 
những vết chai. Thời gian và sự vất vả đã làm cho bàn tay trắng, mềềm mại 
ngày nào thô ráp. Nhưng với tôi, đó là bàn tay đẹp nhất. Bàn tay â\y chăm 
sóc gia đình, đảm việc nước việc nhà, bàn tay khâu vá sớm hôm, bàn tay 
chăm chút các con, vuốt ve con mỗi khi con ngủ... Tuy thô ráp là thế' nhưng 
nếu thiếu bàn tay ấy xoa xoa lưng mỗi tối thì tôi không thê nào ngiủ được. 
Em tôi cũng vậy. Nó sẽ ngủ rất ngoan nếu được mẹ xoa nhẹ vào lưng.. 

Sáng nào, mẹ cũng dậy sớm giặt giũ rồi nâu cơm cho mây bô con. Mẹ 
nấu ăn ngon lắm. Mặc dù đi làm cả ngày nhưng bao giờ mẹ cũng clnuẩn bị 
cho gia đình những bữa cơm ngon ngọt, thơm lành. Mẹ là người phu inữ đảm 
đang, chu đáo. Công việc gia đình hay cơ quan mẹ đều giái quyết chiu toàn. 
Bận rộn là thê nhưng chưa một lần tôi nghe thây mẹ than thở, kéu ca. Mẹ 
còn là động lực tinh thần cho bố con tôi, ở cạnh bên khi bố mệt mtó) nữa. 
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Vứn dung: tói, mọ co một cách dạy riêng. Không hao giờ mọ đánh chúng tòi 
kliii m;c lồi. Những lãn như thô, mọ nhọ nhàng nhắc nho', khuyên nhu 
chúmg OI Nlìiôu khi sự im lạng, buôn hà cua mọ dà la hình phạt rất nặng 
nõ roi. I) lốn nay co lo cung anh hướng từ còng việc cua I11Ọ hơi mọ tôi la 
mộtt cô 41.10. () nha, vơi các con, mọ la cò giáo rát nghiêm khác nlníng cung 
rat niự dịu dang, tran day tinh yôu thương... Nhờ có nhưng hài học cua IÌ1Ọ 
mà dung toi ngay cang lớn khôn, cứng cáp hơn. Tôi thầm ước sau nay lớn 

lon so (U'()'0 như mo. 

• • 

Mỏ n un xuân sang, chung tòi lớn thòm một tuối, mẹ lại già thêm một 
chúit. Ntưng mọ mai van là ngirời phụ nử dam dang, nhãn hậu, hi sinh... 
nhu/ ba< người phụ nu' Viột Nam tự bao đời... Với tòi, mẹ không chi là mẹ 
ma Con là một người bạn lớn, một người thầy vi dại nhất. 

Để 35 

Dề bài Lĩà V tá lại htn/i anh người bà kính yèu nia cni. 

1. 1 ưdng dần làm bài 

- Đ' 1 )à: yêu Cấu ta lại bà với một tình cam kính yêu. Đề bài không yêu 
cầu dặt trong hoàn canh cụ thế nõn người viết có thê miêu tả hà trong tình 
huỏmg (1 ti, hô tuy chọn hoặc không. 

- Môn tà qua sự quan sát từ thực tế và qua tưởng tượng. 

- Bá văn cần du nhưng ý chính sau: 

Mở >à.i: 

+ Gái thiệu đỏi tượng cần tá: bà nội / bà ngoại. 

+ Tnh cám cua om với hà. 

77 /át bài: 

+ Môn tà ngoại hình cua bà: 

(Lưiý non chọn nhưng chi tiết nổi bật, tạo điếm nhấn, tránh kè lê). 

• Tui tác: bao nhiôu tuổi? 

• Đ(1 màt: nhăn nheo? Tinh tường hay đã mờ đục. 

• Đo tay: gầy hay mập, chắc khoẻ hay đã yêu. 

• • • • 

+ Mêui tã tính tình, hoạt dộng, sở thích của bà: 

• Tomg gia dinh. 

• ígoài xã hội. 

+ Tnh cam cua người viết đối với bà. 

+ Niừng ân tương bà dò lại trong tâm hồn mình. 
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Kết bài: 

+ Cảm nghĩ của mình đôi với bà. 

3. Bài văn mẫu 

Hồi nhỏ, do bỏ mẹ đi làm suôt nên tôi thường sông với bà nội. Bà chính 
là người gần gũi và thán thiết nhất của tôi. ( 

Bà tôi năm nay đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn còn rất minh mẫin. Đôi 
mắt nhăn nheo của bà vần thường nhìn rất rõ mỗi khi đọc truyện tranh cho 
tôi nghe. Đôi tay gầy gầy xương xương vẫn hằng ngày nấu cho tỏi ;những 
bữa cơm ngon lành. 

Bà là một người vui vẻ và rất hay nói chuyện. Thông thường, ở đtộ tuổi 
lục tuần con người ta thường trở nên điềm đạm và trầm mặc hơn. Nhưng bà 
tôi lại khác hẳn. Bà rát thích trò chuyện với các ông, các bà trong hiội hưu 
trí, hay trò chuyện chơi đùa với con cháu. Với khả năng giao tiếp và tlhâi độ 
thân thiện, bà rất được mọi người tán thưởng trong các câu chuyện! hàng 
ngày. Mọi người ai cũng thích nói chuyện với bà. Và tôi là một trong những 
ứng cử viên trung thành cho vị trí đó. 

Tôi thích nhất là lúc bà cười. Những lúc đó đỏi mắt bà sáng và rất có 
hồn. Đặc biệt khi đó nhừng nếp nhăn trên trán, trên khuôn mặt bà xô lại 
trông giông như những chiếc cầu vồng. Bé Mưa - em trai tôi cùng râtt thích 
những nếp nhăn đó. Mồi khi được bà ôm vào lòng cưng nựng, b<é Mưa 
thường đưa cánh tay nhỏ xíu của em lên mân mê chúng như là một cử chỉ 
của sự yêu thương. Bà tỏ ra rất thích thú khi biết trên khuôn mặt mành có 
cầu vồng. Bà vui vì điều đó. 

Tuy đã ở vào cái tuối có thế coi là gần đi hết đời người nhưng bà vẫn 
rất khoẻ mạnh và tràn đầy sức sống. Và có lè cũng chỉ ở tuổi này bà mới 
đang được sông quãng đời đẹp nhất: hưởng những ngày an nhàn bê'n con, 
bên cháu. 

Tận hưởng những ngày an nhàn này, bà thoải mái làm nhữnịg điểu 
mình thích. Mỗi sáng bà cùng với mây bà hàng xóm ra sân khu tỉập thê 
tập dưỡng sinh, tập múa quạt. Bà tập dẻo lắm cơ. Trong tay bà, chiêVc quạt 
lượn theo những vòng tròn mềm mại, trỏng tựa như những cánh bướm 
đang ngả mình trong gió. Những dộng tác bà làm trông như được thiế’ hiện 
bởi những nghệ sĩ múa chuyên nghiệp mà tôi thường thấy trên tivi. Quả 
thực, bà tôi vẫn còn dẻo dai lắm. Tập dưỡng sinh chỉ là một trong sô 
những hoạt động mà bà tham gia. Ngoài ra, bà còn tập khiêu vũ, trập văn 
nghệ cho tô dân phố... Tỏi thường thây bà hào hứng hẳn lên vào nnồi tỏi 
thứ bảy và chủ nhật. Bới đó là những ngày bà tham gia sinh hoạt trong 
câu lạc bộ khiêu vũ cùa phường. Các bạn không thế tưởng tượng dưtực dâu 
nhé! Bà nhảy đẹp hết ý luôn! Dặc biệt là điệu vanxơ. Tôi phải nhờ bè tập 
cho suôt đấy! 
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Hién dại khi tham gia các hoạt dộng thô dục thố thao nhưng hà lại 
mang dàv nót truyền thông trong các hoạt dọng xã hội. Chính hà là người 
dạy tôi cách nâu nướng và chăm sóc cho han thân. Bà thường báo tôi phái 
chú ý đón hình thức cua mình. Theo ha việc trang diêm là rât quan trọng. 
Đoi với ha trang diêm không phai la tỏ mày ké mắt, trưng diện quán áo 
trang sức sao cho nối hạt mà chi đơn gian la sự chuân bị chu đáo cho bán 

thân trước khi hoà nhập vào các hoạt dộng xã hội. Chăm sóc cho hán thân 
cùng chính là cách ta thê hiện sự tôn trọng minh và tôn trọng người khác. 
Đó là cáu hà vần thường hay nói với tòi. 

Dà thành lệ, mòi tỏi trước khi đi Iigú, tòi thường được bà xoa lưng và kê 

cho nghe nhưng câu chuyện cô tích. Nào là chuyện cô Tấm chui ra từ quả 
thị, nào la Thạch Sanh bắn đại bàng tinh cứu công chúa, nào là chú Cuội 
ngồi gôc cày da... Giọng kẽ dịu dàng cùng hương hoa nhài thoang thoảng từ 
người bà dã dưa tói vào giấc ngu trong suốt những năm bé thơ. 

Bà la tám gương là hình mầu lí tướng của tôi. Đến tận bây giờ hình 
bóng bà vần còn in đậm trong trái tim tôi. 

"Bò ơi bà, cháu yêu bà lắm 
Tóc ba trắng, màu tráng như mây...” 

Để .36 

Đổ bài: Tii một cm bc ớ tuối mẫu giáo. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bai yêu cầu tá em bé ở tuổi mầu giáo. 

- Miêu ta qua sự quan sát từ thực tê và qua tưởng tượng. 

- Bài văn cán du những ý chính sau: 

Mở bai: 

Giới tlúộu em nhó: tén tuôi, tình cảm cua mình dành cho em, mối quan 
hệ giữa em và em nho đó. 

Thân bài: 

4- Tá hmh dáng: 

• Tám vóc, kích thước. 

• Klmèn mặt, mai tóc, đôi mắt, nụ cười, giọng nói... 

• Cách nói chuyện, cách chơi dùa. 

4 • 

4- Ta tính tình, hanh dộng: 

• Lời nói, ngón ngũ' sử dụng như thê nào? 

• Thích chơi tro gì, thích ăn mặc như thế nào? cỏ hay nhõng nhẽo không? 

• Cách cư xứ với ỏng bà, cha mẹ với bạn bè cùng trang lứa ra sao? 
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• Thái độ của mọi người với em bé như thê nào. 

Kết bài: 

Tình cảm, thái độ cua em đôi với em bé. 

2. Bài văn mẫu 

Bé Hà Vi cạnh nhà tói đã năm tuôi. Từ ngày mẹ cho đi mầu giáo, bé vui 
và biết nhiều điều hơn. Chơi với Hà Vi thích lắm. 

Hà Vi là một cô bé vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Ai đã gặp bé một lần 
thì khó có thế quên được. Đó là một cô bé năm tuổi mũm mĩm, trắng trẻo 
với cái trán nhìn bướng bỉnh. Bé đứng cao đã gần đến vai tôi. Mọi người 
thường trêu tôi nếu lớn không nhanh thì sẽ bị Hà Vi vượt mất. Được khen 
như thế, Hà Vi cười thích thú. Mỗi khi cười khuôn mặt bầu bĩnh của em lai 
càrig thêm hồng hào, rạng rỡ, đê lộ những chiếc răng sữa trắng xinh. Tôi 
rất thích cắn yêu vào hai cái má phúng phình của em và tướng tượng như 
hai trái đào vừa hồng vừa căng mịn. Tôi thích nhát là đôi mắt của em. Nó 
vừa to, tròn và đen láy. Tô điểm cho đôi mắt là hàng lông mi dài, uôn cong, 
nhìn mà ghen tỵ. Nhất là cái miệng mới dề thương làm sao. Nó nhỏ nhỏ, 
hồng hồng chúm chím như nụ hoa mới nở buổi sớm mai. Cái mũi thinh 
thoáng chun lên trông thật tinh nghịch... 

Hà Vi đặc biệt lắm, không được “nữ tính” như những có bé khác. Mái 
tóc đen dày của em được tỉa ngắn, phía trước còn hơi xoăn. Bé chăng bao 
giờ thắt bím cả. Hà Vi ít khi mặc những chiếc váy điệu đà, chi thích nhừng 
bộ quần áo yếm trông khoẻ khoắn. Hà Vi còn thích đi giày và đội mũ cứng 
nữa. Quả là một cô bé rất cá tính. 

Không chi đặc biệt vì những nét cá tính của mình, Hà Vi còn là cô bé 
hiếu động và thông minh. Hà Vi rất thích khám phá mọi thứ. Những đồ 
trong nhà, em lục tung lên rồi tìm hiểu, rồi dò xét, tra cứu như một nhà 
khoa học. Điều gì em cũng hỏi, cũng muốn được giải đáp. Dường như cô bé 
không bao giờ biết mệt mỏi. ơ nhà, Hà Vi luôn luôn nói cười, chạy nhảy 

chứ không chịu ngồi yên chơi đồ hàng cùng các bạn. Bé rất thích hát và ước 
mơ sau này thành một ca sĩ nổi tiếng. Hà Vi có nhiều ước mơ lắm. Có khi 
là một bác sĩ khám chừa bệnh cho động vật, là một phi công hay cô giáo... 

Mỗi khi có ước mơ mới, tôi là ngườ' đầu tiên được Hà Vi “thố lộ”. Cô bé tin 
tưởng tôi lắm. Những lúc như thế tôi càng thây Hà Vi dễ thương. Cô bé tuy 
hiếu động nhưng chơi ngoan, ăn ngoan và ngủ ngoan. Ngay từ nhỏ, Vi đã 
thích tự lập. Lúc ăn hay chơi, bé thích tự mình làm, tự mình dọn đồ gọn 
gàng sạch sẽ. Dù còn vụng về, lóng ngóng tay chân nhưng Vi đã biết cầm 
chối quét nhà giúp mẹ rồi. 

Sáng nào, Hà Vi cũng dược bố đưa đi học. Trường Chích Bỏng không xa 
lắm nhưng bé lại dậy sớm. Nhờ giọng hu lo của Hà Vi mỗi sáng mà tôi 
không bị muộn học. Đi học cả ngày về, Vi lại chạy ngay sang nhà, ríu rít 
như con chim non ké chuyện cho tôi nghe. Hà Vi kế nhiềirchuyện lắm, nhất 
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la CH bạn cùng lớp ma (lường như nghe nhiêu quá nõn tỏi cùng thuộc luôn 
tên Ví tir.h cách cua các hạn Hà Vi. Hôn tỏi, Vi lại mang sách vở sang nhà 
tôi ngu học chung (lén muộn. Khi tỏi học hài, Vi ngồi vẽ tranh, tô màu, viết 
sô, viít (hừ cái... đựi tôi học xong thì kê chuyện cố tích cho bó nghe. Vi 
nghe say sưa, đỏi mát mơ to nhìn tỏi chăm chú. Có hòm, Vi ở lại ngu chung 
với tô. II ú chị em ỏm nhau ngú như những chu cún con... 

Hì V dề thương, cá tính như thê nên di đâu bé cũng được mọi người 
yêu CỊJÍ. Còi coi Vi như đứa em thân thiết cua mình. Một ngày không gặp 
Vj, klỏng dược nghe tiếng em cười nói, tôi thấy nhớ lắm. 

Để 37 

De bú: Fm hãy tá lại một người nào dỏ tnỳ theo y thích của bún thân mình. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu tá lại một người nào dó tuỳ theo ý thích của bản thân 
em. hgưòi dỏ có thê là người thân trong gia đình nhường, bà, cha, mẹ, anh 
chị en hcặc là thầy cò giáo, ban bè hav bát cư ai mà em thây thích. 

• • V C/ 1 m 1 

- Miêu tả qua sự quan sát tư thực tê và qua tướng tượng. 

- Bài văn cần đu những ý chính sau: 

Mí ba: 

# 

Ciới chiêu đôi tượng định tả: tên tuổi, mối quan hệ với bản thân. 

Tiân bời: 

+ rả bình dáng: 

' Tầm vóc, kích thước. 

• Khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt, nụ cười, giọng nói... 

• ("ách ăn mặc hàng ngày như thê nào? 

+ rả tính tình, hành động: 

• Lời nói, ngôn ngư sứ dụng như thê nào? 

• Cư xử với mọi người xung quanh ra sao? Có thân thiện và tốt bụng không? 

• Thúi độ của mọi người với người ấy như thê nào? 

hcl bài: 

Tnh (ảm, thái độ cua em đối với người ấy. 

2. Bài văn mẫu 

Bù 1 

Aih Chương là anh họ của tôi. Anh là người tôi vô cùng quý mến và 
kính rạng. 

Aih có dáng người tầm thước, da hơi ngâm ngãm đen, mái tóc đen, dài 
mượt mà trông như lãng tử. Vì thích chơi thê thao, đặc biệt là bóng đá nên 
anh (ó thân hình đáy dặn và rán chắc. Các bắp tay, bắp chán cứng và 
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khoe. Giọng nói của anh to và vang. Mọi người thường bảo chưa thây n tí ười 
đâu mà đã nghe thấy tiêng. Tính tình anh vui vẻ và dễ hoả đồng. Vì vậv 
nên anh có rất nhiều bạn. Thỉnh thoảng các anh các chị vẫn thường kéo 
đến nhà anh chơi rất đông vui. 

Anh Chương rất thích đọc truyện tranh. Hàng ngày sau mồi giò học, 
anh thường dành một hai tiếng ngồi đọc truyện. Thinh thoáng đêII đoạn 
khôi hài anh thường cười rõ to và vui vẻ kê lại cho tôi nghe. Những lúc nhu 
vậy trông anh y hệt một đứa trẻ con. 

Thích đọc truyện, chơi bóng là vậy nhưng anh học rất giỏi. Ớ trên lđp, 
anh luôn là người đứng đầu, là Đoàn viên gương mầu. Còn ở nhà anh là 
người con ngoan ngoãn và “đảm đang”. Mọi việc trong nhà anh đều biết 
làm. Từ sửa chữa bàn ghế đến nâu cơm giặt giũ anh đều làm rát chuyên 
nghiệp. Các món ăn anh nâu không chỉ ngon mà còn rất đẹp mắt. Nêu sau 
này anh theo nghề đầu bếp thì chắc chắn anh sẽ thành công. 

Ai cũng vậy, “lắm tài thì nhiều tật”. Anh Chương cũng không ngoại lệ. 
Việc gì anh cũng biết làm và làm rất tôt nhưng chi riêng khả năng ca hát 
của anh thì dở vô cùng. Mẹ anh bảo vì anh đang vỡ giọng nên tiêng mới Ồm 
như con vịt cồ. Thế nên chẳng bao giờ anh góp mặt trong các chương trình 
karaoke tại gia cả. ** 

Tôi rất yêu quỵ anh Chương. Sau này lớn lên tôi nhât định sẽ ngoan và 
học giỏi như anh đề bô mẹ vui lòng. 

Bài 2 

Chị gái chỉ ra đời trước tôi đúng năm phút nhưng sở thích và tính cách 
rất khác tôi. 

Vì là chị em sinh đôi nên ngoại hình tôi và chị giông y chang nhau. 
Khuôn mặt bầu bĩnh, tròn trịa giông mẹ. Đôi mắt to, nâu nhạt Án dưới 
hàng lông mi dài cong vút. Cái miệng nhỏ xinh. Cái má phúng phình, thỉnh 
thoảng lại hồng lên trong nắng. Mái tóc hai chị em tôi đều đen và mượt. 
Nhưng trong khi tôi cắt tóc tém kiểu Mỹ Linh thì chị tôi lại đế dài, buòng 
nhẹ ra phía sau lưng, về hình dáng có lẽ tôi mập hơn chị khoảng một cân, 
còn chị lại cao hơn tôi khoảng 5 cm. 

Đúng là “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Là hai chị em sinh cùng 
một trứng nhưng tôi và chị có tính cách trái ngược nhau. Trong khi tôi 
nghịch ngợm, ưa mạo hiếm khám phá thì chị tôi lại hiền lành, dịu dàng 
và nhu mì. Tôichỉ thực sự im lặng khi ngủ, còn chị thì nói rất ít, sống 
nội tâm. Bởi tôi quá khác chị - hay chị quá khác tôi - nên chúng tôi 
chưa bao giờ thân thiết như hai chị em đúng nghĩa. Tôi nghĩ chị khóng 
thích mình, không hiếu mình nên rất buồn. Càng buồn tôi lại càng quậy. 
Chị cứ thầm lặng đi sau dọn dẹp bãi chiến trường mà tôi bầy ra, khóng 
hề mắng nhiếc tôi nứa lời. 
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Nhmg ròi mọt sự viụe xay ra (lã khiên tói thay đối suy nghi. Hói (ló, toi 
nang nic Iiiuõn tham gia câu lạc hộ bóng (lá cua trương nhưng hô mọ tói thì 
nhát (| \('t phán (lói. Hai người muôn tỏi học (làn, học hát như nhung bé 
gái kh;c, như chị toi. Toi rát buồn, khóe suòt ca một (lõm. S;íng hôm sau 

thức d; v' tói thây hôn gỏi mọt manh giãv nho máu hồng gập (lói. Hôn trong 

0 

giii (lotg chư mực xanh nan nót.: “Chị thực sự ngưỡng mộ cách song sõi nòi 
cua em Dứng buồn nửa! Chị yêu em!” Tòi thực sự ngạc nhiên và hạnh phúc 
khi (lọ( nhung dòng nay. Lán đầu tiên tôi nhận ra rằng chị (lích thực la chị 
cua tói 

Sai nay, chính chị dã cùng tỏi thuyõt phục bô mẹ dê tôi dưực chơi bong 
dá và tú cũng không ngại ngần cung chị di học hát, học thêu. 

Caig ngay tôi càng thay kham phục chị toi và không còn nghi đèn 
chuyện chị chi ra đời trước tôi năm phút. Tuy có nhiều diêm khác nhau 
nhưng ôi cùng rất muôn nói với người chị cua minh là "Em yêu chị!". 


Đề 38 

Dế bà.: Kììì hãy miêu tá hình ảnh một người thân vào một ngày vui (ngày 

Tết ngay mừng thọ , ngay cưới,...). 

1. Tướng dẫn làm bài 

- Eề bài yêu cầu ta lại hình ảnh người thân vào một ngày vui (ngày 
Tết, ngìy mừng thọ, ngày cưới,...). 

- Niêu tả qua sự quan sát từ thực tê và qua tưởng tượng. 

- Bii văn cần đủ những ý chính sau: 

Mở bải: 

+ Gới thiệu về hình ảnh một người thân trong ngày vui (anh trai trong 
ngày ciới). 

Then bài: 

+ N.ềm vui của anh trai khi ngày vui sắp đôn. 

+ Hnh ảnh anh trai trong buổi tối trước ngày lề chính thức: 

+ H nh ảnh anh trong ngày cưới. 

Kết bài: 

+ Kiảng định tình cảm đỏi với anh. 

2. lài văn mẫu 

Đán cưới càng đến gần anh tôi lại càng hồi hộp và xen chút lo lắng. Nhưng 
trong lừig anh thì đang ngập tràn hạnh phúc, niềm vui. Chưa bao giờ tôi thây 
anh vui như tlìế. Nhìn khuôn mặt, ánh mắt anh tói biết điều đó. 

ế 

Anỉ cả là người tôi yêu và khâm phục nhất. Trong nhà, tôi cũng là 


81 


người anh rát cưng chiều. Hai anh em rất hợp nhau nên bô mẹ vần t rêu tỏi, 
khi nào anh lấy vợ không được “giành” anh với chị dâu đâu nhé. Lúc (ló tỏi 
tự tin rằng: “Con không sợ. Anh cả yêu con nhất mà”. Câu ây tôi cảun giác 
như mới nói hôm nào thê mà anh tôi đà sắp cưới. Tôi hơi tủi tlìàn nhưng 
cũng rất vui. Nhưng người vui nhát là ông anh tỏi. Anh vui hơn c:ả ngày 
nhận được tin báo đồ hai trường đại học nữa. 

Buổi tôi trước ngày lề chính thức, anh tôi đi đi lại lại rât nhiề u đố lo 
công việc. Anh tỏ ra là một người đàn ông chín chăn và trướng thành. Mọi 
công việc anh sắp xếp rất chu đáo. Dù mệt nhưng khuôn mặt anh vẫin sáng 
lên sự vui mừng. Anh vần hài hước, hóm hỉnh như mọi khi, nlìũtng câu 
chuyện cười của anh làm mọi người cười rộ nên mọi công việc bỗng (trơ nên 
nhẹ tênh. Đêm hôm đó, anh không ngủ được, cứ chập chờn mong đợi ... Cuối 
cùng, trời cũng sáng. 

Hôm đó, thời tiết rất ung hộ lề cưới của anh tôi. Nắng vàng dịu nthẹ, gió 
thối mơn man... Tư sáng sớm đã không thây anh đâu. Thì ra anh di lo công 
việc ở bên nhà cùng các bác. Đến giờ khách đến, anh gọn gàng trong bộ 
com lê xanh sẫm với áo sơ mi trắng thật lịch sự nhưng cũng rấit khỏe 
khoắn. Chiếc nơ cài ở cỏ áo khiến anh thêm nổi bật. Là tâm điếm niên anh 
tôi được mọi người chú ý. Ai cùng trầm trồ khen “chú ré” đẹp traii khiến 
anh xấu hổ. Nhưng anh tôi cũng vỏn là một chàng trai rát bảnh.. Dáng 
người cao ráo, nước da ngăm ngăm khỏe mạnh, khuôn mặt thông miinh toát 
lên vẻ khảng khái, ngay thật. Nhát là đôi mắt, đôi mắt đen và r;ât đẹp. 
Chàng trai ây hôm nay làm chú rể nên càng bảnh hơn. Anh cười rât tươi 
khi trò chuyện và tiếp khách. Anh đi mời rượu từng bàn, nhận l(ời chúc 
mừng của họ hàng, làng xóm. Hơi men cùng ngất ngây hạnh phúc niên anh 
hơi đỏ mặt. Bữa tiệc kéo dài đến gần trưa... 

Có lẽ trọng đại nhất trong cuộc đời anh là giây phút anh tỏi (lón (Chị dâu 
về. Đứng cạnh cô dâu xinh đẹp, anh hơi bối rồi. Có lúc anh đứn:g ngây 
khiến mọi người cười rộ. Anh lúng túng, “ngượng ngùn^” khi đặt lènt ná cô 
dâu một nụ hôn nhẹ. Hai anh chị ấy thật đẹp đôi, có dâu trong bộ váy 
trắng ngà đơn giản nhưng không kém phần lộng lầy, còn anh tôi imầc bộ 
complê thật oách. Nụ cười không ngừng nở trên môi anh. Có lẽ do hồ, hộp 
mà những giọt mồ hôi nhỏ đã lấm tấm trên trán, chị dâu nhẹ nhànịg thấm 
cho anh. Nhìn họ hạnh phúc làm sao. 

Tôi rất yêu anh trai mình nhưng sẽ không bao giờ “giành” với c:h dâu 
như bố mẹ vần trêu. Tôi sẽ chúc phúc cho hai anh chị vì anh là ngĩưci tôi 
yêu nhất. Nhìn anh hạnh phúc cả nhà tôi rất vui mừng. 
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Đồ bii Uùy nu ru lu Innli anh nic ỈÌOÚC chu tron ú ỉuc an hi ỏm. 

% * • o . 

1. I líớng dẫn làm bài 

I) hai von cáu miou ta lại binh anli mọ hoặc cha 0111 trong một tinh 
hnỏ n;-' C1 11)0 là khi om bi om. 

- Mon ta qua sự quan sát từ thực tó và qua tướng tượng. 

- B;i ván cán du nhưng ý chính sau: 

M 'ý m I : 

+ N-u nhưng hình anh khiên om nhớ mài trong đời 

+ Tnng só dó co hnilì anh mo / cha khi om bi ỏm 

* ) • • 

Thái hai: 

+ Ktai quát chung vô hoan canh bị ôm: xay ra từ hao giờ? tại sao lại bị ốm? 

+ 11 ili anh cua mo / cha: 

\ó mạt: lo âu, buồn bã; ánh mắt: xót xa, lo láng,... 

Iài nói: vỗ vo, an ui. động viên, mong cho con mau khoe,... 

l anh dộng: chăm sóc chu dáo từ miếng ăn, viên thuỏc dên giác ngu 
cho con. mất ăn mất ngu, phờ phạc ca người,... 

K ờ t b à ị: 

+ Tnlì cam cua em: xúc động trước tấm lòng yêu thương con vó bờ bên 
của cha me. 

+ Mcng ước lớn khôn dể đền đáp cóng ơn trời bê của cha / mẹ. 

2. B»i văn mẫu 

“Mẹ kính yêu của con. Người ta vần báo, có nuôi con mới biết lòng cha 
mẹ. Nhửig qua trận ỏm vừa rồi, con dã hiêu hơn về lòng mẹ, cảm nhận 
được dầ/ đủ nhát tình yêu sâu sắc mẹ dành cho con...”. Đó là những dòng 
tâm sự irong cuốn nhật kí mà tôi gửi đôn người mẹ kính yêu. Thay cho lời 
cảm ơn,tôi muôn nói: “Con yêu mẹ!”. 

Tôi h dứa trẻ không hay ốm yêu. Do được thừa hưởng sức khoẻ của cha 
nên tôi :hủ quan lắm. Hòm dó di học, mẹ dặn tôi mang áo mưa theo vì đài 
đã (lự bíO. Nhưng vì thấy trời nắng to nên tôi không mang theo nữa. Thê 
rồi chiềi về, mây đen ở dâu ùn ùn kéo đến, vần vù khắp bầu trời. Cơn mưa 
đến thậi mau. Mưa. Mưa xôi xả. Mưa ào ào như trút nước... Không có áo 
mưa mà trời cũng sắp tỏi, tôi đê đầu trần ù chạy về nhà. về đến nơi tôi ướt 
nhưchuít lột. Mẹ nhìn tòi đầy lo lắng. 

Dêmhỏm đó, tôi bắt đầu bị sỏt. Nhiệt đ ăng cao, đầu óc choáng váng. 
Tôi mè nan trong cơn sót. Bô mẹ tôi lo láng, vội vàng tìm cách hạ nhiệt. 
Nam tròi giường, tỏi nghe thây từng bước chán cua mẹ, bóng mẹ chạy đổ 
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nghiêng trên tường, thoăt trông thây, thoắt biến mất. Mẹ ngồi bôn tỏi, bàn 
tay âm áp xoa nhẹ trên lưng, âu yếm vuôt tóc rồi má tôi. Cai trán nóng 
bừng được mẹ chườm bằng chiếc khăn lạnh. Chóc chốc, mẹ lại lật khăn rồi 
đặt nhẹ lên trán. Tôi miên man trong giấc ngủ nhưng dường như vầ n thấy 
rõ đôi mắt mẹ nhìn tôi. Đôi mắt mẹ nhìn trìu mến, xót thương, lon.g lanh 
nhừng giọt nước. Từng nhịp thở thổn thức, tôi cảm nhận được sự l o lang 
trong lòng mẹ. Mỗi khi tôi trở mình mẹ lại nhè nhẹ vỗ về. kéo chăn lên 
đắp cho tôi. Thỉnh thoáng, mẹ lại sờ lên trán. Thấy nhiệt độ giảm, miỌ cũng 
hơi yên lòng... cư thế, mẹ ngồi bên tôi suốt đêm, không ngù. 

Sáng hôm sau, trời đã tạnh mưa tự bao giờ. Mấy chú chim chào mtào hót 
líu lo chào đón ngày mới. Những tia nắng đầu tiên lách mình qua k.ho cửa 
vào phòng, đến bên giường giúp tôi tỉnh giấc. Vì có mẹ ngồi bên nên tòi 
vững tâm mà ngủ rất ngon lành. Tôi cựa mình thấy trong người đã klhá hơn 
hôm qua rất nhiều. Vừa tinh dậy việc đầu tiên là tôi đưa mát tìm mẹ. Sao 
không thấy mẹ đáu cá. Tôi vội vàng ngồi dậy. Ỏi, mẹ. Chắc vì dà qiuá mệt 
nên mẹ nằm ngủ thiếp đi bên tôi. Lúc này nhìn mẹ, tôi chi thây tỉhật tội 
nghiệp và thương mẹ biết bao. Mái tóc dài, đen mượt dường như xơ x;ác. Đôi 
mắt thâm quầng lại vì thức khuya. Phía đuôi mắt đã xuãt hiện nhChng nêp 
nhăn, dâu hiệu sự tàn phá của thời gian. Nhât là đôi tay me. Trước dây, đó 
là một bàn tay mềm mại, trắng trẻo nhưng giờ đây, sự vât vá dã lcàm cho 
bàn tay mẹ gầy guộc, thô ráp và có những vêt chai. Điều ai cũng thiây này 
tại sao hôm nay tôi mới đế ý. Tôi thật là đứa con vô tâm, bât hiêu. T(‘ôi hiến 
nhiên nhận tình yêu của mẹ nhưng ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân. Mẹ đã bát 
đầu già đi mà tôi không hề hay biết. Và dường như qua một dêm thứ<c trắng 
càng làm cho mẹ tôi già đi nhiều. 

Đang suy nghi miên man thì chợt bố tôi mớ cửa bước vào phòmg. Bỏ 
mỉm cười chào tôi ngày mới. Vừa lúc, mẹ cũng choàng tỉnh dậy. Thiấy tôi, 
mẹ vội vàng đặt tay lên trán, nhìn tôi một lượt vẻ mặt lo lắng, căng thẳng. 
Hai bô con tôi nhìn mẹ rồi nhìn nhau cùng cười. Lúc đó, mẹ mới th;ây nhẹ 
nhòm trong lòng. Nhưng nụ cười của mẹ thật mệt mỏi. Không đê ý đ»êr. bản 
thân, mẹ lại chạy ngay xuỏng nhà nấu cháo cho tôi. Bát cháo nóng (CỦa mẹ 
là liều thuôc vô cùng hiệu nghiệm. Nó không phải là thuốc bình thường mà 
là liều thuốc tình thương yêu. Nó giúp tôi hết sốt và còn hơn thế nó gTĨCp tôi 
nhận ra được nhiều điều, hiếu thêm về lòng mẹ. Lòng mẹ thật bao Is như 

biến Thái Bình ... 

Không phải chi khi ốm đau mẹ mới dành tình yêu cho tôi, ở bêm cạnh 
tỏi ch Am sóc. Mọ đã ở bên từ bao giờ mà tôi vô tâm không hiểu biởi tình 
vêu cua mẹ không vô hình mà hiên hiện ngay trước mắt. “Mẹ kính jvêj của 
con. Nav con đã hiểu rồi me a”. 
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Dề 40 

l)c Lài: llay micu ta lìinlì ánh mr htìặc cha khi crn măc lói. 

1. Ilướng ciẫn làm bài 

- ỉ)ố bài yeu cáu tá hình ánh mẹ / cha trong một tình huống cụ thô là 
khi em mắc lồi. 

- Miêu ta qua sự quan sát từ thực tó va qua tường tượng. 

- Bài ván can đu nhưng ý chính sau: 

Mở hai: 

+ Những lán mắc lỏi trong quá khứ cua em. 

+ Hình ảnh mẹ / cha trong lần em mắc lồi khiến em nhớ nhát. 

Thán bai: 

+ Khai quát về lần mác lỗi: mắc trong hoàn cảnh nào? Lồi lầm cua em 
là gì? Mức độ nghiêm trọng đến đâu? 

+ Tá hình ảnh mẹ / cha: 

• Ve mặt, đôi mắt như thế nào? 

• Thái độ: buồn bã, nóng giận hay bình tĩnh...? 

• Hành động, lời nói: nhẹ nhàng khuyên nhủ hay lớn tiếng trách 
mãng...? 

+ Cảm nghĩ cua em: 

• Nhận ra lồi lầm cua mình, thấy ân hận, day dứt vì làm cha / mẹ buồn. 

• Xúc động trước sự khoan dung cua cha / mẹ... 

• Tự nhu không bao giờ tái phạm. 

Kết hài: 

Suy nghi, bài học mà em rút ra từ lần mắc lồi đó. 

2. Bài văn mẫu 

Mồi người chúng ta chang ai tránh được những lỗi lầm. Tôi cũng vậy. 
Tô nhớ mãi gương mặt buồn của mẹ lúc ây và tự nhú, sẽ không bao giờ đổ 

1TH phải dau đớn vì mình. 

Tòi là con duy nhát của bố mẹ tôi. Chắc chẳng phải nói các bạn cùng 
biét bô mẹ tôi yêu quý tỏi như thế nào. Tỏi chẳng thiếu váy áo, búp bê, dồ 
clhã dẹp,... Tôi thích gì bô mẹ cũng chiều, chỉ cần tôi học giỏi và ngoan 
ngoãn. Tôi học khá và cũng khá ngoan, trư lần ây,... 

Mẹ tôi vốn là người miền Trung, quê mẹ ở tận Thanh Chương, Nghệ An. 
M' tòi ra Hà Nội học dại học, quen biết và lấy bô" tôi, sau đó cùng bô lèn 
Yt 1 Bái lập nghiệp. Gia dinh tôi ít khi về quê ngoại cùng nhau, thường chi 
bó hoặc mẹ vế vào dịp giỗ óng. Còn tôi, lâu lắm tôi không về, tôi cũng 
dưng nhớ mạt bà ngoại nha. 
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Năm ngoái, một hóm, khi tỏi di học về thì không thây mọ < j nhà. Bỏ 
báo bà ngoại ôm, mẹ phái vé quê chăm bà. Hai tuần sau, mẹ gọi diện, nói 
sẽ về cùng bà ngoại, vì bà ngoại yếu rồi, bô mẹ mời bà sông cùng gia đình 
chúng tôi đê mẹ có thô chăm sóc bà. Tôi hồi hộp chờ mẹ và bà. Tô ỉ cứ 
tưởng tượng bà ngoại tòi tóc bạc phơ, hiền hậu như một bà tiên trong cỏ 
tích. Bởi vậy, khi thây bóng mẹ dìu một bà cụ, tôi chạy ra dón và hót sức 
bát ngờ. Bà ngoại tòi già lắm rồi. Khuôn mặt nhăn nheo vàng bùrng như vỏ 
quả chanh héo. Mái tóc lốm đốm bạc được cát tia ngắn như con tr ai làm bà 
càng thêm xấu xí. Đôi mát dùng dục và dáng người run run. Tôi cứ đứng 
giương măt lèn nhìn bà, mặc kệ mẹ nói vỏn vã: 

- Bà ngoại đây này Yén này, Yên chào bà đi con. 

Tôi lí nhí chào bà rồi di vào nhà, mật chảy ra. Tôi không muôn bà 
ngoại này. Bô mẹ dìu bà vỏ phòng nghi ngơi rồi mẹ đến với tôi. Mẹ hỏi: 

- Con không vui khi nhìn thấy bà, con không thích bà phải không? 

Tôi không trả lời. Mặt tôi vần iu xìu. Một lúc sau, nhìn lên mẹ, tôi sửng 
sờ khi thây mẹ ngân ngấn nước mắt. Mắt mẹ đỏ hoe, đôi môi mínn lại, mấy 
sợi tóc mai vương trên má mẹ. Nhìn mẹ, tỏi thấy vừa thương vừa sò sự. Tôi 
ngập ngừng chạm vào tay mẹ, gọi khè: 

- Mẹ ơi,... 

• * 

Mẹ nhìn tôi đãm đăm, ánh mắt thật buồn và trách móc. Rồi bằng giọng 
nhẹ nhàng, chậm rãi, mẹ kể cho tôi nghe về gia đình mẹ. Ong ngoại mất sớm, 
bà ngoại tần tảo nuôi bác Nga và mẹ lớn lên. Vùng quê nghèo, nèn bà nhọc 
nhăn, vừa làm ruộng, vừa chăn bò, làm chối, đan quạt,... làm đủ iruọi việc để 
nuôi con, sau này là nuôi cháu vì gia đình bác Nga cũng rất nghèo. B,ây giờ, mẹ 
đón bà ở cùng nhà tôi. Mẹ kè cho tôi biết vì sao bà trông gầy guộc, kara lũ, xấu 
xí thế, mẹ kế đế tôi biết thương bà. Mẹ nói, mẹ rất đau đớn vì tôi vô '.ề. Nước 
mắt mẹ lặng lẽ chảy dài trên gò má. Tôi nhìn mẹ mà cảm thấy như có ai bóp 
nghẹt tim mình. Tôi là con bé nông cạn, xấu xa làm sao. Tôi mếu máo nói: 

- Mẹ ơi, con xin lỗi,... 

Mẹ ôm lây tôi. Tôi vùi mặt vào ngực mẹ, lắng nghe tiếng tim mẹ đập. 
Tôi vừa ân hận, vừa thấy thương mẹ, thương bà. Nhất định tôi sẽ* chăm bà 
thật tốt đế bù đắp nhừng nhọc nhằn mà bà đã trải qua, để bà đưọfè íống vui 
vẻ, thảnh thơi bên con cháu. 


Để 41 

Đề bài: Hãy micu tá hỉnh ánh mẹ hoặc cha khi cm làm dược một vitc tôt. 

4/ • • • • 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu miêu tá mẹ / cha trong một tình huông cụ the là khi 

em làm được một việc tốt. 

• • * 

- Miêu tả qua sự quan sát từ thực tê và qua tưởng tượng. 
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l ai ván cân dù những ý chính sau: 

Mo bai: 

-t Tinh cam cua (‘111 dõi với I)|(' / cha. 

-* ( i(V i thiệu (lỏi tượng cần ta: hình anh mọ / cha khi om lam dược một 

vif*c t(' . 

77 ì in bài: 

-t 1 hai (ịuát chung vổ hoàn canh được ta: 

• Em làm dược việc tốt khi nào (thời gian)? 

• Việc tốt dó là việc gì? (đạt điếm cao, dược khen thướng, giúp dử hạn, 
nhặt. đ/Ợc cua rơi tra lại cho người đánh mất...). 

+ l inh anh mẹ / cha trong hoàn canh đó: 

• Vó mặt: vui mừng, sung sướng, hai lòng... 

• Đùi mát: ánh lên niềm vui và tự hào, nhìn em thân thương, trìu môn... 

• Miệng cười tươi rạng rờ... 

• Lời nói: khen ngợi, dộng viên, tự hào, tin tương... 

• Hành động: xoa dầu khen ngợi, ôm con vào lòng, ân cán, quan tâm 
chăin sóc... 

Kđ bài: 

+ Cảm nghĩ của em về cha / mẹ: 

. Cám dộng trước tinh yêu thương cua cha / mẹ... 

. l í nhu phải cô gắng nhiều hơn nữa đê cha mẹ vui lòng... 

2. 3ài văn mẫu 

Có nhiều lần tôi đả làm bô mẹ phải buồn phiền vì sự nghịch ngợm của 
mình. Nhưng có một lần tôi đã làm mẹ rất xúc động. Chuyện ây sẽ không 
hao gi/ tôi quên dược. 

Tô là một cậu con trai hiếu động nhưng cũng rát thông minh, mọi người 
trong :óm vần bảo tôi như thế. Bô mẹ thì bảo tỏi, chẳng thây thông minh ở 
đáu cli thây tôi thích nghịch ngợm và gây chuyện mà thôi. Nhiều lần, bô 
mẹ hum phiền vì tôi lẩm. Nhưng còn trẻ dại thì làm sao tôi hiếu được nỗi 
lòng cia mẹ. 

B( tôi là bộ dội nên hay đi công tác xa. Thê là ớ nhà, tòi lại quậy phá 
tưng lừng. Tỏi thường cám đầu lũ trổ trong xóm, khám phá khắp mọi nơi, 
chơi núổu trò do tôi tự nghĩ. Chính vì di khắp nơi nên chúng tôi biết nhiều 
cliuyệi lắm. Chuyện hai bà cháu Nhi cũng vậy. Ilai bà cháu sông ở làng 
bên Ví có hoàn cánh thật dáng thương. Bố mọ Nhi di làm An xa từ khi Nhi 
mới nột tuối. Mấy năm mới về thăm nhà một lần. Bà Tư vừa làm bà, vừa 
làm nẹ làm cha cùa Nhi. Tội nghiệp cô bé sông thiêu thốn tình thương cùa 
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cha mẹ nhưng bù đáp lại cô bé được bà ràt thương yèu. Hai bà chau tuy 
nghèo nhưng sông tinlì cảm. Nhi cũng là cô bé ngoan ngoãn, chăm chi. 
Nhưng thật bất hạnh khi hai bà cháu nhận được tin dữ từ nơi xa gứi về. Bò 
mẹ Nhi gặp nạn và cùng qua đời. Nỗi đau ây quá lớn với một cô bó vừa t ròn 
mười hai tuổi. Đòi mắt em dường như không còn hồn nhiên, vui tươi như 
trước nữa. Gia đình vốn khó khăn giờ lại càng túng thiêu hơn. Nhi thương 
bà đau yếu nên quyết định nghi học đê đi làm giúp bà. Bà Tư dù khuyên 
thê nào Nhi cũng không chịu di học lại... 

Biết được chuyện ây, một người hiếu động như tôi không thể ngói im. TỎI 
nghĩ cách giúp bà cháu Nhi, giúp Nhi có thế đến trường học lại. Sau một hoi 
bàn tính với lũ trẻ trong xóm, chúng tôi quyết định hành dộng. Chiều nào 
sau khi đi học về, chúng tỏi cũng qua nhà Nhi. Lúc đầu là sang chơi với bà Tu 
để Nhi làm quen dần, sau chúng tôi giúp Nhi làm việc nhà. Mây đứa con gái 
thì giúp Nhi dọn nhà, nấu cơm... Bọn con trai chúng tôi lỏng ngóng thì làm 
nhừng việc “nặng nhọc” hơn... Thỉnh thoảng, nhà đứa nào có giấy vụn hay dỏ 
gì bỏ đi, chúng tôi góp lại đem bán lấy tiền đưa cho Nhi. Nhi chăng nhận đâu 
nhưng thuyết phục mãi cô bé mới ngượng nghịu cầm lây lo thuôc thang cho 
bà những lúc yếu đau. Nhà có đồ gì ăn, chúng tôi cũng dành dụm một phán 
mang tới cho Nhi. Nhi cảm động lắm, nhiều lúc tôi thấy mắt cô bé dỏ hoe 
nữa. Sau một thời gian nghỉ học, cuối cùng Nhi cũng quay lại trường. Đó là 
niềm vui lớn với bà Tư. Thê là tỏi tối, tói và Lan, bạn thân của Nhi lại qua 
nhà Nhi học nhóm. Chúng tôi học rất vui và thỉnh thoảng còn được bà Tư cho 
thưởng thức món khoai luộc thơm thơm bùi bùi nừa... 

Chuyện chúng tỏi giúp Nhi chẳng ai biêt cả. Bô mẹ bọn trẻ trong xóm 
vận nghĩ chúng tôi lang thang nơi cánh đồng hay con mương nọ, chơi thà 
diều hay đã bóng... Nhưng mẹ tôi thì bắt đầu đè ý. Mẹ thây lạ vì tôi nào tôi 
cũng ra ngoài chừng hơn một giờ đồng hồ, buổi chiều về nha muộn hơn mọi 
khi, đồ ãn mẹ mua cho chẳng bao giờ ăn hết như trước mà gói lại một 
phần, đồ đạc trong nhà không dùng đến cũng biết gom góp lại gọn gàng, 
đặc biệt là kết quả học tập tốt hơn rất nhiều nhờ những buổi học nhóm... 
Tôi dường như biến thành một người khác trong mắt mẹ. Và có lõ sè còn là 
bí mật nếu như khôxìg có chuyện hôm đó xảy ra. 

Tôi đó, như mọi hôm tôi lại sang nhà Nhi học nhóm. Như chú mèo mun, 
tôi nhanh chán lao vút ra ngoài. Đang ngồi thảo luận bài sôi nòi với mấy 
bạn thì bỗng mẹ tôi đả đứng trước mặt từ bao giờ. Tôi sửng sốt, ngạc nhiên 
nhìn mẹ mà chẳng biết nói câu gì. Nhưng lúc đó, sao gương mặt mẹ tôi hiền 
lạ lùng, không giận dừ cũng không có vẻ gì là đang chuẩn Lị máng tòi. Doi 
mắt mẹ còn thoáng ươn ướt. Tòi nhận ra điều đó vì ánh đèn. Ch Ang dợi t )ị 

lên tiêng, mẹ bảo chúng tôi cứ tiếp tục học rồi ra nhà ngoài nói chuyện VƠI 

bà Tư. Thì ra mẹ sang thAm bà. 

Tối hỏm đó, trên đường về, mẹ tôi im lặng không nói. Tòi hỏi hộp. .. 
nghĩ miên man. Bỗng mẹ dắt tay tôi, nhẹ nhàng ảm áp. Tòi nhớ lại n 
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con 1)0 sụ toi nga, mẹ cung năm tay toi như tho này cho tòi vừng từng bước 
mọt. Nhưng' (la lau lam rbi tói không con ngoan ngoan trong vong tay cua 
mọ nu';. Toi hồng cam thay mình bo (li ràt nhiou. Và mọ cứ (lát tỏi như thô 
dén kl ! vb nha. Mo keo toi lại gan, nlìin toi bàng ánh mát thật lìiôn (hu. 
Mo vu. xoa (lau toi vừa noi; “Bà Tư cho mo biòt. mọi chuyện rồi. Con mọ 

» • 4 • • 

é 

ngoan ám. Con mọ (la lớn hơn nhiêu rỏi (láy. Mọ hạnh phúc lăm con biêt 
không.." Mo toi con nói nhiou mía ma tỏi chăng kịp nghe hót vi chinh tỏi 
cung dmg tran day nihm vui, hạnh [)luic. Có lo chua bao giờ tòi lam mẹ vui 
don th . Mo bạt khoe VI tôi, giọt nước mát cua sụ' vui mừng chứ không phai 
buôn 1 t như trước. Khuôn mặt mọ rạng ngời hán lén. Những nêp nhãn 
giãn rí khión me như tro lai. Bàn tay mẹ vần nám tay tôi siôt chặt. Tòi chi 
muôn lót lon một cáu; “Mọ ơi, con dã biêt lỏi rồi. Con sẽ cô gắng dò không 

bao gi( mọ buồn mía.” Nhưng có họng tòi như có ai giư lại, không cát nòi 
thành ời. Tòi thám hứa sò luôn làm mẹ vui lòng. 

Nlưng ngày sau do, mọ tói vui ve hơn, niềm vui ấy hiện rõ lên khuôn 
mật rrm nắng. Tòi cung “hiền lành” hơn khiến hàng xóm bất ngờ. Mọi 
người dần (lán cũng biêt chuyện nên càng khen tôi hơn, khiên mọ tự hào 
lam. Bm tre trong xóm cũng hãnh hiện vi có một “thủ lĩnh” như tòi. Mọ 
còn vi(t thư ké cho bỏ nghe chuyện cua tỏi. Mẹ bảo, lần sau vẻ bỏ sẽ có 
phần tiường. Tói ngất ngây sung sướng... 

Mồ việc tốt. là một bóng hoa, nhiều việc tót sẽ là một rừng hoa đẹp 
ngát lương. Và việc làm tốt cua tôi vừa rồi đã làm cho mẹ vô cùng tự hào 
và hạrh phúc. Tôi nhớ mãi gương mặt rạng rờ tự hào cùa mẹ, dó là động 
lực giin tôi làm nhiều việc tốt hơn nừa... 


Đề 42 

w 

Dể bà;: Em hãy tá lại hình ảnh thầy giáo hoặc cô giáo của cm vào ngày 20 

tháig 11. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Pề bài yêu cầu: tả lại hình ảnh cỏ giáo hoặc thầy giáo của em vào 

ngày 2) - 11. 

- Miêu tả qua sự quan sát từ thực tế và qua tương tượng. 

- tài VUn cần đủ các ý chính sau: 

Mo bài: 

+ Ciới thiệu về hình anh có giáo trong ngày lễ 20 - 11. 

Then bài: 

+ Cuộc gặp gỡ cỏ giáo nhân ngày 20 - 11. 

+ lình anh cô trong ngày lễ. 


89 


Kết bài: 

+ Tình cảm với cò giáo. 

2. Bài văn mẫu 

Cô Hạnh là cô giáo từ hồi cấp 1 của tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp về 
thăm cô nhân ngày lề tôn vinh người thầy 20 - 11. Hình ảnh của cô khiến 
tôi không thê nào quên. 

Lúc mới đi học, tòi còi hơn các bạn nên được các thầy cỏ chú ý hơn. Bao 
giờ tôi cũng được ngồi bàn đầu đê nhìn chữ cho dề. Vì vậy tôi cũng có nhiều 
cơ hội nói chuyện với thầy cô mồi giờ ra chơi. Và cô Hạnh là người thầy mà 
tôi yêu quí nhất. Với tôi, cô thực sự là người mẹ thứ hai tuyệt vời. 

Ra trường đã hơn một năm, nhân dịp 20-11 tôi mới có dịp đôn thăm 
cô. Gần đến nơi, trong lòng tỏi biết bao cảm xúc. Có lẽ cô sẽ ngạc nhiên 
lắm khi nhìn thây tôi, đứa học trò cô rát mến. Mải mê suy nghĩ tỏi bước 
đến cổng nhà cô từ hồi nào. Quang cảnh vẫn thê không có gì thay đổi 
nhiều. Đang mải nhìn ngầm xung quanh, bồng một tiếng nói âm áp thân 
quen vanglên: “Minh phải không em. Trời ơi, bây giờ em lớn thê này cơ à”. 
Tôi còn ngờ ngàng thì cò đã đến bên nắm lấy tay tôi, mắt cô nhìn tỏi đầy 
trìu môn. Tôi suýt bật khóc, nhưng nếu khóc tôi sợ xâu hố với cô nên kìm 
nén lại. Con trai mà khóc thì xâu lắm. Lúc bây giờ tôi mới cát được lời chào 
cô. Hai cô trò vui vé bước vào nhà. 

Căn nhà cỏ lúc nào cùng ngăn nắp, gọn gàng. Cô vốn là người cấn thận. 
Lúc đó tỏi mới nhìn cỏ được kĩ. Vần dáng .người dong dóng, cô mặc bộ quần 
áo giản dị nhưng thật dẹp. Cô trông vẫn khỏe mạnh, nước da hồng hào tuy 
có những nếp nhăn vì thời gian. Khuôn mặt cô nhìn thật phúc hậu với cái 
miệng rất tươi, đôi mắt sáng, đen láy. Cô Hạnh lúc nào cũng trẻ trung, xinh 
đẹp trong mắt tôi, trong mắt tất cả học trò. Gặp tôi cô vui hơn rất nhiều. 
Nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi. Ánh mắt cô sáng lên, luôn dành cho tôi 
sự thân thương. Hai cỏ trò ngồi nói chuyện vui quá. Bao kỉ niệm ùa về. Cô 
hỏi thăm gia đình tôi, hoi về các bạn. Bao giờ cô cũng rất chu dáo như thẻ. 
Giọng nói cô mới ấm áp làm sao, nó vần mượt mà như trước. Nghe giọng cô 
mà tôi ngờ mình đang ngồi trên lớp 5A nghe cô giảng bài. Cô trò vừa nói 
chuyện vừa cắm hoa. cỏ cám vào bình hoa pha lô những nụ hoa tươi thắm 
nhất. Lúc ấy tôi mới nhận ra bán tay phải của cô còn hơi đau. Có lẽ là do di 
chứng đê lại sau vụ tai nạn ngày ấy. Cỏ đã dũng cảm cứu dứa học trí) nhỏ 
của mình nên bàn tay bị thương. Bây giờ mỗi khi trở trời nó lại hơi buốt. 
Nói đôn chuyện cù dà qua khiên đôi mắt cô rơm rớm. Đôi vai cô hơi rung 
lén. Nhưng rồi cô lại dua vui, hài hước: “Tay cô thỉnh thoáng cũng bướng 
lắm nhé. Chẳng chịu nghe lời gì cá. Nỏ còn cứng đầu hơn ca bạn Quân ‘tồ” 
lớp mình ngày xưa áy”... Thế là cô và tôi lại cười vang. Nụ cười thoải nái 
làm cô vui trớ lại. Tôi thắm nhủ, có lẽ nhiều năm nữa nụ cười ấy sẽ giúp cỏ 
tre mài không già vì I1Ó là nụ cười cùa sự thân thiện mà. 
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"hú gian troi (li thật nhanli, tói muôn ơ lại choi với co lau hon nưa 
nhu'ỉg ngoài sân tiêng học sinh (lang gọi nhau í ới. Dáy la nhùng học tro 
nho CI ( cò, sau tỏi hai khóa. Nglio giọng cac em, co Hạnh vội chay ra. 
Niũn tạnh |)húc cua có lai (lược nhãn lòn gáị) hội. Nlnn co thật rạng ngời. 

ơ nha mọ cung là co giáo, khi đón trương co giáo như mọ hum...” lời 
ca k ìU áy nghe thân thương và gán gũi quá. Mọ va co là hai người mọ trong 
cuộc (tn mồi con người. Cô giáo tói là một người mẹ tuyột vời như t hê day. 


Đề 43 

Đồ bà : Tá cô giao dang giáng bài. 

1. Hướng dẫn ĩàm bài 

- tồ hai yêu cáu ta lại cô giáo cua om trong hoạt dộng cụ thê : dang 
giang lài. 

- iViôu ta qua sự quan sát từ thực tẻ và qua tướng tượng. 

Bú ván can du nhưng ý chính sau: 

Mớ bài: 

diíi thiệu cỏ giáo: tên tuòi, tình cam cua mình dành cho cỏ. 

Then bai: 

4 Ti hình dáng: 

• Tầm vóc, kích thước. 

• Khuôn mật, mái tóc, đôi mát, nụ cười, giọng nói... 

• Cách ăn mặc hàng ngày như thê nào? 

4 Ti hoạt dộng giang dạy: 

• òn nói, ngôn ngừ sử dụng như thẻ nào? 

• Oách giáng hài ra sao? 

• Oách hướng dần học sinh như thê nào? 

• Thái độ cua các bạn trong lớp với cô như thô nào: yêu môn, kính 
trrng, thâm phục. 

Kê bài: 

Tìm cám, thái dộ cua em đôi với cô giáo. 

2. Iài văn mẫu 

Từ nhỏ, tôi có một ước mơ sau này lớn lèn sẽ làm cô giáo, hàng ngày 
giíng lài cho học sinh. Vì thế, tôi yêu cô giáo cua tôi lắm. Nhát là trong 
nhưng I iờ học, tỏi say sưa ngắm nhìn cô giáo giáng bài. 

Cô giáo toi cao cao, dáng ngưộữ mảnh dẻ và nước da trắng hồng nên 
nưc á< dài rất đẹp. Hàng tuần vào thứ năm cô lại mặc cliiêc áo dài tím 
Hiê tôi thêm làn da tráng cùa cô. 
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Thứ năm lớp tỏi có hai tiết văn của cô. Bước vào lớp, cô như man:g theo 
vào cả mùi thơm của nắng, của sắc màu thiên nhiên. Cả lớp đứng; ngày 
người nhìn cô, trầm trồ mến mộ. Cô dịu dàng mời cả lớp ngồi xuônig. Giờ 
học bắt đầu. 

Mỗi buổi học, cô nhẹ chàng viết lên bảng những dòng chừ mềnn mại, 
thẳng hàng. Bàn tay cỏ lướt nhanh như một hoạ sĩ làm ảo thuật tròn tranh 
vẽ của mình. Chỉ một thoáng, hàng chừ đẹp đẽ hiện ra. Vào bài giánig, bao 
giờ chúng tôi cũng thấy dề chịu bởi giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp và ttruyền 
cảm của cô. Giọng nói ây dường như được xuất phát từ sàu thẳm tànn hồn, 
để từ đó chúng tôi cảm nhận được cái hay, cái đẹp của mỗi bài thơ, bàii văn. 
Những lời cô giảng chúng tôi như muôn khắc sâu không bao giờ quên. 
Khuôn mặt cô luôn tươi cười khi giảng. Bàn tay cô nhẹ nhàng đưa the <0 nhịp 
câu nói. Đôi mắt cô nhìn thẳng về phía học trò chúng tôi, ân cần, dịu dàng 
và âu yếm. Đôi mắt ây luôn thế hiện sự cố vũ, tin tưởng với học sinh.. Mồi 
khi ánh mắt lướt nhanh qua chỗ tôi ngồi, tôi cũng hiểu được sự trìiu mến 
của cô. Cô giảng bài say sưa đến nỗi trêh khuôn mặt nhỏ. nhắn, hiền tư ày 
đã thâm vài giọt mồ hôi. Cô vẫn không để ý mà tập trung vào bài Ịgiảng, 
vào những đứa học trò yêu của mình. 

Thỉnh thoảng, cô đi lại xuông cuôi lớp, xem học trò ghi bài., xem 
chúng tôi thảo luận nhóm. Có khó khăn gì cỏ sần sàng gợi ý, giiúp đờ 
chúng tôi. Cô muôn cho học trò phát huy được khả năng chủ động., sáng 
tạo nên những câu hỏi cô đặt ra luôn tạo được sự hấp dẫn. Các câu hỏi 
từ dễ đến khó, từ câu hỏi đóng đến câu hỏi mở, bao giờ cũng kích thích 
sự suy nghĩ của tất cả mọi người. Cô lúc nào cũng gần gũi với học sinh, 
tôn trọng ý kiến học sinh, lắng nghe chúng tôi nói và cho chúng tô>i trao 
đổi, thảo luận công bằng. Nhưng lúc nào cô cũng là người chi huy Itài ba 
khiến học trò khâm phục. Xen giữa nhừng giờ học căng thẳng, cô kíê cho 
học trò những mấu chuyện ngắn rất hay mà lí thú. Những mâu clliLyện 
tương đơn giản nhưng lại chứa đựng bao điều. Cô kê chuyện tlnậ: có 
duyên. Có đứa mải nghe cô kế cứ há miệng mà không biêt. Thê là ccả lớp 
có một trận cười sảng khoái... 

Kết thúc mỗi buói học, cô luôn dặn dò chúng tôi cẩn thận, kĩ cà.n£ và 

không bao giờ quên gửi tới lớp một lời chào. Lúc đó, cỏ mới thu dọm sách 
vớ vào cặp và nhẹ nhàng bước đi. Nhìn theo cỏ, chúng tôi càng thấty yêu 
quí cô hơn. 

Nhìn cô giáo đứi:g trên bục giảng thướt tha trong tà áo dài, saiy sưa 
giảng giải tôi như có‘thêm động lực, quyết tâm hơn đê thực hiện cho dược 
ước mơ của mình. 
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Đề 44 


Dề bài: 7Ví thầy giao Ciìì. 

1. Hưởng dẫn làm bài 

- ỉ)t' bài yôu cầu ta lại thầy giáo của em. 

- Miêu tà qua sự quan sát từ thực tế và qua tưởng tượng. 

- Bài văn cán đu những ý chính sau: 

Mớ 'j à i : 

Cui thiệu thầy giáo: tên tuối, tình cám cua mình dành cho thầy. 

Thán hà ì: 

+ Ta hình dáng: 

• Tam vóc, kích thước. 

• Khuôn mặt, mái tóc, đôi mát, nụ cười, giọng nói... 

• Cách án mặc hàng ngày như thê nao? 

+ Ta tinh tình, hành dộng: 

• Lời nói. ngôn ngử sứ dụng như thế nào? 

• Cách giang bài ra sao? 

• Cư xu' với học sinh, bạn dồng nghiệp, phụ huynh học sinh thế nào? 
Có thái thiện không? 

• Chái đọ cua mọi người với thầy như thê nào: yêu môn, kính trọng. 

Kê ỉ bài: 

Tini cảm, thái độ cua em đôi với thầy giáo. 

2. Bài văn mẫu 

Nhĩng năm câp một tói được may mắn học thầy Toản - một người thầy 
tận tâni với nghé. Cho đôn giờ chúng tôi vần còn nhớ mãi những ki niệm 
về thắ> 

ệ 

Thầ/ Toán dạy môn Mi thuật. Dáng người tầm thước, trẻ trung. Thầy năm 
nay mớ. hơn ba mươi nhưng tính tình khá trầm. Thầy ít khi nói chuyện cười 
đùa với chúng tỏi. Tóc thầy cắt ngắn gọn gàng. Mắt thầy to, sáng. Ánh nhìn 
sắc lạnl và rất. nghiêm. Nhưng khi cười trông thầy thật hiền từ. 

Bình thường lúc giảng bài thầy rất say sưa. Giọng nói chậm rãi nhưng 
nhịp ta/ cứ thoăn thoắt phác những nét vẽ mềm mại lên bảng đen. Thầy 
không ihích ngồi trên bàn giáo viên lâu. Thầy thường hay di lại quanh lớp 
nhìn clúng tôi loay hoav tô tô, vẽ vẽ. Và đặc biệt, thầy rất vui khi chúng 
tôi vẽ ủiỢc bức tranh đẹp, tô màu sáng tạo. 

4 

Thầ/ Toán dạy vẽ nhưng làm thơ cũng tài. Những công thức pha màu 
loăng rgoằng, rác rỏi dược thầy phô cho vần, cho nhịp khiến chúng tôi rát 

dồ nhớ Nhưng hình hộp chừ nhật, hình lập phương khó vẽ là thê mà chi 
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loáng một cái thầy đã vẽ xong. Đã thế chúng lại còn rất đẹp và chính xác 
nừa chứ. Bọn chúng tỏi (lứa nào cũng phục thầy sát đất. 

Trước đây, khi mới học thầy, trong lớp đứa nào cũng sợ thay một phép. 
Thầy cứ vào là láp im phăng phắc, không dám ho he một tiêng. Gọi dạ háo 
vâng. Bởi trông thầy nghiêm nghị quá. Với mái tóc ngắn chải gọn ra sau, chiếc 
áo sơ mi màu trứng sáo cộc tay và chiếc quần âu luôn được xơ vin gọn ghè 
trông thầy khá điển trai. Thầy ít khi nói đùa. Đang giảng bài mà phát hiện 
anh chàng nào hí hoáy làm việc riêng hay cười đùa là thầy dừng lại ngay. Băng 
ánh mắt nghiêm nghị, thầy nhìn thẳng Vcào bạn đó. Lúc ấy, chàng ta chi có 
nước xấu hố mà tự động đứng lên xin lỗi thầy. Xong, thầy không nói gì, lại tiếp 
tục giảng bài say sưa như chưa có chuyện gì xảy ra. Chính vì thầy nghiêm nghị 
thê nên chúng tôi ít khi dám trò truyện với thầy bên, ngoài giờ học. 

Mãi đến 20/11, kỉ niệm ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam, bọn 
chúng tôi mới khám phá hết con người của thầy. Thầy là một con người rất 
tình cảm. Thầy rớt nước mắt khi nhận từ chúng tôi những bài hát và lời 
chúc chân thành. Đáp lại chúng tôi được thướng thức nhửng bài thơ do thầy 
sáng tác. Hay tuyệt: 

"Ngày dó 
Rên bờ dơn côi 
Thuyền mơ cập bẽn 
Hồn nhiên thơ dại 
nhộn nhịp 

ben bờ... 

Nơi dây 

Có những con thuyền 
Chớ dầy ước mơ 

Mang theo hi vọng 
ben bờ 
mong dợi... ” 

Khi đã gần gùi với tháy hơn, chúng tỏi phát hiện ra nhiều điều móri từ 
thầy. Thầy là một nhà giáo rất tâm huyết với nghề. Thầy thường bó hàng 
giờ đồng hồ tỉ mân chi cho chúng tôi cách vẽ, cách phôi màu. Thầy nít kiên 
nhẫn. Thầy giang thật chậm, thật kĩ cho đến khi chúng tôi thực sự hiểu. 

Tôi rát thích môn Mì thuật và vẽ cũng khá đẹp. Thầy đã dộng viên tôi 
và một vài bạn khác tham gia học vẽ ớ cung thiếu nhi. Vào những ngày thứ 
bảy, chủ nhật, thầy thường gọi chúng tôi tới nhà thầy học vẽ. Mấy thầy trò 
vừa học vừa chơi rất vui vé. Chúng tôi còn được thưởng thức tay nghề đầu 
bếp ciia thầy. Rất ngon. 

Nhửng năm lớp nàm cua tỏi tròi qua rất nhanh. Tôi rất buồn khi năm 
nay không được học thav nừa. Nhưng tninh thoáng tôi vần đến nhà thầy 
chơi, trò chuyện với tháy. Thầy mãi là người thầy yèu quý cua chúng tô.. 
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Đề 45 

Đề bài Em (ỉu co dip xem rô tuycn , phim ánh, hao chi, sach rớ rc hình 

anh mót lực si d/iny cứ tụ. Hãy miêu tá lại /linh anh ây. 

1. Lưỡng dan làm bài 

- [.)•> bài yõu cáu ta hinlì anh một lực SI dang cứ tạ trẽn cơ sớ xom trôn 
vỏ r.uyói, phim anh, hao chí, sách vờ. 

- M óu ta qua sự quan sát tìí thực tẻ va qua tướng tượng. 

- Bí.i văn cần du những ý chính sau: 

Mở XII : Giới thiọu chung vổ đói tượng định ta: 

+ Lic si ay tôn la gi? Km nhìn thấy ở đâu? (trôn ti vi, sách vớ hav báo chí...). 
+ Ai tượng chung cua 0111 vổ lực sĩ ấy. 

Thải hài: 

+ Tr hình dáng cua lực sì: 

• Khoáng hao nhiêu tuỏi, còn tro hay dà già? 

• Kích thước, í ầm vóc: cao to, rán chắc, mạnh mõ... 

• Nước da: náu bong rát đặc biệt và ấn tượng. 

• Khừng diêm noi bật tròn khuôn mặt khiên om ân tượng: mái tóc, vó 
mặt cưưig nghị, dõi mát... 

• Khừng bấp tlìịt: nòi lẻn cuồn cuộn, săn chắc... 

+ Tỉ hoạt dộng nâng tạ cua lực sĩ: 

• Hoạt đọng: cúi người, nhấc bông tạ, chân khuỳnh, mớ rộng ra, người 
cúi xuốig, tay giơ. cao nâng tạ trôn đầu... 

• Hành dộng nhanh nhẹn, dứt khoát ... 

• Nàng dược tạ nạng gần trăm ki-lô-gam. 

Kct bùi: 

- Ctm nghi của om: 

+ THch thú và khám phục 

+ Rst ra bài học: muốn thành công thì phái kiên trì luyện tập và có 
quyỏt tán cao. 

2. Bù văn mẫu 

Là nột cỏ bó nôn ít khi tôi quan tâm đôn thê thao mà chi thích xem 

chương rình nấu ăn và thời trang. Nhưng dịp đó, Sea-Game dang diễn ra 

rất sôi lối. Tôi nào trong bữa cơm, gia đình tỏi cũng xem các trận thi đâu 

và cổ VI rất nhiệt tình cho dội chủ nhà Việt Nam. Nhờ đó, tỏi dược chiêm 

• • • ' • 

ngưỡng lình ánh một lực sì dang cử tạ rât tuyệt. 

Cư ;ạ là bộ mon thi đâu ngày càng được nhiều người quan tâm. 
Không :hi nam giới ma bây giờ có nhiều cô gái cũng tham gia nên càng 
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tạo thêm tính hấp dẫn. Vì không mấy khi xem thô thao nên tỏi chang 
biết vận động viên nào cả. Nghe bô nói, tôi biết lực sĩ chuán bị thi đáu 
là vận động viên Hoàng Anh Tuân, một lực sĩ dang nối tiêng ớ nước 
nhà. Nhìn anh thật ân tượng. 

Không cao lớn lắm nhưng anh trông thật khỏe mạnh với những bấ|> 
thịt sán chắc. Hai cô tay và hai đầu gôi của anh được quân những dai 
băng. Đặc biệt là gương mặt với đôi lông mày rậm toát lên vẻ cương 
nghị. Nhìn anh thật tự tin bước vào sàn đâu. Anh hít thở một hơi thật 
dài, bình tĩnh cúi xuông. Màn thi đáu đã thực sự bắt đầu rồi, cả nhà 
tôi ai cũng chờ đợi. Còn tôi, bồng dưng thấy hồi hộp lạ và thầm mong 
lực sĩ Anh Tuân sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Một tiếng chuông vang 
lên, lực sĩ vào cuộc. Gương mặt cuơng nghị của anh bộc lộ đầy Hí quyẽt 
tám. Hai đầu lông mày kéo lại gần nhau hơn, môi anh mím chặt lại, 
trên trán những đường gân nôi lên mỗi lúc một rỏ thê hiện sjfc nặng 
cua quả tạ. Hai cánh tay cua anh nom săn chắc hơn bao giờ hét. Phần 
cơ nôi lên cuồn cuộn tựa như được làm bằng thép nung. Quan trọng 
nhất là đôi chân cua người lực sĩ. Hai chân trụ vững chãi như dính liền 
trên mặt đất, từ từ nâng lên cao, đưa người và quả tạ dên đ ch. Hai 
cánh tay anh thắng, giang rộng hình chữ V khiên tôi liên tướng đôn 
biểu tượng của đất nước Việt Nam và sự chiên thắng. Khuôn mát người 
lực sĩ mỗi lúc đỏ thêm lên theo sức nặng của quả tạ. Có một tích tắc, 
đôi tay anh run run như làm rơi quả tạ xuông đât khiên khán g.ả kêu ổ 
lên. Mắt tôi không rời màn hình, tay tôi thì đã đặt lên ngực trái từ 
bao giờ. Có lẽ tôi còn hồi hộp hơn mọi người nữa. Nhưng thật may, sự 
cô vũ nhiệt tình của hàng triệu con tim nơi quê nhà đã tiêp thêm sức 
mạnh cho anh. Đôi tay, bàn chân anh cứng cáp lạ thường. Dương như 
đã chuẩn bị sẵn sàng, anh nhanh nhẹn xoạc chân, hai tay dưc quả tạ 
lên cao đầy cương quyết. Tiêng hô ngắn nhưng vang của anh như một 
nốt nhạc cao vút, kết thúc màn thi đầy ân tượng và gay cân. Sau vài 
giây, anh hạ tay, đặt quả tạ xuông nền một cách bình thản. Tiên trán 
anh đã lâ'm tấm những giọt mồ hôi nhưng nụ cười rạng rỡ t'ên môi 
khiến khán giả nức lòng. Anh cúi người, vầy tay chào khán £Ĩá. Đôi 
mắt anh sáng lên niềm tin chiến thắng. 

Người lực sĩ lui vào bên trong rồi mà hình ảnh của anh vẫn kiện lên 
rõ rệt trong tôi. Trước đây tôi vẫn cho rằng thê thao có gì hay ciứ, thật 
khô khan và buồn tẻ. Nhưng hôm nay qua cuộc thi đâu này mà tỏi mới 
vờ lẽ, thể thao thật tuyệt vời. Nó cũng chứa đựng rất nhiều giá trị, sức 
khỏe, đoàn két, hiếu biết và kết tinh truyền thông, tinh thần dm tộc... 
Thể thao đưa chúng ta đến gần nhau và đến gần với thê giới hơn. Chẳng 
vì thê mà đất nước ta ngày càng được bạn bè quôc tê coi trọng. 
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De 46 


Dfì ỉ);i: Ta lại hmh anh một ngươi dang ban hang ngoai chợ. 

J. lưởng dẫn làm bài 

• !•(• bai yôu cấu: tã lại hình ánh một người dang hán hàng ngoai chợ. 

- 1 'Iiũu ta qua sự quan sát từ tlìưc tô và qua tương tượng. 

- lai van can du nhưng ý chinh sau: 

M( ba I : 

4 Ciới (hiệu khái quát vố ngươi bán hàng sẽ miêu tá. 

Thin bài: 

4 Ciới thiệu khái quát về khu chợ. 

4 linh anh chị hán hàng trong lúc làm việc. 

4 Tinh cam của người viẽt với chị hán hàng. 

Kè. bài: 

4 Siy nghĩ về chị bán hàng và còng việc lao động. 

2. íài văn mẫu 

Là :ô con gái bé bỏng cua mẹ nên thinh thoảng ngày cuối tuần mẹ cho 
tôi đi ihợ. Đi cùng mẹ nên tôi biết được rất nhiều điều thú vị, quen đuợc 
nhiều Ìgười nhát là những có bán hàng vui tính. Trong đó tôi ân tượng 
nhất víi chị Liên, bán quần áo ở cuỏi chợ. 

Chí khu nhà tôi không lớn lắm nhưng cũng khá đầy đủ đáp ứng được 
như cầi của người dân. Tôi rất yêu cái chợ bé xinh này vì từ nhỏ tôi đã 
dược cìng bà cùng mẹ ra đây. Hồi bé, ai cũng khen tôi đáng yêu, bụ bẫm. 
Lớn lêi, đi học tôi ít được ra chợ chơi nhưng mọi người vần nhớ tôi, càng 
quí tôi hơn. Có người bán hàng nhiều năm bây giờ đã nghỉ nhưng cũng có 
nhiều Igười mới đến khiến khu chợ thêm vui. Hàng hóa cũng ngày càng đa 
dạng, hàng thực phâm, hàng khô, hàng quần áo... nhìn thật thích mắt. Đặc 
biệt là :ửa hàng quần áo của chị Liên làm tôi thích thú nhât. 

Giai hàng của chị Liên không lớn nếu không muốn nói là hơi nhỏ nhưng 
vẫn rất gọn gàng, ngăn nắp nhờ bàn tay khéo léo của chị. Thính thoảng tôi 
qua hàn? chơi, làm người bạn nhỏ với chị. Ân tượng đầu tiên của tôi về chị là 
nước (la làn da hơi nâu nhưng rất mịn màng. Khuôn mặt tươi tắn với đôi mắt 
thông ninh, hoạt bát. Đôi bàn tay khéo léo của chị làm việc nhanh thoăn 
thoÁt. Chị bán hàng rất khéo nên nhiều khách ghé qua. Vào ngày cuối tuần 
chị Liêi bận lắm. Lúc đó chị như một cô người máy rô bốt được cài sẵn 
chương rình và chỉ việc hoạt động. Lúc đầu, khi mới có một vài khách đến, 
chị niền nơ ra chào, mời khách xem hàng. Đế khách tự lựa chọn một lát, chị 
Liên nhệt tình tư vấn, giới thiệu loại quần áo phù hợp. Chị ấy quả là người 
rất am liêu về thời trang nên chỉ cần thoáng qua chị có thể chọn cho khách 


97 


một bộ ưng ý. Càng về sau khách càng đông hơn và chị Liên càng tíu tít. C1 
chạy đi chạy lại lấy hàng cho khách xem, rồi còn chuẩn bị phòng thử đồ ch 
khách. Khách có yêu cầu gì chị cũng cô gắng đáp ứng. Có người khách kh 
tính, chọn rồi thử rất nhiều đồ mà chưa Ung ý, chị Liên vẫn tận tình giúp ch 
vị khách của mình. Chọn đồ, gói đồ chị Liên làm thật nhanh. Với bàn ta 
khéo léo chì một lát những cái quần cái áo đã nằm gọn gàng trong túi. Ch 
trao cho khách rồi nhận tiền và gửi đến họ lời cảm ơn. Khách đón, khách (1 
dù có mua hàng hay không chị vẫn tươi cười và không quên gửi đến khácl 
một lời chào thân thiện. Trời mùa hè nên trán chị đã lấm tấm những giọt iĩi' 
hôi, mấy sợi tóc mai xòa xuống. Thỉnh thoảng chị lại phải gạt tóc, thân 
thấm những giọt mồ hôi. Chị bận đến nỗi không có phút nào được ngồi yên 
có khi vừa ngồi xuống uống ngụm nước chị đả phải đứng lên vì có khách 
Nhưng vì có uy tín lại niềm nở, hoạt bát mà chị có rất nhiều khách quen, a 
đến một lần cũng đều muốn quay trở lại. 

Chị Liên rất quí tỏi nên khi có bộ áo váy nào đẹp mà hợp chị đều đ< 
lại. Biết tôi thỉnh thoảng lại được mẹ mua thưởng vì điếm cao nên đợi tô 
đến chơi chị mang ra cho tôi xem. Với cô khách hàng đặc biệt này chị luôi 
ưu đãi và cưng chiều nhất. Tôi rất quí chị, coi chị như người bạn lớn củi 
mình. Mọi người trong chợ cũng rất quí mến, khen chị tuy trẻ nhưng râ 
đảm đang, ai mà cưới được chị làm vợ thì thật phúc. Những lúc ây, chị Liêi 
xâu hô mặt ửng đỏ thật duyên. 

Nhìn chị Liên vất vả bán hàng ngoài chợ tôi mới càng thấm thìa lời có giá( 
giảng, mỗi công việc lao động đều có sự vất vả riêng nhưng công việc nào cũnf 
có niềm vui và đều đáng quí, chỉ những ai không chịu lao động mới là xấu thỏi 
Sau này lớn lên, tôi cũng sẽ chăm chỉ làm việc, dù có những lúc mệt mỏi nhưnị 
tôi sẽ cô gắng như chị Liên đế được mọi người yêu quí. 


Đề 47 

Đề bài: Tả lại hình ảnh bác nông dân đang thu hoạch lúa ngoài dồng. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu: tả lại hình ảnh một người nông dân đang thu lioạcli 
lúa ngoài đồng. 

- Miêu tả qua sự quan sát từ thực tê và qua tưởng tượng. 

- Bài văn cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Giới thiệu khái quát về bác nông dân sẽ miêu tả. 

Thân bài: 

+ Giới thiệu khái quát về khung cảnh cánh đồng lúa đang vụ gầt. 

+ Hình ánh bác nông dân đang gặt lúa. 
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•+ 'I nh Cíun cua ngươi viẽt với bác nông (lán. 

/'.(•/ bài: 

•+ Siy ngln vỗ người nong (lán va cóng việc lau (lộng. 

2. bài vãn mẫu 

Cái li dỏng lúa quê tói (là ch nì rọ, chừ tay người đôn mang vổ. Cá làng 
bước v; 0 mùa gặt. Những bác nông (lán ngay ngay chăm chi, cần mẫn thu 
hoạch '.hanh quà lao động cua minh sau những tháng ngày vât vá. 

Và( mùa gạt, ai cũng bận rộn. Người lớn ra đồng, trẻ con đi học, mồi 
người Ilột việc. Cuộc sóng như hối ha hơn. Từ sáng sớm tinh mư, khi ông 
mặt trả còn chưa dậy, các bác nóng (lân đà rục rịch ra đồng. Đi làm trong 
budi sún mai, hơi sương nhè nhẹ pha lớn mặt lành lạnh. Ra đòn đỏng, các 
bác nỏig dân rõ ra thanh các nga khác nhau, ai về thửa ruộng nhà nấy. 
Chuãn bị xong dụng cụ, các bác nóng dân bát dầu công việc gặt lúa. Lúc 
này nhn họ, ai cũng giông ai, khó mà phân biệt được. Bác nào cũng đi một 
đôi ù ng bó sát chân, mặc một chióc áo dày, tay bó sà cạp. Đầu đội chiếc 
nón tnng, khuôn mặt che kín hết bơi một chiêc khăn chi còn để dôi mát. 
Nhìn CÍC bac như đang chuấn bị vào một trận chiên, chiên dâu với cái nấng 
nóng kiắc nghiệt cua thời tiêt mua hè. 

Lúa vụ này trĩu nặng, hạt nào hạt nấy mình mẩy chắc nịch. Bác nông 
dân VUI mừng thảy còng lao của mình dược bù đắp. Trong niềm phân khởi, 
bác cúi xuống, tay trái Iiáng những bỏng lúa, tay phái cầm chiếc liềm sắc 
cạnh đia vào ngang thân, “xoẹt...xoẹt...” âm thanh ây cứ đều đều vang lên 
cùng nlịp thớ của bác. Nhìn những bàn tay thoăn thoắt cắt lúa, bó lúa của 
bác mà tưởng như một nghệ nhân tài hoa dang biêu diễn. Từng bước chân 
nhịp nlàng di chuyên tư chỗ này sang chồ khác. Nhưng bông lúa vâng lời, 
theo ta' bác nằm im trên đát. Cắt lúa đến đâu, bác lập hợp chúng lại 
thành Ung đỏng nhỏ gọn gàng. Trông xa xa, thấy ai ai cũng chăm chỉ làm 
việc. Lúi dược cắt mỗi lúc một nhiều. Tiết trời buổi sáng gió mát, ánh năng 
còn dịu lên ai cũng tranh thủ làm việc. Khi đã thâm một, các bác nông dân 
dứng lêi nghi giai lao, ngồi uống ngụm chè tươi mát rượi, có khi hát một 
đoạn chìo, hay hát đối dáp đê xua đi những một mỏi. Sau phút nghỉ giải 
lao, mọi người lại tiếp tục công việc. 

Trời vồ trưa, nắng gắt. Những tia nắng cứ vô tình chiếu rọi xuồng cánh 
dồng tnng trài. Gió lại mải mê đi chơi khiến thời tiết thêm oi ả. Tiêng ve 
kêu rân ran khắp trong những bụi cây trên bờ. Có mây chú chim đói bụng 
sà xuônf ruộng, nhặt những hạt thóc rơi, thóc vãi. Các bác nông dân đã 
thân nnt. Mồ hôi rơi xuống nghe thánh thót. Lưng áo ướt đầm. Mọi người 
ai này (ều im lặng, chi còn nghe thấy tiếng xoàn xoạt mà thôi. Nhưng 
không piải vì thê mà bàn tay kém nhanh, bàn chân bước không đều. Họ 
vần giữ sự nhịp nhàng lúc trước, chính vì thê mà chả mây chóc lúa trên 
ruộng đí sắp dược cắt hết. 
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Những bông lúa trĩu nặng ngoan ngoãn nằm trên gánh trở về nihà 
Trong niềm phấn khởi, hân hoan các bác nông dân tin tưởng vào Vụ miùa 
vào thành quả do mình làm nên. 


Đề 48 

Đề bài: Hãy tả lại hình ảnh một cụ già dang ngồi câu cá bên hồ. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu tả lại hình ảnh một cụ già trong một hoạt độ ng cụ thế 
là đang ngồi câu cá bên hồ. 

- Miêu tả qua sự quan sát từ thực tê và qua tưởng tượng. 

- Bài văn cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

Giới thiệu chung về đối tượng được tả: 

• Cụ già đó là ai? Khoảng bao nhiêu tuổi? 

• Cụ câu ở hồ nào? Vào thời điểm nào trong ngày? 

Thân bài: 

+ Tả khung cảnh hồ nơi cụ già ngồi câu cá: (bầu trời, thời tiêt, kích 
thước hồ, cây cối xung quanh; bèo, sen, súng dưới mặt hồ). 

+ Hình ảnh cụ khi ngồi câu: 

• Cụ ngồi ở đâu? (trên bờ hay trên một con thuyền nhỏ giữa hồ). 

• Dáng ngồi thê nào? (vẻ ung dung, nhàn tản, thảnh thơi,...). 

• Những động tác thả mồi, giật cần khi có cả ra sao? (thong thả, chậm 
chạp hay nhanh nhẹn, vội vã,...) 

• Vẻ mặt, tâm tư, tình cảm của cụ bộc lộ như thê nào klhi câu cá? 

• / / • • • 

(khi ngồi đợi cá cắn câu - trầm ngâm, suy tư; khi cá mắc câu - vui 
mừng, phân khởi). 

• Điều đặc biệt trong việc đi câu của cụ khiến em chú ý: đi câu đê giải 
khuây cho đỡ buồn, là một thú vui / chỉ buông câu 3 lần trong kh.i ngồi câu, 
nếu không câu được cũng đi về,... 

Kết bài: 

Tình cảm, suy nghĩ của em với cụ già đó: quý mến, thích thúi, vui cùng 
niềm vui của cụ,... 

2. Bài văn mẫu 

Nhân dịp kỉ niệm 100 năm ngày sinh Bác Hồ, ti vi thường xiuyên chiếu 
những thước phim về các hoạt động của Bác. Bên cạnh những (đoạn phim 
Bác làm việc, thăm hỏi chiến sĩ đồng bào, vui chơi cùng các cháui thiêu nhi, 
nhà đài còn chiếu một đoạn phim Bác ngồi trầm ngâm câu cá. Xem đoạn 
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pliini ã'\ ai không hiót lại cứ ngờ đó là một cụ già chôn thôn quẻ dang vui 
với thú vui câu cá nhàn tan. 

Bac mặc một chiôc ao màu trang nhạt, hoa với màu tóc Người, dáng 
diệu un' dung tự tại mà lại rát uy nghi. Tay cam chiếc cần trúc, buông nhẹ 
xuống ÍO. Mát lim dim như ngâm ngợi điều gì. Thỉnh thoảng, vài cơn gió 
hiu hiu thối lam mặt nước gợn sóng khò lăn tăn. Thinh thoang Bác quay 
sang umg vài ngụm trà xanh dân dã, trỏng rất mộc mạc, gián dị. Nhìn 
dáng B.IC ngồi cáu không hề thây chút mệt mỏi, ưu tư. Ngắm Bác ung dung 
câu cá, nhiồu người liên tưởng tới hình ảnh cụ già ngồi câu cá trong chùm 
thơ thu cua Nguyền Khuyên ngày xưa. 

Tướig rang “Tựa gỏi ôm cần lâu chẳng được’' vậy mà “Cá đâu đớp động 
dưới chín bèo”. Bác đà giật mạnh cần câu, một chú chép trắng ham mồi 
bay lon khỏi mặt nước, lấp loáng uỏn lưng dưới nắng vàng. Bác Hồ nét mặt 
vui tươi hân hoan, cười khoan khoái. 

Him anh Bác Hồ - vị cha già dân tộc, mộc mạc, dung dị và rất đời 
thường ly khiến biết bao thê hệ người dâm Việt Nam xúc động nghẹn ngào. 
Hình ảih dó sẽ còn lắng mãi trong trái tim mỗi con người Việt Nam và 
trong tím trí (im. 


Để 49 

Đề bài Tả anh bộ đội hải quân. 

1. Bướng dẫn làm bài 

- Đ< bài yòu cầu tả lại anh bộ đội hải quân. 

- Mêu tả qua sự quan sát từ thực tê và qua tưởng tượng. 

- Bài văn cần đù nhừng ý chính sau: 

Mở ìài: 

Giớ thiệu đôi tượng định tả: tên tuổi anh bộ đội, môi quan hệ với 
bản thân. 

Tìiâi bài: 

f Ta hình dáng: 

• n ầm vóc, kích thước. 

• Chuồn mặt, mái tóc, đôi mắt, nụ cười, giọng nói,... 

• 'ách ăn mặc hàng ngày như thê nào? 

+• Tả tính tình, hành động: 

• Lữ nói, ngôn ngữ sử dụng như thế nào? 

• C/ xử với mọi người xung quanh ra sao? Có thân thiện và tốt bụng không? 

• Tiái độ cùa mọi người với người ấy như thế nào? 
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• Trong công việc biếu hiện ra sao? 

Kết bài: 

Tình cảm, thái độ của om đối với anh bộ đội. 

' • • • 

2. Bài vản mẫu 

Anh Việt em đóng quân tại quần đảo Trường Sa. Mấy năm anh mới về 
thăm nhà có một lần. Lần anh về cũng chỉ được độ dăm ngày rỏi lại đi nôi: 
cả nhà ai cũng nhớ thương. 

Ngày anh về cả nhà em cứ nhộn nhịp hẳn lên. Bô chạy đi báo tin cho cò 
bác họ hàng. Mẹ thì luông cuông đi chợ nấu cơm, dọn dẹp. Em cũng vui 
mừng hết sức vì sắp được gặp người anh mà mình yêu quý. 

Mười giờ sáng anh về tới ngõ. Như có linh tính, mẹ em vừa nghe tiêng 
dép đã vội chạy ngay ra ngõ. Hai hàng nước mắt sung sướng hạnh phúc 
tuôn trào trên gò má đà sạm vì vất vả lam lũ. Mẹ ôm chầm lííy anh trong 
vòng tay gầy guộc. Anh cũng ôm chặt lây mẹ. Rồi mẹ lau vội nước mát, vừa 
cười vừa dắt tay anh vào chào hỏi mọi người. Óng cháu, cha con gặp nhau 
tay bắt mặt mừng, hồ hởi và hân hoan. Anh vào nhà rồi em mới nhìn thấy 
anh kĩ hơn. Anh thay đỏi nhiều so với trước. Nom anh trông khoẻ mạnh, 
tráng kiện hơn lúc ở nhà rất nhiều. Dáng người anh vạm vỡ, bộ ngực nơ 
nang cân đôi, tay chân rắn chắc. Anh mặc trên người chiếc áo lính thuv 
màu tráng tinh, cô có vạt sang hai bên, ở giữa thắt nút bang hai đoạn vai 
màu thiên thanh, được sơ vin ngay ngắn trong chiếc quần vải màu xanh da 
trời. Trên đầu anh đội chiếc mũ bằng vải mềm như của các chú cóng an 
nhưng màu trắng đai xanh. Dưới chân là đôi giày vải bạt màu xanh cỏ úa. 

Đặt chiếc ba lô xuông phản, anh ngồi trò chuyện, hỏi han mọi người. 
Vừa cười nói anh vừa lôi từ trong ba lô ra bao nhiêu là quà từ Trường Sa. 
Trong đám cá mực là một con búp bê vừa to vừa đẹp anh dành cho em. 
Sung sướng, em sà vào lòng anh nũng nịu. Nhìn gần, em thấy rõ nước da 
anh đả chuyến sang màu bánh mật bởi nắng gió biên khơi. Bàn tay anh xoa 
đầu em thô ráp và chai cứng. Nhưng đôi mắt anh vẫn sáng long lanh, 
không chút thay đổi. Giọng nói trầm âm hơn và nghe rất đàn òng. Khó 
khăn và thử thách nơi đảo xa đã rèn luyện anh trở thành một người đàn 
ông mạnh mẽ và rắn rỏi. 

Thời gian năm ngày trôi qua nhanh như thoi đưa. Cuối cùng cũng da 
đến ngày anh lên đường trở lại đơn vị. Mọi người trong gia đình ai cung rất 
buồn và lưu luyến. Em và mẹ thì ôm nhau khóc rưng rức. Anh cô nen cám 
xúc động viên mẹ, vỗ về an ủi em. Trước lúc lèn đường anh còn dặn: “ké út 
ờ nhà ngoan, học giỏi. Anh không có nhà phải biết chăm sóc giúp đờ cha 
mẹ. Khi nào về anh lại cho quà.” Những lời nói của anh em luôn ghi nl ứ và 
chắc chắn em sẽ làm đươc và làm tỏt. 


♦ 
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Dể 50 


I)ề' bà.: Ta bác báo vị' Iníơiìg em. 

1. Hướng (lẫn làm bài 

- 1 ũ bài yêu cáu ta lại bác báo vệ của trường om (tang học. 

- IV.ióu tá qua sự quan sát từ thực tê và qua tường tượng. 

- Bìi vãn cần (tu những ý chính sau: 

A ĩ ớ bời : 

Di.ứ thiệu đói tượng định ta: tên tuôi, công việc cua bác báo vệ. 

Then bai: 

+ Ti binh dáng: 

• r .’ầm vóc, kích thước. 

• Khuôn mặt, mái toe, đôi mắt, nụ cười, giọng nói... 

• bách ăn mặc hàng ngày như thê nào? 

+ T.I tính tình, hành dộng: 

• Lời nói, ngón ngữ sứ dụng như thế nào? 

• (ư xứ vói mọi người xung quanh ra sao? Có thân thiện và tốt bụng không? 

• r 'hái độ cua mọi người với bác bao vệ như thê nào? 

Ke, bài: 

Tì nì cảm, thái độ của om đôi với bác bảo vệ. 

2. Eài văn mẫu 

Trương tôi không rộng lắm nên chỉ có một bác bảo vệ trông coi. Ngày 
nào bác cũng làm những công việc giống nhau, trông nom trường học và 
giúp dỡ học trò, vì vậy mà chúng tỏi ai cũng yêu quí bác. 

Bác báo vọ năm nay dã hơn sáu mươi tuổi. Trước đây, bác là bộ đội ở 
biên gió, lập dược rât nhiều chiên công. Vì thế, chúng tỏi thường gọi bác là 
dũng sĩ Sau chiến tranh, hác trở về phục vụ quê hương. Mấy năm nay, bác 
vào làm báo vộ ở trường tôi. 

Điềi ân tượng đầu tiên với tôi và mọi người là làn da đặc biệt của bác. 
Làn da bị cháy đen, có chồ loang lô những vết sạm. Nhìn da bác, người ta 
như tháy được cả cái nắng, cái mưa khắc nghiệt của núi rừng bao năm 
tháng piá huỷ con người. Bác có gương mặt cương trực, nghiêm nghị mà lúc 
dầu nhìi tháy chúng tói sợ lắm. Tuy đã nhiều tuổi nhưng đôi mắt bác vần 
sáng và tinh nhanh. Tôn thêm cho khuôn mặt là đôi lông mày dày rậm, 
toát lônvé mạnh mẽ. 

Bác táo vệ đậm người, không cao mà củng không thấp. Bác còn khoẻ 
mạnh, víng chác lắm. Những bắp tay cuồn cuộn như một lực sĩ. Duy có dôi 
chân eiiỉ bác khống còn lành lặn mía, một bên là chiếc chán gỗ. Trong 
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chiến dịch năm xưa bác bị thương nặng nên muôn giữ tính mạsng bái' da 
phải cưa mất một bên chân. Nhưng nhìn bác đi, khó ai có thờ 'đoán dược 
đấy không phải là chân thật. Bác đã quen lắm rồi, cái chân gổ này dà lừ tri 
kỉ, nó đã thảnh máu thịt của bác từ bao giờ không biết. 

Bác bảo vệ có nhiều thói quen mà ở ngôi trường này không họ-c sinh nào 
là không biết. Thoáng nhìn qua là nhận ra ngay bác. Dường như ngày nào, 
tháng nào bác cũng mặc những chiếc áo bộ đội đã cũ và bạc màu.. Trên cầu 
vai có một mảnh vá nhỏ. Nhưng với bác, chiếc áo ây là kỉ niệm c;ả một thời 
đạn bom oanh liệt. Nom bác mặc chiếc áo. thật oai hùng. Nhát là những 
ngày lề lớn, bác mặc nguyên một bộ quân phục nghiêm trang, đẹp) dè. 

Sáng nào bác cũng dậy từ rất sớm. Từ khi ông mặt trời vẫni còn dang 
ngái ngủ, bác đã dậy làm việc rồi. Bác đi kiểm tra một vòng, cân thận từng 
phòng, từng ngóc ngách, thây cái gì hỏng bác liền sửa ngay. Rồi bác chăm 
vườn cây sau trường, chăm chút tỉ mỉ như đứa con của mình. Xonig việc dâu 
đây, bác ra mở rộng cánh công sắt, mỉm cười chào đón chúng tôi. 

Thoạt nhìn thây bác bảo vệ khó tính, nghiêm khắc và khó g.ần. Nhưng 
khi chuyện trò, tiếp xúc rồi thây bác là cả một kho tàng, một thê giới. Nghe 
những câu chuyện về chiến tranh mà chúng tôi như nhìn thây <cả dân tộc 
qua bác. Không chỉ thế, bác còn thuộc rất nhiều dân ca, ca dao, h(ò vè, thuộc 
nhiều thơ văn cổ... Bác hát chèo rất hay nữa. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, bác 
hát một trích đoạn cho học trò nghe. Chúng tôi nghe thích thiú, say sưa 
quên cả về nhà... 

Bác bảo vệ của chúng tôi không có một gia đình riêng. Baic coi ngôi 
trường này là nhà, coi các thầy cô giáo là anh chị em, coi học trò chúng tôi 
là con cháu... Bác đà hi sinh cả đời mình cho dân tộc, quê hương va giờ đây 
bác lại công hiến sức lực còn lại cho thê hệ tương lai. 

Hình ảnh bác bảo vệ đã quá thân quen và gần gũi với mỗi h(ỌC sinh của 
nhà trường. Nhìn bác, chiều chiều lầm lũi một mình chúng tôi thầm hỏi, 
trên đất nước Việt Nam ta còn bao nhiêu con người như thế. 

Đề ỗl 

Đề bài: Tả một nam nghệ sĩ hài được yêu thích. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu tả hình ảnh một nam nghệ sĩ hài đang được yèu tl.ích. 

- Miêu tả qua sự quan sát từ thực tê và qua tưởng tượng. 

- Bài văn cần đủ nhừng ý chính sau: 

Mở bài: Giới thiệu chung về đối tượng định tả: 

+ Nam danh hài đó tên là gì? Thường xuất hiện trong nhưn* chuyên 
mục nào? 
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t An tượng chung cua cni vẽ nghệ SI (ló? 

77, ìn bài: 

•t ' a lunli (lang cua nghệ sì: 

• Khoang hao nhinu tuôi, còn trò hay dã gia? 

• Kích thước, tám vóc. 

• ( ’ach án mác, (h lại. 

• • 

• Nư< /c da: tráng treo hay náu bóng. 

• Nhung diêm noi bật trên khuôn mặt khiến em ân tượng: mái tóc, vẻ 
mát tun vui, dôi mát sang hóm hình, cái mũi,... 

-t Tà hoạt dộng biêu (liền hài: 

• Tự nhiên, sinh dộng, nhí nhảnh, tươi vui. 

• Luôn tạo ra những tràng cười sáng khoái cho người xem. 

Kê; bài: 

+ Cám nghĩ cùa em: 

+ Thích thú và khám phục 

+ Rút ra hài học: muôn thành công thì phải kiên trì luyện tập và có 
quyêt tùm cao. 

2. Fài văn mẫu 

Nh.ìC hiệu chương trình “Đồ Rê Mí” vang lèn, dứa em nhỏ của tôi đang ở 
bên lùng xóm vội vàng chạy vồ xem. “A! Chú Xuân Bắc” - nó vưa nhảy vừa 
hét lới . Thi ra nó thích xem chương trình vì có nghệ sĩ Xuân Bắc là “thần 
tượng” :ủa I1Ó dần chương trình. 

Có ẽ nghẹ sì hài Xuân Bắc không chỉ là thần tượng của em tôi, của bọn 
trẻ COI mà còn là nghệ sì được rất nhiều người ở nhiều lứa tuổi, nghề 
nghiệp... hàm mộ và yêu quí. Khán giả yêu quí vì anh là một nghệ sĩ tâm 
huyêt, Ìghièm khắc với nghề và ở tính cách hài hước, dí dỏm, thông minh, 
ơ bât (ứ vai trò, cương vị nào anh cùng hết mình với công việc. Chính vì 
nhưng liều đó mà từ làu, trong suốt thời gian dài, anh là người nghệ sĩ đã 
và đanf được yêu thích. 

Nghệ sĩ Xuân Bắc ìà một người đa tài. Có lúc anh là một nghệ sĩ diễn 
trôn sân khâu, có khi lại là một diễn viên điện ảnh, có khi là một người 
dẫn chương trình rát hấp dần... Nhưng trong cương vị là một MC trong 
chương trình (lành cho trẻ thơ “Đồ Rê Mí”, tôi bắt gặp một Xuân Bắc hoàn 
toàn khác, tre thơ và ngộ nghĩnh vô cùng... Không giông như trong chương 
trình khác, Xuân Bắc trong “Đồ Rê Mí” mặc những chiếc áo nhã nhặn, màu 
sắc Ưa ìhìn. Khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ, trẻ trung khiến người xem 
không ĩ hạn ra tuối của nghệ sĩ nữa. Trên khuôn mặt, ân tượng nhất là nụ 
cười. Ni cười ày thật tươi và tự nhiên, đế lộ hàm răng tráng. Đôi mắt sáng 
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toát lên sự thông minh, nhanh nhẹn. Và nhât là mái toc cùa anh, đò phù 
hợp với chương trình nên được cắt tỉa nhìn có vẻ ngô ngỏ nhưng (lề thương. 
Là một người dẫn chương trình, Xuân Bắc có một vóc dáng cao và khoe 
mạnh. Anh luôn bị mọi người trêu đùa về đôi chân vòng kiềng của mình. 
Nhưng không bao giờ vỉ thê mà nghệ sĩ thấy tự ti hay bôi rối, ngược lại 
chính anh đã dùng nó làm điểm nhân của mình. Anh là một nguời tự tin. 

Là nghệ sĩ hài dần chương trình thiêu nhi nên Xuân Bắc càng phát huy 
được sở trường của mình. Chương trình nào cũng nhận được imột điểm 
chung của Xuân Bắc là sự hài hước, ơ đây, ta bắt gặp một Xuân Băc rât tài 
tình, khéo léo khi nói chuyện với các em nhỏ. Các em yêu quí anih cũng vì 
điều đó. Chỉ cần nghe giọng nói thì dù chưa nhìn thây cũng nlìậ n ra anh. 
Nhìn nghệ sĩ thực hiện những động tác mô phỏng lời bài hát củ.a các bạn 
nhỏ tôi thây anh thật có duyên. Anh là người mang lại niềm vuii cho mọi 
người, mang lại tiếng cười sảng khoái sau những giờ làm việc căng thống. 
Thấy anh trên màn hình, ai ai cũng có cảm giác anh là thiên siứ nụ cười. 
Với các em nhỏ, anh còn là người bạn thân thiết. 

Có rất nhiều nghệ sĩ hài được yêu thích nhưng em tôi thần tượng nhát 
nghệ sĩ Xuân Bắc. Nhìn đôi mắt chăm chú vào màn hình, tôi biêt tình cảm 
em dành cho nghệ sĩ nhiều đến chừng nào... 

Đề 52 

Đề bài: Tả một nữ ca sĩ đang biểu diễn. 

1. Hướng dẫn ỉàm bài 

- Đề bài yêu cầu tả lại hình ảnh một nữ ca sĩ trong hoạt động cụ thẩ là 
đang biêu diễn trên sân khâu. 

- Miêu tả qua sự quan sát từ thực tế và qua tưởng tượng. 

- Bài văn cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

Giới thiệu chung về đối tượng được tả: 

+ Nữ ca sĩ đó là ai? Bao nhiêu tuổi? Có được nhiều người hâm mộ' không? 

+ Nữ ca sĩ đó biểu diễn ở đâu? Vào thời điểm nào trong ngày? 

Thân bài: 

+ Tả khung cảnh sân khấu nơi ca sĩ biểu diễn (sân khấu, ánh <tèn, 
khán giả...) 

+ Hình ảnh nữ ca sĩ khi đang biểu diễn: 

• Nữ ca sĩ bước ra sân khấu như thế nào? 

• Dáng điệu biêu diễn ra sao? 

• Những động tác hình thế kết hợp với giọng hát như thê nao’ 
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• Ve mại, liim lu' cua ca sì học lọ cùng hai hát như thó nào? 
iỉinh anh ca SI noi hạt tron san kháu. 

l\rỉ bai : 

'Imi cam, suy nghi cua om võ ca SI (lõ. 

2. 1 ài văn mâu 

Troig so các ca SI tro lìiộn nay, 0111 yêu thicli nhất, la nữ ca sì Mỹ Tâm. 

* * 

Co áy (ó giong ca thật tuyệt vời. 

Mỹ Tam là ca sì sớm nói tiêng. Có đi hiôu diôn rát nhiều nơi, trong 
nưo'c v; ca nước ngoai. Dặc hiệt, có con hát cho học sinh, sinh viên nữa. 
M ồi lái M ỳ Tâm vổ thị Xi ỉ om hiôu (liền, mọi ngiíời nô nức di đông như trảy 
hội . To thu' hay vua rồi, em cung dược bỏ mẹ cho đi xom Mỹ Tâm hát. 

Khcng khi buói biêu diồn thật sỏi động. Sân khâu lớn được trang hoàng 
lộng lã; va lung linh mau sác. Am thanh rộn ràng vang lẻn. Khán gia phía 
dưới dà ngồi chật ních. Nhiều người đón muộn phái đứng nhưng vẫn rát vui 
vó. Dườìg như đế được xom ca sì biêu diễn, mọi người không còn quan tâm 
dèn diồi gì nữa. Một lúc sau, chương trình bắt đầu. Cả không gian rộng lớn 
yên là tự. Một diệu nhạc nhọ nhàng, tru' tình được bật lên. Hai cánh gà hó 
mở va ừ bôn trong, ca si Mỹ Tâm xinh đẹp bước ra. Cô tươi cười rạng rờ 
vẩy chừ) tát ca khán gia. Bài mớ màn chính là ca khúc nhiều người yêu 
mến "Cav dan sinh viên'’. Vì thế, Mỹ Tâm thật xinh và cũng thật ân tượng 
trong tí áo dài trắng thướt tha. Mái tóc ngang vai được cô thát hai bên 
trỏng rít trong sáng, cỏ trang điểm nhẹ nhàng nhưng vần rất xinh. Dưng ở 
trên, M' Tâm phiêu du cùng bài hát. Bôn cạnh, người gáy đàn ghi ta càng 
làm clu bài hát thêm xúc dộng. Khuôn mặt cô biểu lộ rõ cảm xúc theo ca 
từ. Co lic tươi vui nhưng có giây phút ưu tư, buồn bã. Đôi mắt hướng nhìn 
vo phía khán gia thật thân thương, có khi nhắm lại thật sâu láng. Bàn tay 
cô (lưa d đưa lại rất nhọ nhàng. Một tay cầm mic, một tay thế hiện theo 
dòng cản xúc. Ca sĩ di chuyển trên sân khâu rât tự nhiên, uyển chuyến. Cô 
di về CcC góc của sân khâu, có khi còn bước xuống khán dài, nơi gần với 
khán gii. Đôn đâu, mọi người cùng hô vang tên cô một cách cuồng nhiệt, 
tặng nhíng nụ hoa tươi thắm. Tà áo dài thướt tha tung bay trong gió, nhìn 
Mỹ Tân tre trung, xinh đẹp như cô sinh viên vậy. 

Buổi tôi hôm ây cô hát hót mình đế phục vụ người hâm mộ. Hết bài này 
sang bà khác, cô không biết mệt mỏi. 'Khuôn mặt vẫn rạng rỡ, tươi tắn. 
Khán gii cũng cổ vù hết mình, thấy hạnh phúc khi được thưởng thức một 
đêm nhỉC tuvệt vời. Nhìn những giọt mồ hôi trên khuôn mặt cỏ, em mới 
thấy làn ca sì, nghệ sì đằng sau thành công trên sân khấu thì lao động 
nghệ thiật cung rát vất vả. 

Đêm nhạc két thúc, màn từ từ khép lại nhưng hình ảnh cò ca sĩ xinh 

đẹp, hát hay vần dọng mãi trong trí nhớ của em. 


107 



VAN MIEU TA SANG TẠO 

Đề 53 

Đề bài: Dựa vào văn bản "Sông nước Cà Mau", em hãy tả lại hình ánh một 

dòng sông mà em có dịp đến thăm hoặc được biết đến qua sách báo, ti vù,... 

1. Hướng dẫn ỉàm bài 

- Đề bài yêu cầu tả lại hình ảnh một dòng sông mà em có dịp đèn thăm 
hoặc được biết đến qua sách báo, ti vi,... trên cơ sở dựa vào văn bản Siỏng 
nước Cà Mau (của nhà văn Đoàn Giỏi). 

- Miêu tả qua việc tham khảo văn bản "Sông nước Cà Mau", qua sự 
quan sát từ thực tê và qua tưởng tượng. 

- Bài văn cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Cảm xúc, suy nghĩ về hình ảnh dòng sông trong văn bản Sông nước 
Cà Mau của Đoàn Giỏi. 

+ Giới thiệu về dòng sông mình định tả (tên, ở đâu, thăm trực tiêp hay 
nhìn qua sách báo, ti vi...). Cảm xúc chung về dòng sông đó. 

Thân bài: 

+ Khái quát chung về dòng sông: tên tuổi, bắt nguồn từ đâu, đô ra đâu, 
có hình dáng hay đặc điểm gì nối bật khác các dòng sông khác. 

+ Tả quang cảnh trên mặt sông: 

• Chiều rộng mặt sông thê nào? (mênh mông, rộng lớn hay chỉ nhỏ hẹp). 

• Màu nước sông có gì đặc biệt không? (sông Hồng: quanh năm một 
màu đỏ nặng phù sa; sông Hương: ngàn đời giữ mãi một màu xanh biếc; ...). 

• Thuyền bè trên sông đi lại ra sao? (đông đúc, tấp nập hay vắng vẻ, 
thưa thớt). Có những loại thuyền nào: thuyền chở hàng, thuyền chở người, 

thuyền đánh cá,... 

• Dòng sông ấy có những bãi đất nổi ở giữa sông không? Nếu có thì 
phải miêu tả để làm nổi bật đặc điểm của nó: hình dáng, số lượng, kích 

thước, màu sắc... 

+ Tả quang cảnh hai bên bờ sông: 

• Hai bên bờ sông có những sự vật, hoạt động gì? (những bãi cát vàng 
óng và đen nhánh với tấp nập cần cẩu, ô tô đang làm việc hăng say / những 
người nông dân đang miệt mài trên những bãi đât phù sa đế trồng trọt / 
những chú bò đang thung thăng gặm cỏ,...) 

o Cây cối, nhà cửa hai bên bờ sông thê nào? (um tùm, xanh mát; nhà 
cửa thấp thoáng dưới nhừng lùm cây xanh...). 

+ Tả sự thay đổi của dòng sông qua các mùa: 
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• Mùa mưa: mặt sòng rộng mênh mông, nước chay cuồn cuộn, đỏ ngầu... 

• Mùa khô: dòng song như thu nhỏ lại, nước trôi lững lờ, chậm chạp, 
những bãi bồi giữa lòng sòng nhô lên rõ rệt... 

f (kim xúc, suy nghi hay những ki niêm đã có cua bản thân với dòng 

sông áy: nhưng buối trưa di tám sông / theo các thuyền chài lênh đênh trôn 
m.ặt nước, thấy yéu môn, gắn bó,... 

Kết bai: 

f Khái quát lại vẻ dẹp của dòng sông. 

f Suy nghi, mong muôn và hành động của mình đế có một dòng sông 
m.ài đep va trong sạch như vỏn có. 

2. Bài vàn mẫu 

Tuòii thơ có lè ai cũng ít nhiều lưu giữ cho mình hình ảnh một dòng 
sô»ng. Dù cho dòng sông ây chỉ từng chảy hay vẫn đang chảy thì chắc hẳn kỉ 
niệm sẽ vẫn cứ chảy mãi trong tâm trí. Em cũng có một dòng sông như thế: 
ccn sông Hồng qué hương. 

Ngày bé ông em thường dặn, đừng chơi men bờ sông, nhưng trưa hè với 
những trò chơi hấp dần cùng lũ bạn làm cho một con bé tinh nghịch quèn hết 
cả nhCng lời dặn dò của ông. Mấy đứa trẻ tụm năm tụm ba ra bờ sông lấy cát 
chơi trò xây lâu đài, con sông Hồng hiền hòa bồi đắp phù sa cho cả một dải 
đát ven sông canh tác trù phú. Con sông bắt nguồn từ một vùng sơn nguyên 
thuộc Trung Quốc, chảy qua một chặng đường dài rồi chảy qua bờ bãi què em, 
nước sòng đục ngầu phù sa, một màu phù sa nặng tình nặng nghĩa. Đứng từ 
trên cẰu Thăng Long nhìn xuống, con sồng cuộn lên những xoáy nước như 
những xoáy lông trên lưng chú trâu đang cần mẫn trên cánh đồng vậy. 

Cũng có những khi dòng sông nôi giận, nước dàng lên cao tràn qua các 
bãi nci đo cát bồi giữa dòng sông, vậy là các ốc đảo xanh với nào lẳ sậy, là 
lau, lè những ruộng cải hoa vàng... cũng bị dòng nước cuốn đi hết cả; lại 
phải C1Ờ khi dòng sông nguôi giận mới xanh trở lại. 

Nhìn từ cao xuống, con sông như một dải lụa hồng uôn lượn qua những 
rặng tre xanh, nhưng bờ cát xám rồi chảy đi thật xa về hướng chân trời, 
mà nci ấy không biết có những vùng đất và con người nào đang chờ đợi. 
Dòng sông cứ chảy trôi rồi lại kết thêm bạn mới, rồi người ta lại gửi vào 
dòng sông những ki niệm vui buồn. 

Dòng nước chảy cũng giông như thời gian chảy trôi, rồi cũng mang đi 
những càu chuyện đe người ta sẽ .nhớ, sẽ thương và không bao giờ trách 
móc, VI sông vẫn hiền hòa chảy mãi. Em sẽ mang đi trong hành trang cuộc 
đời mót dòng sông quê hương, dòng sông của em nhưng cũng là người bạn 
lớn của biêt bao người hóm nay và cả mai sau. 
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Đề 54 

Đề bài: Hãy dóng vai một học sinh trong lớp (không phải nhàu vật 

Phrăng) đế tả lại buổi học cuôi cùng (văn bản "Buổi học cuôi cung" của 

A.Đô-đê). 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu tả lại buổi học cuối cùng (văn bản Buối học cuối cùng) với 
vai trò là một học sinh trong lớp (không phải là nhân vật Phrăng). 

- Miêu tả qua việc tham khảo văn bản Buổi học cuối cùng của 
An-phông-xơ Đô-đẻ, qua sự quan sát từ truyền hình và qua tướng tượng. 

- Bài vãn cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Giới thiệu bản thân mình: là một học sinh trong lớp của thầy Ha-men 
(không phải là Phrăng). 

+ Giới thiệu đôi tượng định tả là buôi học cuối cùng mà mình đã tham gia. 

Thân bài: 

+ Tả quang cảnh lứp học trước khi bắt đầu giờ học: 

• Lớp học khác thường và trang trọng: bàn ghê kê ngay ngắn, lớp học 
sạch sẽ và được trang hoàng bằng nhừng lá cờ Tố quốc nhỏ xinh ở xung quanh. 

• Cuối lớp có thêm vài cụ già trong làng mang những quyển sách cũ 
nát từ bao giờ đến đê học. 

• Thầy Ha-men ăn mặc chỉnh tề khác ngày thường: áo, quần... 

-> Ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

+ Tả cảnh lớp khi vào tiết học: 

• Thầy Ha-men thông báo với vẻ xúc động và đau đớn về buổi học 
cuối cùng, không một lời trách mắng, giảng bài bằng tất cả tâm huyêt... 

• Không khí lớp: im lặng và chú ý nghe thầy giảng, không một 
tiêng động... 

+ Tả cảnh lớp khi buổi học cuôi cùng kết thúc: 

• Thầy Ha-men: viết chữ, đau đớn, nghẹn ngào không thót nên lời... 

• Học trò: im lặng, vẻ mặt xót xa, ân hận và hối tiếc... 

Kết bài: 

+ Suy nghĩ của bản thân (học sinh trong lớp) về buổi học ây. 

+ Mong ừớc, khát vọng về một lớp học cũng như một dân tộc tự do, thanh bình. 

2. Bài văn mẫu 

Tôi tên là Ảng-đê. Tôi là một người Pháp chân chính, luôn đặt tổ quốc 
và danh dự quốc gia lên hàng đầu. Tôi có được chí hướng như ngay hôm nay 
bởi chịu ảnh hưởng rất lớn từ thầy Ha-men, người thầy thuở nhỏ của chíng 
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tỏi I a hao năm tròi qua nhưng tỏi vần nhớ như in hình anh thầy trong 
huói 1 n cuoi cùng ngav hỏm ây. 

Suig hom (ló khác han mọi khi. Thầy Ha-mon đôn từ rât sớm chờ 
chun;; (oi ứ cưa lớp. Thầy vận y phục rát đẹp như ngày chủ nhật. Thấy mặc 
chiec áo rư danh-gỏt mau xanh lục, (liềm lá son gãp rất mịn và đội cái Iìtù 
tròn lãng lua d(Mì thôn ma thầy chi dùng vào nhưng hôm có thanh tra hoặc 
trao phấn thưởng. Đi (lãng sau thầy là rất nhiổu người. Cụ già Mô-do, trước 
dây 1 1 xã trướng với chiẻc mũ ba sừng, bác phát thư và nhiều Iigưừi khác 
nữa. Ai trỏng cũng rát buồn rầu. 

Tiay gọi chung tỏi vào lớp, ôn định chỏ ngồi. Các vị quan khách cũng 
lần 1 rợt ngoi vào hàng ghế cuôi cùng trong phòng học. Điểm danh, thầy 
Ha-non tháy thiêu Phrăng. Đây là cậu bạn ngồi ngay cạnh tôi. Cậu ta là 
chua di muộn và rát hay bỏ học. Phrăng ham chơi có tiếng trong lớp. Nếu 
là th rừng ngay, chắc chán thầy sẽ rất bực mình. Nhưng hôm nay thầy lại 
báo cá lớp chờ Phrăng. Thầy dưng trên bục giảng chừ dợi rất sốt ruột. 
Chúng tỏi ngồi dưới không dám ho he điều gì. Ai cũng ngồi khoanh tay, 
im lặng. Tàt ca dang tập trung nhìn ra ngoài cửa chờ bóng dáng của cậu 
bạn mai chơi. Cuỏi cùng, câu ta cùng đôn. Hình như cũng cảm nhận dược 
sự khác lạ trong bầu không khí, Phrăng rón rén xin phép thầy Ha-men 
vào lớp. Và buổi học bắt đầu. Tôi và Phrăng đều không hiêu lí do vì sao 
tháy Ha-men lại tỏ ra trịnh trọng như vậy trong buối học ngày hôm nay. 
Nhưng trỏng thầy quá nghiêm nghị, không ai dám hỏi. Đên khi thầy 
tuyên bô nay là buôi học cuôi cùng những học sinh vùng An-dát chúng tôf 
đưoc học thầy, được học tiếng mẹ Pháp thân yêu. Cả lớp ồ lên trong sự 
ngỡ ngàng. Và rồi ai cũng trong tâm trạng ân hận vì trước nay mình đã 
không thực sự chăm chi học Pháp văn. Đặc biệt là Phrăng - người thường 
xuyên trôn học. Hoá ra đê tôn vinh buối học ngày hôm nay, thầy Ha-men 
đã ăn mặc rất đẹp và tôi cùng chợt hiếu vì sao các cụ già trong làng lại 
đến ngồi ở cuối lớp học. Các bạn hình như ai cũng có cùng suy nghĩ với 
tôi Ai cũng cỏ gắng học hết mình trong buổi học hôm nay. Thầy Ha-men 
cũrg hết mình truyền dạt cho chúng tôi tất cả những cái hay, cái đẹp của 
tiếig Pháp Thầy bảo với chúng tôi, tiếng Pháp là ngôn ngữ hay nhất thế 
giói, trong sáng, vững vàng nhất. Thầy bảo chúng tôi phải giữ láy nó, 
khong được quên lãng nó. Nó chính là linh hồn của dân tộc Pháp. Những 
đứí. học trò chúng tôi im phăng phác lắng nghe, miệng há ra như muốn 
nuct lây toàn bộ những gì thầy nói. 

Thầy không chỉ giáng giải mà còn dạy chúng tôi viết. Dạy chúng tôi 
biê. viết tên quê hương dất nước; Pháp, An-dát. Mọi người trong căn phòng 
hự( nhỏ bé này đồu hết sức tập trung viết từng nét, từng nét cua tiếng 
Ph*p, An-đát như thế hiện một tâm lòng, một ý thức. Đến cả những con 
chín câu ngoài cửa sô cũng gật gù như tán đồng. 
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Nhưng ân tượng nhất với tôi vẫn là hình ảnh thầy Ha—men run run 
trên bục giảng, cô gắng viết thật to: 

“NƯỚC PHÁP MUÔN NĂM” 

Chưa bao giờ tôi thấy thầy lớn lao đến vậy. Chưa bao giờ tôi biỏt hai 
tiếng đất nước thiêng liêng đến thế, cao đẹp đến thê. 

Tất cả những hình ảnh đó giờ vẫn còn rất rõ ràng trong tôi. Từ buổi học 
đó đến nay, tôi tuy chưa được gặp lại thầy Ha-men nhưng trong tôi vẫn 
luôn hiện lên dáng thầy khi đang viết dòng chữ đó. Chính hình ảnh đõ là 
động lực để tôi tham gia chiến đâu, đâu tranh giành độc lập tự do cho quê 

hương, đất nước. 


Đề 55 

Đề bài: Dựa vào bài thơ "Mưa" của Trần Dăng Khoa, em hãy tả lại một 

trận mưa rào mà em có dịp quan sát. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu tả lại một trận mưa rào mà em có dịp quan sát trên cơ 
sở dựa vào bài thơ “ Mưa” của nhà thơ Trần Đăng Khoa. 

- Miêu tả qua việc tham khảo văn bản bài thơ “Mưa” của rihà thơ Trần 
Đăng Khoa, từ sự quan sát thực tê và qua tưởng tượng. 

- Bài văn cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Cảm nhận của em về bài thơ “Mưa” của Trần Đăng Khoai. 

+ Giới thiệu đối tượng định tả là cơn mưa rào mà em có dịp quan sát. 

Thân bài: 

+ Khái quát về cơn mưa rào; thời gian, địa điểm, mức độ. 

+ Tả cảnh trước cơn mưa: 

• Bầu trời: đang nắng gắt bỗng chuyến sang tối sầm, nắng tắt, mây 
đen ùn ùn kéo tới, gió thối mạnh... 

• Con vật: môi bay ra đầy trời, đàn gà tranh nhau bắt m ôi,... 

• Cây cối ngả nghiêng, rũ rượi... 

• Người, vật vội vã tìm nơi trú mưa,... 

+ Tả cảnh trong cơn mưa: 

• Bầu trời màu trắng đục, mưa xôi xả như trút, sâm sét rền Ving, 
sáng loáng... 

• Mưa trên mái nhà, mặt sân. 

• Cây côi: hả hê, vui mừng vẫy tay ra tắm mát. 
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• ữgiíơi, gà, cho mat' mưa ướt lướt thướt.,... 

• ro con (lua nhau ra tăm nnía, cười (lua vui vó. 

+ (nh vạt sau co'n mưa: 

• "ro'i: quang (làng, sáng sua, ánh nang,... 

• bay COI mờ mang tran (láy sức sõng. 

• <’on người cám tháy thoái mái, mát mổ. 

• t’on vạt, sau cơn mưa: chim chóc chuyền cành, gà mẹ dẫn con (li kiêm 
ăn quai lì các vùng nước đọng,... 

ẤY'/ )ài: 

T) ni cám, cam xúc cua om khi quan sát và chứng kiến cơn mưa rào đó. 

2. Bìi vãn mẫu 

Trời nóng oi bức đến mười ngày, hôm qua một trận mưa rào vừa ập xuống. 

Trờ. bồng tối sầm lại, gió thỏi ù u, máy đen kéo đến ùn ùn như ông trời 
đang núc áo giáp đen ra trận. Không hiểu từ đâu mối bay ra rợp trời, mối 
trẻ bay rát cao, cao đến sát mái nhà, ngọn cây. Mỏi già bay tháp, có con 
bay la à mặt đât. Mối bay ra rất nhiều tưởng như vơ tay lên là bắt dược 
đến vài con môi. Ngoài vườn, mẹ gà cục cục dẫn đàn con tìm nơi án nâp, 
nhưng (lui gà con như những nắm bòng vàng chạy lon ton, thỉnh thoảng lại 
kêu "chép chiếp". Gió ngày cảng thối mạnh, bãi mía trước nhà dược cơn gió 
thối làn lá mía xào xạc như muôn ngàn thiêu nừ đang múa gươm. Bụi cuôn 
mù trời lá khô cuôn theo chiều gió chạm xuống đất nghe xào xạc dồn vào 
một gó( sân như một bàn tay vô hình đã quét lại. Ngoài đầu ngõ, những 
chú kiến hối hả hành quân về tổ mang theo bao nhiêu là thức ăn dự trữ, 
báo hiệ.i trước một trận mưa rất to sắp đến. Gió thối mát lộng. Những cọng 
cỏ gà rung rinh tai nghe ngóng. Đến cả bụi tre đầu ngõ cũng kẽo kẹt đưa 
võng, Yc. tre clìoẽ xuống như nhưng cô thiếu nữ đang ngồi tần ngần gỡ tóc. 
Hàng bưởi ven bờ ao du đưa bế những đứa con đầu tròn trọc 'lốc. 

Bồng chớp loé sáng rực, cả bầu trời như có một chiếc bút kỳ lạ đã vẽ lên 
bầu trờ một nét vẽ thật rõ sáng rồi vụt tắt, ông sâm được thể ra oai ghé 
xuõng sàn cười khanh khách, có lúc phát ra những tiếng đùng đoàng như 
mìr. phí. đá. Cày dừa vốn thường ngày đứng im lặng ở góc vườn nay thả sức 
sải tay bơi như nhưng vận động viên đang bơi lội. Những chị mùng tơi ở 
hàr.g rà) cạnh tường láu nay uôn éo giờ được nhảy múa hả hê. 

Lộp bộp, lộp bộp, trời đã mưa. Trẻ em trong xóm reo lên. Mưa ù ù như 
xay lúa, mưa sầm sập giọt ngã giọt bay. Nước sủi bọt trăng xOcá cả sân. Đất 
trời mù trắng nước, mưa chéo mặt sân, mùi nước mưa ngai ngái, ngòn ngọt. 
Mư.i rà( rào trên mái tôn, mưa bùng nhùng trên các tàu lá chuối, lá khoai. 
Nưcc cháy ồ ỏ, xối xả. Nước ngập cả sân. Mây ông cóc cụ nhảy chồm chồm 
bì bõm trong nước mưa. Nước chảy đục ngầu ngầu, cuồn cuộn dồn về ao, 
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nước mấp mé VƯỜ11 nhà. Bỗng loé lèn mọt ánh chớp, sàm kêu "ùng" một cái 
làm mây đứa trẻ trong xóm hót lên một tiêng rỏ to. Cây lá trong vườn hả 
hê run rây. 

Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn, mấy con chim chào mào từ gốc cây nào đỏ 
bay ra hót râm ran, óng mặt trời lại mím cười, nhửng tia nắng vàng óng 
ánh sau những vòm lá bưới. Bầu trời lại trong xanh và cao như một bàn tay 
vô hình đâ gột rửa sạch nhừng đám mây đen. Tiếng bàn chân chạy lép 
nhép ngoài đường. Trẻ em trong xóm rủ nhau đi bắt cá rô ngược dòng nước. 

Trận mưa rào thật là thích đã đem đến cái không khí trong lành, khoan 
khoái dễ chịu. Cây côi như vụt lớn hắn lèn, sum suê hơn mọi ngày, cái bế 
nhà em lại đầy ắp nước mưa. 


Để 56 

Đề bài: Dựa vào văn bún "Cô Tô"' của nhà văn Nguyễn Tuân, cm hãy tá lại 

hình ảnh một vùng biên vào buổi sáng sớm. 

1. Hướng dẫn ỉàm bài 

- Đề bài yêu cầu tả lại hình ảnh một vùng biển vào buổi sáng sớm bàng 
cách dựa vào văn bản “Cô Tô” của Nguyền Tuân. 

- Miêu tả qua việc tham khảo văn bản “Cô Tô” của Nguyễn Tuân, từ sự 
quan sát thực tê và qua tường tượng. 

- Bài văn cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Cảm nhận của em về cảnh biển buối sáng trong văn bán “Cô Tô” của 
Nguyễn Tuân. 

+ Giới thiệu đối tượng định tả là cảnh biển buổi sáng sớm 

Thân bài: 

+ Khái quát về cảnh được tả: thời gian tả (khoảng mấy giờ?), địa diêm 
tả (vùng biển đó ở đâu?) 

+ Tả chi tiết cảnh biển vào buổi sáng sớm: 

• Bầu trời: còn mờ tối, cảnh mặt trời mọc huy hoàng, rực rỡ như thê 
nào? mây ra sao? 

• Mặt biển: lúc đầu lờ mờ, dần dần sáng rõ, phản chiếu ánh nắng mặt 
trời, con sóng như dát vàng, cuộn trào từng đợt ... 

• Hoạt động của con người: những đoàn thuyền đi đánh cá đêm trờ về 
nặng đầy những mế lưới, những đoàn thuyền ra khơi, tấp nập, hào hứng; 
những người đi mua cá sớm, người đi ngắm cảnh nhộn nhịp trên bãi cát 
trải dài, vàng óng... 
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/\r/ xu: 

('an nliạiì cua (MU khi dươc ngóm canh hicn vào huoi sáng sớm. 

2. Rii ván man 


K('t húc nam học lóp nam, VỚI thanh tích học tập tỏt, (MU (la (lược ho 
mọ tluíMig cho mọt chuyên (li (lon hai hion Sâm Sơn. l)o là mọt cánh (lọp 
om khô) g tlio nào quen (lược. 


Sám Sơn là khu ngln mát noi liêng cua tinh Thanh llóa. Nam ko ngay bơ 
biên In 1 hu nha nglu, khách san rát khang trang. Nhưng diều tạo an tương lớn 
nhát vu. phan (lát hon nay lá khùng khí trong lanh, thoáng (lãng. Những 
(lường [).’(') rát to rộng, sạch sò năm hiền hoa (lưới những hóng (lừa, những bóng 
Sấu rựp nát. Bubi tỏi (li xích lo dạo qua nliứng đường phó này thật là tuyệt. Gió 
mát và I hông khi trong lanh khiôn ta thay (lẻ chịu vò cung. 


Nhu 


tang lơn nhát mà thiên 


ặng cho Sầm Sơn chinh 


là hãi hôn tuyệt (lọp nơi này. Từ bờ biôn nhìn ra, khu hãi tam giỏng như 
một dưoig cong xanh mom mại. Lại gan tháy nước biên rât xanh và sạch. 
Sóng túm hiồn hòa vồ vào bờ như ru ngu những hàng dừa. Tắm hiôn sầm 
Sơn điẻ.i thu vị nhất la dược những con sóng mạnh mẽ, trong lành đáy 
lên rồi tạ xuống như đua giỡn với ta. Nòu muôn được ngám nhìn toàn 


cảnh bò biên, ta cỏ thẻ di ca I1Ỏ ra xa 



một chút. Ca nô rẽ nước tạo 


thành mừng vệt tráng như tuyết. Trên ca nô, ta dược ngắm nhìn một bên 


là bờ biìn (lỏng vui nhộn nhịp một bên là nước biên mênh mông xanh 
trong rá. tuyệt, vời. 


Dặc bọt, tuy gọi là hiên nhưng ở sầm Sơn ta vừa có thô thướng thức 
cảm giác mênh mang cua biển cả, vừa có thể cảm nhận sự hùng vỉ của núi 
non Kh n vổ phía đòng, ta thây một vùng phi lao xanh rờn. Sóng nước tạo 
nhữig b.ũ nước li ti bao phủ vùng cây khiến nhìn từ xa ta có cảm giác đó là 
vùng t iêi cảnh nào. Đi lại gần, ta mới biêt đó là rừng phi lao lao xao đón 
gió quani năm mà người dân nơi dây trồng dê chán gió. Đi về phía tày, ta 
lại bắt gip núi cỏ Tiên khá hùng vĩ. Đứng dưới chân núi, nhìn trước mắt ta 
thã) biiểi vỗ rì rào, dằng sau lưng lại có vách núi dựng đứng hiểm trở. 

Má y ngày ở sầm Sơn, dược thưởng thức vẻ đẹp của cảnh đẹp kì thú này 
càng klhièn em thấy tự hào về đất nước Việt Nam giàu đẹp, trù phú của mình. 


Để 57 

Dề ĩ>à i: ưừ văn bản "Lòng yêu nước" của I. Ê-ren-bua két hợp với trí tưởng 

tíỢ ììỊ., em hãy tả lại hình ảnh một vừng què nước Nga. 

ì. BK'ó’ng dẫn làm bài 

- t)ề bài yêu cầu tả lại hình ảnh một vùng què nước Nga dựa vào văn 
oán 'L.òrg yêu nước” của I. Ẻ-ren-bua và trí tương tượng của bản thân. 
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- Miêu tá qua việc tham khảo văn bản “Lòng yêu nước’’ cua I. K- ren- 
bua, từ sự quan sát thực tê và qua tưởng tượng. 

- Bài vãn cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Hoàn cảnh tiếp xúc với văn bản “Lòng yêu nước”. 

+ Giới thiệu đôi tượng được miêu tả: một vùng quê nước Nga. 

Thân bài: * 

+ Tả bao quát về vùng quê ây: 

• Vùng quê ây tên là gì? 

• Vị trí của vùng què ấy: năm ở đâu? (nằm trên núi cao) 

• Vùng đất ây rộng lớn hay nhỏ bé? 

+ Tả chi tiết vùng quẻ ấy: 

• Khí trời: mát mẻ, trong lành... 

• Tảng đá, dòng sông: ánh bạc trong những đêm trăng sáng,... 

• Cây côi tiêu biểu của vùng đất: hàng thuỳ dương tư lự bôn đường;,... 

• Sản phẩm đặc trưng của vùng miền: vị mát của nước (lóng thành 
băng, rượu vang trong bọc băng da dê có vị cay khó quên,... 

• Con người: sông thân thiện, hoà đồng, cởi mở với nhưng lời nói 
thân thiện,... 

Kết bài: 

+ Vai trò của vùng quê ây đôi với nước Nga: là một phần máu thịt , làni 
hình ảnh nước Nga thêm hoàn chỉnh. 

+ Tình cảm, mong ước của em với vùng quê ấy: yêu mến, thấy gần gũi, 
thân thương, mong một lần được đến thăm vùng đất ấy. 

2. Bài văn mẫu 

I. Ê-ren-bua từng viết: “Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê 
trở nên lòng yêu Tố quốc”. Quả không sai. Tuy nước Nga rộng dài với biết 
bao miền đất, với biết bao cảnh đẹp nhưng tất cả đều hội chung là cảnh 

sắc quê hương. 

Nhắc đến nước Nga không chỉ là nhắc đến thủ đô Mát-xcơ-va với 
những dãy phô chạy ngoằn ngoèo lan man như dòng hoài niệm của những 
người xa xứ hay điện Krem-li, những tháp cố ngày xưa mà còn phái nhắc 
đôn vỏ đẹp dân dã, bình bị của vùng thôn quê mộc mạc, yên bình. 

Nhắc đến nước Nga là nhắc đến xứ sở của băng tuyết lạnh trắng đường. 
Đặc biệt là vùng gần cực Bắc. Những con đường hầu như phủ tuyết trắng 
xoá. Tuyết phủ trên cả những ngọn cây, đội mũ trắng cho cá cánh rừng, 
mặc áo cho những dòng sông. 
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Cá thòng gian như rộng lớn, bao la giữa biến tuyết. Xen ke trong sắc 
trắng c.ia tuyệt lạnh là sẩc nâu của những căn nhà gỗ, sắc đỏ cua bếp lửa 
hồng, s.rưi âm những trái tim con người Nga. 

Vao mùn xuân, khóng gian như hoàn toàn đối khác. Bà chúa tuyết đã 
biên nút trong lảu đài băng trên nhưng đinh núi cao, thay vào đó là nàng 
tiên mía xuân vội và thúc giục sự sông. Từ nơi lạnh lèo, sự sông‘bắt đầu. 
Mầm x.inlì mọc lên từ trong lớp đát còn phủ băng trắng. Những chú gấu 
chui ra khỏi các hốc cây. Những con sông rảo rào trò chuyện, cuốn trôi 
nhưng '.ảng băng đã bắt đáu mỏng dần. Hoa bắt đầu nở. Chim bắt đầu hót. 
Sự sông trở nên sôi động trong nhưng cánh rừng Taiga xanh lá. 

Dù à mùa nào đi nửa, những con người Nga vần sông vui vẻ và hạnh 
phuc. Bới đây chính là manh đất là cảnh sắc quê hương, là đât nước, là Tô 
quôc trong tim mồi người. 


Đề 58 

Đề bài: Từ văn bản "Lao xao" cứa Duy Khán kết hợp với trí tưởng tượng, 

cm ĩãy tả lại hình ánh khu vườn trong văn bân này. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đẻ bài yêu cầu tá hình ảnh khu vườn trong văn bản “Lao xao” cùa Duy 
Khán d.ía vào văn bản đó và trí tưởng tượng của bản thân. 

- Miêu tả qua việc tham khảo văn bản “Lao xao” của Duy Khán, từ sự 
quan Sct thực tế và qua tưởng tượng. 

- B.ii văn cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ G ới thiệu hoàn cảnh tiếp xúc với vãn bản “Lao xao”: được đọc và nghe 
giảng Lên lớp. 

+ Nèu đối tượng miêu tả là khu vườn và cảm xúc của em về nó. 

Thổn bài: 

+ Tá những nét khái quát: 

• ĩhời gian tả (buối sáng của một ngày đầu hạ), bầu trời, mày, gió... 

• Xích thước khu vườn: rộng lớn với đủ các loại cây... 

+ Tá chi tiết khu vườn: 

• Vườn trồng những loại cây gì? mỗi loài có vẻ đẹp riêng như thê nào? 

• Mùi hương trong vườn? 

• Những con vật trong vườn: đàn gà đi kiếm mồi, những loài chim đua 

nh.iu vo tụ hội (đặc tá một sô loài tiêu biểu)... 

• • • • 

• Vni chanh: tiêng hót, tiêng cãi cọ, tranh mồi... 
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Kết bài: 

+ Cảm xúc suy nghi của em khi đọc bài văn tả khu vườn ây. 

+ Mong ước có dịp được tận mắt chứng kiến và thám mọt khu vườn 

như thế. 

2. Bài văn mẫu 

Trời chớm hè, cây cối đã um tùm, thơm phức. Cíây hoa lan nở trẩHỊg 'xoá. 
Hoa dẻ từng £hùm mảnh dẻ. Hoa móng rồng bụ bầm thơm như mùi mít 
• chín ở góc vườn ông Tuyên. Ong vàng, ong vò vẽ, ong mật đánh lộn nhiau đế 
hút mật hoa. Chúng đuổi cả bướm. Những nàng bướm hiền lành bỏ chỗ lao 
xao. Từng đàn, từng đàn lặng lè bay đi. 

Từ sáng sớm, các loài vật đã tụ tập ở góc sân, xôn xao, ầm I. Mở mià n là 
tiếng chị bồ các kêu váng lên: Các...các...các. Chị ta cứ như thể lúc nào> cũng 
bị ai đuổi đánh vậy. Tuy hơi ầm ĩ một chút nhưng bồ các và họ hènịg nhà 
chị ây ai cũng hiền và đều mang sự vui vẻ đến cho trời đất Sáo sậu, sáo 
đen hót, đậu cả trên lưng trâu mà hót mừng được mùa. Bác tu hu to nhiât họ 
là chuyên gia dự báo mùa hè. Cứ'mỗi khi bác kêu “tu hú” là mùa tu hú chín, 
không sai tẹo nào. 

Tiếng bồ các chưa dứt, thì đã xuất hiện hàng đàn chim ngói sạt qua rồi 
lại vội vã kéo đi theo hướng mặt trời mọc. Nhừng chú nhạn được the t ha hồ 
vùng vẫy tít mây xanh, miệng luôn mồm kêu “chéc chéc”. Không kém cạnh, 
bìm bịp ta cũng gân cô phát ra những tiếng “bịp bịp” gọi những gióng chim 
ác, chim xâu ra mặt. 

Đúng thê thật, từ đằng xa, mụ diều hâu bay cao tít. Với cái mũi khoằm, 
nó đánh hơi rát tinh, ơ đâu có xác chết, ở đâu có gà con là nó đều bitêt cá. 
Thoáng thấy mùi gà con, nó lao như mũi tên xuông đât. Gà mẹ dướd sân 
dũng cảm xù cánh, vừa kêu vừa mô vừa đạp diều hâu. Lũ gà con khiê p vía 
chui vào lòng mẹ. Khi bắt được gà con, nó lại lao vút lên mày xanh và định 
chén ngay trên không trung. Nhưng chưa kịp đánh chén, một mũi :êm đen 
mang hình đuôi cá từ đâu tới tấp lao tới. Ay là những chú chèo bẻo. Chúng 
lao vào đánh mụ diều hâu tới tấp. Lông diều hâu bay tứ tung, miệng k.êu la 
“chéc chéc” ồn ã cả khu vườn. Quá đau, mụ thả rơi miếng mồi như r.iộ t quả 
táo rụng. Thê rồi mụ trốn biệt, chẳng thấy đến nữa. Chèo bẻo *.h(ê mà 
thành người tôt, biết bảo vệ an ninh cho khu vườn. Chèo beo xứng đáng 
được phong chức bảo vệ. 

Cùng họ với mụ diều hàu còn có anh quạ. Quạ đen, quạ khoang. c.iứ.ng là 
giống lia láu phải biết, chuyên đi bắt gà, trộm trứng. Mấy chú chèo bm ghét 
lắm, cứ thây mặt là xông vào đánh ngay. Có anh quạ chết đến rũ xương. 

Tuy đông và mạnh nhưng chèo bẻo vẫn sợ chim cắt. Bởi bác Iìcy cánh 

nhọn như dao bầu chọc tiết lợn. Khi đánh nhau, bác cắt chỉ xia bhiư (Cánh. 

• • • 9 9 

Những loài chim trong vườn vẫn thường gọi bác là loài quỷ đen, vit đến, 
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vụt (li .. Loài chào 1)00 ghét lam, chi chực chờ cơ hội dô đánh trá những bác 
cát dơn lộc ma thòi... 

Với -àt nhiôu loài cay va nhióu loài chim khác nhau sinh sông, khu 
vườn lu( nào cung on ã, xôn xao dấy sức sóng. 

Đề 59 

Dề bài; Tứ bai răn "Lao xao" cùa Duy Khán, em hãy tá lại khu vườn trong 

một 'juôi súng dẹp trời. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Di bài yêu cầu tá khu vườn trong một buối sáng đẹp trời trôn cơ sở 
dưa vào vãn ban “Lao xao” của Duy Khán. 

- M èu ta qua việc tham khảo văn bản “Lao xao” của Duy Khán, từ sự 
quan sá: thực tẻ va qua tướng tượng. 

- Bài văn cán du nhưng ý chính sau: 

Xí ó ?ai: 

¥ Oi ới thiệu đối tượng (lịnh tả là khu vườn trong một buổi sáng đẹp trời. 

Thâi bài: 

¥ Tí. nhưng nét bao quát về khu vườn: 

• Vườn nhà ai?. (nhà em hay nhà hàng xóm mà em có dịp đên chơi), 

ở đàu? 

• Kích thước: rộng hay hẹp? Vườn được tả vào buổi sáng sớm của mùa 
nàc trong n;ìm? 

• klàu sắc, hình ảnh chung nhất là gì? 

+ Tí chi tiết khu vườn: 

• Không gian: bầu trời, mây, nắng, gió... 

• Vườn trồng nhưng loại cây gì? Tả đặc điếm của từng loại cây? (hoa, 

lá, .ỊUiả, hương thơm riêng...). 

• Những con vật trong vườn: đàn gà dang đi kiếm mồi, lũ chim trên 

các càm câv... 

% 

<• Am thanh: huyên náo, ồn ào, tưng bừng... 

Kết bài: 

¥ c?.m nghĩ của em về khu vườn: yêu mến, gắn bó với nó. 

+ C) ý thức cùng mọi người chăm sóc đê khu vườn tươi tốt, ngày càng 
đẹj và :ó ích hơn. 

2. Eài văn mẫu 

Thú bày tuần trước, bỏ mẹ cùng tói về quê thăm ông bà. Tôi rất háo hức 
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vì đã hơn một năm rồi tôi chưa về thăm ông. Tôi nhớ ông hà, nhớ că n nhà 
nhỏ và cả khu vườn thân yêu. 

Sáng chủ nhật, tòi chạy ra vườn chơi. Quá là một buổi sáng dẹp trời! 
Bầu trời trong vắt, không một gợn mây, mặt trời uv nghi ngự t rị trôn cung 
điện lộng lẫy những tia nắng ngắm nhìn vạn vật. 

Bây giờ tôi mới cảm thây khu vườn này quả là đẹp và có lẽ đẹp nhất 
vào những buổi ban mai như thê này. Anh trông cồ đã cất tiêng gáy, sân 
nhà rộn rã nhưng trong vườn còn náo nhiệt hơn. Chị mái mơ dẫn đan con 
đi kiếm mồi. Đàn gà con chạy líu ríu quanh chân mẹ, những đôi chân bé tí 
xíu phải bước dài ra trông vừa buồn cười, vừa tội nghiệp. Mẹ con chị cặm 
cụi tìm mồi quanh những đám cỏ còn đẫm sương. Đàn vịt lạch hạch chạy ra 
ao rỉa lông, rỉa cánh. Tôi ngồi chễm chệ trên đống rơm, ngắm nhìn khu 
vườn kỳ diệu. 

Cây côi lóng lánh sương đêm nên đang rạng rỡ tắm ánh nắng thu 
chan hòa. 

- Chào anh ối! Khỏe chứ? 

- Tôi vẫn khỏe! Còn chú thê nào, chú Mít? 

Thì ra cây côi trong vườn đang hỏi thăm nhau. Tôi phải công nhận vườn 
ông bà tôi nhiều cây thật đây. Tôi thích nhât là cây ổi, thân cây khẳng 
khiu, nứt nẻ. Tuy hình dáng vậy thôi nhưng đến mùa ổi cây lại cho .những 
trái chín vàng ươm, trái ương phơn phớt xanh và ngọt lịm nữa. Dườrug như 
trông thấy tôi, nó xòa cành lá như muốn chào mừng. 

Cuối vườn, các luống hoa trao đổi hương thơm và khoe sÁc. Giàn thiên 
lý trố hoa vàng lốm đốm đang nằm dưới nắng trên chiếc giàn xinh xắn mà 
ông tôi làm. Hoa lan nở từng chùm trắng xóa. Chùm hoa còn đọrng lại 
những giọt sương long lanh như được một bàn tay khéo léo nào đó chạm 
trên cánh hoa những hạt châu ngọc. Những ngọn lửa cháy lên bập bùng 
trong tán lá xanh của hàng râm bụt. Hoa hồng kiêu sa, hoa cẩm cĩhướng 
mùi thơm nồng nồng. Ánh sáng mạ vàng những đóa cúc giản dị làm Cỉho nó 
sáng rực lên như những viên kim cương. 

Quanh các luống hoa, bướm bay chập chờn. Ong mật, ong vò vẽ đánh 
lộn nhau để kiếm mật. Rồi chích chòe bắt đầu huyên náo, vang vang khắp 
khu vườn là tiếng hót du dương của một cô họa mi. "Chích! Chích! Chiíth! ". 
Chim chích bông chăm chỉ bắt sâu trên từng chiếc lá. Bỗng có tiếnig cãi 
nhau chí chóe từ đâu đó: 

- Miếng này là của tớ mà! - Một con bồ câu kêu lên. 

- Không! Của tớ chứ! Tớ nhìn thấy trước! Con khác lại nhanh nhảui. 

Thì ra chúng đang cãi nhau về chuyện thức ăn! Ông tôi bảo sánịg nào 
chúng cũng cãi cọ om sòm kế từ khi ông làm chiếc chuồng chim xinlh xắn 
băng gô thông này. Ong thường xuyên đặt thức, ã.n vào chuồng cho nihĩng 
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chu chim moi huõi sơm. Tron tíi 1 ì l;í, Iiiụt clni <40 kicu leo (loe thân cây hứa 
mo lách cách trôn vo. 

('ha' Bây giơ toi mới cam nhận (lược vo (lọị) thật sự cua khu vườn này. 
Một canh vang ma dung hoa nghìn thứ am nhạc: Tiêng gió thoi vi vu, chim 
khẽ gu dưới lá, lá ri rao... 

Một tuấn trói qua thát la nhanh. Nhưng trong suỏt thời gian này tỏi da 
hiôư biêt thom vố tlìien nhión va nhát la tỏi lại thám yêu khu vườn cua ỏng 

bà tôi. 

Dề 60 

Đề bài: I)u'a vào ván ban Bức thư cua thu lình (ỉa dó " crn hãy miêu tá 

vung dát ma mình dang sông (Ịìia dỏ nói len tình yêu dôi với què hương. 

1. nướng dẫn làm bài 

- Dồ hài yêu cáu miôu ta vung đất ma minh đang sống dựa vào văn bản 
“Bức thư cua thu lình da do” qua do nói lên tình yêu đôi với què hương. 

- Miêu tri qua viộe tham khao văn ban “Bức thư của thu lình da do”, tư 
sự quan sát thực tô và qua tưởng tượng. 

- Bài vàn can đu những ý chính sau: 

Mở bùi: 

+ Giới tluọu vung dát mình dang sông: ở đâu, tôn là gì? 

+ Tình cam, cám xúc chung của em với vùng đât dó. 

Thân bìu: 

+ Ta bao quát vé vung dát mình sống: 

p 

• Vị trí: ờ vùng dát nào, vùng đất ây có điểm gì nổi bật? 

• Vùng (lất ấy dược hình thành từ bao giờ, mới hay đã có từ lâu đời? 

+ Ta chi tiết về vùng dát quê hương: 

• Phong canh có đặc điểm gì nôi bật, khác với các vùng đất khác? 

• Có các di tích lịch sử hay danh lam thắng cảnh nổi tiếng không? 
Nếu có hãy tả chúng. 

• Quê hương em có các làng nghề truyền thông không, đó các nghề gì? 

• Con người ở vùng đất quê hương có tính cách như thê nào, có thân 

thiện, tốt bụng và cởi mở không? 

+ Những kỉ niệm em dã có với làng quê ấy khiến em không thê quên -> 
tình cảm cua em với vùng đât quô hương. 

Kết bài: 

+ Quê hương trong lòng em ở hiện tại và tương lai. 

+ Mong ước quẻ hương ngày càng giàu đẹp hơn. 
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2. Bài văn mâu 

Cuối mùa hè năm ngoái tôi được theo ba mẹ về quê nội giỗ ỏng, t.lìăm 
bà và bà con làng xóm. 

Năm giờ sáng, lúc mặt trời còn đang ngủ, tôi dậy chuẩn bị ra bến xe. 
Trời tờ mờ sáng, xe lăn bánh tiến về phía Nam. Ngồi trên ô tô, cảnhi vật 
bên đường như chạy qua mắt tôi. Nhìn cảnh đẹp mà lòng tói cứ làng lâng 
nghĩ về quê hương biết bao tươi đẹp của mình. Gần trưa, xe đến nơi. Tôi 
bước xuông xe, đi về phía làng Rạng bên bờ sông Lam xanh mát. Đường 
làng tôi! Đường làng tôi đây rồi! Con đường đất quen thuộc vẫn như ngày 
nào, trải dài suốt hai bờ ruộng, bãi ngô. về đến nhà, tôi chạy vào gọ 1 bà. 
Bà đang cho gà ăn trước sản, vui mừng, xúc động khi nhìn thấy tôi. Bà múc 
nước giếng cho tôi rửa mặt. Dòng nước mát lạnh như xua hết bao mệt nhọc 
trên đường đi. Buổi chiều, tôi cùng ba mẹ ra thăm mộ ông trên đồi cao. Sau 
khi thắp hương cho óng, tỏi quay ra hít thở khí trời. Đứng ở đây, tôi có thế 
nhìn thây mọi cảnh vật xung quanh. 

Xa xa, những ngọn núi trùng điệp thấp thoáng sau làn mây trắng mềm 
mại, nhẹ tênh như dải lụa. Từ chân núi phía xa trải đến chán đồi bên này 
là một cánh đồng lúa mênh mông. Lúa đang thì con gái, xanh mượt mà. 
Nắng nhạt phủ lên cánh đồng và những bãi ngô trù phù một lớp nắng nhẹ 
của buổi chiều. Bãi ngô non nở hoa nâu giản dị, râu ngô cũng nâu theo. 
Từng búp ngô non từ trong lá chui ra, tươi cười hớn hở, đê thoáng lộ ra mây 
cái răng vàng nhạt. Từng đàn cò trắng thi nhau liệng xuông đồng làm 
duyên, ria lông ria cánh rồi lấy đà bay vút lên trời xanh. 

Nắng cũng kịp rác lên bờ sông Lam một chút ánh sáng vàng hoe lâp 
lánh. Sông Lam mùa này nước xanh, trong vắt, từng đàn cá tung tăng 
bơi lội. Cá uốn lượn máy vòng dưới nước như vận động viên bơi lội, có 
con nhảy lên hụp xuỏng như nhảy múa trông thật vui. Dưới chân đồi, 
những cậu bé cô bé đang vui vẻ nô đùa, mặc cho đàn bò gặm cỏ no nè đê 
rồi cuôu buổi chiều, bọn trẻ dắt bò về nhà, những con bò đã no căng 
bụng lững thững theo chủ đi về. Nhìn ra xa một chút, hiện lên những 
ngôi nhà ngói gạch dỏ tươi. Đông rơm chát cao giữa sân vàng giòn, có 
thê cháy ngay . tức khắc nếu có một ngọn lửa chàm vào. Tròn bờ tường 
rêu phủ kín xanh mượt, hòa vào đám lá mướp xanh ngắt, làm nổi bật 
lên những bông hoa mướp vàng tươi nở xòe; từng nụ mướp chúm chím, e 
thẹn, khẽ nấp sau chiẻc lá. 

Tôi đi xuống đồi. Đồi khá dốc, cào cào, châu chấu nhảy loạn xạ. Mặt trời 
ngả bóng, hoàng hôn buông xuống phủ lèn cảnh vật một màu dỏ bình yên. 
Bầu trời dần chuyến sang màu xanh tím. Buổi tôi, sau khi hn cơm, tôi đi 
thăm bà con làng xóm và kê cho bà nghe chuyện ở thủ đô. 

Ba ngày sau, tôi về Hà Nội. Lúc chia tay bà, tòi rơm rớm nước niíit. Bà 
ôm tôi, bàn tay gầy gò cua bà khẽ xoa lên đầu tỏi khiến tói chang muôn rời 
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xa l>;i ya íjiio hương. Nhưng (lu (li (lâu tói cung không thô quén dược hình 
anh 1 I .\'t can h;it thán t hương: 

Nước song Lum rứa tron í* rứa mút 

bươn lị chợ Rạ nu lum cát (tc (ti . 


Đề 61 

Dồ ỉ) li: Tư cún l)(in Dọng Phong Nhu", ctn huy tướng tượng vù miêu tá 

hì i/i anh (tanh tam thung cánh nổi tiêng này cùa (ỉùt nước. 

1. Ilũớng (lần làm bài 

- Dá hái yêu cầu tướng tượng và miêu ta hình ánh danh lam thắng cánh 
nối táng cua dát nước la dộng Phong Nha trôn cơ SỪ dựa vào văn bản 
“Dộng Phong Nha”. 

- Miêu ta qua việc tham khao văn bản “Dộng Phong Nha”, từ sự quan 
sát thực to va qua tướng tượng. 

- Bài ván cán du những ý chính sau: 

M / hùi: 

+ Hoan canh tiôp xúc với văn ban “Động Phong Nha”: dọc và nghe cò 
giáo giang trên lớp. 

+ Nêu doi tượng được tá là dộng Phong Nha. 

Thân hãi: 

+ Ta bao quát: 

• Vị tri: nam ở dâu? (lên đó bang nhưng con đường nào? 

• Dọng dược hình thành từ bao giờ? Quy I11Ô, tám vóc của dộng ra sao? 

+ Ta canh ơ xung quanh động: 

• Dòng sòng Son: có màu trái ngược với tên: màu xanh thẳm và trong. 

• Cánh vật hai bên bờ sóng: khỏi núi đá vôi, xóm làng, nương ngô, 
bãi mía... 

+ Tá chi tiết động: 

• Dộng khô: độ cao, vòm đá trắng vân nhũ, cột đá màu xanh ngọc bích 
óng ánh... 

• Dộng nước: dòng sông chảy qua, số lượng hang; hình dáng, màu sắc 
các khôi thách nhũ... 

• Cảnh bên ngoài động nước: hình ảnh, âm thanh, màu sắc thê nào? 

f Dộng Phong Nha dược du khách đánh giá thế nào? 

Kct hùi: 

f Vai trò, giá trị cua dộng Phong Nha đôi với cuộc sông. 
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+ Tình cảm, thái độ và mong ước của em: yêu mến, thích thú và nriong 
được đên thăm. 

2. Bài văn mẫu 

"Phong Nha đệ nhát động", đó là nơi có vẻ đẹp huyền ảo mà không Tigòi 

bút nào có thế tả hết được. 

Động Phong Nha là một động du lịch nằm trong quần thể núi đá vôi 
Kẻ Bàng. Đế đến với động Phong Nha chúng ta có hai đường thủy và bộ. 
Nếu đi đường thủy bạn sẽ có thể nhìn ngắm động và dòng nước trong 
lành lâu hơn. Trước cổng vào động Phong Nha, nếu nhìn lên trên đầu, 
bạn sẽ thây những vòm đá trắng vân nhũ và vô sô cột đá màu xanh ngọc 
bích óng ánh. Vào trong động, không khí có vẻ mát mẻ hơn. Theo con 
thuyền nhỏ xuôi dòng vào trong, ở mỗi nơi mặt nước lại có một màu khác 
nhau. Màu xanh, đỏ, vàng của đèn màu, màu sáng lóng lánh của ánh nắng 
chiếu qua một vài lỗ thủng trong lòng động. Vào mùa hè, sờ tay vào nước 
ta cảm thấy dòng nước mát lạnh và vào mùa đông ta lại cám nhận được 
hơi ấm của dòng nước. 

Muôn vào sâu trong động, ta phải mang theo đèn đuốc. Đi thuyền thăm 
động Phong Nha, chúng ta sẽ vô cùng kinh ngạc và thích thú trước cái vẻ 
đẹp của nó, một vẻ đẹp lộng lẫy, kỳ ảo, tráng lệ mà hoang sơ, giàu chất 
thơ. Dưới ánh sáng của đèn đuôc, các khôi thạch nhũ hiện ra với đủ hình 
dáng và màu sắc đa dạng. Có những khôi mang hình con gà, con cóc, những 
đốt trúc dựng đứng trên mặt nước như các cột chông trời. Lại có cả những 
khối hình mâm xôi, cái khánh và có những khôi hình các ông tiên đang 
đánh cờ. Bàn tay tài hoa của tạo hóa đã tạo ra những khối thạch nhũ đẹp 
như vậy. Không chỉ đẹp về đường nét mà còn đẹp về sắc màu, sắc màu của 
những hình khôi này lóng lánh như kim cương. Trên những vách động rủ 
xuống những nhánh phong lan xanh biếc. Trong hang còn có những bãi cát 
và bãi đá rất rộng và đẹp. Khách bản địa hay thập phương tới đây đều 
thích ghi hình, chụp ảnh và đi thắp hương trên các bàn thờ mà người Chăm 
và người Việt dựng lên từ thuở nào. Con sông của động Phong Nha chưa ai 
đến được cuôi dòng bởi nó quá dài. Có thế không có lối ra đầu kia mà lại đi 
thẳng xuống lòng đất. Đi vào khu quần thế động Phong Nha, bạn như đang 
lạc vào nơi tiên cảnh, cảnh tượng của nơi mà các vị tiên ở. Âm thanh khi ta 
nói trở thành thứ âm thanh rất lạ, thánh thót và độc đáo. Những tiếng 
nước gõ long tong đều có âm vang riêng như tiếng đàn du dương êm ái. 

Động Phong Nha hiện nay và mai sau sẽ càng thu hút thêm nhiều du 
khách từ khắp các đất nước về đây. Nếu các bạn chưa được đến động Phong 
Nha thì hãy một lần đến đó. 
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Dể 62 

>ồ bài: Dựa vào van bán "Bài học dường dời dần tiên", em hãy đóng vai 
một 'gười hàng xóm rua Dê Mèn dê miêu tú lại hình dáng của chú ta. 

• V. ’ 1-7 • c 7 

J. II .(ớnịí (lẫn làm bài 

-- De bái yêu câu dựa vào văn bán Bài học đường dời dầu tiên” (cua nhà 

dong vai một người hàng xóm của Dê Mòn đế miêu tá lại 


văn Tò 'rỉ oài), 


hình dár.g cua chú ta 

-- Miìu ta qua việc tham kháo vãn ban Bài học dường đời dầu tiên", từ 
sự quan iát. thực tô va qua tưởng tượng. 

■- Bà văn cần du nhưng ý chính sau: 

Mớ tài: 

-f Gi ti thiệu về bản thân mình (một người hàng xóm của Dô Mèn, có 
thế là chị Cào Cào, anh Gọng Vó hay là chú Dê Choắt ở ngay sát vách nhà 

Dê Mòn 

+ Gi ti thiệu khái quát về hình ánh chú Dê Mèn: một chàng dế có vẻ 
đẹp cưừrg tráng của tuối trẻ. 

Thù? bài: 


f Khái quát vỏ đẹp cua Dế Mèn (chàng dế thanh niên cường tráng) và 
ngu vòn nhân co dược vẻ đẹp ây (do ăn uông điều độ và làm việc có chừng mực) 

- _ - 'ì M - •> « . < • » ^r- 


+ r l 


đê làm 


đẹp cường tráng của Dê 


Mèn: (rứn theo một trình tự nhất định đế bài viêt được rõ ràng, mạch lạc). 

• rầu: to ra và nối từng tang, rất bướng. 

• Sợi râu: dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng - Dô Mèn rât 
hãnh diận với hàng xóm về cặp râu ấy (trịnh trọng và khoan thai đưa cả 
hai chân lên vuỏt râu). 

• Hai cái răng: đen nhánh như hai lưỡi liềm máy lúc nào cũng nhai 
ngoàm rgoạp. 

• Pôi cánh: trước ngắn hủn hoẳn giờ thành cái áo dài kín xuông tận 
chấm điôi, khi vỗ cánh thì có tiếng phành phạch giòn giã -> rât chóng lớn 
và dã là một chàng dê trưởng thành. 

• Pôi càng: mẫm bóng. 

• Vuốt: cứng dần và nhọn hoắt, khi đạp vào cỏ thì như có nhát dao lia 
qua -> rất sdc nhọn và lợi hại. 

• Toàn thân rung rinh một màu nâu bóng mờ soi gương được và rất ưa 
nhìn kh Mèn đi bách bộ. 


-> Vé dẹp khoe khoắn, mạnh mẽ. 

¥ Tí. qua về điệu bộ, cử chỉ đế làm rỏ hơn hình ảnh của Dế Mèn: đi 
đứng oa vệ, đún dẩy các khoeo chân, rung lên rung xuống hai chiếc râu đế 
làm ra hiếu cách con nhà võ. 
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+ Suy nghĩ, tình cám, thái độ của nhân vật “tòi” (người hàng xóm) (lối 
với Dế Mèn: trầm trỏ ngưỡng mộ và thán phục trước vẻ đẹp cường tráng va 
oai vệ ây. Chú ý phần này có thế tách ra thành một đoạn riêng hoặc có thè 
lồng xen kẽ khi miêu tá. 

Kết bài: 

Đánh giá khái quát lại toàn bộ vỏ đẹp về hình dàng của Dê Mòn và cảm 
nghĩ của nhàn vật “tỏi” ve hình dáng ấy. 

2. Bài văn mẫu 

Tôi tên là Cào Cào, là hàng xóm láng giềng cua anh Mèn. Nhà tói và 
nhà Mòn cách nhau có hai ba rặng cỏ mà thôi. Thỉnh thoảng, vào những 
buổi trưa hè oi bức, anh em tôi thường rủ nhau ra bờ ao ngồi hóng mát, 
nhâm nhi mây nhánh co non chơi. 

Thời gian trước, khi mới chuyên về dây, Mèn còn là cậu dê non nhỏ con, 
da hơi tai tái, râu tiu ngắn cun, trông yếu lắm. Ay vậy mà dạo gán đây 
Mèn ta khác trước rất nhiều, phóng phao, cao lớn rõ rệt. Chiều qua, lúc ra 
ngắm mặt trời mọc, nhìn Mèn đứng tập thế dục trên mô đất gán nhà mà 
tôi không nhận ra. Chú dẻ non yêu đuôi nay lột xác trở thành một chú dê 
thanh niên cường tráng. Đôi càng anh mẫm bóng. Nhửng cái vuốt ở chán, ư 
kheo cứng và nhọn hoắt. Tôi nhìn rất thích mắt. Giá mà mình được một 
phần như vậy. Sau khi làm vài động tác vồ cánh đê khới động, Mèn liền co 
cẳng đạp phanh phách. Những ngọn cỏ gần đây đố rạp hết cả. Thật lá lợi 
hại! Đôi cánh trước kia ngắn củn nay dài chấm đuôi, đen bóng màu cánh 
gián. Mỗi bước anh đi là toàn thân anh rung rinh một màu nâu bóng mờ soi 
gương được và rất ưa nhìn. Trên cái đầu to nổi từng mảng rất bướng là đôi 
râu dài rung rinh theo từng nhịp bước chân anh. Có vẻ Mèn rất quý đôi râu 
của mình. Cứ chóc chốc anh lại trịnh trọng khoan thai đưa cả hai chân lên 
vuốt râu. 

Mèn không chi có dáng người đẹp, khoe mạnh mà dáng di cũng rất oai 
vệ. Mồi hước di, anh lại làm điệu nhún nhảy các kheo chân, kết hợp với 
động tác rung lên rung xuỏng hai đôi râu cho ra dáng con nhà võ. Nhìn 
thân hình cường tráng cùa anh mà tôi thấy ao ước. Tôi bèn tò mò lại hoi bí 
quyết. Mèn cười vang. "Có gì đâu. Chú thấy đấy, sáng nào cũng chăm chì 
táp the dục như tôi thì thân thê sẽ khoe mạnh cường tráng ngay áy mà. 
Chu cung liệu mà tập di. Hay bắt đầu luôn từ mai nhé! Anh em mình tập 
ch<' bạn. Đồng ý không?” 

, rước sự nhiệt tình cua Mèn, tôi cười đồng ý ngay. Thê là từ mai tci sẽ 
ba' dầu tập thế dục, bát đầu đầu tư cho một thân thể khoẻ mạnh, cứng lán. 

Tòi thực sự ngưỡng mộ vẻ đẹp cường tráng cua Dê Mèn. Tòi cũng hiểu ràng 
dó là kết quả của một quá trình kiên trì rèn luyện lâu dài. Và vì thê, tôi tàng 
khâm phục cậu ta hơn nữa. Dó thực sự là một người hàng xóm tót cua tôi! 
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Dể 63 

Dồ bai: Dựa vào ran ban Vượt thác" ìict hợp với thông tin qua sách háo, ti 

ri,... an hãy ta lại hình ánh một người lam nghe cheo thuyền. 

1. Hưởng dẫn làm bài 

- 1 )< bai yeu cảu ta lại hình ánh một người làm nghề chèo thuyền trên cư 
sơ (lựa \ 10 van han “Vượt thác" két hợp với thõng tin qua sách háo, ti vi... 

- M éu ta <jua việc tham kháo vãn han “Vượt thác” cua Võ Quảng, từ sự 
quan sa', thực tò va qua tướng tượng. 

- Hài văn cán (lu nhưng ý chinh sau: 

Mo' tài: 

■ 

f C; m nhạn cua om vổ hình anh người chèo thuyền là dượng Hương 
Tlní troi g vàn han “Vượt thác”. 

+ Gi ti thiệu (lôi tượng miêu tá là người làm nghổ chèo thuyền. 

ThciP bài: 

+ T; nhứng đặc điếm khái quát cua người chèo thuyền: tên tuổi, quê 
quán, hccàn canh gặp gỡ và tiêp xúc,... 

t- Tí. những đặc diôm vố ngoại hình nòi bật (tặc trưng cho người làm 
nghề cheo thuyền: 

• T.iân hình: cao lớn, vạm vờ. 

• hước da: màu nâu dỏ tròng khoe khoắn do dãi dầu mưa nắng. 

• Fôi mắt: linh lợi, tinh nhanh, nhìn xa vời vợi như ngóng trông, tìm 
kiếm mót cái bên nào dó... 

• Giọng nói: trầm bống, ồn ào như tiêng nước cháy... 

• rỏi tay: to khoe, rán chác và dài lêu nghêu do thường xuyên vận động,... 

• Chùn: chac nịch va lúc nào cũng hơi khuỳnh khuỳnh trong tư thê 
dang cheo thuyền,... 

f Ta hoạt dộng chèo thuyền: 

• ở quãng nước chay chậm / xuôi dòng: ngồi trên thuyền, chèo nhẹ 
nhàng, thong tha, chốc chốc mới đưa tay gạt nhẹ mái chèo. 

• Ớ nơi nước cháy xiôt / ngược dòng: đứng ở cuỏi thuyền, khuỳnh chân, 
khom lưig, tay ghì chác mái chèo và liên tục khua xuông mặt nước. 

Kết bài: 

f Khái quát lại toàn bộ vẻ đẹp của người chèo đò: vẻ đẹp mạnh mẽ, 
khoè khoắn và khéo léo... 

f Tinh cảm, ấn tượng cua em về người chèo thuyền ấy: yêu mến, quý trọng... 

2. Bii vấn mẫu 

Hỏn chu nhật tuần trước, em dược bố mẹ cho về quê chơi. Trên dường 
về JUÔ, gia (lình em phái di qua một lần đò. Hôm ây, đò vắng khách. Cả 
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chuyến chi có mồi ba gia đình em với bác lái đò. Ngồi trên đò buồn, em hết 
nhìn ngắm cánh mây, trời, non nước lại quay ra nghịch. Cuối cùng, cơn mắt 
tò mò của em dừng lại trước khuôn hình bác lái đò. 

Bác người cao, đậm, nước da ngăm đen nhưng sáng bóng. Có lẽ vì phải dãi 
nắng dầm mưa nhiều nên dượng Hương Thư trong truyện của Võ Quáng hay 
bác lái đò trước mắt em dều có chung một nước da màu đồng. Các bắp tay, thớ 
thịt bác không nổi lên cuồn cuộn nhưng cũng hết sức rắn chắc và khoe, cỏ như 
vậy bác mới dỗ dàng dùng chiếc sào đaỉig ghì chặt trong tay đẩy thuyền đi. 

Khi thuyền đã ra khỏi bãi, bác đứng ngay đầu mũi, hai tay nắm chặt hai 
bánh lái, đẩy mái chèo nhịp nhàng như người ta xay gạo. Từng nhịp, từng 
nhịp chèo đẩy thuyền đi xa hơn. Tay chèo thuyền, mắt quan sát hướng đi 
nhưng miệng bác vẫn cười đùa, hỏi han, tâm sự về nghề lái đò với gia đình 
tôi, mà không có vẻ gì là nặng nhọc cả. Bác tâm sự: Nghề chèo đò nhìn tưởng 
là một công việc khá nhẹ nhàng nhưng thực ra mái chèo dưới sức cản của 
nước rất nặng. Nếu không phải người có kinh nghiệm thì sẽ bị quay vòng, 
thuyền không thể tiến hay lui được. Đến những đoạn cần quay đầu, hay 
chuyến hướng, phải hơi nhô ngưừi về phía trước, đảo tay chèo, hướng mùi 
thuyền theo phương mới thì mới được. Vừa nói, bác vừa thực hành ngay, rất 
nhanh và dứt khoát. Bác còn bảo: Nghề này mất sức lắm. Phái ăn thật khoẻ 
mới đu sức mà cầm chèo... Nhờ nghe bác tâm sự, kẻ chuyện mà thơi gian trôi 
rất mau. Loáng một cái đò đã cập bờ kia sông. Bác nhanh chóng cắm chặt 
sào vào lớp sỏi cạnh bờ nghe "cạch” sau đó nhảy phắt lên bờ, neo thuyền. Rồi 
rất lịch sự, bác đỡ em và mẹ xuống đò mà không bị ướt chút nào. 

Chia tay bác lái đò, em thấy rất vui vì đã được nhìn, dựoc biết thêm 
những kiến thức về nghề lái đò. về những vất vả của các bác lái đò ngày 
đêm cần mẫn đưa khách qua sông. 


Đề 64 

Đề bài: Dựa vào văn bản "Đêm nay Bác không ngủ" (của Minh Huệ), cm 

hãy tả lại hình ảnh người thân trong một đcm không ngủ. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu: tả lại hình ảnh người thân trong một đèm không ngủ 
dựa vào văn bản “Đêm nay Bác không ngủ" của Minh Huệ. 

- Miêu tả qua việc tham khảo bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ" của 
Minh Huệ, từ sự quan sát thực tê và qua tưởng tượng. 

- Bài văn cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Giới thiệu về hình ảnh ngưừi thân sẽ miêu tả trong đêni không ngủ 

(mẹ em). 

# 
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Thài hài: 

+■ Vi sao mọ không ngu? 

+ KI õng gian trong (lõm không ngu. 

+ linh anh un* trong (lòm không ngu sau nhừng lán thức giâc. 

+■ Hình anh mụ trong lan thức giác cuỏi cung. 

K< t :nu: 

f Su/ nghĩ vu mụ va hai thơ “Đom nay Bác không ngủ". 

2. Bai ván mẫu 

Mìn) anh mẹ không ngu khiôn tói nhớ đến bài thơ “Đèm nay Bác 
không ngu” cua nhà thư Minh Huệ. Một (tõm với nhiều nỗi trăn trở khiến 
hình an I mẹ cứ ám anh mài trong tỏi. 

Đêm áy, một đêm trời lạnh, gió ngoài vườn thổi xào xạc những hàng 
cây, mưf. rơi ra rích, lộp bộp trên tàu lá chuối. Có lẽ trời đã khuya lắm rồi, 
không ktí lạnh ơ (làu ùa (lỏn thật đáng sợ. Tôi rùng mình vì lạnh, đang tìm 
chăn thì một bàn tay ám áp quen thuộc kéo chăn lên ủ ấm cho tôi. Tôi cô 
năm thật, im không cựa quậy và hó mát nhìn. Dó là mẹ. Mẹ vẫn chưa ngủ... 

Kéo thăn (lắp cho tỏi xong mọ ngồi về phía cuôi giường. Bóng mẹ cao 
gầy, in nghiêng t rún bức tường vói cù. Mái tóc dài của mẹ xổ ra nom thật 
âu sầu. _.o lăng, tòi định choàng ngồi dậy nhưng lại thôi vì thấy mẹ có ve 
dang mién man suv nghi. Sự vỏ tư cua trẻ cọn khiến tôi ngủ thiếp đi lúc 
nào khỏig hay. Nhưng trong giâc ngu chập chờn tôi vẫn thây bóng mẹ 
nghiêng nghiêng. Bồng một tia chớp lóe sáng, tôi giật mình tháng thốt hét 
lên, mẹ làm xuống ỏm lay tỏi, vồ vồ ru ngủ. Tôi thì thầm bên tai mẹ: “Mẹ 
ơi sao me chưa ngủ. Muộn lẩm rồi, mai mẹ còn đi làm nữa”. Mẹ vuôt tóc rồi 
nói với tòi: “Con gái cứ ngu đi nhé. Mẹ cùng chuân bị ngủ rồi”. Thế là tôi 
ại mê man. Giác ngu không sáu nên khi nghe chú gà tróng ngù mơ gáy 
sáng, tôi chợt tỉnh dậy. Tôi đưa tay sang bên cạnh tìm mẹ nhưng không 
thây. Đưi mÁt xuống cuối giường cũng không thây đâu, tôi giật mình ngồi 
dậy. Thì ra mẹ dang (tưng bên cứa sô. Nhẹ nhàng như một chú mèo, tôi tiến 
đến ôm sau lưng mẹ. 

Có lẽ ít khi tôi ngắm nhìn mẹ kĩ như thế. Một đêm dài thao thức khiến 
mẹ mệt 'ất nhiều. Mái tóc. được mẹ vấn lên, chiếc áo khoác mỏng không 
làm đủ ân nén thinh thoáng mẹ khe khẽ run người. Tôi siết chặt tấm lưng 
gầy của mẹ, tay nắm chặt bàn tay xương xương. Tay mẹ đang run run vì 
lạnh. T 'ỏi bước (lên trước mặt mẹ, thì ra mẹ khóc. Đôi mắt đã đỏ hoe từ bao 

• li" I 

giờ. Dường như nhưng nếp nhăn trên trán nhiều hơn, chúng xô nhau gợi 
thêm sự vát va của mẹ. Da mẹ xám hẳn đi, trông thật tội. Tỏi vuôt nhẹ 
mấy sợi :óc mai xòa xuống trán, lấy hai tay vuót má mẹ cho âm. Mẹ nhìn 
tôi trìu nến nhưng nụ cười cua mẹ tròng rất buồn. Anh mắt mẹ nói lèn tất 
ca. Dù vũ hay buồn, chi cần nhìn mắt mẹ là thấy. Hôm nay mẹ còn khóc 
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nửa chắc có chuyện gì xảy ra khiên mẹ phiền muộn. Tôi quy ót định hỏi mọ 
Mẹ im lặng trong giây lát, bỗng giọt nước mắt ấm nồng rưi nhẹ xuống bài 
tay tôi. Mọ nói trong nước mắt: “Bác cả mới báo tin cho mọ, bà ngoại yô'i 
lắm rồi...” Nói đến đó thì mẹ khóc nức lên. Chưa bao giờ tỏi thấy mọ xú 
động như thẻ. Tôi rát yêu bà và tôi biết với mẹ, bà ngoại có ý nghĩa quai 
trọng như thế nào. Mẹ không thế ngủ được, mẹ chi mong trời sáng thậ 
nhanh đê còn về thăm bà. Nhưng lạ thay trời cứ mưa và đèm cứ dài. Hê 
ngồi lại đứng, mẹ đi lại trong căn phòng. Khuôn mặt không khỏi băi 
khoăn, lo âu, thỉnh thoang lại nhìn ra ngoài trời. Thức cung mọ tôi mới biô 
thời gian thật ý nghĩa biết bao. Tôi thương mẹ vô cùng. Chợt thây tiếng gí 
gáy sáng, mẹ thấp thom vui mừng... 

Trong bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” tác giả chỉ khắc họa một đên 
trong bao nhiêu đỏm Người không ngu nhưng đã làm sáng lén chân (lung V 
lãnh tụ vĩ dại, vì Bác là Hồ Chí Minh. Với tôi, trong một đèm không ngu 
một đêm dài như vỏ tận khiến mọ một mỏi rà rời nhưng cũng nhờ một đôn 
thao thức ây mà tôi hiểu dược nỗi lòng, hiêu được tình yêu lớn lao của mẹ. 

Để 65 

Đề bài: Em dã từng gập ông Tiên trong những truyện cô dân giun, hã} 

' miêu tá lại hình ánh ỏng Tiên theo trí tướng tượng của mình. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu miêu tá lại hình ảnh òng Tiên theo trí tướng tượng củ? 
mình trên cơ sờ .những câu chuyện cố dân gian. 

- Miêu tả qua việc tham khảo các truyện cố tích cúa nước mình và nướ( 
ngoài, qua tường tượng. 

- Bài văn cần đu nhưng ý chính sau: 

Xí ở bài: 

+ Cảm nhận cua om khi đọc truyên cỏ dân gian: thích thú và bị lôi cuốn 

+ Giới thiệu dối tượng miêu tả: ông Tiên hay giúp người hiền lành, 
lương thiện và trừng trị cái ác.... 

Thân bài: 

+ Hoàn cánh tiếp xúc và gặp gờ với ỏng Tiên: trong một giâc mơ. 

+ Ngoại hình cùa ông Tiên: 

• Xuãt hiện trong ánh hào quang và hương thơm... 

• Cụ già râu tóc bạc phơ, vé mặt phúc hậu, tay chông gậy trúc... 

• Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp... 

+ Tính nốt: 

• Thương yêu. giúp đờ người nghèo khố... 
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• ( am ghét và trưng tri ke xâu xa, (lộc ac... 

4- Tài nàng: 

• ( o phép thân thõng, bien hoa... 

• I I may vã gio, thoát an thoát hiện... 

A.Y’/ ' hu : 

*- 1); nh giá vổ liinh anh ông Tiên: (lại diện cho cõng li cua nhân (lãn... 

t- I'íi ii nghi cua om: thay gan gũi, quen thuộc, in đậm trong trí nhớ cua em. 

2. lìai ván mau 

Trong truyẹn cô tích (lan gian Việt Nam thương hay có sự xuát hiện cua 
những nian vạt được gọi là óng Tiên (Phật, Bụt). Dó là những nhân vật (lại 
diện cln còng hang trong xà hội. Óng Tiên thường là nhưng VỊ than dem lại 
hạnh pỉ úc cho ngươi nghèo khó, tót hung và trừng phạt những ke độc ác, 
xâu xa. 

Thec trí tướng tượng cua em, Tiên óng la một ông lao quãc thước, râu 
tóc hạc ọhơ, trán cao, da do hồng hao, mát sáng, miệng tươi, dang diệu 
khoan tlai. Trang phục ỏng mặc thường mang mau trăng, ('hiẽe ao tay dai, 
dôi hài, . tát cá (lều trăng tinh một màu. Ong thướng cam tron tay một 
chiếc gậ/ (lầu rồng hoặc dơn gian chi là thanh trúc vàng ong a. Bao quanh 
người òrg là một làn khói móng mờ ao và nhưng lan anh sáng láp lanh 
Ong còn sờ hừu một giọng nói trám ám khác thường, giong noi do da an ui 

biết bao con người khôn khỏ trong bước dường cung. 

Mồi khi ỏng Tiên hiện ra là một người tốt dược giúp dờ. Khi thì ong 
giúp cò n â m có được quần áo đẹp dô di dự hội, khi lại giúp anh Khoai kiêm 
dược cày tro tràm dỏt theo lời phu ông... Tiên ỏng chính la nơi hám víu cuói 
cùng cúi nhưng con người chịu nhiều thiệt thòi trong xà hội cu. Đau (lớn 
trước sô phận cua mình, Ỉ 1 Ọ thường viện vào thần tiên dê thô hiện ước mơ 
và khát chao hạnh phúc. 

Tiên ông không chi là nhân vật cứu giúp người nghèo mà còn là nhân 
vật (lại ciộn cho lè công hằng, cho quan niệm: “ơ hiền gặp lành, ác giá ác 
háo” cua nhân dân ta. Trước những kẻ xâu xa, mưu mô và thủ (loạn ỏng 
thường úẳng tay trừng trị: 

Tưởng ràng hoá dẹp như tiên 

Ngờ dàn bỗng nôi ngứa diên, gãi hoài. 

Khắp mình lông lá mọc dài, 

Thành ti.cn chang thấy, hoú loài dông sơn... 

Còn chi với nhưng người hiến lành, tốt bụng thi lại dược (len (láp xứng đáng. 
Có thế là'.rơ nên xinh dẹp, giàu có hay dạt dược nhưng ước muôn cua mình. 

Ta là Phật Tố Như Lai, 

Trời sai xuống thư lòng người trán gian. 
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Ai hiền ta sẽ ban ơn, 

* 

Cho người tích đức tu nhơn nức lòng. 

% 

Để thử lòng người trần gian, ông Tiên thường biến thành n.hừng hìn 
dạng khác nhau. Có khi là trong hình dáng một ông lão ăn mày rách rơớ: 
xác xơ; người cùng đường lờ bước hay người mẹ bồng con đang trong CƠI 
hoạn nạn bơ vơ xin nương nhờ. 

Một ông cụ già nua tuổi tác, 

Rầu rườm rà, tóc bạc phất phơ 
Nói rằng: nhờ bước sa cơ, 

Xin ăn một bữa, ngủ nhờ một đcm... 

(Bà Túng) 

Hoá ra người mẹ tay bồng con thơ. 

Gặp cơn hoạn nạn bơ vơ, 

Đến xin làm giúp ăn nhờ nương thán. 

(Người hoá khi) 

Ong tiên trong truyện cố tích Việt Nam luôn luôn đại diện cho lẽ phải 
cho những con người yếu đuối trong xã hội. Chính bởi vậy mà hàng ngài 
năm nay trẻ em vần mong ước một lần được gặp ông Tiên, đượ c ông Tiêi 
ban cho phép màu. Và em cũng rất mong như thê. 


Để 66 

Đề bài: Hãy tả một nhân vật có hành động và ngoại hình khúc thường nừ 

em dã có dịp quan sát, đã dọc trong sách hoặc nghe kể lại. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu tả một nhân vật có hành động và ngoại hình khác 
thường mà em đã có dịp quan sát, đâ đọc trong sách hoặc nghe k.ế lại. 

- Miêu tả qua việc tham khảo các câu chuyện, qua quan sát nihừng ngườ: 
khác thường trong thực tê và qua tưởng tượng. 

- Bài văn cần đủ nhừng ý chính sau: 

Mở bài: Giới thiệu đỏi tượng em định tả: 

+ Nhân vật em miêu tả là ai? Em gặp người đó ở đâu? Vào dịip nào* 

+ Người đó có ngoại hình và hành động khác thường ra sao? 

Thân bài: 

+ Tả những đặc điếm về ngoại hình: 

• Người đó bao nhiêu tuổi, làm nghề gì?... 

# 

• Vóc dáng như thô nào? 

• Gương mặt, mái tóc, màu da... có nét gì nối bật khiến em ấn tưíng? 
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(Hu y tạp trung miêu ta các chi tiết khác thường (tô làm nôi bật đối tượng) 

+ T.i nhưng (lặc diêm vố tính tinh: 

• Soi noi, nhiệt tinh hay điềm dạm, chín chán... 

• )ỗ hoa dồng, thân thiện với mọi ngiíời hay lạnh lùng, khó gần...? 

• V) thận trong nghiêm túc trong khi làm viộc hav không? 

+ T.1.1 năng khác thường cùa người đó: 

('6 tài trong lình vực nào? (ảm nhạc, hội hoạ, văn chương...) 

Kê, bui: 

Can nghi ciia om vỏ nhân vật dó: yêu môn, cám phục... 

2. lài văn mẫu 

Nhtng truyện cò như: “Thạch Sanh”, “Thánh Gióng”,... đã đỏ lại trong 
em ân ương rát dẹp ve người dũng sĩ. Em thường tưởng tượng về hình ảnh 
các anh đặc hiệt là ve người anh hùng Thánh Gióng. 

Đó à những chàng trai còn trẻ, thân hình rắn roi, mạnh mẽ. Ngày 
thường khi giúp dờ gia đình, các anh ăn mặc không khác người hình 
thường cung dóng khố, cơi trần đẽ làm ruộng, đôn cui. Làn da đỏ như dồng 
thau; mừng luc cày cuốc, bắp chân, háp tay nối lên cuồn cuộn. Trên gương 
mặt luóì nở nụ cười tươi còn thánh thót bao giọt mồ hôi nóng hối. Vậy mà 
khi ra irận, nhìn các anh dũng sĩ thật oai hùng! Các anh mặc quần áo giáp 
sát. (lộ) mù sát phu kín từ đỉnh đầu đến gót chân, vững vàng như một pho 
tượng sit. Dáng vẻ lực lường, mạnh mẽ càng khiến các anh giỏng các thiên 
thần. Lhi xung trận, anh rạp người trên mình ngựa. Những tiêng hét xung 
trận vaig rền của anh khiến quân thù khiếp sợ, sự dũng mãnh của anh 

khiên CIO chúng kinh hoàng. 

Giặt tan, anh dũng sĩ lại trở về với đồng quê. Bắp thịt nôi cuồn cuộn và 
nhưng ;iọt mồ hoi thanh thót lại vương trên luông cày. 

Him anh những chàng dũng sĩ mạnh khóe, tỏt bụng là những hình ảnh 
đẹp đẽ rong ki ức tuối thơ của em. Em luôn nhớ mãi đến những hình ảnh 
đó để luc tập, ròn luyện tốt hơn với mong muôn sẽ được mọi người yêu mến 
như cácchàng dung sĩ ấy. 


Đề 67 

Đề bài Tà chú bá Ti Hon trong câu chuyện cổ tích mà cm đã đọc. 

1. lìướng dẫn làm bài 

- Đ' hài yêu cấu miêu tả lại hình ảnh chú bé Tí Hon theo trí tưởng 
tượng cia minh trên cơ sơ các câu chuyện dân gian. 

- Mòu ta qua việc tham khảo các câu chuyện dân gian và qua tướng tượng. 

- Bá văn cần du nhưng ý chính sau: 
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Mở bài: 

+ Cảm nhận cua em khi đọc truyền cò dán gian: thích thú và bị lôi cuón. 
Đặc biệt có hứng thú với những nhân vật kì lạ. 

+ Giới thiệu đối tượng miêu tá: chú bé Tí hon. 

Thán bài: 

+ Hoàn cảnh tiếp xúc và gặp gỡ, hình dung ra nhân vật chú bé Tí Hon. 

+ Ngoại hình cua chú bé Tí Hon: 

• Người chú chi to bàng ngón tay cái. 

• Chán tay như que tăm, đôi mắt như hạt mè đen... 

• Đôi ủng như nhưng hạt cưừm. 

• Mặt mũi thông minh, lanh lợi. 

+ Tính nết: 

• Nhanh nhẹn, tháo vát. 

• Thông minh, láu linh. 

• Biết giúp đờ bô mẹ,... 

Kết bài: 

+ Đánh giá về hình anh chú bé Tí Hon. 

2. Bài văn mẫu 

Nhân vật chú bé Tí Hon trong truyện cỏ tích cùng tên là hình ảnh tiêu 
biểu cho những con người có hình dáng kì dị, lạ thường và trí thông minh 

hơn người. 

Tên như thê nào thì người giỏng hệt như vậy. Tí Hon chi to bằng 
ngón tay cái nhưng cũng có đủ chân tay, mắt miệng như Iĩiọi người. 
Đôi mắt của chú bé tí ti, chỉ như hạt mè đen. Cái miệng, cái mũi nhỏ 
xíu. Đôi tay chi bằng hai que tăm. Còn đỏi chân thì mảnh dế r.hưng đi 
lại nhanh thoăn thoất như chân của loài chim sâu. Đỏi liing chi di mới 
đáng yêu làm sao, nhỏ chăng khác nào hạt cườm đính trên áo các bà, 
các chị. Tí Hon tuy nhỏ bé nhưng được cái mặt mũi sáng siia, thông 
minh. Chắng nhưng biết phụ bố đánh xe ngựa chơ cui, chú CÒI1 biết 
giúp bô' kiếm tiền từ tay những kẻ muôn lợi dụng mình. Tí Hon lại còn 
hết sức nhanh trí, lừa được cả bọn trộm tham lam và com chó sói háu 
đói đế trở về đoàn tụ với cha mẹ. 

Chú bé Tí Hon bé nhỏ nhưng thông minh. Chú luôn biôt dùng mưu trí 
cua mình đế thoát hiêm. Chú chính là hình ảnh tiêu biêu cho những người 
nông dân có thân phận bé mọn trong xã hội xưa. 
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Để 68 


I)(‘ l)à : 7 7/ c<) Tam tron ừ truxõn ro /ích mù rm lì ù (ỉor. 

1 - 1. I • 

]. Iưóng dẫn là nì hài 

- ỉ <“ ỉ) í I ĩ yóu cáu miêu ta lại hình anh co Tám theo tri tương tượng cua 
nnnli Con cơ sơ các cáu chuyện (lan gian. 

iViou ta (|iia viộc th.iin kliao truyện cố tích ‘Tám Cam" và qua tướng tượng. 

- lài van can (lu nhưng ý chinh sau: 

Mo bu ì: 

•+ (am nhận cua em khi (lọc truyón cô (lán gian: thích thu và bị lòi cuôn. 
Dặc bi-'t C<I Co hứng thu với các nhãn vật cỏ thán phận nghèo khó nhưng 
tỏt bụig. 

+ ( ÍỚI thiọu (tỏi tượng mieu ta: Cò Tâm. 

Tin lì hai: 

+ ỉ Dàn canh tiõp xúc và gặp gỡ, hình dung ra nhân vật cỏ Tâm. 

+ Ngoai hmlì cua Co Tám 

• 'han hình xinh đẹp. thon tha, da tráng, mát don, mỏi do như son, 

tóc dài len mượt. 

■ 

• < 0 mặc áo tứ thán dai cuốn gọn ghẽ. 

+ Tnh nét: 

• llién lành, chăm cln, lại dẻ tin người. 

• Nhàn hậu 

K ết b à i: 

+ Đinh giá vồ hình anh cô Tấm trong suy nghĩ dãn gian - đại diện cho 
nhưng rgười lao động nghèo khó. 

2. Bài vãn mẫu 

Trorg tất ca các câu chuyện cò tích đã đọc, em thích nhát truyện “Tâm 
Cám ló Tấm là người dà đò lại cho em nhiều ân tượng sâu sắc. 

Tuy phái làm việc không lúc nào ngơi tay nhưng da của cò Tấm vẫn 
trắng IHƯ trứng gà bóc. Đỏi mát cua cô don láy ánh lên vẻ chân thật, dịu 
dàng diới hàng mi cong vút. Cô có đòi môi hồng như tô son. Nụ cười tươi 
tán dê ộ hàm răng đon nhánh. Mái tóc óng á cùa cò được thả xoã xuỏng 
lưng nhí dòng suôi. Dù nghèo khò nhưng vỏ đẹp thuần khiêt trong cô vẫn 
không ]j IÌ1Ờ. I)ù còng việc dồng áng vất vá nhưng cô Tâm vẫn có thân hình 
và (lángngười thon tha. 

Cô Nấm rát chăm chi, cũng như khi ở nhà dì ghè, khi ở trong cung làm 
hoàng lựu cao quý, cò Tám vẫn giặt quần áo cho vua. Sau lần thứ nhát, bị dì 
ghe hại choi, cô dã hoá thành chim vàng anh. Thày Cám giặt đồ cho vua, 
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Tâm dặn: Phơi áo chồng tao, phơi lao phơi sào, chớ phơi bờ rao, I(i(h ao 

chồng tao. Dặn xong, cô Tấm biến mất. Bị Cám hãm hại, cô lại hoá thân 
thành một cây xoan đào. Sau khi xoan đào bị chặt làm khung cui cô lại 
hiện lên gặp Cám qua tiêng kêu: Kẽo cà kẽo kẹt, lây tranh chồng chi, chi 
khoét mắt ra. Khung cửi bị đốt, cỏ chui vào một quả thị rồi vào nhà một bà 
lão nghèo. Cô giúp bà lão làm mọi việc. Cuối cùng, cỏ Tâm được nha vua 
nhận ra qua miếng trầu têm cánh phượng và sông hạnh phúc bòn nhà vua. 
Còn mẹ con Cám thì chịu một hậu quả thích đáng với những tội áf họ đã 
gây ra. 

Cô Tấm chịu thương chịu khó là tấm gương cho nhưng người lfco đòng 
hiền lành, chất phác. 


Để 69 

Đề bài: Tả nàng tiên cá trong câu chuyện cổ tích mà em đã dọc. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu miêu tả lại hình ảnh nàng tiên cá theo trí tướng tượng 
của mình trên cơ sở các câu chuyện dân gian, truyện cô tích An-đéc-xen,... 

- Miêu tả qua việc tham khảo các câu chuyện dân gian, truyộn cỏ tích 
An-đéc-xen,...và qua tướng tượng. 

- Đây là bài văn miêu tả sáng tạo nên cần phát huy tối (la trí tướng 
tượng, sử dụng biện pháp so sánh, nhân hoá khi miêu tả cho bài thóiru sinh 
động và hấp dần. Kết hợp với phương thức biêu cảm đé bộc lộ cám xic. 

- Bài làm cần đú những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Cảm nhận của em khi đọc truyện cô dân gian: thích thú và bị lòi cuốn. 
Đặc biệt có hứng thú với những nhân vật kì bí. 

+ Giới thiệu đôi tượng miêu tả: nàng tiên cá. 

Thân bài: 

+ Hoàn cảnh tiếp xúc và gặp gỡ, hình dung ra nhân vật nàng tiên ccá. 

+ Ngoại hình của nàng tiên cá: 

• Thân người, đuôi cá vảy lóng lánh ánh vàng, xanh,... 

• Tóc dài, xoăn, vàng óng như nắng mặt trời, mềm như rong bién . 

• Áo bằng vỏ sò, cò đeo vòng ngọc trai. 

+ Tính nết: 

• Thích bơi lội dưới nước, nam phơi mình trên nhưng hòn dao giữa )iẽ*n 

• Hiền lành. 

+ Tài năng: 
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• Von Im con cun vun 1)1011. 

• Hu giọng hút mó lionc lòng người. 
bai: 

- I nnh gih võ lnnh ánh nàng nõn cá trong suv nghi (lãn gian. 

2. ỉ>ài văn mẫu 

1,'nig tiên ca là một nhãn vật được xây (lựng lên bàng trí tưởng tượng 

cun (()! người. 

Ho la nhưng mi nhãn ngư vo cùng xinh đẹp và quyến rũ. Nứa thán 
tron nang hình dáng con người, nứa dưới là một chiếc đuôi lớn cua loài 
cá. ('hóc duõi cun các nàng dát đầy váy xanh, #/àng óng ánh, toả hào 
quang irong nàng mạt trời. Các mi nhân ngư sớ hừu những mái tóc dài, 
mon, I hư rong biên. Cặp mát cua các nàng xanh thẳm và sâu hun hút 
nhưng đáy biên. Còn doi môi luôn đỏ mọng đầy quyên rũ. vẻ đẹp của các 
nàng tu sức làm nghiêng ngã cá một thành trì, một vẻ đẹp “nghiêng nước 
nghiêrg thanh”. 

Th(0 truyền thuyêt, nàng tiên cá là con gái vua Thuỷ Tề ngự trị d tới 
đáy hidi sâu. Các nàng sóng trong cung điện bằng ngọc trai và san hô lộng 
láy. Cli thinh thoang, vào những buói sáng tinh sương hay chiều hoàng hôn 
muộn, .‘ác nàng lại ru nhau ngoi lèn mặt nước, tìm các đảo nhỏ chơi đùa, 
hát ca Mỗi khi tiêng hát cua các nàng vang lên, mặt trời cũng nghiêng 
mình úng nghe, mây ngừng trôi, gió ngừng thổi, chim ngừng hót, ngất 
ngày tước sự réo rát, ngân nga của tiếng hát. Tiếng đàn lia của vị thần 
nghệ tiuặt A-pô-lông cũng không thế sánh bằng. Chính bởi sự kì diệu của 
giọng CA mà biêt bao chàng thuỷ thu đã sẵn sàng trầm mình xuống biến để 

tìm dế: với các nàng. 

Tưcng tượng ra hình ảnh nàng tiên cá, con người chắp cánh cho trí 
tường ượng bay xa và qua đó mong muốn giải thích cho sự biên mất cúa các 
con thiyỏn tròn biến một cách bay bổng, lãng mạn, mang đậm tư duy thần 
thanh :ô xua. 


Đề 70 

Đề bài Tá chàng Thạch Sanh trong câu chuyện cổ tích mà cm đã học. 

1. Eướng dẫn làm bài 

- Đ* bài yêu cầu miêu tả lại Thạch Sanh theo trí tưởng tượng của mình 
trên cơsở càu chuyện cô dân gian: Thạch Sanh. 

- Mêu tá qua việc tham kháo truyện cỏ tích “Thạch Sanh” qua tưởng 
tượng cia ban thân. 

- Bii văn cần du nhưng ý chính sau: 
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Mờ bài: 

+ Cảm nhận cùa em khi đọc truyên cỏ dân gian: thích thú và bị lòi CUIJI1. 

Đặc biệt có hứng thú và dồng cảm với các nhân vật chàng dùng sĩ diệt quái 
vật cứu dân lành,... 

+ Giới thiệu đỏi tượng miêu tả: Thạch Sanh. 

Thân bài: 

+ Hoàn cảnh tiép xúc và gặp gỡ, hình dung ra nhân vật Thạch Sanh. 

+ Ngoại hình cua Thạch Sanh: 

• Cao lớn, vạm vờ, báp tay cuồn cuộn. 

• Thân hình cường*tráng, cân đối. 

• Trang phục: dỏng khó, cuốn khăn trên đầu, vai đeo cung. 

+ Tính nết: 

• Thật thà chát phác, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. 

• Căm ghét kẻ xấu. 

+ Tài năng: 

• Vốn là con trời. 

• Có phép thần thông, biến hoá... nhiều lán đã tiêu diệt dại bàng tinh, 
chằn tinh cứu người. 

Kết bài: 

+ Đánh giá vẻ hình anh Thạch Sanh: đẹp ca hình thức yà tâm hồn. 

+ Cảm nghĩ cùa em: thấy gần gũi, quen thuộc, in đậm trong trí nhớ 
của em. 

2. Bài văn mẫu 

Kho tàng truyện cố tích Việt Nam có nhiều nhân vật anh hùng, dũng sĩ. 
Trong đó, em ân tượng nhất với chú Thạch Sanh khoẻ mạnh, thông minh 
và tốt bụng. 

Có lẽ ai đả đọc truyện đều nhớ đến cây đàn và niêu cơm đât thần kì. Nó 
đã trở thành biêu tượng gán với hình ảnh Thạch Sanh. Mỗi lần dọc xong 
truyện “Thạch Sanh”, gấp sách lại, em có cám giác như nhân vật đang bước 

ra từ câu chuyện, gần gũi và chân thật. Đó là một chú Thạch Sạnh cao lớn, 
vạm vờ với những bắp tay cuồn cuộn. Thán hình càn đối, cường tráng càng 
làm tăng thêm vè đẹp. Thạch Sanh đóng một cái khố, trên đau quấn một 
chiếc khăn nâu, vai deo cung tên... đi từ trong rừng ra với những bó cúi to 
trông như lực sĩ cùa rừng xanh. 

Chú Thạch Sanh mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ. Thạch Sanh không phai là 
con người bình thường mà là thái tử, con Ngọc Hoàng xuống dầu thai làm 
con của một đôi vợ chồng già ở Cao Bình. Nguồn gốc cao quí và khác thường 
âv như điềm báo cho ta bi ót cuộc dời Thạch Sanh sẽ không phàng lặng mà 
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gạp nliieu tim' thách, chong gai. Thách Sanh la mọt chang trai toi họng, 
(■'ham chi va tai gioi. Thách Sanh thật tha lăm nón hao nhiêu lan hi Lí 

1 9 • • 

Thúng lưa ma không he hay hiét. (í-cạnh Li Thúng gian xao, chú (là song 
chan thát hot minh, giúị) han biet hao việc. Không chi có vậy, lúc nào chu 
cùng sân long giúp (lu ngươi khác khi hoạn nạn, chăng từ nan. Thạch Sanh 
dã giêt dược chan tinh, không chi cứu me con Li Thông ma còn giúp được 
dãn làng thoát nạn. Sau dó, chu con cưu cóng chua thoát khỏi nanh vuỏt 
dộc ac cua dai hàng không lõ... va hơn ca, Thạch Sanh dà (lánh tháng dược 
quán mươi tam nước chư hàu hăng tri thòng minh cua mình mà không tốn 
mọt hon ten mũi dạn... Nhưng chiên công oai hung dó cua chu Thạch Sanh 
thật dang ngưỡng mộ. 

Trai qua nhiêu khó khan, Thạch Sanh càng thô hiện được bán linh, tài 
năng cua minh. Chấp nhạn di canh miêu thờ, rồi gập chằn tinh chu sẵn 
sàng chiên dầu ma không he run sự. Thây dại hang bắt công chúa, Thạch 
Sanh dung cam lần theo dấu vét rồi xin xuòng hang (lánh dại bàng giải cưu. 
Khi bị vu oan tội ăn cáp cua cai cua nhà vua và hát vào ngục tôi, Thạch 
Sanh mang cày đàn ra (lánh, tiêng dàn da đèn được với công chúa, chú tự 
giai cứu dược chính minh. Thứ thách mười tám nước chư hầu đã thố hiện rõ 
nhất tài năng cũng như tám lòng nhân ái cua chàng dùng si. Niêu cơm thán 
kì đà giúp Thạch Sanh lam cho các binh linh tàm phục khấu phục mà rút 
về Trong niềm vui hân hoan chiên thắng ta càng thày Thạch Sanh đẹp hơn 
hao giò' hết, vẻ đẹp hài hoà giữa ngoại hình với tâm hồn và tài năng. 

Anh hùng Thạch Sanh mãi là người dũng sì của các bạn nhỏ các thô hộ 
từ xưa cho đòn mãi về sau. Dù đọc hao câu chuyện cô tích khác nhưng hình 
ảnh chú Thạch Sanh vần mãi đọng lại trong tâm trí mọi người. 


ĐÊ DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI 

Đề 71 

Đc bài: Em hây dọc đoạn thơ dưới đây, trích từ bài thơ “Bè xuôi sông La”. 

... Bò ta xuôi sông La 
Dà can cùng táu mật 
Muỗng dcn và trai đất 
Lát chun rồi lát hoa 

Sông La ơi sông La 
Trong vco như ánh mắt 

Bờ tre xanh im mát 

Mươìi mướt dòi hàng mi 
Bc di chiểu thầm thì 
Gỗ lượn dàn thong thả 
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Như bầy trâu lim dim 
Đàm mình trong êm á 
Sóng long lanh vây cá 
Chim hót trên bờ đê... 

(Vũ Duy Thông) 

Thử tưởng tượng em dang được ngồi trẽn thuyền giữa dòng sông La tấp 
nập đông vui ây. Hãy tả lại cảnh tượng dó. 

1. Hướng dẫn ỉàm bài: 

- Đề bài yêu cầu miêu tả hình ảnh dòng sông La đông vui. tấp nập (lựa 
trên trích đoạn thơ trong bài thơ "Bè xuôi sông La” của Vũ Duy Thòng mà 
đề bài đã dẫn. 

- Miêu tả qua việc tham khảo bài thơ "Bè xuôi sông La" của Vũ Duy Thông, 
từ sự quan sát thực tê hay qua phim ảnh, truyền hình và qua tưởng tượng. 

- Bài văn cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Giới thiệu về chuyên đi trên sông La. 

+ Khái quát về vẻ đẹp của sông La. 

Thân bài: Miêu tả hình ảnh dòng sông La. 

+ Những con thuyền, bè chở đầy các lâm sản ngược xuôi. 

+ Những lâm sản phong phú: dẻ cau, táu mật, muồng đen, trai đât,... 

+ Những người chèo thuyền, những người ngồi trên thuyền (hành động, 
cử chỉ, lời nói). 

+ Dòng nước sông La: trong mát, êm chảy, cá bơi quẫy đuôi băn nước. 

+ Hai bên bờ sông: tre xanh, trâu nằm ngủ,... 

Kết bài: 

+ Cảm nghĩ về dòng sông La và cảnh đông vui, tấp nập trên dòng sông. 
+ Cảm nghĩ về thiên nhiên, con người trên đất nước mình. 

2. Bài văn mẫu 

...Sông La ơi sông La 
Trong vco như ánh mắt 
Bờ tre xanh im mát 

Mươn mướt dôi hàng mi... 

Những hình ảnh thơ "trong veo" trong bài thơ "Bè xuôi sông La" cua 
nhà thơ Vũ Duy Thông cứ hiện lên một cách mê say trong tâm trí em. Chế 
rồi hôm ấy, em nằm mơ được ngồi "bè xuôi sông La". 

Em đang ngồi trên một chiếc bè mảng trôi giữa dòng sông La lịch sử. 
Xung quanh em, tấp nập thuyền bè xuôi ngược. Nhửng ehiêc bè lớn drợc 
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ghép ti nhiou phiên go. trôn đó chờ biõt bao loại gô quý: táu mật, muông 
(lon, I r. 1 dát, l;it clum, lát hoa,... Hao nhiêu loai gỏ bây lâu em chi dọc 
trong sicli bây gio' dược nhìn tận mát, thật thu vị. Các súc gỗ .dổu dược 
pha tư 'ác than City co thụ nén khá lớn, thịt gồ rãt rán, mỏi loai lại mang 
một m;u dặc trưng: mau vàng ươm, mau tráng sưa, riêng gồ lim thì đen 
bóng kỉion ta ngở la dồng den. Các thuyền lớn thì chở nhiều loại làm sàn 
khac CUI rừng: nhưng buồng cau lớn, những loại tháo dược như thảo quá, 
dinh luơng,... Diều thu vị nhát là giữa dòng chay hơi dóc của sóng La còn 
xuát hi‘U nhiều than gồ dược tha tròi. Bác lái bè giải thích rằng đó là 
nhưng han gồ được hạ từ mé thượng nguồn của dòng sông rồi dược thả 
trôi vế dúa hạ nguồn. Mồi thân gỗ lại có kí hiệu riêng của chu nên không 
lo bị lạ:. Qua thực, quan sát kĩ em thây trên mỗi thân gỗ đều được khác 
nhưng ôn riêng. 

Chi*c bè cứ êm dề nì trôi đi, biết bao bè gỗ, thuyền cau đã trói qua 
trước nát em. Gương mặt những người lái bè, lái thuyền ai cũng hám 
hừ. tơơ tắn; họ đều tay đây mái chèo khua nước, thinh thoảng lại (lưng 
tay lái khẽ lau nhưng giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt. Giữa dòng sóng 
La nà} muôn nói chuyện phải hét lên thật to đê thắng dược khoáng 
cách Vi tiếng rì rào cua nước. Bới thỏ, thinh thoáng lại bất chợt vang 
lên tiếig hú chào nhau cua các bác lái. Tiêng cười giòn giả sau đó theo 
mặt niớc mà lan ra kháp không gian. Càng đi, càng thây trong không 
khi có nột mùi hương gì ngọt mát, đó phải chăng là hương cây, hương 
nước s<ng La? 

Ngơ bè tròi trên sòng La còn có một cảm giác thú vị nửa là được ngắm 
dòng níớc trong veo cùng những hàng cây rợp bóng hai bèn bờ. Nước sông 
La chẳig những mát lành mà còn vò cùng trong trẻo. Ngồi trôn bè, khẽ 
nghiên; mình xuống, em có thê thấy gương mặt mình in rất rỏ trên mặt 
nươc. Tôn bờ sông, hai rặng tre mươn mướt bôn mùa, có lẽ đã mây chục 
năm my tre nghiêng nghiêng soi bóng xuỏng dòng sông. Thình thoảng, 
dưới ĩklớm tre lại có chú trâu năm nhởn nhơ nhai lại cỏ. Các chú bình thản 
nhìn tỉuyồn bè qua lại trên sông như một cảnh tượng quen thuộc. Sông La 
như ám inãt trê thơ trong vắt mà những hàng tre là những hàng mi cong 
vút đ.áig yêu... 

B-è ứ tròi, nước sông La cứ èm đềm tuôn chảy. Và dẫu đã tỉnh cơn mơ 
em v;ầr mong một ngày được đến với sông La đê ngắm những cảnh tượng 
đầy hiâ) dẫn nơi này. 
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Đề 72 


Đổ bài: Qua bài thơ 

Mặt trời xanh của tôi 

Đã có ai Lắng nghe 

Tiêng nì ưa trong rừng cọ? 

Như ticng thác dội về, 

Như ao ào trận gió. 

Dã ai lân rừng cọ 
Giữa một buổi trưa he, 

Gỏi ddu lên thám cỏ 
Nhìn trời xanh, lú che... 

Dã có ai dậy sớm, 

Nhìn lên rừng cọ tươi? 

Lá xoe từng tia nắng 
Giỏng hột như mặt trời. 

c 

Rừng cọ ơi, rừng cọĩ 
Lá dẹp, lá ngời ngời, 

Tôi ycu, thường vẫn gọi 
Mặt trời xanh của tôi! 

(Nguyễn Viết Bình) 

Hãy tưởng tượng em đang được ở một vừng trung du có rừiug cọ tươi 
xanh như trong bài thơ. Hãy tả lại rừng cọ ấy. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu miêu tả tưởng tượng: được sống ở miền triung du có 
rừng cọ như trong bài thơ đà dẫn để miêu tả hình ảnh rừng cọ. 

- Miêu tả qua việc tham khảo bài thơ “Mặt trời xanh củai tôi” của 
Nguyễn Viết Bình, từ sự quan sát thực tế hay qua phim ảnh, truyề'n hình và 

qua tưởng tượng. 

- Bài văn cần đù những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Giới thiệu về què hương trung du của mình. 

+ Giới thiệu rừng cọ - một hình ảnh đẹp của quê hương. 

Thân bài: 

+ Miêu tả rừng cọ một cách bao quát: năm cạnh làng / cách àmg bao xa, 
rộng như thế nào, nhìn bao quát thì trông rừng cọ ra sao... 

+ Hình ảnh cây cọ: mỗi cây như một chiếc ô lớn, cái cao, cái thiấp... 
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( Midi ta rừng cợ vào những thời (liôm (lạc biệt. 

+ Rưng co những ngay hò nang tươi: ánh lòn một màu xanh láp lanh, 
ngoi 'lưới tan lá nhm anh sáng lọc qua lá cọ thanh màu xanh ngọc, lá co 

như mat I rời,... 

+ Rưng co những ngay mưa: lá cọ cứng, mưa trung (ỉu rơi xuống tạo 
thành ám thanh ỏn ao, nao (lộng,... 

I\r/ bui: 

+ Vó (tọp cua rừng cọ (lá trơ thành biêu tượng cua quô hương. 

+ Bay to tinh cam gan 1)0 với rừng cọ, với qué hương. 

2. Bài vãn mẫu 

Irón rung xanh co muôn ngan cây lá, con chim rừng co muôn ngàn 
tiímg ca... Kiong mặt trơi chi có một ma thỏi.... , nõu cỏ dịp gặp tác gia cua 
bài hát rát hay ày, tòi so nói với bac ràng riêng với người (làn Phú Thọ 
chung tỏi co dón hơn một mặt trời: mặt trời hỏng rực rờ nằm tròn báu trơi 
xa va trăm ngàn mặt trời xanh tươi mát nam tron nhưng đồi cọ mướt màu. 

Rừng cọ que tói đã có từ lâu lăm. Ong nội kê rằng nó có từ trước khi 
ỏng ra dời. Vạy nón, luc lơn lòn, tỏi da thay rừng cọ bạt ngàn như vậy. Mỗi 
sớm mai thức dậy. chạy ao lòn rừng co, trèo lẽn một cái cây thật cao ma 
nhìn chi thây từng lớp, tưng lớp cọ trập trung nháp nhỏ nôi nhau chạy đôn 
tít tăp chân trời. Trăm ngàn lá cọ xoo tròn với rãt nhiều tia lá giông hột 
mật trời. Tòi thích thu liõn tường (lòn hình anh bao mặt trời xanh dang toa 
sáng chôn dát. Tố Ilùng Vương cua mình. 

Nhưng phái dờn rừng cọ vào một buỏi trưa hò mới tháy hết cái đẹp dò, 
rực rỡ cua nó. Bước vào rừng cọ ta dồ có cám giác bước vào một ngói nhà 
mãi bàng rộng thênh thang: mặt đất cỏ mọc xanh rì èm mát, giỏng như 
một lớp tham vậy; phía tròn, lá cọ xẽp khít nhau lá cây I1Ọ nôi lá cây kia 
như tạo thành một mái nhà không lồ. Lù trê chung tôi thường chơi trò 
dui i bat ớ do. Cứ lách minh qua những thân cây mà chạv zic zức, cứ nép 
mình vào nhưng tliân cay mà núp thi khó bị phát hiện lam bởi thân cọ 
lâu năm dã ràt to, lại dược bao bọc bơi nhiều lớp bọ lá khô dày cứng. Khi 
thám một rồi, thà minh năm dài trôn tham có dưới nhừng tán cọ rợp 
bór.g mà nhìn lòn trời thật thú vị! Ánh sáng dược lọc qua nhưng tán lá 
trớ thành một thứ sác xanh tựa ngọc bích. Chính lúc áy, chiếc lá cọ như 
darg toa ra loại ánh sang xanh trong dẻ làm say lòng người. Chao ôi! Mặt 
trờ. xanh cua què tỏi dó! 

Ngày nàng da vậy, trong ngày mưa, hình anh lá cọ trở thành niềm an 
úi (ùa chúng tời những luc buồn thiu vì âm ướt. Đang chơi vui vó, chợt ào ào 
gió dờn, lá cọ tan rộng nõn bị gió quật lèn đập xuống dử dội. Ngồi núp dưới 
gỏc cay mà nghe cái âm thanh mưa trút xuống lá đứa nào cũng sợ. La cọ 
khỉ. cứng mà mua rừng lại manh nôn tiếng mưa đập xuống lá tạo thành thứ 
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âm thanh rất đanh. Ngước lên vòm cây, nhìn những chiếc lá xoe tròn nghĩ 
đến hình ảnh mặt trời, lòng đứa nào cũng thấy ấm áp hơn rất nhiều. 

Hình ảnh rừng cọ đã in sâu vào kí ức tuổi thơ tỏi như thê. Nghi ve quê 
hương, khi nào trong tôi cũng hiện lên hình ảnh những tán lá cọ xar.h rờn 
- nhửng mặt trời xanh yêu dâu cùa tôi. 

Đề 73 

Đề bài: Vào vai nhân vật người anh trong truyện ngắn "Bức tranh cùa Ciỉỉ 

gái tôi" (Tạ Duy Anh) để miêu tả hình ảnh phòng tranh mà cm gái 

nhân vật tham gia triển lãm dự thưởng. 

1. Hướng dẫn ỉàm bài 

- Đề bài yêu cầu miêu tả hình ảnh phòng tranh mà nhân vật Kiều 
Phương truyện ngắn "Bức tranh của em gái tôi" (Tạ Duy Anh) tham gia 
triển lãm dự thưởng băng lời của nhân vật người anh của cô bó (nhân vật 
"tôi" trong truyện). 

- Miêu tả qua việc tham khảo văn bản "Bức tranh cúa em gái tôi" của 
Tạ Duy Anh, từ sự quan sát thực tê các phòng tranh và qua tướng tượng. 

- Bài văn cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

Giới thiệu việc được tham gia cuộc triển lãm có tranh của em gái, chu đề 
cuộc triển lãm. 

Thân bài: 

+ Không gian phòng tranh: hình dáng, rộng, đông người thương thức. 

+ Cách bố trí các bức tranh, màu sắc - nội dung chung của các bức tranh. 

+ Thái độ, cảm xúc của những người xem tranh. 

+ Miêu tả một vài bức tranh tiêu biếu. 

+ Miêu tả bức tranh của em gái. 

Kết bài: 

+ Những suy nghĩ, cảm xúc chung về các bức tranh. 

+ Những suy nghĩ về tình cảm gia đình. 

2. Bài văn mẫu 

Tôi đang đứng trước phòng triển lãm tranh Vân Hồ, nơi những bức 
tranh tham dự cuộc thi “Vẽ tranh thiếu nhi quốc tế” được trưng bày. Các 
bạn không thê hiểu nôi tâm trạng của tôi lúc này đâu bới chính tôi còn cảm 
thây rất khó hiểu và mơ hồ. 

Tôi miễn cưỡng tới phòng tranh nên không chú ý lắm tới căn phòng. 
Chắc đó chỉ là căn phòng rộng treo đầy tranh và la liệt người đang ngắm 
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nlìin clứ gì? Tỏi nghi vạy. Hời lúc nay tám tri tỏi (lang lạ sự tự ti, ghen tị 
va khó chịu xám chiêm. Tòi (li như người mát hồn, chang (le ý gì. Tỏi chi 
giật ninh khi mẹ hao toi ngắm nlnn hức tranh cua em gai Kiểu Phương thì 
toi rr.ư từ tư hưng tinh. Trước mắt tòi la một hức tranh to, (lược lồng khung 
gỗ rát rang trong. Bén trong la nét ve quen thuộc cua Kiểu Phương. Một 
chu Bé'lang ngoi nhìn ra cứa số, nơi có hau troi xanh. Mặt chú bé như toá 
ra một thư ánh sáng rât lạ. Toát lẽn từ cạp mất, tư thê ngồi cùa chu không 
cln có íự suy tư ma còn ràt mơ mộng nữa. Tôi giật sững người khi nhìn 
tháy ptía (lưới bức tranh (lề dòng cluì: "Anh trai tôi”. Đây là tôi dấy ư? 
Trong năt em gái, tỏi (lẹỊ) (lén vậv lí? Tâm trạng tôi thay (lối liên tục. Tôi 
ngỡ ngmg, hành diện va rồi xâu hổ. 

Phing tranh trong mắt toi lúc nàv không con u tối nứa. Nó bỏng dưng 

trở thàih căn phòng tran ngập ánh sáng, với rất nhiều bức tranh hiện ra 

rõ ra nf và không hiếu sao bức nào cũng đẹp. Dòng người xem tranh đang 

đổ lại pin bức tranh dạt gai nhất cua Kiều Phương. Và hình như họ dã phát 

hiện n người mầu của bức tranh là tỏi. Máy người đã xúm lại nhìn làm tôi 

lai càn í thêm xâu hố... 

• • 

Bua lề trao giai (liền ra trong sự hân hoan, vui mừng của nhiều người, 
trong (ó có gia đình tòi. Hình ảnh phòng tranh rực rờ với bức tranh tuyệt 
đẹp C'ủí Kiều Phương sè không bao giờ phai dấu trong trái tim tôi. Nó là sự 
nhÁc mở cho tôi biết tâm hồn và lòng nhân hậu của em gái mình. 


Dề 74 

Dể bià: E m hãy miêu tá lại hình ánh cua một người thân khi cm đạt giải 

troig kì thi học sinh giói. 

1.. ĩướng dẫn làm bài: 

- ỉề bài yêu cầu miêu tả hình ảnh một người thân khi em đạt giải 
trong k thi học sinh gioi. 

- Mèu tả qua sự quan sát thực tê và qua tưởng tượng. 

- Bii văn cần đu những ý chính sau: 

Mĩ ở'mi: 

+ Ciới thiệu tình buông em đạt giải trong kì thi học sinh giỏi. 

+ Kii nghe tin vui ây, hình ánh người thân nào đã để lại trong em 
nhiềui át tượng nhất? 

Tììiui bài: 

+ Kii nghe tin ây, người thân đang làm gì? 

+ Tiái độ biến đổi ra sao? (gương mặt, đôi mât, bàn tay...). 

Htnh dộng, lời nói... 
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Kết bài: 

+ Những cảm xúc cua em khi chứng kiên hình ánh người thân trong 
tâm trạng ày. 

+ Những suy nghi, mong muôn tòt dẹp cùa em về người thân. 

2. Bài văn mầu 

Năm học lớp 5 , em được nhà trường cử đi học bồi dường học sinh gioi 
môn Toán. Cả nhà từ bà đến bô mẹ, anh chị ai nấy đều chúc mưng va dặn 
em cô gắng chăm ch) học tập, cố gắng giành giải cao trong kì thi sắp tới. 

Sát ngày thi là khoang thời gian em căng thăng và hồi hộp nhăt. N gà y 
ấy không chỉ có một minh em học mà mẹ cùng thức học cùng om. Khi em 
ôn tập mẹ ngồi bên quan sát. Đỏi mắt dã hằn vết chân chim vần sáng láp 
lánh khi nhìn em. Lúc em đói, mẹ làm các món diêm tám giúp em hố sung 
năng lượng. Khi gập bài toán khó, mẹ như một người thầy, một người bạn 
cùng em làm bài. Đấy là buổi tối. Ban ngày mẹ còn vât vá hơn. Vừa di làm 
vừa kiêm nhiệm vụ dưa em đi học bồi dưỡng. Nhìn thấy mẹ lo lứng cho 
mình, em tự hứa với ban thân sè cỏ gắng hêt sức. 

Thời gian thấm thoát trôi đi, em đã thi và cũng đã đến ngày thông báo 
kết quả. Em được giải nhất. Nghe tin này có lẽ người sung sướng và hạnh 
phúc nhát là mẹ. Mặt mẹ dó hỏng lên như ngưòi phái cảm, mẹ chạy lại ỏm 
chầm lây em, siết chặt cánh tay gầy guộc vào người em. Mẹ nói trong tiêng 
cười: “Con trai mẹ giỏi quá! Mẹ rất tự hào về con!”. Nhưng giọt nước mặt 
nóng hối lăn trên gò mà đã sạm di vì nắng gió của mẹ khiên em như cùng 
muốn khóc theo. Em không ngờ mẹ lại vui sướng đến vậy, khùng ngờ đôi 
với mẹ em lại quan trọng đến vậy. Thây em tròn mắt ngạc nhiên, mẹ cười 
cười rồi đưa tay gạt nước mắt: “Mẹ hư quá phải không con! Tin mừng thì 
dáng ra phải cười vậy mà mẹ lại khóc. Mẹ đáng bị phạt. Cho con chọn món, 
hôm nay cả nhà ta sẽ liên hoan, mừng cu Tí đạt giải”. Nói rỏi mẹ phân 
chân hẳn lên, di vào bếp bắt đầu chuẩn bị nâu nướng. Mẹ còn hát nữa chứ. 

Trông thấy mẹ vui vé như vậy em hạnh phúc lắm. Em ước gì ngày nào 
mình cũng đạt giải đê mẹ được vui sướng mãi. 

Đề 75 

Đề bài: "Bài học dường dời dầu tiên " cứa nhàn vật Dc Mòn trưng văn bủn 

"Bài học dường dời dầu tiên" (trích 'Dê Mèn phiêu lưu kí" của Tò Hoài) 

là bài học gì? Em hãy tướng tượng và miêu tả lại hình ánh nhân vật 

này khi dứng trước mộ Dể Chodỉ. 

1. Hướng dẫn l«àm bài 

- Đề bài yêu cầu chi ra bài học mà nhân vặt Dế Mèn trong đoạn trích 
"Bài học dường đời đầu tiên" (trích "Dó Mèn phiêu lưu kí" của Tỏ Hoai* dà 
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họ ó' dư.'c. Dong (lùn, tương tượng va miou ta lại lunh anh Dá Men khi đứng 

truớe IVỘ Do t’hoãt. 

yiou ta (ịiia VIOC tham khao (loạn trích "Bai học dương (lới dan tien 
(trích Do Mon plnoii lưu ki" cua To Hoài), tư sự quan sát thực to con do 
1IK n v; qua 1 1 cưng t ương. 

- hai van cán du nhưng V chinh sau: 

Mờ bui : 

9 

(iiíi thiệu nhan vạt Dó Mòn và hai học dường dời dầu tiên trong 
do;an tách. 

Thai bai: 

+ r I >m tát doan t rích. 

+ ( 11 ra hài học dường dời dầu tiên cua Dỏ Mèn: không nên hung hăng, 
hỏng li ích, kiôu ngạo; Ịihai biêt suy nghĩ, cán nhác trước mọi sự việc nêu 
không iớm muộn cung mang họa vào thán. 

+ Ilmh anh Dỏ Mèn dứng trước mộ Dỏ Choắt: 

• \lumg canh: chiếu tà, nhưng ngọn co cao vút, bóng Dô Mòn in xuỏng 
mật dã , gio vi vút... 

• Dang vo Dế Mòn: quỳ trước mộ Dò Choắt, đầu cúi, râu cong đô ra 
phía trước, doi tay run run chỏng xuống dát, khóc,... (làm nối bật vé đau 
khổ, ăi năn, àn hận cua Dê Mèn). 

• 'Ihừng lời nguyện cầu, tám sự cua Dè Mèn. 

Kê bài: 

Khã quát vồ không gian và hình ảnh Dê Mèn bên mộ bạn. 

2. Fài văn mẫu 

Mỗ: năm, khi đông qua xuân tới, Dê Mòn lại bồi hồi khi thây mình 
dưng hối. Nhìn các dê con, dế cháu, Dê Mòn như nhìn thây chính mình cúa 
những lăm vồ trước, cũng nhanh nhẹn, nhiệt tình nhưng hay xôc nổi. Bỗng 
như tới anh bạn Dê Choất hàng xóm xưa kia, Mèn nhớ tới một ki niệm 
buồn klông bao giờ muốn nhắc lại nữa... 

Câu chuyện ấy xảy ra cách đây đà lâu rồi và trở thành bài học đường 
dời đầi tiên của Dê Mèn. Mèn có một người bạn hàng xóm là Dê Choắt. 
Nhà am ờ ngay kế bên nhà Mèn. Không được may mắn khoe mạnh, Choắt 
yếu ớt, ốm đau thường xuyên. Mèn lại khoẻ mạnh, nhanh nhẹn thêm tính 
nông noi của tuổi trẻ nên Choắt sợ lắm. Có hỏm sang chơi, nhìn nhà cửa 
luộm tluộm, bề bộn, Mèn ta lên giọng mắng mỏ, dạy cho Choât một bài 
học: “Ô thôi, chú mày ơi! Chú mày có lớn mà chằng có khôn”. Dê Mèn 
dường ihư chi nói cho sướng miệng, chi muốn ra oai đê thoả mãn tính tự 
kiêu củi mình mà không để ý đến cảm giác của Dê Choắt. Trước những lời 
mắng nỏ. chàng Dẻ Choắt chì im lặng ngoan ngoãn. Càng như thê Mèn 
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càng cho mình ghó gớm lắm. Rồi Choắt dè dặt nhờ vả Mòn đào giÚỊ imột 
cái ngách thông sang bén nhà mình, phòng khi tắt lửa tỏi đèn có thổ chạy 
sang. Nhưng lúc đó, tính ích ki, coi thường người khác của Mòn ta trci dậy 
mạnh mẽ. Không cần suy nghĩ, ngay lập tức Mèn thẳng thừng từ chòi và 
kèm theo một điệu bộ khinh khinh. Xong, Mèn ra về mà trong lòng khí.òng 
một chút bận tâm, bo mặc anh Choắt đáng thương... 

Nhưng Mèn đâu biết, cái thói hung hãng, hông hách ây chi mang vạ 'vào 
thân mà thôi. Vì cái thói ấy mà giờ đày Mèn vẫn còn ôm một nỗi ân h ận, 
ân hận mãi suôt cuộc đời và không thê làm lại được. Hôm ây, nhìn tháy chị 
Côc, bỗng Mèn ta nghĩ ra một trò nghịch dại và rủ Choắt chơi cùng Riết 
lượng sức mình, Choầt từ chối dù rất sợ Mèn. Choắt còn khuyên Mèn dửng 
trêu vào, phải biết sợ. Mèn nghe thấy thật tức cái tai. Đời này Mèn mào 
đâu biết sợ ai ngoài mình, chỉ có Mèn quát tháo và dọa nạt người khác chứ 
làm gì có chuyện ké khác bắt nạt Mèn? Tức gicận, Mèn quay lại cất tãếng 
trêu chị Cốc. Nhưng chị CÔG không phải hiền lành. Nghe tiêng trêu, ch ị ta 
trợn tròn mắt, giương cánh lên, như sắp muôn đánh nhau. Luc đó quả Mèn 
có thây sợ nên vội chui tọt vào hang, lên giường nằm khểnh. Lúc bây giờ 
Mèn không hề nghĩ đến anh bạn Dẻ Choắt tội nghiệp đang loay hoay ngoài 
cửa hang. Như đế trút giận, chị Cốc đã giáng những đòn đau điếng lên 
mình Choắt khiến Choắt không dậy được nữa, nằm thoi thóp. Lúc Mèn 
chạy sang thì đã muộn. Nói với Mèn vài lời trăn trối, Choắt tắt thờ. Chỉ tại 
cái tính ngông cuồng, kiêu căng, ích kí của Mèn mà Choắt đã phải lìa xa cõi 
đời. Choắt ra đi mãi mãi đê lại cho Mèn bài học đường đời đầu tiên đau xót. 
Bài học ấy phải trả giá quá đắt... Đứng lặng giờ lâu trước mộ Choắt, lòng 
Mèn nặng trĩu ... 

Chờn cất Choắt xong xuôi, Mèn đứng lặng hồi lâu trước ngòi mộ của 
người bạn xâu số. Hôm đó, bầu trời sáng lạ. Gió thổi to làm xao động cả 
một vùng cỏ um tùm. Nhìn nấm mộ bé nhỏ của Choắt, bỗng Mèn thấy cảm 
giác lạnh chạy dọc sống lưng. Mèn ân hận lắm. Khuôn mặt Mèn rầu rĩ, ảo 
não vô cùng. Đôi mắt đượm buồn, không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mộ 
bạn, có lè Mèn xấu hố lắm. Hai bàn tay đan vào nhau bối rối. Câu chuyện 
xảy ra bất ngờ khiến Mèn không kịp xoay xở. Trong nháy mắt, người bạn 
tội nghiệp đã nằm dưới kia rồi. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Mèn không giấu nổi 
xúc động, nghẹn ngào nấc lên. Mèn quỵ gối, ngồi thụp xuống. Một giọt nước 
mắt vô tình rơi trôn nấm mộ rồi nhanh chóng thấm vào lòng đất. Giọt nước 
mắt đầu tiên ấy của chàng Dế Mèn kiêu ngạo là giọt nước mát của sự ăn 
năn. Mèn gục đầu như thê một hồi lâu. Nhìn bóng Mèn in nghiêng, dô dài 
trên mặt đất cũng thật dáng thương. Gió thổi càng mạnh hơn, từng*bụi cỏ 
xô vào nhau loạt soạt. Một lúc sau, Mèn từ từ đứng dậy, thắp cho Choắt. 
một nén nhang. Đứng lùi lại một chút, Mèn cúi đầu suy nghĩ. Mèn suy nghĩ 
rất nhiều về bài học đường dời đầu tiên cua mình, về thói hung hăng kiêu 
ngạo. Mèn giật mình Iìghĩ tới câu nói của ChoÁt trước khi chêt: “ơ đời mà 
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co thói hung hăng bậy hạ, có óc ma không biết nghi, sớm mnộn rói cung 
mang vạ vào thán’', ('ang nghi Mèn càng ghét ban thân. Một người ỎIII (lau, 
bệnh tật như Choãt con nhìn ra hài học đó thô mà ke lúc nao cũng cho 
mình thòng minh như Mèn lại không thè hiểu nổi đê cuối cùng khi hiếu ra 
thi (lã quá muộn. 

Dứng lặng hỏi lau trước 111 Ộ Choắt, Mèn đau lòng và ân hân quá. Mèn 

trưởng thành hưn sau những gì đà xay ra. Trời xê tà, bỏng mây (lã cbe 

khuat mặt trời. Tron cao, từng dàn chim bay về tò, gió bát đáu lặng hơn. 

Mèn lặng lẽ quay gỏt ra về. Đi dược mấy bước, Mèn lại ngoảnh (láu nhìn 

mộ ChoÁt như de khăc sau hơn nừa bài học dầu tiên vào tâm trí. Mò ban 
• • • • 

lùi xa dần phía sau lưng Mèn. Với những bước chậm chạp, sầu não, Mèn ra 
khỏi dám cỏ um tùm... 

Hài học (lương dời dầu tiên cua Mèn cũng là bài học cua bao thê hệ trẻ 
tiếp theo. Bài học áy quá dắt giá vì được đánh đổi bằng tính mạng cùa một 
người bạn. Có lẽ tư dãy, chàng Dê Mèn sẽ thành con người khác, chững 
chạc và trướng thanh hơn. Qua bài học đó, những bạn tro chúng ta cũng 
cần phái suy ngầm vổ cách làm người. 

Đề 76 

Đề bài: Hãy tướng tượng em về thăm thầy (cỏ) giáo cũ sau hai mươi năm. 

Hãy viết thư cho một người bạn tả lại hình ánh thầy (CÔ) khi dó. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đc bài yêu cáu miêu tả tưởng tượng: tường tượng em về thăm thầy 
(cô) giác cũ sau hai mươi năm; viết thư cho một người bạn tả lại hình ảnh 
thầy (cô' khi dó. 

- Miêu tá từ sự quan sát thực tê và qua tưởng tượng. 

- Bài văn cần du những ỹ chính sau: 

Mờ tài: 

+ Ngày, tháng, năm, địa điểm, lời hô gọi. 

+ Lời thAm hỏi. 

+ Giới thiệu mục đích viết thư. 

Thân bài: 

+ Hcàn cảnh về thăm thầy cô (nhân dịp nào). 

-r Hình ảnh thầy cô, những sự đổi khác...: 

• Táng vè, gương mặt, ánh mắt, nụ cười... 

• Hành động, cứ chi, tinh thần, tình cảm. 

+ Thái độ của tháy (cỏ) khi gặp lại học trò cũ. 
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+ Những suy nghi, cám xúc của 0IÌ1 vồ hình ánh thầy (cỏ); khơ: gợi 
những ki niệm sâu sắc (là qua. 

Kết bài: 

+ Lời mời / rủ bạn cùng trở lại thăm thầy cô. 

+ Lời chúc, lời chào. 

2. Bài văn mẫu 

Hà Nội, ngày... tháng... núm... 

0 

Hồng Hà yêu quý! 

Dạo này cậu và gia đình có khoẻ không? Công việc vần tốt chu? Đà lâu 
lắm rồi kê từ ngày cậu theo chồng sang Mĩ, bọn mình không được gặp nhau. 

Mình nhớ cậu lắm! 

# 

Thật tiếc vì Hà ở quá xa không về dự hội trường năm nay - nãm trường 

THCS Tứ Hiệp của chúng mình kỉ niệm tròn 50 tuổi. Cả lớp mình cỏ mặt 

# 

gần như đủ, chỉ thiếu mấy người ở xa như Hà thôi. 

Hai mươi năm không về lại trường, thay đối nhiều lắm Hà ạ! Trường 

mới đẹp và khang trang hơn hán. Dãy nhà cáp bôn mình học trước kia giờ 
đã được thay thê bàng dãy nhà 4 tầng hiện đại. Cây phượng non truớc cửa 
lớp nay đã trương thành. Tán rộng và đẹp lấm. 

Vui hơn cả là mình được gặp lại các thầy cô giáo cũ. Cậu còn nhớ cò An 
dạy Văn không? Hồi ấy, có quý hai đứa mình nhất đấy. Lúc nào cỏ cùng ưu 
ái hai cỏ học trò nhỏ cua cô. Cô An giờ đà nghỉ hưu, không còn dạy ở 
trường nừa. Tuy mái tóc hoa râm trước kia đã điểm bạc nhiíng cô vẫn còn 
mạnh khoẻ và minh mần lắm. Chỉ cần nhắc tên Hà và Lan lớp 6 P là cò 
nhận ra ngay. Cô ôm choàng lấy mình bằng đôi tay đã nhăn nheo mà nước 
mắt tràn quanh mi: 

- Trời, con gái cô đã trưởng thành, chững chạc thế này rồi ư? Gặp lại 
con cô mừng quá! Thê Hồng Hà đâu sao không đi cùng con?... 

Giọng cô vẫn trong tréo như ngày nào, vẫn mềm mại và ngọt ngào đến 
mê lòng người. 

Hai mươi năm, một khoảng thời gian rất dài vậy mà trông cô vẫn 
không khác xưa là mấy. Cô mặc chiếc áo dài nhung có thêu kim tuyên vàng 
rất hợp với dáng người nhó nhắn, gọn gàng của mình. Tuy khuôn mặt đà 
hằn lên những vết chân chim, đôi môi không còn căng mọng, đỏ hồng như 
trước nhưng trông cỏ vần rất đẹp, đẹp một cách hiền từ, nền nà Hà ạ! Nhìn 
cô vui sướng khi thấy học trò của mình trưởng thành, khôn lớn nôn người 
mình rất xúc động. Nghe cô ké rành rọt những việc làm ngây ngô của lũ 
học trò trước kia sao mà vui đến thê! Tuổi đà cao nhưng chân cô vẫn rất 
khoẻ, cô kéo mình đi khấp các phòng, ngắm nghía, trầm trồ về sự đối thay 
của ngôi trường cũ... 
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Nga/ 1)011 (lõ ca cô và mình dòu rál vui. ỉ lai co tro han huvôn suôt.. Nõn 

1 % 

úc tló c: cậi chác còn vni hơn mía. Nen có dịp võ nước, cậu nhớ (lòn thăm 
cỏ. (lặp 'au (hac cò mưng lăm! Nhớ nhó! 

llọn tã ị) ( IU Nhớ viót tlni'cho minh. (’húc can manh khoe va hanh phúc! 

Ban than 

Lan 

Nguyên 1 lương Lan 


Dê 77 

Đe bài :Nhùng cáu thơ sau gợi cho cni nhơ (len tac phàm nao (lã học( Nêu 

cam Ighì cua em ve tac phàm do: 

('hập chung thuc Lưa, thac Chóng 
Thac Ỉ)( 11 . thuc kho. thác Ong, thuc Ba 

Thác, bao nhiêu thuc cùng (ỊIUÍ 
Thcnh thênh ỉa chicc thuyên ta ớ dơi. 

(Tố 11 ừu) 

l. II iởnt dẫn làm bài 

- Ti nhũng, câu thơ (là dần ư de bai, dề bài yéu cầu liên tường-tiên một 
tác phấn dã học và nêu cam nghĩ vồ tác phàm đó. 

- Lá/ dầ ) chứng tứ tác phàm vàn học dược gợi ra từ những câu thơ áy. 

- Ba văr cán du những ý chính sau: 

Mớ tai: 

m 

f Trch dần doạn thơ cua nhá thơ Tỏ Hừu mà dề bài đã dần. 

f Giữ thiệu tên tác phám mà dỏ hài gợi đến: vãn bản "Vượt thác" (trích 
'Què nộ" CÚ.I Vò Quáng). 

77;á/ bàv 

f Kiái ( lát nội dung tác phẩm: dòng sông Thu Bồn và cảnh quan hai 
bên hờ sòng theo hành trinh cua vượt thác cua dượng Hương Thư; hình anh 
hũr.g ding \à sức mạnh cua dượng Hương Thư trên nền cánh thiên nhiên 

rụn=t lới, hù Ìg vi. 

r Bgv to cam xúc vé thiên nhiên và con người trên cơ sở chì ra những 
dặc di ỐM cú í. các dôi tượng ấy. 

+ Can níhi vồ thiên nhiên. 

f Can n$hi ve cơn người (dượng Hương Thư): 

• v êu nến, cam phục, tự hào. 

• [)ỏ là hình anh tiêu biếu cho con ngươi lao dộng 
+ Niừngbiộn pháp nghệ thuật: so sánh, nhân hóa... 
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Kết bài: 

Bày tỏ cảm xúc vổ thiên nhiên và con người lao động trên què hương, 
đất nước mình. 

2. Bài văn mẫu 

Chập chùng thác Lứa, thúc Chỏng 
Thác Dài , thác Khó, thác Ông. thúc Bà 

Thác, bao nhiêu thác cũng qua 
Thênh thênh là chiếc thuyền ta ở đời. 

Những câu thơ rât hay của nhà thơ Tô Hừu khiên em nghĩ đến hình ảnh 
dòng sông Thu Bồn hùng vĩ theo hành trình của vượt thác cùa dượng cháu 
dượng Hương Thư mà chúng em được học trong bài "Vượt thác” của nhà văn 
Võ Quảng. 

Sông Thu Bồn chạy quanh co dọc những núi cao sừng sửng, tạo thành 
những thác ”nước từ trên cao phóng phóng giừa hai vách đá dựng đứng chảy 
đứt đuôi rắn”. Thác dừ khiến con thuyền vùng vàng cứ trụt xuống trỗi lên, 
quay đầu như muôn chạy về”. Thiên nhiên thật hùng vĩ và cũng thật dừ dội, 
thách thức con người. 

Đôi mặt với thác dữ, dượng Hương Thư không còn giống khi ơ nhà, nói 
năng nhỏ nhẹ, tính nết nhu mì, ai gọi cũng vàng vâng dạ dạ. Lúc này, 
dượng "đánh trần”, "các bắp thịt cuồn cuộn”, "hai hàm răng cắn chặt, cặp 
mắt nảy lửa”, "co người phóng chiếc sào xuống lòng sông nghe một tiếng 
soạc, ghì chặt trên đầu sào, lấy thê trụ lại”. Có lúc, dượng thả sào và rút 
sào nhanh như cắt, cô đưa con thuyền vượt dòng thác dử. Nhìn dượng giông 
như "một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ”, làm ta liên tưởng đến 
những người anh hùng trong sử thi có sức mạnh phi thường như chàng Dam 

San, Xinh Nhã. 

Đọc câu chuyện, em thây yêu quý và tự hào biết bao về những con người 

lao động giản dị mà đẹp đẽ như dượng Hương Thư, những người chèo lái 

con thuyền thênh thênh vượt qua những thác dữ của cuộc đời. 

1 

Đề 78 

Đề bài: Nêu cảm nghĩ cùa em về tình cảm anh em giữa nhân vật người anh và 

cô cm gái trong truyện ngàn "Bức tranh của em gái tôi" ( Tạ Duy Anh). 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu bộc lộ những cảm xúc, suy nghĩ của bán thân mình 
về tình cảm anh em giữa người anh và cô em gái trong truyện ngắn Bức 
tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh). Đáy là thế loại vàn biêu cảm (phát 
biêu cảm nghĩ). 

- Lấy dần chứng từ truyện ngán "Bức tranh cùa em gái tòi" (Tạ Duy Anh) 
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- Há văn can (lu nhưng V chinh sau: 

í ' % 

\1<Í tui: 

f íìi/i thiọu hoan ranh tiop xur vói truyện II^ÌI) IỈIÚ' tranh niu rnt íỊdi 
tôi (Ta huy Anh): (lo diíơr lìoc và nghe có giao giang trôn lớp. 

f c,iũ thiộu chung võ cam nghi cua mình khi chứng kiên tình cam anh 
om giũa người anh va co om gái trong truyộn (ngạc nhion, ngờ ngàng và 
cam tlộig). 

Thài hài: 

f Can nghi cua om võ hình anh cỏ om gái Kiou Phương - Mòo con: yèu 
món tru/c vo ngay thơ, hon nhiên, trong sáng; cam phục trước tài năng hội 
hoa cua im. 

f C;m nghi vò hình anh người anh: hơi dáng trách vì đã ghon tị và 
lạnh lùig với om. Tuy nhiên đày là tâm trạng tát yêu thường thây trong 
dời SỎ11Ị nôn có thô cam thòng được. 

+ (Am nghĩ về tinh anh om qua hức tranh "Anh trai toi”: một tình anh 
om cam dộng, dáng trán trọng giừa cò om hồn nhiên, giàu lòng nhân hậu 
với ngưi anh hièt nhận ra lồi lầm cua minh. 

K I ố t b ù i: 

+ Đinh giá lại tinh cam anh em dó: một thứ tình cam cao thượng, đáng 
dược trấn trọng và học tập theo. 

+ Su/ Iìghĩ của bán thân: mong có dược một tình anh em cao đẹp như thê. 

2. Bii vãn mẫu 

“Am em như thê tay chán. Rách lành đùm bọc, dớ hay đờ dần...”. Tình 
cám am om là một phan không thế thiêu dể tạo dựng nên hạnh phúc gia 
dinh. Nià ván Tạ Duy Anh dà viêt một càu chuyện thật cám dộng về anh 
em Kiồi Phương mà mỏi lán dọc truyện ấy tôi đều xúc động. 

Troig mỗi gia dinh Việt, chuyện tình cảm rất thiêng liêng. Đê tiêp 
thêm n, r ọn lửa ây, cha mẹ luôn dạy các con những bài học về tình yêu 
thương. Anh em Kiều Phương cùng vậy. Cả hai được sinh ra trong một gia 
đình yêi âm, hạnh phúc, dược lớn lên trong vòng tay che chớ cùa mẹ cha. 
Anh om Kiều Phương cũng rất quí mòn nhau. Người anh cũng rât tự hảo về 
có om gti dể thương, học giói... Nhưng có lè mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu 
nhu' Kiố.1 Phương không dược phát hiện tài nàng hội họa. Cô bé thích vẽ và 
vẽ rất (ẹp. Tài năng ấy dần bộc lộ và được mọi người biết đến. Cả nhà ai 
cũng chi ý đôn bé Mèo khiến người anh vô cùng tủi thân. Sự ích ki bắt đầu 
nhen nlóm lèn trong lòng anh. Anh ghen tị với bé Mèo. Anh nhỏ nhen khi 
xom trộn tranh cua em, xem trộm em vẽ,... và không thây chúng đáng yêu, 
ngộ Iiglinh như trước đây nữa. Anh hay giận dừ vô cớ với Mèo, hay quát 
mắng I\òo mà dó là diều trước dãy chưa tưng xảy ra. Anh ghen ghét với tài 
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nàng cua em và thấy mình bất tài nên bị lãng quên... Có lẽ Kiều Phương 
cảm nhận được điều đó và cô bé cũng rất buồn vì anh trai mình bong dưng 
thay đối. 

Đọc câu chuyện cua Tạ Duy Anh, mọi người ai cùng cám phục tấm lòng 
của Kiều Phương. Dù còn nhỏ nhưng em rất bao dung và độ lượng. Tấm 
lòng nhân ái của em là một liều thuốc hiệu nghiệm, xóa tan di mọi sự nhỏ 
nhen, ích kỉ, ghen tị mù quáng... của người anh. Qua cuộc triển lãm tranh, 
cò bé cho anh thấy mình yêu anh biết dường nào, anh trai đẹp bièt bao 
trong mắt cô, anh vẫn vô cùng hoàn hảo. Đó là một cậu bé “dang ngồi nhìn 
ra ngoài cửa sổ... Mặt chú bé như tòa ra một thứ ánh sáng rát lạ...”. Nhờ 
bức tranh ây của Kiều Phương mà không cần nói ra em vần gửi đến người 
anh tình cảm yêu quí cua mình qua tên gọi bức tranh “Anh trai tôi”. Dường 
như đó cũng là sự tha thứ của Kiều Phương dành cho anh trai. Đung là 
không có gì mạnh hơn tình cảm giữa con người với con người. Tinh cám 
giúp người anh nhận ra sai lầm của mình, tự thấy xâu hổ và muốn xóa di 
moi u ám mây đen trong lòng như chưa từng tồn tại. Anh nhận thấy mình 
phải làm gì đó đế xứng với tình cảm của Mèo con, đế dẹp thực sự giống như 
trong bức tranh Kiều Phương đã vẽ. 

Tình cảm anh em trong gia đình không phải lúc nào cũng yên ấm, đòi 
khi phải trải qua thứ thách. Nhưng quan trọng là làm sao đê tình cám ây 
không bao giờ bị phai nhạt hay biến mất. Kiều Phương là cô bé đã biết 
cách giữ gìn tình cám ây. Không giận anh, không ghét anh, Mèo con vẫn 
rất yêu anh dù bị mắng vô cớ. Tâm lòng vị tha của em đáng quí quá. Còn 
người anh lúc đầu thật đáng giận. Nhưng cuô'i cùng cũng thật may, người 
anh đã nhận ra và thấy trong lòng nhẹ nhỏm. Anh thầm cám ơn có em gái 
nhỏ của mình biết bao. 

Câu chuyện “Bức tranh của em gái tỏi” khép lại bằng hình ảnh người 
anh đứng nhìn bức tranh với nhiều cảm xúc ngổn ngang, khó tả: “Không 
phải con đâu. Đấy là tám hồn và lòng nhân hậu của em con dấy”. Truyện 
kết thúc nhưng vẫn vang lèn trong lòng người đọc một dư âm ^ ci n f m ọ t 
bài học lớn về tình cảm anh em đáng quí. 

% 

Đề 79 

Để bài: Ncu cảm nghĩ cùa cm vc hình tượng Bác Hồ trong bài thơ “Dèm 

nay Bác không ngú" cùa Minh Huệ. 

1. Iiướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu nêu cảm nghĩ về hình tượng Bác Hồ trong bài thơ 
“Đêm nay Bác không ngu" của Minh Huệ. 

- Lấy dần chứng từ bài thơ “Đèm nay Bác không ngủ” cùa Minh Huệ 
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ha ván cân <lu nhưngy cliinli sau: 

Mơ hu: 

t- cì i. i tlncii vó Itai thơ "Dóm nay hác không ngu” cua Minh lluọ. 

I (ìki thiọu ỉ ì ] nỉ) tương Bác llỏ trung hài thơ. 

Thãi hời: 

(• lltan canh xuat hiộn cua hác ỉ lô: trong chiên (lịch hiên giới Thu 
(lông, B;c trực tiep tham gia chi huy chión (lịch; một. (têm, hác nghi lại 
cùng' cácchiũn si, hộ (lọi trong một lán von rừng. 

1- Nói cam nglu võ hác cung với việc cln rò những hình anh Người (lược 

miêu ta. 

c Dáìg vo cua hác: vo mặt trâm ngâm, chòm râu 111) phàng phac... 

r lỉờìh (lọng: suõt dóm không ngu, rát nhọ nhàng di (lém chăn cho các 
chiên sĩ 

t- Lờ nói, tám tu': lo lang cho các chiên 81, (lãn còng 'làm sao cho khói 
ướt", càìg thương càng nóng ruột / Mong trời sáng mau mau",... 

> Tinh yóu thương hao la, vỏ tận dành cho nhân dân, dồng bào và 
chiên sĩ :a nước. 

> Cun dộng, yôu môn, tự hao về Bác. 

Kết )ai: 

t- Tìih yòu thương va lòng biét Ư11 vô hạn đỏi với những tình cảm Bác 
dành cln nhàn dãn nói clumg và thiêu nhi nói riêng. 

t- Qivêt tâm học tạp - ròn luyện thoo lời dạy cua Bác. 

2. Bíi vãn mẫu 

lìời ĩ 

"Đôn nav Bác không ngú” cua Minh Huộ khắc họa chân dung một đêm 
không Igu như nhiổu dòm thao thức khác trong cuộc đời Bác đã khiên 
người d(C vò cùng xúc dộng. Hình tượng Bác vừa chân thực, gần gùi vừa cao 
lớn, vì đii in sâu trong tâm trí mỗi người. 

Tưởig tượng như mình dang trực tiếp được ờ bên Bác trong đêm hôm 
dó, đu'Ợ( Bác quan tâm, chăm sóc đi dém chăn, tác giả vội ghi lại bang thơ 
nhũng (ông cám xúc cua mình và đẻ khắc họa đêm không ngú của Người. 
Bác vừí là cha, là bác, la anh của muôn nhà, là người thân của mọi gia 
dinh Viít. Đến một ngọn lứa trong bài cũng trở thành nhân vật, nhân vật 
không nii nhưng lại chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Trong một túp lều giữa 
rừng klnya thanh vàng, Bác vần ngồi đó không ngu. Bác vừa dóm chăn cho 
anh dội viên và cho dồng đội cua anh. Điều đó khiên anh sông trong thê 
giới nửí hư nứa thực, hạnh phúc ngập tràn như “nằm trong giâc mộng”. Bác 
ấm áp ihư người cha, người mẹ hiền nhưng hơn thế Bác còn kêt tinh vẻ 
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đẹp của hàng triệu người cha người mẹ Việt để chăm cho cá đàn con dân 
tộc. Vì thê không theo lẽ tự nhiên, bóng Bác không in trên tường mà “cao 
lồng lộng” và “ấm hơn ngọn lửa hồng”. Tình cảm của Bác đà vượt qua cái tự 
nhiên đê trở thành bất tứ. 

Nhưng nếu không hiếu vì sao Bác không ngủ ta không thể thấy được cái 
sâu xa trong tâm hồn Bác. Lần thứ nhất thức dậy, anh đội viên: 

Thấy trời khuya lắm rồi 
Mà sao Bác vẫn ngồi 
Đèm nay Bác không ngủ 

Mặc dù không miêu tả lần thứ hai anh chiên sĩ thức dậy ra sao nhưng 
người đọc có thê hiếu đà thêm một lần nữa anh thấy Bác chưa ngu dế đến 
lần thứ ba anh: 

Hốt hoáng giật mình 
Bác vần ngồi dinh ninh 
Chòm râu im phăng phác. 

Bác vẫn ngồi đó, đinh ninh, vững chãi mà cao đẹp lạ thường. Anh đội 
viên lo lắng cho Bác nên thiết tha mời Bác đi ngủ. Cuôi cùng, anh cũng biết 
lí do sâu xa Bác không ngủ là lo cho dán cho nước. Người lo cho đoàn dân 
công ngủ ngoài rừng rét mướt, thương cho cảnh ngộ nước nhà lầm than. Nỗi 
lo ấy lấn át cả không gian, thời gian khiến Người quên đi răng mình cũng 
không ngủ, ngày mai còn tiếp tục chiên dịch, con đưòng phía trước cũng lắm 
gian nan, nhiều dốc, nhiều ụ. Nhưng điều đó không còn là băn khoìtn của 
anh chiến sĩ nữa. Anh hiểu chính tình yêu bao la Người dành cho dàn tộc 
đã giúp Người chèo lái được con thuyền đất nuớc. Và hơn thế, đây dâu phải 
là đêm đầu tiên hay duy nhất Bác không ngủ. Đã nhiều đêm lắm rồi Người 
thao thức, tất cả “vì lo nỗi nước nhà”. Đêm hôm nay trong rừng sâu Bác 
không ngủ cũng là một việc đã quá tự nhiên, bình thường trong cuộc đời 
“không ngủ” của Người. Trong suốt quãng đời ấy, Người nguyện dâng hiến 
tất cả cho hạnh phúc của dân tộc, cho lí tưởng hòa bình. Cuối cùng, khi hiếu 
ra mọi lẽ, anh đội viên vui sướng thức cùng Bác, coi đây là niềm hạnh phúc 
của đời mình: 

Anh đội viên nhìn Bác 
Bác nhìn ngọn lửa hồng 
Lòng vui sướng mênh mông 
Anh thức luôn cũng Bác. 

Hình ảnh cuối bài thơ đã khắc họa đầy đủ nhất chân dung vĩ đại Bác 
Hồ Chí Minh. Từ nhưng nét miêu tả bình thường của hội họa, tác giả 
chuyến qua nghệ thuật điêu khắc, chạm khắc lên bức tượng đài vị lãnh tụ 
bá't tử và thiêng liêng: 

Đcm nay bac không ngủ. 
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Vì một ì(' thường tình, 
ỉỉac ỉa Hổ Chì Minh. 

Bức tượng áy vụt sáng lén giữa núi rừng, cháy lôn ngọn lứa chiên dâu, 
ngọn Un tinh yêu, ngọn lứa lí tướng đô soi rọi dường di cho các chiên sĩ, cho 
nhãn (Un ca nước. 

Bai thơ gian dị nhưng dáng quí khi xây dựng dược hình ánh Bác trong 
đôm klòng ngu. Từ do toát lòn vổ dẹp con nguời Bác, lúc nào cũng lo cho 

dân C'h< nước dón quên mình. 

Bài 2 

Chi. tịch Ilỏ Chí Minh luôn là nguồn cam hứng cho các nhà thơ nhà văn 
nhiều tiê họ. Bới viết vố Bác trong lòng họ lại ngập tràn cảm xúc kính yêu, 
tràn trưig. Bai thơ “Dòm nay Bác không ngu” cua Minh Huệ cùng thế, đã 
khác hưt lên chán dung một vị lãnh tụ vô cùng vì đại nhưng rất gần gũi, 
thân t lương. 

ỉlim anh Bác Hổ sao mà gần gũi dên thế, dù Bác có ở cương vị nào 
chung lừa. Dù dùng bút pháp nghệ thuật nào, hình ánh Bác vần luôn dược 
xây dựig hót sức chân thực. Tinh yêu Bác dành cho mọi người vừa lớn lao 
nhưng cũng thật bình dị. Thê nên, anh dội viên trong bài thư du chập chờn 
trong gác ngu vần cam nhận được sự quan tâm cua Bác. 

Bác vừa là cha, là bác, là anh cua muôn nhà. Bác là người thân của mọi 
gia đini Việt. Trong một túp lều giừa rừng khuya thanh vắng, Bác ván ngồi 
dó khôỉg ngu. Bác vừa đáp chăn cho anh dội viên và cho đổng dội cua anh. 
Đióu đí khiên anh sống trong thế giới nứa hư nửa thực, hạnh phúc ngập 
tràn Iilư “năm trong gác mộng”. Bác ấm áp như người cha, người mẹ hiền 
nhưng lơn thè Bác còn kòt tinh vẻ đẹp cua hàng triệu người cha người mẹ 
Việt đi chăm cho ca đàn con dân tộc. Vì thô không theo lẽ tự nhiên, bóng 
Bác klnng in trên tường mà “cao lồng lộng” và “âm hơn ngọn lửa hồng”. 
Tình can của Bác đã vượt qua cái tự nhiên đế trở thành bất tử. 

Klnng nếu không hiếu vì sao Bác không ngủ ta không thê thấy dược cái 
sâu xa trong tâm hồn Bác. Đã mấy lần thức giấc, anh đội viên hốt hoảng 
giật mhh. Bác vần ngồi dó, đinh ninh, vừng chãi mà cao dẹp lạ thường. Cái 
lí do sái xa Bác không ngú hóa ra là lo cho dân cho nước. Người lo cho đoàn 
dân côig ngủ ngoài rừng rét mướt. Nỗi lo ấy lấn át cả'không gian, thời 
gian kliến Người quên di rang mình cùng không ngú, ngày mai còn tiếp tục 
chiến (ịch, con đưòng phía trước cũng lắm gian nan, nhiều dôc, nhiều ụ. 
Nhưng điều dó không còn là băn khoăn của anh chiên sĩ nữa. Anh hiêu 
chinh tinh yêu bao la cho dân tộc đã giúp Người chèo lái được con thuyền 
đất nu/c. Và hơn thế, dày đâu phải là dòm đầu tiên hay duy nhát Bác 
không Ìgủ. Đã nhiều đêm lắm rồi Người thao thức, tât cả “chưa ngủ vì lo 
nồi nưc nhà”. Đèm hôm nay trong rừng sâu Bác không ngú cũng là một 
việc dí quá tự nhiên, bình thường trong cuộc đời “không ngu” của Người. 
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Trong suốt quãng đời ây, Người nguyện dâng hiến tất cá cho hạnh Ịihuc cua 
dân tộc, cho lí tướng hòa bình. Cuối cùng, khi hiểu ra mọi lẽ, anh dội viên 
vui sướng thức cùng Bác, anh coi đây là niềm hạnh phúc của đời mình. 

Hình ảnh cuỏi bài thư đã khắc họa đầy đù nhát chân dung vì dại Bác 

Hồ Chí Minh. Từ những nét miêu tả bình thường của hội họa, tac giả 

chuyến qua nghệ thuật điêu khắc, chạm khắc lên bức tượng đài vị lãnh tụ 

bất tử và thiêng liêng: “Đêm nay Bác không ngủ / Vì một lẽ thường tình / 

Bác là Hồ Chí Minh”. Bức tượng ấy vụt sáng lên giừa núi rùng u tỏi, cháy 

lên ngọn lửa chiến đâu, ngọn lửa tình yêu, ngọn lửa lí tương đê soi rọi 

đường đi cho các chiến sĩ, cho nhân dân cả nước. Bác không ngủ không phải 

vì lẽ gì cao xa, chi đơn gian một điều vì Bác là chính Bác, là vị cha già, là 

lãnh tụ kính yêu của dân tộc. 

• %/ • 

Bài thơ nói về một đêm không ngu của Bác nhưng đã khái quát được cá 
cuộc đời hi sinh thầm lạng của Người. Bài thơ khép lại bang hình tượng 
Bác kì vĩ, lớn lao như dấu nhân sáu sắc vào lòng người một bức tượng đài 
vinh cứu. 


Để 80 

Đề bài: Ncu cám nghi cúa em về nhàn vật Lượm trong bài thơ cùng tên 

của Tố Hữu. 

1. Hướng dẫn ỉàm bài 

- Đề bài yêu cầu nêu những cảm nghĩ của bản thân về nhản vật Lượm 
trong bài thơ cùng tên cua nhà thơ Tò Hừu. 

- Lấy dẫn chứng từ bài thơ Lượm của Tỏ Hừu 

- Bài văn cần đu những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Giới thiệu bài thơ “Lượm” của Tô Hữu 
+ An tượng, tình cảm chung mà em dành cho chú bé Lượm. 

Thân bài: 

+ Hình ảnh chú bé Lượm nhỏ nhắn, xinh xắn, hồn nhiên, tinh nghịch ở 
đoạn đầu gây cho em ấn tượng gì? (yêu mến, thích thú...) 

+ Tình cảm cùa em đối với công việc mà Lượm đang làm? (ngưỡng mộ, 
cảm phục...). 

+ Em có suy nghĩ và thái độ như thế nào về chuyên di cuối cung :ua 
Lượm? (khâm phục trước sự dùng cám, không ngại khó khăn, ngov hiểm 
của Lượm; bàng hoàng, đau xót, tiếc nuôi trước cái chết của Lượm...). 

+ Đọc hai khô cuối em có suy nghĩ gì? (thấy yên lòng và dược an ủ vì 
hình ánh Lượm còn sống mãi trong lòng mọi người). 
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Ke /nu: 

+ Kiai quat lại VI* dẹp cua hmh anh chu hú Lượm. 

■+ s y nghi V'(‘ trách nlnom cua thó hú trô hiện nav. 

" • • • £ 

2 . lài văn mẫu 

(> I íơc ỉa, ai cung hiẽt rát. nhiéu những anh hung (là hi sinh (lê hao vụ 
va giaih lại 'lóc lập cho (lat nơức. Nhưng trong sỏ các anh hung (lo, người 
mà om va hao các hạn thiêu nhi như om rát thán phục và can noi gưưng 
chính lt nhan vật Lượm trong văn han Lượm cua nha thư Tò Hưu. 

Lượn là một cậu bó thanh manh, nho nhăn. Câu cỏ đói chân thật nhanh 

• • • • • 

nhon, lặc hiột, Lượm luôn dội chiêc mu ca lò trôn đầu, lệch võ một phía trông 
thật lìg) nghĩnh va (láng yôu. Chu liên lạc Iìày luôn (ìoo một cái xắc xinh xinh 
trôn va trông rat ra dáng “can hộ”. Đó cũng là một cậu bó rất yêu dời. Miộng 
cậu luỏ; huyt sáo như nhưng con chim chích dang hót vang lưng trời. Tiìy công 
việc CUÍ người chion si nho rât nguv hiếm nhưng cậu rất yòu thích còng việc 
mà mìrh dã lựa chọn. Lượm rát lạc quan trong khi làm nhiệm vụ. Cậu nháy 
nhot trm dường, vừa di, vừa nhay, cười tít cá hai mát. Ngày qua ngày, Lượm 
như mộ. con chim dang hướng tới mặt trời rực rỡ. 

Lượn không nẻ nguy hiom. Cậu dã vượt qua bom dạn dô đưa những hức 
thư khui cực kỳ quan trọng cho các dơn vị khác. Rỏi cho đốn một ngày, 
Lưưm d lión lạc trên một con đường làng qué váng vò. Những bông lúa 
chín vàng dà làm Lượm ngáy ngất trong mùi thơm ngọt ngào. Cái mũ ca lò 
cún chi bé nháp nhô trôn dồng. Lượm bị phát hiộn, thê là nhưng tiếng 
súng v?ng lẻn. Đạn hay vun vút như đan chéo vào nhau đuổi theo chú bé. 
Lươni (hạy như bay nhưng vần không tránh được Iihừng viên đạn của địch. 
Chú bó ngã xuống, tay vần nắm chặt bông lúa thơm ngát. 

Cái chót cua chú bé anh hùng làm tim người dọc nhói đau. Chú bé đã 
thanh .han ra đi giữa hương thơm của lúa. Quê hương mở rộng vòng tay 
đón elu vào lòng. Lượm ơi, còn không? Câu hoi xoáy vào lòng người dọc. 
Chu b( ngã xuòng nhưng vần còn mãi với quê hương và sông mài trong 
lòng bạn đọc với tát ca lòng yêu thương và kính trọng. 

Lượn thật xứng đáng là một tấm gương sáng cho các thế hệ thiếu niên 
nhi đồig trong hiện tại và trong tương lai noi theo. 

Để 81 

Đề bài Cám nhận cua cm về hình ánh dược gợi ra từ những câu thơ sau: 

...Bô cm di cày về 
Đội sấm 
Dội chớp 
Dôi cả trời mưa. 

ê 

(Trần Đăng Khoa) 
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1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu nêu nhừng cám nhận về hình ảnh được gụi ra từ 
những câu thơ đề bài đã dẫn (trích từ bài thơ "Mưa'' của Trần Đhng Khoa). 

- Lấy dần chứng từ bài thơ "Mưa” của Trần Đăng Khoa. 

- Bài vàn cần đủ những ý chính sau: ' 

Mớ bài: 

+ Giới thiệu bài thơ "Mưa" của Trần Đăng Khoa. 

+ Giới thiệu đoạn thơ, trích dẫn - đó là đoạn thơ hay và độc dáo nhất 
toàn bài. 

Thân bài: 

+ Khái quát nội dung trước đoạn thơ này của bài thơ: trời đổ mưa lớn, 

vạn vật đât trời đều vội vã trú mưa, và bị biến đổi dữ dội. 

• • • / • • 

+ Khô thơ gợi lên hình ảnh bô em - một con người lao dộng bình 
thường "đi cày về" - xuât hiện ung dung giữa cái dữ dội "sấm","qhớp", "cả 
trời mưa" của đất trời. 

-> Hình ảnh đẹp như một người anh hùng. 

-> Đoạn thơ mang cam hưng ngợi ca, tôn vinh những con người lao 
động, dám chinh phục làm chu thiên nhiên. 

Kết bài: 

+ Phát biêu cảm nghĩ về hình ảnh trong đoạn thơ. 

+ Khẳng định giá trị bài thơ và tài năng của thần đồng thơ Trán Đăng Khoa. 

2. Bài văn mẫu 

Bài thơ "Mưa" của Trần Đăng Khoa là bài thơ tả cảnh độc đáo. Xuyên 
suốt tác phẩm là hình ánh vạn vật đát trời bị biến đôi bởi cơn mưa rào bất 
chợt. Và nổi bật trên cái phông nền nghiêng ngả vì mưa của bài thơ, hình 
ảnh con người hiện lên thật đẹp. 

Hình ánh con người trong bài thơ được thế hiện qua hình ảnh "Bô em đi 

cày về" xuất hiện ờ phía cuôi bài thơ: 

...Bô cm đi cày về 

Đội sấm 

Đội chớp 

Đội cá trời mưa. 

Bô em” chỉ là một người nông dân bỗng nhiên trở nên lớn lao khác 
thường. Ông "đội sấm", "đội chớp", "đội cá trời mưa". Ba ý thư dược tách 
riêng thành ba dòng, điệp từ "đội" được lặp lại ba lần, điều đó vừa thê hiện 
cái dử dội của trời mưa vừa bộc lộ tư thê hiên ngang của người cha. Ông đi 
cày về, trên vai còn vác chiếc cày, bàn tay còn dắt con trâu; hình ảnh ây 
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bước ra tí rái du' dội. I ám dáng sự cua cơn miía rào. Dó là hình anh người 
nong dái có tám vóc lớn lao, tư thè vừng vàng, hiên ngang như một vị thán 
dội trời :ạp dát co Stic mạnh có thó sánh với thión nhiôn. Trong con mát 
nhìn cua một om bó chín tuòi, người cha di cày qua là hình anh cua một 
tráng sĩ :ó vó dẹp lớn lao. ki vĩ. 

Ngườ bô trong bái thư 'Mưa" con là dại diộn cho binh anh con ngiíời 
trước sự lư (lọi, khác nghiột cua thiên nhiõn. Cơn mưa ập xuóng, tất ca vạn 
vật bion doi: mía nghiêng nga, kiõn rời tô, mỏi vờ tò. Chi duy con người 
vần vữnỊ. vàng vói cõng viộc khai thác, chinh phục tự nhiên, bắt tự nhiên 
phai phụ: vụ minh (di cày). 

Hình ánh con người trong bài thư thật kiêu hãnh! 

Để 82 

Dề bài: ')ựa uao văn han "Cày trc Việt Nam" ciía Thép Mới . em hãy tá lại 

một hai cây /ninh yên thích va nêu cám nũhì vở /oài cây ấy. 

• •. o * 

1. Hiớng dẫn làm bài 

- Đề oài yêu cầu ta lại loai cây mình thích và nõu cam nghi. 

- Rà viết lấy các chi tiết từ thực to dời sõng qua sự quan sát, nhìn 
nhận cui người viõt. tham khao thỏm các bài viẻt về các loài cây 
trong dó co bài “Cày tro Việt Nam” cua Thóp Mới, kêt hợp thêm với trí 

tưởng tư/ng. 

- Rà viết dùng phương thức miêu tá là chu yêu, chú ý sứ dụng tôt các 
thao tác quan sát, tướng tượng, so sánh và nhận xét, dùng các biện pháp 
nghe thuìt nhân hoá và phương thức biếu cảm dô nêu cám xúc của mình. 

- Bà làm cần du những ý chính sau: 

Mở bù: 

0 Tìm cám cua om dõi với các loài cây. 

-+ Loíi cây em-tlìích nhất và sè tá là cây gì, trồng ở đâu? 

Thân bai: 

4 Tả thững đạc diom bao quát vé cày: 

• Ciy được trồng từ bao giờ, do ai trồng, nhân dịp gì? 

• Kch thước cua I1Ó thế nào: to hay nhỏ, hình dáng tổng thể ra sao? 

4 Tả :hi tiêt các bộ phận của cày: 

• R< cây: nối lòn khói mặt đất không? Có hình dáng đặc biệt như thế nào? 

• TI ân cày: to hay nho, xù xì hay nhẵn nhụi, màu gì, có gì án tượng không? 

• Tin cây, cành cây toả bóng rộng không? 

• Li cây: hình dáng, màu sắc... 
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• Cây cỏ hoa / qua chưa? Iloa / quá màu gì? (V) gì nói bật So VO' các 

hoa /quá cua các cây khác?... 

+ Vai tro, ích lựi cua cay trong (lời sống hàng ngày: co tác (lung gi ? 

Kè Ị bái : 

Tình cam, thái độ và hành động của em với loài cây đó. 

2. Bài văn mẫu 

Trong các loài hoa, em yêu nhất là hoa hồng. Với tất cả sự yên t.luơng, 
em dành ca khu vườn nho sau nhà đế tạo nên một vương quốc ho<a hồng 

Trong vườn em trồng biết bao nhiêu là giống hồng, vào dịp xuân về Tết 
đèn, hoa cư thi nhau nơ rộ. Góc này là hồng nhung đang phô n hưng ‘ánh 
hoa vẫn còn ướt đầm sương đèm. Góc kia là hồng dỏ kiêu sa, kiều (liềm Lại 
thêm hỏng vàng xinh tươi, lộng lạy, hồng trắng thanh lịch, mì iniổuo lệ 
nép dưới tán cây... Tât ca tạo nên một vườn hồng đầy hương sắc. 

Hoa hồng vỏn là loài hoa cỏ ve đẹp kiêu sa và lộng lẫy. Bới tlhế nêi hoa 
mới (lược xưng tụng là nư hoàng cua các loài hoa. Mồi bông là sự kết L của 
vỏ vàn nhưng lớp cánh mong manh, mềm mại và mịn màng xép gối vào ìhau 
như nhưng chiêc áo mong. Càng vào bén trong cánh hoa cuốn càntg chặt che 
dậy cho bó nhị nho li ti lòm dòm vàng. Láp ló trong màu xanh iđậm cia lá 
già, dỏ tía cua la non la nhưng hóng hồng rực rờ nở bung dưới nantg mai Đâu 
đó hương hoa dịu nhẹ thoang dưa trong gió cuốn hút bướm ong. 

Em yêu hoa hồng cũng bới sự kiêu sa nơi chúng. Uy nghi và đườnr bệ, 
hoa hồng dũng cám mọc ra từ những cành cây chứa đầy gai nlnọn, kiông 
chút e de. cỏ thê sớm mai kia còn ngại ngùng he hé nụ nhưng đêi khi 
nắng vàng nỏ đùa trên lá, hoa bạo dạn khoe mình đầy kiêu hãnh và ti tin, 
tháng mình đón nang. 

Say mè và cuồng nhiệt, trong trắng và tinh khối, hoa hồng trở tiành 
biếu tượng cua tình yêu, cua khát vọng tuối trẻ, của mơ ước về nột lạnh 
phúc tươi hồng. 


Để 83 

Đề bài: Phát biêu cúm nghĩ của em về hình ánh cây tre trong vũm )án Cây 

tre Việt Nam" cùa Thép Mơi. 

1. Hướng dẫn làm bài 

- Đề bài yêu cầu phát biêu cám nghĩ vồ hình ánh cây tre trong vArban 
"Cây tre Việt Nam" của Thép Mới. 

- Lây dần chứng từ văn bản "Cây tre Việt Nam" cùa Th(éj M(i và 
nhưng hiên biết thực tẽ vẻ cày tre Việt Nam. 

- Bài vãn cần du nhưng ý chính sau: 
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A /c //(//.' 

+ < iới tliiộu văn han "('ày tro Viột Nam" cua Thép Mới. 

+ ( iới thiệu tnnh anh cây tro, khái quát những cám xúc, tình câm cua 
ban thin. 

77 /.'// bai: 

+ T'0 gan bó thân thiõt và lâu đời với con người Viột Nam: 

• l'rong dời sống lao dọng san xuất.: tro làm rồ, sàng, đòn gánh, làm nhà... 

• Trong chiên dâu bao vệ Tỏ quốc: tre làm gậy, làm chông, làm lũy... 

+ (áy tro có những (lức tính quý báu như con người Việt Nam: nhũn 
nhạn, Ìgay thẳng, thúy chung, can đảm. 

M mh cám yêu môn, gắn bó, tự hào, ngợi ca về cây tre. 

(Trch dần thư Nguyền Duy, bài Tre Việt Nam": "Tre xanh, xanh tự bao 
giờ..."). 

K êt bai: 

Kdnng (lịnh cây tro sò dỏng hành với người Việt Nam đi tới tương lai. 

2.. lài văn mẫu 

Tre xanh 
Xanh tự bao giờ? 

Chuyện ngày xưa... đã có bờ tre xanh 

Ch;ng ai biẽt cây tre đã có mặt trên đất nước Việt Nam từ bao giờ, 
chỉ b.iê rang cây tre đã gán bó với dân tộc Việt Nam từ bao đời nay và nó 
đã trở thành ngưừi bạn thán thiết lâu đời của nhân dân Việt Nam. Cây 
tro c<ó nạt ớ khắp nơi trên đất nước: “Tre Đồng Nai, nứa Việt Bắc, tre 
ngút njàn Điện Bièn Phu, luỹ tre thân mật làng tôi... đâu đâu cũng có 
nứa t.n làm bạn”. 

Tre có mây chục loài khác nhau, nhưng đều mọc từ một mầm măng non 
mọc tthing mà thành. Tro không kén đất, vào đâu tre cùng mọc, cũng sinh 
sôi Xiani tốt. Tìí lúc còn là một mầm măng tre đã mọc thẳng, lớn lên tre 
cùng viơn thắng, vững chác, déo dai. Dáng tre vươn cao mà mộc mạc, màu 
tre tuYơimà nhũn nhặn. Thế mới biết tre củng thật khiêm tốn, nhún nhường 
như Cỉhikhí bât khuát cùa con người Việt Nam vậy. 

Tiừ huở sơ khai, dưới bóng tre xanh, những người dân cày Việt Nam vờ 
đất k.hã hoang, dựng nhà, cày cây; dưới bóng tre xanh, nhân dân ta xây 
dựng VI giữ gìn nền văn hoá lâu đời... “giang chẻ lạt, buộc mềm, khít chặt 
như mlưng mòi tình què thuở ban đầu thường ni non dưới bóng tre, bóng 
nứa”. Cư thô, tre trớ thành một người bạn thân thiết không thể thiếu của 
nông dưi Việt Nam trong cuộc sống hàng ngày và trong lao động. Những 
em b(ó 'ới nhưng quo chuyền đánh chắt bầng tre”, những cụ già bên chiêc 
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chiếu tre... tất cả các hình ảnh đó đã trở nên quen thuộc, “tre VỚI người, 
sông có nhau, chết có nhau, chung thuỷ” vô cùng. Đến khi người phái đinh 
giặc bảo vệ què hương, tre lại trở thành người bạn chiên đấu cún con người. 
Buổi đầu kháng chiến, tre là tất cả, tre là vũ khí. Người lính chi cần nột 
chiếc gậy tầm vông trong tay cũng dám xông pha vào giữa đám quân thù. 
Tre như tiếp thêm lòng dũng cảm cho người, giúp người dựng nên “thình 
đồng Tổ Quốc...” 

Mai đây, trên đất nước ta, sắt thép có nhiều hơn tre nứa thì đối với 
người Việt, tre vẫn là người bạn chung thủy, sắt son. 

Đề 84 

Để bài: Trong đoạn thơ sau có sử dụng phép tu từ gì? Vict đoạn văn lêu 

cảm nhận của em về giá trị của phcp tu từ ấy? 

Quê hương là chùm khế ngọt 
Cho con treo hái mỗi ngày 
Quê hương là dường đi học 
Con về rợp bướm vàng bay. 

(Quê hương - Đỗ Trung Qiân) 

1. Hướng dần ỉàm bài 

- Đề bài yêu cầu: 

+ Tìm biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ: 

+ Nêu cảm nhận của mình về giá trị của phép tu từ được sử dụng tnng 
đoạn thơ trên. 

- Bài văn cần đii các ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Giới thiệu về quê hương trong con mắt của người đời, của các nhà \ãn. 

Thân bài: 

+ Chỉ ra biện pháp tu từ trong đoạn thơ: so sánh. 

+ Cảm nhận của bản thân về hình ảnh quê hương được gợi nên từ liên 
pháp tu từ so sánh. 

Kết bài: 

+ Cảm nhậri về quê hương. 

2. Bài văn mẫu 

Quê hương với mỗi người thật giản dị, thân thương. Yêu quê là yêu con 
đường đến trường, yêu những mái nhà tranh, yêu cánh đồng lua chín... 'ỉhà 
văn Nga I. Erenbua đã từng nói: suôi chảy vào sông, sông chảy ra biến, ình 
yêu tố quốc bắt nguồn từ lòng yêu với những thứ thân thuộc quanh ninh. 
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I 


Tìnhyài dát nước bao giơ cùng bát nguồn từ tinh yêu quê chân thành, gian 


dị nhí .In 


( 


) 


iliưng 


sanh hình ánli quê 



thật gán gùi. Nhà thơ Đỗ 


* • í - 

Trung ^uãn chác hãn you quờ lam 


nhưng 


sánh đẹp 


va d ‘ 'i vào lòng người đôn thó. Đọc câu thư nhiều người ngờ ngàng 
khi 'dim ra, quỏ hương sao gần quá. Nó ở trong tuỏi thư, trong cáu 
chuy-*n bà ké, trong lời lìát mẹ ru, trong trái cây dịu mát. Quê hương 
la cíim khê ngọt, quê hương là con dường di học. Còn gì gần gũi hơn 
thớ 'ới mồi người dán dát Việt. Qué hương là vó hình, khó định nghĩa 
và kió có thô gợi ra dược cụ thê, rõ ràng. Thẻ nhưng nhà thơ đã đưa 
ra cl.o ta một định nghĩa thật giản dị, biên cái võ hình thành hưu 
hình c.uó hương có thê nhìn thây, có thế cám nắm, có thê thưởng thức 


đươc IT))Ì ngày. Với chùm khô ngọt con người cảm nhận quê hương đầy 
đù na á; hàng mọi giác quan. 


Tiỏ thơ ai cũng trai qua nhưng năm tháng tới trường. Con đường đi học 
đã trà hành người bạn tri ki. Hình ảnh “rợp bướm vàng bay” gợi nên cho 
ta nkứrg gì thân thương và trong sáng nhất của tuổi học trò. 

Q iê hương là thô dó. Nhắm mắt lại ta như thấy quò hương đã ở đó rồi, 
ờ ng£y ).ên trong trái tim mỗi con người... 



Đề bài Chi ru giá tri diễn dạt của phép so sánh trong việc làm nên cái hay 

cùa ihững càu thơ sau: 

Tràn trời mây trắng như bông, 
ơ dưới cánh đồng bông trắng như mây. 

Mày cô má đỏ hây hây, 

Dội bỏng như thể dội mây về làng. 


(Ngỏ Văn Phú) 


Qua dinh ngả nón trông dinh 


Đinh bao nhiêu ngói thương minh bấy nhiêu 


(Ca dao) 


1. Hướng dẫn làm bài 

- Đ< bài yòu cầu chi ra giá trị (tác dụng) của phép so sánh trong những 
câu thơ. ca dao dà dần. 

- Líy dẫn chứng từ nhưng câu thơ và ca dao mà đề bài đã dẫn. 

- Bỉi làm cần đủ nhưng ý chính sau: 

Mớ lài: 


Tríci dần các cảu thơ, ca dao. 
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Thân bài: 

+ Chi ra các phép so sánh: 

• Mây tráng như bông, bông trắng như mây, đội bỏng như thế đội mây 
về làng. 

• Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu. 

Chỉ ra giá trị của các phép so sánh ây (đều là so sánh ngang bằng) 
trong mối liên hệ với những câu thơ khác trong bài: 

+ Đoạn thơ thứ nhát: 

• Hình ảnh trăng tinh khôi của đất và trời, làm nôi bật săc "má đỏ 
hây hây" đầy sức sống của các cô thôn nữ; 

• Sự hòa hợp giừa con người nhỏ bé với thiên nhiên hùng ví, ngợi ca 
vẻ đẹp người lao động... 

+ Đoạn thơ thứ hai: tình cảm yêu thương dạt dào, cao quý. 

Kết bài: 

Khái quát tác dụng cua phép so sánh. 

2. Bài văn mẫu 

So sánh là biện pháp tu từ quen thuộc được các tác giả thường xuyên sử 
dụng trong tục ngữ, ca dao hay thơ phú. Nó có tác dụng làm tăng giá trị 
biếu đạt, tạo nên cái hay riêng, độc đáo cho mổi bài. 

Bài thơ của tác gia Ngô Văn Phú là một điển hình về giá trị sử dụng 
phép so sánh. Từ việc quan sát, phát hiện ra những nét tương đồng, giông 
nhau giữa hai sự vật, tác giả có một phép so sánh thật độc đáo: 

Trân trời mây trắng như bông 
Ớ dưới cánh đồng bông trắng như mây. 

Mây và bông là hai sự vật thuộc về tự nhiên, cùng có màu sắc giông 
nhau là màu trắng thuần khiết. Chỉ với một phép so sánh ngang bằng ây 
lại được tác giả lặp lại ở câu thơ thứ hai đả khẳng định sự hòa hợp, gần 
gũi, tương giao giữa trời và đất, tạo nên một không gian rộng lớn dường 
như không có giới hạn. Sự đối chiếu ây giúp ta cảm nhận đơỢc hình khối 
của mây, đường nét của cây bông mềm mại, duyên dáng. Mây - bông, bông 
- mây, “trên trời” - “ừ dưới” được nôi liền nhau đã dựng sẵn phông nền cho 
sự xuât hiện của cô gái ờ hai câu thơ tiêp theo: 

Mấy cô má dỏ hây hây 
Dội bóng như thể dội mây về làng. 

Cô gái xuất hiện trong không gian đẹp quá, nổi bật quá. Hai má “hây 
hây” ây có lẽ được tôn thêm bởi màu trắng của mây và bông. Từ đó toát lên 
vẻ trẻ trung, tươi tắn tự nhiên của cỏ gái. vẻ đẹp ây còn được khắc họa rõ 
hơn trong công việc lao động “đội bông” về làng. Đây quả thực là một sự so 
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sánh (lọc (lao và hàp (lỉ'm mà không phai ai cùng phát hiện dươc. ('ỏng viộc 
lao (ong cua cỏ gái (lương nhu’ không co gì một nhọc VI nồi vât va ây (lược 
nànị. (1«í hang hình ánh cò gái “(lội mày”, tạo nôn sự, nhịp nhàng, cán (lỏi 
khòrg chi trong câu thơ mà còn trong chinh cong viọc lao (lộng. Như thó, 
nót Cọp cúa cô gai hay vo (lọp cua người lao (lộng (la (lược khác họa chân 
thực ìhãt. trong lao (lộng. Lao (lọng giúp con người thâv lạc quan và yóu (lời, 
hòa ỉhap dược với thiên nhiên, vu trụ. 

ỉ\go Van Phú có cách so sánh thật độc (lao nhưng ca dao xưa cùng có 
cách -ÌO sanh riông cua minh, gián dị ma tinh tế: 

Qua dinh ngà non trỏng dinh 
Đình hao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu. 

Cui ca dao là lời thu thi tâm tình cua người vợ yòu chồng. Nàng đã lây 
cái V) hình đế so sánh với cái hưu hình, dễ nhận thảy. Từ đó giá trị gợi 
hình gựi cam càng dược nhân thêm. Sự vặt hưu hình dược đem ra so sánh 
cũng la nhung vật gán gùi, quen thuộc trong đời sòng tinh thần của con 
ngiíừ. trong xã hội xưa. Từng viên ngói hồng nằm ngay ngắn trên mái đình 
giúp ta liên tưởng tới sự đẹp đè cua tình cám, sự vững bền của nghĩa vợ 
chong kết tóc se tơ. Từ dó ta tháy sự khéo léo, tài tình cua tác giả dân gian 
■khi lộc lọ nỗi thương yêu cua vợ dành cho chồng. Dề nhận ra nhưng cũng 
tê nl ị, kín đáo bởi nồi thương ày dược so sánh với “dinh bao nhiêu ngói”. 
Làm gì có ai dêm được sô ngói trên mái dinh kia như tình cảm em dành 
cho chàng không sao kê xiết. Lời tàm sự của người vợ dân dã, mộc mạc và 
giản dị biết bao nhưng cùng dễ khiến người ta xúc dộng vì sự chân thành, 
tha thiết. Vừa cụ thể vừa khái quát, vừa hữu hình vừa vô hình, phép so 
sánh trong ca dao đã cho ta sự cảm nhận ràt trọn vẹn. 

Cùng sử dụng phép tu từ so sánh nhưng mồi bài thơ lại mang những giá 
trị. ý nghĩa khác nhau bình dị mà vần rất hấp dẫn. Qua đó bộc lộ tài năng, 
tàm hồn nhạy cảm, tinh tè của các nhà thơ của nhản dân lao động. 

Đề 86 

Đề bài: Dưới dày là một bài ca dao rát quen thuộc: 

Trong dầm gì dẹp bàng scn 
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng 

Nhị vàng, bông trắng, lá xanh 
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. 

Hãy ncu nhận xét của mình về cách tá hoa sen cùa túc giá dân gian. Cách tả 
ấy có tác dụng làm nổi bật nội dung, tư tướng của bài ca dao như thê nào? 

1. Hướng dẫn ỉàm bài 

- Đề bài yêu cầu nêu nhận xét về cách tá hoa sen cùa tác giả dân gian 
trong bài ca dao đã dẫn và chi ra tác dụng của cách tá hoa ấy. 
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- Lây dần chứng từ bài ca dao đề bài đã dẫn. 

- Bài làm cần đủ những ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Vị trí, vai trò của hình ảnh bông hoa sen trong văn hóa Việt Nam. 

+ Giới thiệu, trích dần bài ca dao. 

Thân bài: 

Nhận xét về cách tả hoa sen của dân gian đồng thời chỉ rõ tác dung, giá 
trị của cách miêu tả ấy: 

+ Dùng phép so sánh: Trong đầm gì đẹp bàng sen -> khái quát những 
đánh giá, nhận định về hoa sen: là sự vật đẹp nhất trong đầm -> gì ( lẹp 
bàng cách diễn đạt hàm ý ngợi ca, tự hào. 

+ Trình tự miêu tả: 

• Từ ngoài vào trong: Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng ; 

• Rồi lại từ trong ra ngoài và vẫn miêu tả những đôi tượng lã được 
nhắc đến: nhị vàng, bông trắng, lá xanh. 

Như đếm, như quan sát thật tỉ mỉ đê "giám định’’ màu sắc, phẩm 
chất của hoa. Các màu sắc hiện lên hài hòa, đẹp mắt, trước sau như một. 

• So sánh, liên tưởng hoa với các đôi tượng khác: Gần bùn mì chẳng 
hôi tanh mùi bùn 

-> Không nhắc đến hương hoa mà gợi được hương hoa. Cách diễn đạt 
mà chẳng vừa nhấn mạnh vừa bộc lộ niềm yêu mến, tự hào về .oại hoa 

trinh bạch, cao quý. 

Cách miêu tả hoa độc đáo, đặc sắc của dân gian đã thể hiện đượ: vẻ đẹp 
trong ngần, cao quý của hoa sen đồng thời bộc lộ thái độ yêu mẽn, tự hào 

của dân gian về loài hoa ấy. 

Kết bài: 

Khẳng định giá trị của hình ảnh hoa sen trong đời sống vAn lóa, tinh 
thần của dân tộc Việt Nam. 

2. Bài văn mẫu 

Hoa sen là một trong những loài hoa quí và đẹp. Vào những ngìy hè có 
nắng vàng rực rỡ, hoa sen nổi bật và xinh đẹp hơn bao giờ hêt. Vì thê mà 
ca dao hay thơ ca hiện đại đều dành những từ hay nhất để miêu tả loa sen. 

Ca dao có cách miêu tả hoa sen thật độc đáo và táo bạo: 

Trong dầm gì dẹp băng sen 
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng 

Nhị vàng, bông tráng, lá xanh 
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. 

Ngay từ câu thơ đầu tiên, tác giả dân gian đã khẳng định vé đẹj của hoa 
sen. Vé đẹp ấy không có gì sánh bang. “Trong đầm gì đẹp bang sen’. “Bầm” 
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khỏig phai chi một không gian cụ thó, bé nhỏ ma xa hơn la cả thố giới bén 
ngoi, rộng lơn. Dù trong không gian ây thì những loài hoa khác có sặc sỡ, 
ngát hương <lôn dâu cung không thê đem ra so sánh với hông sen thuần 
khiê . Việc khàng (lịnh ngay từ đầu dã tạo ấn tượng mạnh mẽ với người đọc. 

ltai câu tiếp theo, tác gia di sâu miêu tá từng chi tiết của hoa sen dê 
thuy l phục người dọc diều vừa kháng định bèn trên là đúng, là có cư sở. Sự 
dẫn lất ấy thật khéo léo. Bông sen ở đây được nhìn ư nhiều khía cạnh, màu 
sắc 'à hmh dang. Cánh sen trắng hồng, tinh khiết đặt mình trên nền lá 
xanl đầy sức sống, llai màu sắc ấy dược tòn thêm bởi màu vàng rạng rờ 
của ahị sen. Xanh, trăng, vàng - ha màu nâng dờ nhau, hòa quyện nhau mà 
vần nối bật, không hề bị mờ nhạt. Ba màu ây bên nhau tình cờ tựa như có 
sự síp xép tinh tẽ cua thiên nhiên, tạo hóa. Các chi tiết “lá xanh, bỏng 
trứng, nhị vàng” ờ cáu thứ hai được lặp lại ở cáu thứ ba có sự thay đôi vị trí 
như cố ý nhan mạnh thêm màu sắc giản dị nhưng hoàn hảo của bông sen. 
Nhìi. ở mọi góc (tộ, ta (tếu thây từng dường nét đẹp của hoa sen toát lên từ 
mau sác. Lá sen to, mềm mại; cánh hoa trắng trong, tinh khiêt; nhị hoa tựa 
sợi tư óng á... Tuy mới chi là vẻ đẹp bên ngoài nhưng hoa sen là kêt tinh và 

man* trong mình tinh hoa của trời đát. 

Câu thư cuỏi cùng dóng vai trò khép lại bài thơ nhưng cũng mở ra nhiều 
suy ngầm. Bong sen kia dâu chỉ đẹp nhờ vẻ bề ngoài lung linh màu sác hay 
dáng diệu mềm mại mà nó đẹp hơn tât thảy nhờ phàm chát cao quí: “Gần 
bùn mà chăng hôi tanh mùi bùn”. Sòng trong ao hồ, ngập mình trong bùn 
lầy với nhiều loài sinh vật khác, hoa sen biết vươn mình lèn cao, thoát khỏi 
nơi ‘.ối thm tận cùng. Lá sen nâng đờ bông sen, đưa bông hoa xinh xắn ây 
hướng đèn mặt trời và tỏa hương ngào ngạt. Bât châp tât cả, bông sen tỏa 
mùi hương khắp mọi nơi giữa trưa hè.... 

Tác giá dân gian khiến người đọc cảm phục vô cùng về cách tả hoa sen 
độc dáo. Cách tá hoa ấy vừa khái quát vừa cụ thể cho người ta cái nhìn tổng 
thế về hoa sen. Ca ngợi hoa sen nên cách tà hoa cũng thật hoàn hảo, hoàn 
híio từ hình thức bên ngoài đến phẩm chât bên trong. Từng bước một 
thuyết phục người đọc hoàn toàn làm cho ai cũng muôn chiêm ngưởng. Lối 
miêu tả gian dị, gần gũi, chán thật không cầu kì ây đã giúp cho nội dung, tư 
tương của bài ca dao càng nổi bật. Bởi không chỉ miêu tả sen, tác giả dân 
gian còn sâu sác hơn ngầm ca ngợi vẻ đẹp con người. Vôn có những nét đẹp 
dán dã và thuần khiết ây nên hoa sen là biếu trưng cho con người Việt 
Nam chịu thương chịu khó. Nhắc đến hoa sen, người ta nghĩ đèn những con 
người lầm lùi sớm hỏm, tần tảo, thẳng ngay... tuy sông trong nghèo đói, 
khô cực, chịu bóc lột nhưng vẫn luôn sáng lèn phẩm chát cao quí, không bao 
giờ làm mất đi “hương thơm” ngào ngạt của mình. Dù bị vùi dập thì con 
người kiên trung ấy vần quyết giừ cho mình sự trong sáng, thuần khiêt. 
Tinh thần đàu tranh mạnh ‘mẽ được con người Việt Nam gìn giữ, phát huy 
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và đến tận ngày hôm nay dù trải qua nhiều thử thách, đó vần là mong ước 
của nhân dân ta. 

Trong thư ca hiện đại cũng có nhiều ngòi bút xuât sắc miêu tà hoa sen. 
Nhưng ai đã một lần dọc bài ca dao thì không thể không nhớ và ào tượ ng 
với cách tả hoa sen cùa các tác giả dân gian. Từ hài ca dao, ta ngẫm nghĩ 
được thật nhiều về vé đẹp con người dàn tộc. vẻ đẹp ây không chi ứ bồ 
ngoài mà còn ấn giấu bên trong giản dị và sâu sắc. 



Để bài: Em hãy chi ra phcp hoán dụ, cho biết mối quan hộ giữa các sự oật 

trong phép hoán dụ và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ này 
trong các câu thơ dưới dây: 


Mồ hôi mà dô xuông dồng 
Lúa mọc trùng trùng sáng cả dồi nương. 

(Ca dao) 

Sống trong cát chêt vùi trong cát 
Những trái tim như ngọc súng ngời. 

(Tô Hữu) 


1. Hướng dẫn ỉàm bài 

- Đề bài yêu cầu chỉ ra phép hoán dụ; mối quan hệ giữa các sự vật trong 
phép hoán dụ và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ này trong các câu 
thơ mà đề bài đã dẫn. 


- Lấy dẫn chứng từ các câu thơ đề bài đã dần. 

- Bài làm cần đủ nhừng ý chính sau: 

Mở bài: 

Trích dẫn các đoạn thơ. 

Thân bài: 


- Chỉ ra các phép hoán dụ, môi quan hệ giữa các sự vật tron? phép 
hoán dụ đó và tác dụng của biện pháp tu từ này trong từng đoạn thơ: 

+ Đoạn 1: "Mồ hôi" - công sức lao động: quan hệ dâu hiệu - íự việc, 

hiện tượng. 

-> Đặc tả, nhấn mạnh sự vất vả của người nông dân khi làm ruộr.g. 

+ Đoạn 2: "Trái tim" - con người (người mẹ, như mẹ Tơm): mối cuan hệ 

bộ phận - toàn thể. 

-> Nhấn mạnh, ngợi ca sức mạnh của tinh thần, ý chí, tình cảm của 
những người mẹ (trái tim là biểu tượng của tình yêu thương, của tình cảm). 

Kết bài: 


Khái quát về tác dụng của phép tu từ hoán dụ. 
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2. l ài vãn màu: 

Mo hôi nut (lo .vuông dòng 
Lua mọc trung trung sang ca (ỈOI nương. 

(Yu ca (lao tròn co sư (lụng pháp tu từ hoan 'lu ràt (lọc (láo, (lo la cách 
tao gia dán gian lây cai (lau hiệu "mo hỏi” (ló gọi sự vạt “sức lao dộng”. “Mo 
hoi” du to su' dung vói tu' cách là phép tu tư hoan dụ dã táng thom sức gọi 
hình clo sự (hồn dạt. Nhưng giọt mỏ hỏi roi giúp ta lìinli dung ra sự vát va, 
hon nut ơ day dọng tư “dố” còn khiên ta liõn tướng mạnh mò hơn. hao 
dộng tĩ M) nhưng canh dỏng rộng lớn, trong hoan canh khắc nghiệt làm cho 
“mo ho ” rơi xuõng thanh thót, thâm vào tưng luông cày. Từ dó người dọc 
ngln nj.av dòn “sức lao dọng”, dấn sự nhọc nhằn cua con người khi làm ra 
nhưng lạt “ngọc” thực. “Mỏ hòi” dã thành dâu hiệu cua “lao dộng” vát va. 
Nhưng aí vat va, kión tri ấy sẽ dược đền dáp hằng thành qua cua ngày sau, 
khi “lu.-, mọc trùng trùng sáng cá đồi nương". Qua dày, tác giá cũng muôn 
gưi dôi con người tinh vóu, sự tran trọng dõi với sức lao dộng, nó là thứ 
khung ị'1 có thê mua hay (lánh đòi. 

Tô lưu không chi là nhà cách mạng tài ba mà còn là một nhà thơ 
rất nổi tiếng. Thư Tố Hưu được nhiều người yêu thích vì lẽ ỏng thường 
thế hicn tình cám một cách sâu sắc, y nhị và sứ dụng nhưng phép tu từ 
một cá.di tinh tẻ: 

Sông trong cát chết vùi trong cát 
Những trái tim như ngọc sáng ngời. 

Troig hai câu thơ trên, tác giả sử dụng phép hoán dụ, lây một bộ phận 
“trai tin” đế gọi cái toàn thê “một con người”. “Trái tim” vôn là một bộ 
phạn tiong cơ thể con người. Trái tim cùng nhưng nhịp đập mạnh mẽ, nhịp 
nhàng 'à cang tràn sức sông giúp cho sự sông được gìn giữ. Trái tim còn là 
ngọn njuồn, là nơi xuất phát của tình yêu. Dù có ở bât cứ hoàn cảnh nào, 
trái t.in vẫn luôn là thứ quí giá nhất, thiêu đi trái tim con người không tồn 
tại. Từ đó, tác giả muốn dùng trái tim đô làm biếu trưng, để chí một “con 
ngườiị” :ụ thể. Con người ấy cũng mạnh mẽ như trái tim kia, sông hêt mình, 
đốt nnìih cho cuộc sống, lí tưởng. Sống hiên ngang, dũng cảm, đấu tranh 
cho đlộ< lập của Tô quốc và sẵn sàng hi sinh không tiêc đời mình nên dù 
anh có ra đi thì trái tim của anh vần còn mãi. Trái tim ấy vùi trong cát 
ngày dng sáng hơn tựa ngọc quí như con người trong hoàn cảnh nào cùng 
sáng nfời phấm chất tốt đẹp. 

Q»Uc đây, tác giả muôn ca ngợi nhưng con người đã sông và chiên 
đâu c:hỉ nhân dân, dân tộc. Họ sẽ luôn sông mãi trong lòng người mọi 
thê hiệ. 
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Để 88 

Đề bài: Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật người anh trong t r uyện 

ngắn "Bức tranh của cm gái tôi" (Tạ Duy Anh). Từ nhân vật này, C'U rút 

ra cho mình bài học gì trong cuộc sông? 

1. Hướng dẫn ỉàm bài 

- Đề bài yêu cầu phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật người anh 
trong truyện ngắn ”Bức tranh của em gái tôi" (Tạ Duy Anh). Từ nhân vật 
này, em rút ra cho mình bài học trong cuộc sống. 

- Lấy dần chứng từ truyện ngắn "Bức tranh của em gái tôi" (Tạ Duy Anh). 

- Bài văn cần đủ nhừng ý chính sau: 

Mở bài: 

+ Giới thiệu truyện ngắn "Bức tranh của em gái tôi" (Tạ Duy Am). 

+ Giới thiệu nhân vật người anh và những diễn biến phức tạp tnng tâm 
trạng nhân vật. 

Thân bài: 

+ Trước khi tài năng hội họa của em được phát hiện: tỏ ra người lớn, 

đặt tên em là Mèo, cho việc chê màu vẽ là chuyện trẻ con. 

+ Khi tài năng hội họa của em được phát hiện: mặc cảm thua kém, và 
ghen tị. 

(Lí do: thây mình bất tài, mọi người chí chú ý đên em...). 

+ Khi đứng trước bức tranh được giải của em: ngỡ ngàng, rồi đín hãnh 
diện, sau đó là xấu hổ". 

(Lí do: ngỡ ngàng vì không ngờ mình lại là người em "yêu quý nhất"...; 
tự hào, hãnh diện vì anh được thề hiện rất đẹp, được nhiều ngưèi chiêm 
ngưỡng; xâu hố vì đã cư xử không đúng với em gái, vì con người thật của 
mình không xứng đáng với người ở trong tranh...). 

+ Đoạn kết của truyện: muốn khóc và không thể thốt ra những suy nghĩ 
trong đầu (đã nhận ra những điều không phải của mình; nhận ra :âm hồn 
và lòng nhân hậu của em gái). 

Kết bài: 

Bài học rút ra: 

+ Biết yêu thương gia đình. 

+ Cần có thái độ tích cực trước những thành công của người tiân, bạn 
bè, của những người sông quanh ta. 

2. Bài văn mẫu 

Với nhiều truyện ngắn được lứa tuổi thiếu nhi yêu thích và nlững giải 
thưởng văn học thiêu nhi có uy tín, Tạ Duy Anh là một trong sô t những 
nhà văn đương đại thành công trong lĩnh vực này. Điều làm nôn sức hấp 
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(lần di) truyọn thiêu nhi Tạ Duy Anh là sự chân thực, tinh tê trong việc 
miêu t; tàm h nhân vật. Diễn hiên tâm lí nhân vật người anh trong truyện 
ngán ỉ ức tranh nia an gái tỏi tiêu biêu cho nghệ thuật miêu tá tâm lí 
nhân vạt cua tác gia. 

Trivộn mượn ngôi kẻ thứ nhát - nhân vật người anh ke chuyện. Gia 
dinh a hai anh em. Có em gái hay lục lọi, pha ché màu vẽ. Người anh 
thay vsy thì trêu chọc, hông đùa với em. Nhưng hóa ra, cô em gái lại là 
người ó tài năng hội họa. Tài năng ây mau chóng được phát hiện, cô bé 
dược ct đi thi vẽ quốc tế. Người anh - tư khi tài năng của em được thừa 

nhận tù rat ghen tị, bực hội với em. Người em giành giai nhát với bức 
tranh 'ẽ anh trai mình. Người anh đứng trước bức tranh vẽ mình của cô 
em đã 'ô cùng xúc động. 

Diềi bien tâm lí nhân vật người anh đã được tác giả miêu tả vô cùng 
tinh tẽ 

Triức khi tài năng hội họa của em được phát hiện, với cô em gái, anh 
luôn tc ra là người lớn. Anh coi những hành động lục lọi, pha chê màu vẽ 
của em là trẻ con. Nhìn gương mặt em lâm lem màu vẽ, anh đặt tên cỏ em 
là M èc Diều này chứng tỏ tình cảm mà người anh dành cho cô em gái rãt 
thân tliện. 

Nlung khi tài năng hội họa cùa em được phát hiện, sự thân thiện 
chuyển thành hực hội. khó chịu. Điều này có nguồn gôc từ cám giác mặc 
cảm, gien tị với người em. Tại sao lại mặc cảm và ghen tị? Vì anh thấy 
mình tiua kém em: tại sao nó - cái con mèo hay lục lọi ây - lại có tài năng 
đặc biậ (lên vậy còn mình thì không? Tài năng của người em dẫn đẻn thái 
độ vò ư của hầu hết mọi người là quan tâm đặc biệt cô bé, khen ngợi và 
động vên nhiều hơn. Điều đó lại càng khiến tâm hồn nhỏ bé của người anh 
thây g;nh tị: tài năng của người em chi càng khiên mọi người bỏ rơi cậu bé 

tội nghệp. 

Chnh cảm giác tiêu cực ây đã khiến người anh trai luôn tỏ ra cáu gắt 
với cô ma gái. Và anh cùng không muốn đèn lề nhận giải thưởng của em. 
Bát tđấb dĩ, vì em gái khẩn khoản, vì gia đình yêu cầu, anh đành phải đi 

cùng nọi người. 

Và một điều vô cùng bất ngờ đã xảy ra, người anh trai đứng xem bức 
tranh ủa cô em gái với một tâm trạng đầy biên động: chủ đề cuộc thi là 
người hân thiết nhất của em - cô em gái, cái con mèo hay lục lọi ây - đã 
vẽ ngiơi anh trai của mình, bức tranh “Anh trai tôi!” Thoạt đầu, cậu vô 
cùng rgạc nhiên và xúc động vì chẳng bao giờ nghĩ người trong bức tranh 
kia chnh là cậu ta. Từ ngạc nhiên, người anh cảm thấy ngờ ngàng vì người 
trong ranh kì diệu quá, đẹp hơn cả sức tiíởng tượng của mình. Nhìn bức 
tranh, Ìgười anh hãnh diện vì mình có được một cô em gái vừa tài năng lại 
vừa ‘CÓ tâm hồn nhân hậu bao la. Nhưng cũng chính vào lúc ấy, góc khuát 
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trong tâm hồn khiến người anh cũng vò cùng xâu hố. Cậu đã có những lúc 
cư xứ không đúng với cô em gái nhỏ. Cậu lại giận mình vì chẳng co một 
chút năng khiếu gì. Bao nhiêu những cảm giác xáo trộn trong lòng khiến 
người anh vừa ngảt ngây lại vừa choáng váng. Đứng trước bức tranh cùa cô 
em gái, đứng trước phần tốt đẹp của mình, cái chưa toàn vẹn trong tàm hồn 
của người anh như bị thôi miên, thần thờ và câm lặng. Đến cuôi truyện, 
người anh muốn khóc và không thế thốt ra những suy nghi trong (.lầu: 
"Không phải con đâu. Đây là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đày". 
Người anh đã nhận ra những điều không phải của mình. Anh thừa nhận 
anh chưa được đẹp như người ở trong tranh. Và điều quan trọng hơn, anh đã 
nhận ra tâm hồn và lòng nhân hậu của em gái. Trước đó clìí là sự ghen tị, 
xa lánh, thì giờ đây, anh đã nhận ra được vẻ đẹp tâm hồn và sự nhân hậu 
của cô em. 

Từ diễn biến tâm trạng của nhân vật người anh, chúng ta có được 
những bài học quý cho ban thân mình. Trước thành công hay tài năng cùa 

người khác, đặc biệt là những người gần gũi thân thiết. Mồi người cần vượt 
qua lòng mặc cảm, sự tự ti đê có được sự trân trọng và niềm vui thực sự 
chân thành. Bên cạnh đó, truyện ngắn cũng mang đên cho người đọc một 
thông điệp: lòng nhản hậu và sự độ lượng có thế giúp cho con người tự vượt 
lên bản thân mình, bởi vậy, giữa người với người hãy sống với nhau bhng 
sự nhân từ, lòng bao dung. 

Qua diễn biến tâm trạng của nhân vật chính - nhân vật người anh - 
truyện ngắn Bức tranh của em gái tôi của Tạ Duy Anh chảng những khiên 
người đọc cảm động về một tình cảm gia đình sâu sắc: tình anh em, mà còn 
mang đến cho người đọc một bài học lớn trong cuộc sông, đó là thái độ 
đúng đắn trước thành còng của những người thân thiết, những người sống 
quanh ta. Chính những tình cảm và bài học nhân văn đó đã tạo nên tình 
cảm yêu thích và sự gắn bó lâu bền của người đọc đối với truyện ngắn viết 
cho thiếu nhi của nhà vãn Tạ Duy Anh. 
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Em đã từng chứng kiến cảnh bảo lụt ờ quê mình hoặc xem 
cảnh đó trên truyền hình, hây viết bài văn miêu tả trận bĩo 
lụt khủng khiếp đó. 
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Em hãy viết thư cho bạn ở miền xa, tả lại khu phô hay thôn 
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cảnh trường em hôm ấy. 

64 

29 

Em hãy tả lại cảnh cổng trường giờ tan học. 
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Tả trường em trước buổi học. 
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Em hãy viết bài văn tả người thân yêu và gần gũi nhât với 
mình (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị,...). 
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Hãy tả mẹ của em. 
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Hãy tả lại hình ánh người bà kính yêu của em. 
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Em hãy tả lại một người nào đó tuỳ theo ý thích cùa báni 
thân mình. 
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Em hãy miêu tả hình ảnh một người thân vào một ngày vuii 
(ngày Tết, ngày mừng thọ, ngày cưới,...). 
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Hãy miêu tả hình ảnh mẹ hoặc cha trong lúc em bị ôm. 
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Hãy miêu tả hình ảnh mẹ hoặc cha khi em mắc lỗi. 
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41 

Hãy miêu tả hình ảnh mẹ hoặc cha khi em làm được uột. 
việc tốt. 
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Em hãy tả lại hình ảnh thầy giáo hoặc cô giáo của em vào> 
ngày 20 tháng 11. 
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Tả cô giáo đang giảng bài. 

91 

44 

Tả thầy giáo em. 
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Em đã có dịp xem vô tuyến, phim ảnh, báo chí, sách vở về' 
hình ảnh một lực sĩ đang cử tạ. Hãy miêu tả lại hình ảnh ây. 
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Tả lại hình ánh một người đang bán hàng ngoài chợ. 
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Tả lại hình ảnh bác nông dân đang thu hoạch lúa ngoài đồng 
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Hãy tả lại hình ánh một cụ già đang ngồi câu cá bèn hồ. 
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Tả anh bộ đội hài quân. 
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Tá bác bảo vệ trường em. 
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Ta một nam nghe SI hai dươc vêu thích. 

10 1 

Tá một nữ ca sĩ dang biểu điển. 

106 


Văn miêu ta sáng tạo 
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Dựa vao van ban Sõng nước Cà Mau", om hay ta lại hình 

anh một, dòng song ma om có dip đốn thám hoác dươc biết. 

• * • • 

đôn qua sách báo, ti vi,... 

108 
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Hay dong vai một học sinh trong lớp (không phải nhân vật 
Pliràng) dò ta lại buổi học cuôi cung (Văn bán "Buổi học cuối 
cung cua A.Dỏ-dó). 

110 
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Dựa vào bài thơ Mưa cua Trần Đãng Khoa, em hãy ta lại 
một trận mưa rào mà em có dịp quan sát. 

112 

n* Dựa vào văn bán ' Cô Tó" của nhà văn Nguyền Tuân, em hãy 

tá lại hình ánh một. vùng hiến vào buổi sáng sớm. 

114 
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Từ văn bàn 'Lòng yêu nước" cua I.Ẻ-ren-bua kết hợp với trí 
tường tượng, em hãy tả lại hình ánh một vùng quê nước Nga. 

115 
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Từ vàn bán 'Lao xao cùa Duy Khán kết hợp với trí tướng 
tượng, em hãy ta lại hình ánh khu vườn trong văn bàn này. 

117 
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Từ bài văn Lao xao" cua Duy Khán, em hãy tả lại khu vườn 
trong một buối sang đẹp trời. 
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Dựa vào vãn ban Bức thư cua thú lĩnh da dỏ em hãy miêu 
tá vung dát mà mình dang sông qua dó nói lên tình yêu dối 
với quê hương. 

121 

6 

Từ ván bàn "Động Phong Nha", em hãy tường tượng và miêu tả 
hình ảnh danh lam thắng cảnh nổi tiếng này của đất nước. 
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Dựa vào văn ban "Bài học đường đời dấu tiên", em hãy dóng 
vai một người hàng xóm của Dê Mèn đế miêu tả lại hình 
dáng của chú ta. 
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Dựa vào văn bán Vượt thác" kêt hợp với thông tin qua sách báo, 
ti vi,... em hãy tá lại hình ánh một người làm nghề chèo thuyền. 
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Dựa vào văn bản "Đêm nay Bác không ngủ" (của Minh Huệ), 
em hãy tà lại hình ánh người thân trong một dêm không ngũ. 

128 

Cv 

Em dã từng gặp ông Tiên trong những truyện cổ dân gian, 
hãy miêu tả lại hình ảnh ông Tiên theo trí tưửng tượng 
của inình. 1 
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Hãy tà một nhân vật có hành động và ngoại hình khác 
thường mà em dã có dịp quan sát, đã dọc trong sách hoặc 

nghe kế lại. 
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Tá chú bé Tí Hon t rong câu chuyện cô tích mà em dã đọc. 
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6. 

Tả cô Tấm trong truyện cố tích mà em dã dọc. 
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Tả nàng tiên cá trong câu chuyện cô tích mà em đã đọc. 
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Tả chàng Thạch Sanh trong câu chuyện cỏ tích mà em đã dọc. 
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